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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIÁI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP! 


Namo Tassa Bhagavato Arahafo Santnäsambuddhassa 
Cung Kính Đức Thế Tôn - Ứng Cúng - Chánh Đăng Giác 


BUDDHAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ PHẬT 


Vieirtadliainuiuavadannuim ParamattTaparanatgum 
Hanaripnunt nayavidum Vandãmi sirasã garum. 


Đệ tử có tên gọi Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
Quang Minh xin nghiềng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Chánh Đẳng Giác, Giáo chủ nhân 
loại, Bậc Toàn Trí thuyết giảng phân tích Chánh Pháp một cách tỷ mỹ tôt đẹp. Ngài đã 
đạt đên tột cùng của bờ an vui là Pháp Siêu Lý. Ngài đã sát trừ hoàn toàn phiền não 
(kilesa) là chủ các pháp nghịch. Ngài có trí tuệ thông suốt Pháp Siêu Lý một cách vẹn 
toản. 


Aitam jãtfjaradina Akasi dupaduffamo 
Anekassahacittena -4sSãSeHfaHt namatmiham. 


Đệ tử xin trí kính lề Đức Phật, bậc chí thượng hơn cả loài hữu tình hai chân. Với sự 
đũng mãnh của Tâm Lực, Ngài đã diệt trừ tắt cả mọi khổ đau, về sanh, giả, đau, chết, v.v, 
Ngài đã ban phát nguồn sinh lực vi diệu. 


4Nudeti rãgacitãni 4Vudäpeti paran janaim 
ANưia dítll4H manussanam Nusãsanfain namamihaim. 


Đệ tử xin trí kính lễ Đức Phật, Ngài đã giảng dạy đối với tất cả chúng sanh, với ý 
nghĩa trau chuốt, thường làm diệt mắt tắt cả Tâm hằng hiện hữu sự tham ái, 


DHAMMAPANÄMA - TRÍ KÍNH LẺ PHÁP 


-Atthobliãsehi jutanta Lilãpadasatärakam 
Aalahantam đdhamunacandam andami sirasadaram. 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA ích Giả: Bhikkhu PASÃDO. 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỒNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬPI 


Đệ tử xin nghiêng mình bảy tỏ trí kính lễ Đức Chánh Pháp chói sáng với nội dung 
thám sâu, kết hợp với sự quyền rũ của các câu Pháp lớn nhỏ, xinh đẹp như một vi sao, 
sảng tỏ như vằng trăng sáng sạch mây mờ. 


Vantaragam vantadosam Vamtamohain va!qpapam 
Lantabälã micehadinnam  Vantatanam namaãmiham. 


Đệ tứ xin trí kính lễ Pháp Bảo, Giáo Pháp có năng lực diệt trừ mọi tham ái. sân hận, 
sỉ mê, xa lìa mọi điều tội lỗi, điều xấu ác. và tà kiên. 


Taresi sabbasafftänaim Taresi 0ramafirai 
Tãrentam mokkhasarnsaram  TãreHtaHfaa namauilid. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp có năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
được vượt thoát khỏi mọi phiền não và khổ đau: có năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
vượt thoát khỏi Tứ Bộc Lưu, vượt thoát khỏi bờ này đến bờ kia, vượt thoát khỏi vòng 


sanh tử luân hổi và cho đi đến chứng đạt Níp Bàn. 


Lo yo sabbadukkhesu Likkhire pitakaffaye 
Limpiiepi suwyannena Likkhantanam namamihaim. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp đã được các bậc Giáo Thọ A La Hán 
tiền bối soạn thảo khắc ghi vào những mảnh vàng lá, làm thành Tam Tạng, để cho hàng, 
hậu bói có được học hỏi tu tập, và xin trí kính lễ Pháp Học và Pháp Hảnh. 


SANGHAPANÀMA - TRÍ KÍNH LẺ TẦNG 


Aggasara dhamunathitim Bhaggamanajayasirin 
Aghamigim hanajivim Vandämya samghakesarim. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Thánh Tăng, bậc đã kiên trì an trú 
trong cùng tột cốt lõi bản thể Pháp. Bậc đã chiến thắng và kết hợp với điều an lành. 
Bậc đã tiêu diệt hết mọi Pháp đối nghịch là các Pháp Phiên Não cùng với Mạn tùy miên 
đã được đoạn trừ, ví như sư tử đũng mãnh đã sát tử mọi loài nai vậy. 


Toscnfo đeYdanussãnat Tosento dhammadesapi 
Toseti dutthacittani Tosenfantam namãmilidn. 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA Dịch Giả: Bhikkhu PASÃDO s5 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP! 


Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo hằng làm cho Chư Thiên và Nhân Loại 
luôn được an vui trong Thiện Pháp. Là bậc trình bày Giáo Pháp với Pháp Học, Pháp 
Hành và Pháp Thành dẫn đến phát sanh sự vui mừng thỏa thích hoan hỷ trong Nhân Loại. 
Là bậc làm cho người có Tâm Bắt Thiện, với Tâm bị gây tôn hại bởi những điều xấu ác, 
cho được phục thiện và có khả năng đi đến làm cho suy giảm và diệt trừ mọi điều xấu ác. 
Là người hãng làm cho Tứ Phật đồ chúng được hoan hy an vui trong Tam Vô Lậu Học. 


Sãsang Sampaticchannam ,ŠS0H4H1011 SỈVWAI rAMmadm 
'SãSaHam anusäseypyam Sãsanarfam nainamihaim. 

Đệ từ xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo đã hướng dẫn Giáo Pháp mà Đức Phật 
đã khéo giảng dạy cho đi đến tốt đẹp, làm thành Pháp Độ Nhân (Nhyanikadhamuna), 
dẫn đất tất cả chúng sanh chặt đứt ái dục thúc phược và chứng đạt Níp Bàn, là Pháp an 
vui tuyệt đối một cách xác thực. Là bậc hằng luôn hướng dẫn dạy bảo Giáo Pháp, hằng 
dẫn đắt Giáo Pháp cho được tiếp nói mãi, cho trở thành di sản bất tử được truyền thừa lại 
mãi mãi cho thế hệ mai sau. 


ACARIYAPANÄMA - TRÍ KÍNH LẺ TÔN SƯ 


Đhiranadlhirasetthartam 


sSilãghasìghananikam 
Hitãaham mahatheram 


PAHäMAd Mmamđ ãceram. 


Đệ từ xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Tôn Sư Đại Trưởng Lão 
BHADDANTANANIKA. (Ngài là Tăng Trưởng của thủ đô nước Miến Điện). Ngài là 
Tôn Sư của bà 


n đạo, là một bậc trí thức thông tuệ trong tất cả những bậc trí thức thông 
ậc có trí tuệ xảo điệu đáng ca ngợi. Ngài dẫn dắt phần lợi ích thế gian và 
siêu xuất thế gian đến tất cả mọi hạng người. 


tuệ. Ngài là 


PATINNAKARA - LỜI THỆ NGUYỆN 
YãcHoharn karissami 


Sissaganehi. sãdhukam 
Mahapatthananissayemr  Deyyabhäsaya dullabham. 


Bản đạo có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
Quang Minh xin soạn tác kinh điền ®Đại Phát Thú” và “Giảng Giải T: ng Lược Nội Dung 
Đại Phát Thú” với lòng từ ái, thẻ theo sự yêu cầu của tất cả bậc học giả. 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA  ˆ 3 BGGG. 


Dịch Giả: 8hikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUN: ĐẠI PHẤT THÚ - TẬp¡ ¬4 


am nissayam susankhatam Sudharipa bhisundaram 


Tam sadäppapannãnampi Vuddhim papeti tankhane, 


Bần đạo soạn tác kinh điển “Đại Phát Thú” và “Giảng Giải Tổng Lược Nội ng 


Đại Phát Thú” này có chất lượng như vật thực ở cõi trời (swđhãÖhøj#wa ~ tiên thực), sạ 
thường luôn tăng trưởng trí lực ngay cả với người thiêu trí trong khi tỉnh cân học tập, 


PATTHANAKÄRA - LỜI SỞ NGUYỆN 


Abhivaddhiarftt me pannrữ Saddhi safi samadhayo 
Parakkamo lokassida  Bodhayatthana param param 


Xin cho Tín, Tắn, Niệm, Định và Tuệ của bần đạo luôn được tăng trưởng, ngõ hầu 
đem lại hữu ích đến Tuệ Giác trong thời vị lai. Đó là niềm ước muốn cao quý nhất của 
Thê Giới Hữu Tỉnh. 


apaftharm yãva buddhafetnũ  Pannaddhikam bhayamiham 
.Jãtfisarananikova .Jefthasetho niraniaram 


Bao giờ “Tuệ Chí Thượng Giác Hữu" (Pannàdhikabuddhabhàva) của bần đạo vẫn 
chưa được đạt thành kết quả, thì xin nguyện cho bần đạo được chứng đắc ở trong kiếp 
sông có dược “Tuy Niệm T?í” (Anussarananàna) thanh cao cùng tột, luôn suốt mãi với 
thời gian lâu dài. 


JWa jãnAIMfÏ vacanam ANa kathemi kudãcanam 
Vaza loke atthi tai sippam — Sabhaim janami sãdhiukaa 


Bắt luận trong kiếp sống nào, hữu nào, thì xin cho bằn đạo không có nghe nói đến lời 
nói răng “không biết chỉ, không biết chi”, về tên gọi của bất luận nghệ thuật nào trong 


Thẻ Gian ny, và xin nguyện cho bần đạo đều được liễu tri hết tất cả. 


Sufamatfeia yä bhãsã 


Samvijjarti anappaka 
Tãsu cheko bhayeyyämi 


-4g84ppatfo susilava 


Bât luận có một loại ngôn ngữ nào, cho dù chỉ là được nghe nói đến, thì cũng xịn chủ 
bản đạo có được Trí Tuệ để rõ biết hết tất cả các loại ngôn ngữ đó, và cùng tột, xin chờ 


bân đạo được thành người có Giới Hạnh thanh cao 


Tác Glá: SADDHAMMAJOTIKA 4 — 'ãhu PASÁD0 


Dịch Giá: Bhill \ 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ (GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP 


4Natthi nafthTfỉ vacanatm Dehi dehiti kulanam 
Kuhdãcanam na sun00mÏ /Wavadeyämi so alarr 


Xin cho bân đạo không có được nghe nói đến lời nói rằng “không có, không có” và 
xin cho bân đạo không phải nói đến với lời nói răng “ xử hãy Đi mân xã thứ”. 


Ấareyyam gãravam garum  Màneyyam mãnanãraham 
)a pïjanärahai 


Wandeyyam vandanaraham Pũj. 


Xin cho bằần đạo được tôn trọng đến bậc đáng tôn trọng, xin cho bần đạo được tôn 
kính đến bậc đáng tôn kính, xin cho bần đạo được lễ bái đến bậc đáng lễ bái, và xin cho 
bắn đạo được cúng dường đến bậc đáng cúng dường. 


Abhtjjhä issa maccheva Micchaditthhi pãpato 
4Manakodlhiä kãmaloka Wãpyarogä gato sadäti 


Xin cho bần đạo được xa lìa tách khỏi các Ác Pháp, là cừu hận. tật đó, lận sắt, tà kiến, 
kiêu mạn, phẫn nộ, và sự rung động trong mọi Dục công đức, và trong tất cả bệnh tật óm 


đau, và xin cho không có nhằm lẫn lẫn lộn trong suốt mọi thời gian. 


NIGAMAGÄTHÃ - BÀI KỆ TÓM TÁT 


Aatthaim pafto ayaim gantho 
Tidullabho bhisundaro XSAdhihii dtimanito 


Với bộ Kinh sách “Đại Phát Thú” và “Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Đại Phát 
Thú” do bần đạo đã soạn tác, quả là một bộ Kinh sách rất khó liễu tri và là bộ Kinh sách 
rất có giá trị, là nơi đáng được hoan hỷ duyệt ý với những có đức hạnh. đã được kết thúc 
chỉ là bấy nhiêu đây. 


Tác Gfú: SADDHAMMA JOTIKA " Địch Giả: Bhikkhu PASÂDO 


JẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - Tập) 
ĐẠI PHẤT 


BUDDHAPANÄMA - TRÍ KÍNH LỄ PHẬT 
DHAMMAPANÄMA - TRÍ L 
SANGHAPANÀMA - TRÍ KÍNH L 

ÂCARIYAPANẦM 
PATINNÄKÄRA - LỜI THỆ 
PATTHANAKÄRA - LỜI SƠ NG 
NIGAMAGATHÃ - BÀI 


LỎI MỞ ĐÀU 


PATTHẢNAVACANATTHA - CHÚ G h HỆ: 

TRONG KINH ĐẠI PHÁT THỦ CÓ SÁU NHÓM PHÁT THÚ, _ 3¬“ 
LẬP Ý TRÌNH BẢY MỖI NHÓM PHÁT THỦ CÓ BỒN PHẢN (NAYA) 

TRÌNH BẢY CÂU NÂU ĐỀ TAM TRONG SÁU NHÓM PHẨT HÚ 

TÔM LƯỢC SÓ LƯỢNG PHÁT THỦ TRONG KINH PHÁT THỊ 

VIỆC TÍNH SỐ LƯỢNG PHÁT THÚ TRONG SÁU NHÓM PHÁT TH 


CÁ BÓN PHÁN PHÁP. 
LỜI GIẢI THÍCH KIỀU MẪU PHẢN PÀLÌ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC HỘI 
PACCAYAVACANATTHA - CHỦ GIẢI CỦA TỪ NGỮ *PACCAYA ~ NẴNG DU 
PACCAYUPPANNAVACANATTHA - CHÚ GIẢI CỦA TỪ 
~ SỞ DUYÊN* 
PACCANIKAVACANATTH 


CHỦ GIẢI CỦA TỪ NGỮ 
Ú XIÊN THUẬT VẺ 24 DUYÊN 
PACCAYANIDDESA - DUYÊN XIÊN MINH, PÄLÌ VÀ LỜI DỊCH... 


DUYÊN THỨ NHẬT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN „ 
- ĐỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


~ PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI ĐUNG CHI PHÁP. 
- TOÀN BỘ DUYÊN HIỆP LỰC (GHATANÄ) TRONG NHÂN DUYÊN 
~ TẠP HỢP 34 HIỆP LỰC TRONG NHÂN DUYÊN 
_ Ý NGHĨA CỦA TỪ NGỮ *GHATANÀ - HIỆP LỰC» 
- LỞI GIẢI THÍCH CỦA NHÂN DUYỆN .. 
- PHỤ CHỦ GIẢI NHÂN DUYÊN 
: 1 TÓM LƯỢC TRÔNG CHỦ GIẢI PHÁT THỦ 
H H NHÂN DUYÊN THEO TRẠNG TH. 
~ TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG TRO) 
~ PHÁN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẬN ĐỀ, (PANHÀ) VÀ CHI PHÁP TRONG NHÂN DUY! 
(À) KUSALAPAĐA ~ CẬU THIỆN 
{B) AKUSALAPADA - € L BẤT THIỆN 


ÁC) ABYÄKATAPADA - CÂU vô KÝ 
~ HETUPACCAYASUDDH, 


DUYÊN THỨ HAI: ÀRAjy MA Ẳ© j 'Ê 
- DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI T Híc |: ; từ khoe ¬- CN . 


s pH Am SH C ÂUYÀ NỘI DŨNG CHÍ PHÁp 
: TNH HIỆ - 

~ LƠI GIẢI THÍCH Bãi e Mon óc) 
- ` NGHĨA CUA CÁC CẬU b 
7 CHỮ GIẢI TÓM Lược vệ 


RÓNG C 
ANH DUYỆN 


BÁT ĐỊNH 


Tác Giả: SÁDDhAnA J0TIKA 


ĐẠI PHẤT THÍ VÀ GIẢNG GIÁI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP! 


~ GIẢI THÍCH TÓM TẤT CẢNH DUY 
- PHÂN TÍCH CẢNH DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MANH LỰC 

- TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA CÁNH DUYÊN 
- PHẦN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀ) VÀ CHÍ PHÁP TRONG CẢNH DUYÊN 
(A) KUSALAPADA - CÂU TIHIỆ 


(Trong Câu Thiện) 
THIỆN (Trong Câu Bắt Thiện) 


(C) AKUSALAPADA ~ 
(D) ABYAKA' APADA 


~ PHẢN TÍNH GIÀN ĐƠN Ở CẢNH DUYÊN 
~ ÄRAMMANAPACCAYASABHAGA - CẢNH DUYỄ 


DUYÊN THỨ B. 
DỊCH NGHĨA 


AI THÍCH so AYA - TRƯỜNG ĐUYÊN ....... 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CẢNH TRƯỞNG DUY 
~_ GIẢI THÍCH TÓM TÁT CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊ 
-_ PHẦN TÍCH CANH TRƯỜNG DUYÊN VÀ CÂU SANH TRƯỜN| 
THEO TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


~ (l) ARAMMANADHIPATIPACCAYA ~ CẢNH TRƯỞNG DUYÊN ... 
TÓM LƯỢC BA LO, NỘI ko) CỊ ỦA( 6 ANH TRƯỜNG DUYÊN 
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„NẴNG ĐUYÊN VÀ PHÁP CẢNH TRƯỞNG 
PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐẺ (PA NHÀ) V, 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT HIỆN 
(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ... 
ÄDHIPATIPACCAYA SUDDHA: 
H GIẢN ĐƠN Ở CẢNH TRƯỜNG DUYÊN 
~ ÂRAMMANÀDHIPATIPACCAYASABHAGA - CẢNH TRƯỜNG DỤY 


(U SAHAJJÄTÁDHIPATIPACCAYA — CẬU SANH TRƯỜNG DUYÊN 


- TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA CÂU SANH TRƯỜNG DU 
~_ PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PAN 
U SANH TRƯỜNG D 
(Ä) KUSAILAPADA - CÂU THIỆN 
(B) AKUSALAPADA - CẬU BÁT THỊ 

(C) ABYAKATAPADA - CÂU VÕ KỶ 

~ SAHAJIÄTÄDHIPACCAYA SUDDHASANKHAYÀVÄRA 
~ PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ø CẤU SANH TRƯỞNG DUYÊA 

~ SAHAJATÄDHIPATIPACCAYASABHẢGA - CÂU SANH TRƯỜNG DỤ 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CỨNG DƯỜN 
KINH SÁCH ĐÃ DƯỢC IN ÁN VÀ PHÁT HÀNH 
KINH SÁCH SẮP ĐƯỢC IN ÁN VÀ SẼ PHÁT HÃNH 


ÈN TU HỢP 


PHÁN BẠN ĐÓ (GÓM 22 TRANG) 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA " ——= Dịch Giả: Bhikkhu PASÃDO. 


bại phÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LirợCNộI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP — 


LỜI MỞ ĐẦU 
TANG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA PHTAKA) gỗm có bảy bộ: 


(1) DhammasanganÌ ~ Pháp Tụ, 

(2) Vibhanga - Phản Tích, 

(3) Dhàtukathà — Nguyên CÌ 'hất Ngữ. 
(4) Puggalapannati - Nhân Chế Định, 
(5) Kathàvatthu — Ngữ Tông, 

(6) Yamaka — Song Đi, 

(7) Patthàna — Phát Thi. 


Theo phân chủ giải cho thấy, tất cả bảy bộ này quả thái, đều là nơi tiễn hành của Bậc 
Toàn Giác, tuy nhiên từ bộ thứ nhát đến bộ tứ sáu, cho đù, quả thực là ehỗ tiến hành 
của Bậc Toàn Giáe, nhưng tất eã sáu bộ này vẫn chưa hội đủ năng lực đối với Bậc Tuàn 
Giác: có ý nghĩa là chưa rộng lớn thâm sâu đối với Trí Tuệ của Bậc Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tiến 
hành quán xét một cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thứ bảy là bộ Đại Phát Thủ 
này thì hào quang sảu loại (sắc) phún tủa từ kùm thân Đức Phật ra ngoài. 

là như vậy, vì bộ Đại Phát Thủ này là một bộ kinh rộng lớn, cỏ nội dụng thâm sâu 
hơn tất cả bộ kinh mà Đức Phải đã quản xét qua, và là bộ kinh duy nhất thích đáng đổi 
với Bậc Trí Toàn Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

Do đó, ngay khi Đức Phật đang quản xét nơi đó, làm khởi sanh sự phí lạc SuỐI [r0 
thời gian trú vào Pháp L† (Dhamamarasa), ví nhự kình ngư có tên gọi là Timirapingala ở 
trong đại dương sâu thắm 84,000 do tuần thường có sự vui mừng thích ý một cách mát 
mé (rong việc được bơi lội tung hoành ngang doc trong đại dương, dường như thể nào. 
thì Bậc Toàn Giác cũng thường có sự phỉ lạc thỏa thích trong việc quán Xét một cách 
lk- "xé xe ạt nhằm đo của kinh Đại Phát Thủ này vậy. Ngật 

q r4 từ râu, tóc và từ nơi cả Đưi C0H mắt © của Ì bội 
ho Chế c tưnechex se de tre vở 
mì lỏa ra từ máu thịt và từ nơi cả hai con mắt của Ngài 


Một tìa sáng trắn 
hg phún tủa lan tỏa ra tt ðì hai con 
của Ngài. lừ xương cỐi, răng và từ nơi cả 


mất 


Một tỉa sáng mà . = 
2201 Ha Súng màu đa cam và ảnh hà : ý nơi TỪ 
ñi rao. ~ ˆ- mội 
kim thân của Ngài. quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp "!9 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP 


Cả sáu loại tỉa sáng này lan tỏa ra tiếp chạm Đại Địa dây đặc 240,000 do tuân, ví 
Và tỉa sáng này xuyên qua lòng đãi 


nhự thỏi vàng trong núi được phúi sạch hết bụi tr 
đến tiếp chạm thủy quyên ở dưới lòng đất dây đặc 840,00 do tuân, ví như vàng nóng 
chay ra trong khuôn. 

Rồi xuyên qua mước đốn tiếp chạm với khí quyên dây đặc 960,000 do tuần, ví như. 
vàng ở trong núi được chất thành đồng. - 

RỒi xuyên qua gió đến tiểu chạm khí quyển trong phẩn phía dưới lòng đất 
(.4jjhatàkàsa). 

Còn tỉa xáng ở phân trên chiếu tỏa lên đến các tằng Thiên Giới, từ Cõi Tứ Đại Thiên 
Vương, xuyên qua đến Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa 
Tự Tại Thiên, cho đến 9 tầng Pham Thiên Giới, thấu suối Quảng Quả: Thiên 
(ehapphalà), Ngũ Tỉnh Cư Thiên, cả 4 tầng Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Tĩa sáng xuyên qua cả 4 Vô Sắc Phạm Thiên Giới đi đến tiến chạm khí quyền bên 


trong Tam Giới. 
Tìa sảng hào quang của Dúức Phật tỏa khắp mọi nơi, vô cùng tận, bao rrùm khắp cả 
thể gian. 
Tìa sáng này, chẳng phải được thành tựu đo việc cầu nguyc 
thành tựu do tiến tu bất cứ thể loại nào, mà phát sanh do bởi quán chiếu Pháp ở phân vì 


", cũng chăng phái được 


tế, thậm thâm vi diệu, quảng bác. 
Chính do nhân này, mắu huyết của Ngài trở nên tỉnh khiết, kim thân thanh tịnh, 


da trong suối, ánh sắc hào quang có Tâm làm xuất sinh xứ được hiện hữu một cách kiên 


định khắp mọi nơi theo một đường kính 80 hắc tay. 

Do đó, từ ngữ Phái Thú trong bộ kinh thứ báy này mới có nội dụng khác biệt với (ừ 
ngữ. Phát Thí trong phản Satipatthàna — Niệm Phát Thái (trong Chương thứ 7, nhóm 
'Bodhipakkhi'adhanuua — (iiác Chỉ Pháp). 

Bộ Kinh Dại Phát Thú có nội dụng kỳ diệu đặc thù hơn cả sảu bộ trong Tạng Lô Tỷ? 
Pháp, trình bài! môi Hir2ng gian nói tiếp nhau giữa sáu nhóm Pháp: 


(1) Lục Phát Thú (6 Patthàna), 

(2) Tứ Phần Pháp (4 Dhammanaya), 
(3) Thất Giai Đoạn (7 Mahàvàra), 
(4) Nhị Thập Tứ Duyên (24 Duyên), 
(5) Nhị Giai Đoạn Chỉ Số, 

(6) Tứ Duyên Phần (4 Paccayanaya) 


híc 
thâm thù thắng. 
Trong bộ Kinh này. được kết hợp hai bộ Chú Giải lớn, " Đại Phát Thú ” (Mahà 


n hành dưới dạng vấn để (hỏi và đáp xuyên suói), bao hàm nội dừng vô cùng thậm 


— 9 = ——— 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA _ Địch Giả: Bhikkhu PASÁDO. 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬp¡ SỈ 


Panhàna) và "Giảng Giải Tông Lược Nói Dụng -28 THÉP THẾ ă (Ö4ahàpaffhànasagiip. 
pàyasarùpatthanissaya), vào thành một bộ Chú Giải với nội đụng độ đủ SÁC tích, nhập, 
4 đem lại lợi ích với tất cả Học Giả hiện triết cá Tâm hoan hỷ đuyệt ý tầm câu Giáo Pháp 
l cao siêu, thù thăng trong Kho Tàng Pháp Báo. 
Với tài trí bắt khả tỷ giáo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDIHLAIMMA JOTIKA dị 
hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác cả hai bộ Kinh này, luôn cả toàn bộ Tạng Võ Tị Pháp 


vô cùng qu báu. Tât cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dây của Ngài. 
gưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Vgài có được, xin được thâm nhập và khải trí và 
sở học sở câu kỷ ha, xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác, 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch hộ Kinh Đại Phát Tỉmi, hội túc duyên Phước Báu 
to lớn, xin chấp thủ trí kính lỄ và kính dâng Phước Bảu hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài 
Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANT.AKICCO 4H THER‹1), và Ngài Đại Trưởng Lão 
SIÊU VIẸT (ULÀRO M.4HÀ THERA) với tắt cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phái Thủ, hội đủ tac đuyên Phước 
Đáu, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính, Cô 
Tự Tu Nữ PHAM THỊ YÊN (Chùa Siêu Lý — Phú Định) kính thương, đến tất cả Chư 
Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu dần Phật Tử đã ủng 
hộ cho việc đánh máy, điều chinh, bổ tác những bản đồ với tất cả nhiững Äÿ) năng kỳ công 
và phát hành bộ Kinh Chú Giải Đại Phát Thứ và chí đến toàn thể gia) Phật Từ luôn được 
an vi trong Cảnh Quá Phước nhự ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả thảy (Anumodani, 
“Anitiodanà, Anuumodgnà), 

Với tắm lông Từ Ái, 

Mettàparamatthapàrami, 

Sàdlhu, Sàdhu, Sàdlạ, 


Dịch Giả cần kính, 
'Bhikkhu PASÀDO Sản Nhiễn. 


Tác Giả: š4DDiAypmx J07IkA 


ĐẠI PHÁT THỦ VÄ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP 


Bá Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bác Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vình. 


Tn thịs world, there are three things øƒ value for one who gives... 
Đefore giving, the mìnd oƒ the giver iš happy. 
IWhile giving, the mìnd oƒ the giver is peaeejiil. 
AIier giving, the mìnd oƒ the giver is upliJted. 
46.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên nào, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


-es.===se.D0000-~====se 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA ~ 3L — Địch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÍ - TẬp ¡ 


LỜI HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬ ĐỤNG SÁCH KINIi 


Trong bộ Kinh này được phân chia ra làm ba phương pháp đẻ tu học; 


| 1. Học tuần tự từng mỗi Chủ Đề của quyên Kinh. "¬ 
Có ý nghĩa học ần lượt từng. môi Duyên trong nh Tuyên, đi theo thứ tự mỗi Chủpj 
trong quyền Kinh, dựa theo Chủ Dề của quyên Kinh liên tảng để “ học, như sa: 
1. Theo phần Pảlì xiến thuật (Paccayuddesa) cùng với lời dịch. 
2. Theo phần Pàlì xiên minh (Paccayaniddesa) cùng với lời dịch, luôn cả vik 
phân tích Câu với nội dung Chi Pháp, và Duyên Hiệp Lực (Giafanà), — - 
3. Tóm tắt nội dung ba thê loại. luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống, 


Thời và Mãnh Lực. - 
4. Phân tích Giai Đoạn Vân Đề. 
. Chủ Giải và lời giải thích. 


bÀ 


Ví như việc tu học trong phần Pälì xiên thuật về “Nhân Duyên” cho đến "Bắt Ly 
Duyên” phải cho đến chấm dứt hết. Rồi đến phần Pàlì xiên minh, tương tự như trên, từ 
Nhân Duyên cho đến Bất Ly Duyên. Và như thể, tuần tự tu học theo từng phần cho đến 
phản Chú Giải và lời giải thích, là phần cuối cùng. 


Đây là phương pháp tu bọc thứ nhất (là phương pháp tu học theo thứ tự mỗi Chủ Đ 
trong quyên Kinh đã có hiện bày). 


II. Học từng mỗi Duyên theo thứ tự hạn định của mỗi Chủ Đề mới. 
„ Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi một Duyên theo thứ tự mỗi Chủ Đề trong năm ch. 
Đề (như điều một của phương pháp thứ nhất) xắp thành việc tu học tuần tự, như sau: 
„ Chú Giải và lời giải thích. 
. Theo phần Pàli 


 - 


u n thuật và lời dịch. ä nổ 
- Theo phân Pàlì xiên minh và lời dịch, cùng với việc phân tích Câu và nÈ 
dung Chi Pháp (chi loại trừ sự việc liên quan với phần Duyên Hiệp Lực) 


dàng ChP % TRE 
4. Tóm tắt nội dung ba thể loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, G08 
Thời và Mãnh Lực 
' Š. Phân tích Giai Đoạn Vấn Đè, 
Ệ 6. Duyên Hiệp Lực (Gha#anà). 
¬—.. 
° Tây Hợp (Sablàga): (trình bảy phần cuối của “Phân tích Giai Cong 
ĐÊ” trong từng mỗi Duyên). 
_ 
Tác Giả: S4DDHAMMA J0ikẠ ki Ngganqsaxzx Cu ckungi 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬPI 


®- Hiệp Lực (Ghaíanà): (trình bày phân cuối của “Duyên xiển minh” trong 
từng mỗi Duyên). 

Việc tu học trường hợp Duyên Hiệp Lực (Tấu Hợp - Hiệp Lực) cũng nên nhìn theo 
nền tảng của phần Pàlì phụ lục của quyên Kinh này để làm phát sanh sự hiểu biết một 
cách rõ ràng, 

Ví như việc tu học Nhân Duyên theo trường hợp của phần “Chú Giải và lời giải 
thích” cho chấm dứt hết. Rồi tiếp theo là việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên xiển 
thuật” v.v. cho đến việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên Hiệp Lực” là chấm dứt 
việc tu học trọn vẹn của phần Nhân Duyên. 

Đây là phương pháp tu học theo phương pháp thứ hai. 


II. Học từng mỗi Giống (hoặc từng mỗi một nhóm) theo thứ tự hạn định của 
mỗi Chủ Đề mới. 

Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi Giống (nhóm) theo thứ tự Chủ Đề trong Kinh sách 
đã hạn định (như Chủ Đề theo phương pháp thứ hai) tương tự với việc tu học từng mỗi 
một Duyên trong phương pháp thứ hai vậy. Tuy nhiên sẽ thay đổi việc tu học kế từ 
Duyên thử 1 mãi cho đến Duyên thứ 24, với việc bất đầu tu học kế từ 15 Duyên hiện hữu 
trong “Giống Câu Sanh” (Sahajàrajàti) cho chấm dứt trước. Rồi tiếp theo là đi đến việc 
tu học § Duyên hiện hữu trong “Giống Cảnh” (Ầrammandji ¡) mãi cho đến một Duyên 
hiện hữu trong Giống cuối cùng là * "Giống Dị Thời Nghiệp (Nànakkhanikammajàfi) là 
chấm dứt việc tu học theo phương pháp thứ ba. 

Với tụ học theo phương pháp thứ 3 này, sẽ làm phát sanh sự hiểu biết rộng lớn và dễ 
đảng trong việc suy nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. 


Lại nữ 


việc tụ học phương pháp thứ hai là đặc biệt thích hợp cho Học Giả muốn 
được thấu triệt một cách chỉ tiết hết tất từng mỗi Duyên, sẽ làm phát sanh sự hiểu biết 
tương quan tiếp nôi mà không gián đoạn. và không phát sanh sự lần lộn hoặc nghỉ ngờ 

trong việc nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. Vì lẽ việc tu học cho đến phần cuối cùng từ nơi 
việc tu học đầy đủ chỉ tiết ở phân trước đó. Còn việc tụ học phương pháp thứ ba, biệt 
đổi với Học Giả nghĩ đến Duyên Hiệp Lực không cần phải nhớ đến tên gọi của 4 


Duyên, và làm cho nhìn thấy Trạng Thái giống nhau và khác nhau của từng mỗi Duyền 
một cách rõ ràng và chính xác. 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢCNỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT TH, . yị, ¬a 
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PHÁN MỞ ĐẦU 


PATTHÀNAPAKARANA 
PHÁT THÚ - TÊN GỌI QUYÊN KINH 


Trước tiên, kinh Phát Thú có vấn để cần nên làm cho hiểu biết tron, „ 
“Patthàna — Phát Thú”, và quả thật có ba vấn đẻ trong từ ngữ Phát Thái, như h tỪ ngụ 
1⁄ Hỏi: Do nhân nào bộ kinh thứ bảy nảy được gọi là Phát Tụ ? ' 
Đáp: Với nội dung của bộ kinh này trình bày tất cả các Duyên, có Nhân Duyên 
Cảnh Duyên, v.v, theo những loại sai khác nhau; do vậy mới được gọi là Parrhàng Phú 
Thú 
⁄ Hỏi: Do nhân nào bộ kinh thứ bảy này được gọi là Phát Thai ? 
Đáp: Với nội dung có sự phân tích tất cả Pháp. có Pháp Thiện, Pháp Bất Thiện, 
Pháp Vô Ký,v.v. theo mãnh lực từ nơi Nhân Duyên, Cảnh Duyên,v.v; do vậy mới được 
gọi là Parthàna ~ Phát Thú. : 
3⁄ Hỏi: Do nhân nào bộ kinh thứ bảy này được gọi là Phái Thai 2 
Dáp: Với nội dung là chỗ tiến hành (đi lại) của Bậc Trí Toàn Giác, do vậy mới 
được gọi là Phá Thú. Hoặc là, ở phần Vấn - Đáp với những câu ngắn gọn, thuận lờ 
trong việc học thuộc lòng, như sau: 


* Trình bày các loại Duyên sai khác nhau, như. Nhân Duyên,y.v, cho đến l 
tượng cả 24 Duyên, do vậy mới được gọi là Phát Thú. AN 

*' Phân tích tất cả Pháp Thực Tỉnh theo 24 Đuyên, do vậy mới được : 
Phát Thú. 

* Là chỗ tiễn hành (đi lại) của Bậc Trí Toàn Giác, do vậP mới được §t 
Phát Thú. 


¡là 


phân tích? 


Bộ k ... ` ` S3yŠn z Z* là với nội dung Ế 
ộ kinh này có tên gọi là “Panhàna - Phát Thú”, là với nội chú giả phê 


Duyên sai khác nhau (Wànàppakàra), gồm Nhân Duyên,v.v. như có Pàii 
tích từ ngữ của kinh Phát Thú như sau. 


ca ; Ẫ h J 
PATTHÀNAVACANATTHA - CHÚ GIẢI PHÁT THỨ ụ 
í 
, k , ý 
“Kenathena pawhànami ? 'Nànàppakàrapaccayatllen4 BI Thủ vở” 
nànàppakàrattham dipeti,  thànasaddo paccayattham. Được 89! 4 
nghìa. như sau: ¡? 
“Kenatthena patthànami ?” Với nội dụng thể nào mà goi là Phát Thứ: 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA = đệ. >> 


"m jukhU' 
— pịch < 


ĐẠI PHÁT THỦ VÄ GIẢNG GIÁI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP! 


ànàppakàrapaccaydtthena” Gọi tên là Phát Thi với nội dung trình bày các loại 
Duyên sai khác nhau gồm có Nhân Duyên v.v, do đó mới gọi là Phái Thủ. 

Pa kàrohi nànàppakàrattham đìpeti” Phân tích chỉ tiết thì mẫu tự “Pa” thường 
nói đến ý nghĩa là "có nhiều loại sai khác nhau”, có Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v 


“Thànasadda paccayanham” Từ ngữ 'Thàna” thường nói đến ý nghĩa là Duyên 
làm thành Nhân. 


Tóm tắt ý nghĩa *Nànàppakàrapaecaya"- Duyên làm thành nhân theo nhiều trạng 
thái sai khác, có ý nghĩa là, trong từng mỗi điều Pháp, khi theo mãnh lực tử nơi Duyên thì 
có nhiều loại. Trong từng mỗi loại Duyên và trong từng một Duyên có nhiều chỉ pháp sai 
khác nhau. 

Chính do như thế, trong *Pahànamilatika - Mẫu Đề Căn Phát Thứ”- có đề cập 
đến*“Nànàppakàrapaccaya ”~ một cách rõ ràng là: 

“Tadtha cẰkassdpi dhammmassa hetuadìihi anekapaccayabhàvaro  ekekassa 
paccayassa anekadhiamunabhàvafo ca nànàppakàrapaccayafà veditabba”- Tại nơi đây. 
tất cả bậc hiển triết nên hiều biết hai loại nguyên nhân. Trong phần Phát Thú. trình bày ý 
nghĩa rằng, có một Duyên làm thành Nhân theo nhiều trạng thái sai khác 
(Nànàppakàrapeccaya) là vì chỉ có một điều Pháp mà có mãnh lực làm được rất nhiều 
loại Duyên, như là làm thành Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v. và trong từng mỗi Duyên 
đó, mả có rất nhiều chỉ pháp. 


Như có Chú Giải Phân Tích từ ngữ P#đ/ 7ú trình bày theo phần Vấn Đáp như sau: 
*Wanappakàràm thànàni paccayà cHhàt padhànam" (Sadtamì bahubbihi 
samàsaviggaha). “Thàna* là tật cả Duyên với nhiều loại sai khác nhau có Nhân Duyên, 
Canh Duyên, v.v hiện hữu trong kinh này, do đó, kinh này có tên gọi là “Pø/hàna — Phát 


Thú”. 


Tóm lại, ý nghĩa của hai loại nguyên nhân. đó là; 

1⁄/ Chỉ có môi điều Pháp mà có mãnh lực làm được rất nhiều loại Duyên (nhiều hơn 
một) 

2/ Từng mỗi một Duyên mà có rất nhiều chỉ pháp (nhiều hơn một). 


Trong hai trường hợp này, Heth - heftusaimpayuMakanam dhamumànam 
tanisamutthànànanca rùpànam lletupaccayena paccayo là một điều Pháp. 

Có mãnh lực làm được rất nhiều loại Duyên (nhiều hơn một), tức là: 7e Nhân, 
4dhipati — Trưởng, Sahajàta - Câu Sanh, Annamanna - Hồ Tương. Nissaya - Y Chỉ, 
Uipdka ~ Dị Thục Quả, Indriya - Quyên, Mapga - Đà Đạo, Samnayura — Tương Ưng, 
Iippayutta ~ Bắt Tương Ung, Anthi - Hiện Hữu, Avigata - Bất Ly, chính 12 loại này 
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ã B ê điều Pháp này: b 
thành mãnh lực Duyên trong ly S6: 30M2 T509 VN” -Ý, 2 YMPP tron L 
Và từng mỗi một Duyên có rât nhiều chỉ Pháp; g p này thì có chị hạ 
nhiều hơn một. tức là 6 Nhân. - 
Và sẽ được biết rõ chỉ Pháp một c: 
minh tất cả 24 Duyên. 


ách tỷ mỹ chỉ tiết ở trong việc trình bày phận xiển 


Trong phần thứ hai, có giải thích rằng: ¬- . — 
*“Aparo nayo, kenafthena patthànani2 * Nói một cách khác, với nội dung thế tu 


mã gọi là Phát Thú 2 ¬- : 

*Eibhajjanatthena” Gọi là Phát “Thú với nội dung phân tích tât cả các Pháp, là Pháp 
Thiện, Pháp Bất Thiện, Pháp Vô Ký, v.v, theo phần phân tích từ Nhân Duyên, Cảnh 
Duyên, v.v. 


Như có Chú Giải Phân Tích từ ngữ Phát Thú trình bày theo phần Vấn Đáp trong phần 
thứ hai này, như sau: 

“Kusalàdayo dhammà  Hetupaccayàdivasena pathiyanti vibhajjiyandi eHhàdi = 
ĐPatthànam” (adhikaranasàdhana kiaviggaha). Dịch nghĩa là: Đức Phật lập ý phân 
tích tất cả các Pháp, có Thiện, v.v, theo phần phân tích từ Nhân Duyên, v.v. trong kinh 
này, bởi do đó, kinh này có tên gọi là Phát Thú. 


Tóm lại ý nghĩa trong phần này, lä kinh nảy có việc phân tích tất cả Pháp, như trong 
bộ Pháp Tụ (Đhemmasanganì) có 22 Mẫu Đề Tam (Tikamàrikà), và 100 Mẫu Đề Nhị, 
có Tam Đề Thiện (Kwsalarika) v.v, cho đến Nhị Để Phát Thú (P#/hiđ„ka) trong tắt cả 
24 Duyên, có Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v. 


Trong phần thử ba, có giải thích rằng: 

“4paro nayo, kenaithena patthànamii?” Nói một cách khác, với nội dung thế nào 
mà gọi là Phát Thú ? 

“Patthitatthena”ˆ Gọi là Phát Thú với nội dung là chỗ tiến hành (đi lại) của Bậc Tr 
Toản Giác, ˆ 

Như có Chú Giải Phân Tích từ ngữ Phát Thú trì ắ : 

tát Th à ần Vấn Đá hán 

tữ ba ly; RBữ sau ei í trình bày theo phần Vẫn Đáp trong P 
TH. # e2 šahbannutahànam cthàti = Pathànam” (Adhikarana sàdụand 
thú IS. tới ậc Trí Toàn Giác thường tiễn hành đi lại trong kinh này, d9 nhân vậ": 
Jnh này có tên gọi là Phát Thú (Pafthànaatthakathà). ˆ : 


Tạng VÔ TỶ PHÁP có bảy bộ là: 
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(1) Dhammasanganì - Pháp Tụ, 

(2) Vibhanga - Phân Tích, 

(3) Dhàtukathà - Nguyên Chất Ngữ, 
(4) Puggalapannati - Nhân Chế Định, 
(5 Kathàvatthu — Ngữ Tông, 

(6) Yamaka - Song Đi, 

(7) Patthàna —- Phát Thú. 


Theo phần chú giải cho thầy, tắt cả bảy bộ này quả thật, đều là nơi tiên hành của Bậc 
Toàn Giác, tuy nhiên từ bộ thứ nhát đến bộ thứ sáu. cho dù. thực là chỗ tiền hành của Bậc 
Toàn Giác, nhưng tất cả sáu bộ này vẫn chưa hội đủ năng lực đối với Bậc Toàn Giác; có 
ý nghĩa là vẫn chưa rộng lớn thâm sâu đối với Bậc Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tiễn 
hành quán xét một cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thử bảy là bộ Đại Phái Thú 
này thì hào quang sáu loại (sắc) phún tủa từ kim thân Đức Phật ra ngoà 

Là như vậ 


vì hộ Đại Phát Thú này là một bộ kinh rộng lớn, có nội dung thâm sâu 
hơn tất cả bộ kinh mà Đức Phật đã quán xét qua, và là bộ kinh duy nhất thích đáng đối 
với Bậc Trí Toàn Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

Do đó, ngay khi Đức Phật đang quán xét nơi đó, làm khởi sanh sự phi lạc suốt trọn 
thời gian trú vào Pháp Vị (đhamznarasa), ví như kình ngư ở trong đại dương sâu thăm 
§4.000 do tuần thường có sự vui mừng thích ý một cách mát mẻ trong việc được bơi lội 
tung hoành ngang dọc trong đại dương, dường như thế nào, thì Bậc Toản Giác cũng 
thường có sự phi lạc thỏa thích trong việc quán xét một cách rộng lớn thâm sâu của ðô 
Đại Phát Thú này vậy. 


Có ví dụ trong Pàlì Chú Giải như sau: 

*Mahàsamudde ca tìm nàma mahàmaccho  dviyejanasaiko, timingalo 
tiyojanasatiko, - timipingala cafuyojanasatiko, - timirapingalo pancayojanasatiko, 
Ảnando- timinando, qjjhàroho, mahàtiMìt ime catàro yojanasahassikà" 
(idànavagga samyutta athakathà). Kinh ngư tên gọi là Tìmi có thân hình dài 200 do 
tuần, kình ngư tên gọi là ?imingala có thân hình dài 300 do tuần, kinh ngư tên gọi là 
Timipingala cô thân hình đài 400 do tuần, kinh ngư tên gọi là Từmirapingafa có thân 
hình dài 500 do tuần, và cả bốn kình ngư là Ànanda, Tùminanda, Ajjhàroha, Mahàtimi 
có thân hình dải 1,000 do tuân hiện hữu trong đại đương. 

*Yathà lì từmirapingalaimahàimaccho ca(uràsìtiyojanasahassagambhìre 
mahtàsamudde yeva  0kàsam  labhi, œvameva sabbannufanànam ekantaio 
tmahàpakarane yeva økùsam labhi”.  Kình ngư tên gọi là Timirapingafa thường có 
được cơ hội bơi lội thỏa thích ở đại dương sâu thắm 84.000 do tuần đường thế nào, thì 
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ại —a h « ˆ ` 
ờne có được cơ hội trong việc quản Xét một cách Ung bác cu, 
Bậc Toàn Giác cũng con ïEhitThứ nấy ĐI 
¡nh điển. đặc biệt là kinh Đạt Ho nan: sấy 4y nel 4 tai _ ` 
kinh tác Ki ` T?nh) phún tủa lan tỏa ra từ râu, tóc và từ nơi cả hai €0n mắt của Ngại 
Ỉ Một ta xxẻ Hi phún tủa lan tỏa ra tử sắc da và từ nơi cả hai con mrắt của Ngài, 
| Mu b hH đã phún tủa lan tỏa ra từ máu thịt và từ nơi cả hai con mắt của Ngài, 
ột tỉa sáng, t _ ANH lu 5 
Một tỉa sáng trăng phún tủa lan tỏa ra từ xương cốt, ráng và từ nơi cả hai con TắI của 
Ngài. l l ¬-- 
š Một tia sáng màu da cam và ánh hào quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp Tội nơi lụ 
kim thân của Ngải. 


Cả sáu loại tỉa sáng này lan tỏa ra tiếệp chạm Đại Địa dây đặc 240,000 do tuần, ví như 
thỏi vàng trong núi được phủi sạch hết bụi trân. Và tia sáng này xuyên qua lòng đắt đến 
tiếp chạm thủy quyền ở dưới lòng đât dây đặc §40.000 do tuần, ví như vàng nóng chảy m 
trong khuôn. 

Rỗi xuyên qua nước đến tiếp chạm với khí quyển dầy đặc 960.000 do tuần, ví như 
Yàng ở trong núi được chất thành đồng. 

Rồi xuyên qua gió đến tiếp chạm khí quyền trong phần phía dưới lòng đất 
(4jhafàikùsg). 

: Còn tia xắng ở phân trên chiều tỏa lên đến các tầng Thiên Giới, từ Cði Tứ Đại Thết 
tơng, xuyên qua đến Đạo Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Hóa Lạc Thiên, Tha Hú: 
tâng Phạm Thiên Giới, thấu suốt Quảng Quả Thiên 
tEehapphalà), Ngũ Tị lên. cả BUSẾT › 
Pha), Ngũ Tịnh Cự Thiên, cả 4 tầng 'Vô Sắc Phạm Thiên Giới. : 
trong Tam Giới, Vô Sắc Phạm Thiên Giới đ đến tiếp chạm khí quyên bh 


"âu huyết của 
lao. quang có T 
từ _ một đường kín 
› từ ngữ Phụ, rạ„ Sạn £ 
í trong phận P9 Hà, kinh thự bảy này mới có nội dung khác biế vớ # 
Ha. THÊ = Niệm Pha, my 2 ý ứ Báy, nhớ 
# Giác Chị Pháp) Em Phát Thú (trong Chương thứ Bảy: 


n Ngài trở nên tỉnh khiết, kim thân thanh tịnh: mã 
n TM xuất sinh xứ được hiện hữu một cách MẺ! 
h 80 hắc tay, . 
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TRONG H ĐẠI PHÁT THÚ CÓ SÁU NHÓM PHÁT THÚ, 
LẠP Ý TRÌNH BÀY MỖI NHÓM PHÁT THÚ CÓ BỒN PHÂN (NAYA): 


Sự việc Đức Phật trình bày kinh Phát Thú, là lập ý trình bảy phân tích ra thành từng 
mỗi nhóm, là: 

(1) Tikapauhàna _ Tam Đề Phát Thú: có ý nghĩa là lập ý đưa 22 Tam Đề lên trình 
bày làm thành chủ vị theo thứ tự, rồi phân tích theo 24 Duyên. gọi là Tam Đề Phát Thú. 


(2) Dukapatthàna - Nhị Đề Phát Thú: có ý nghĩa là lập ý đưa 100 Nhị Đề lên trình 
bày làm thành chủ vị theo thứ tự, rồi phân tích theo 24 Duyên, gọi là Nhị Đề Phát Thú 


(3) Dukatikapathàna ~ Nhị Đề Tam Đê Phát Thú: ; nghĩa là lập ý đưa 22 Tam 
Đề gom vào trong 100 Nhị Đề lên trình bảy làm thành chủ vị theo thứ tự. rồi phân tích 


theo 24 Duyên, do vậy Nhị Đề Tam Đề Phát Thú. 


(4) Tikadukapatthàna — Tam Đề Nhị Đề Phát Thú: có ý nghĩa là lập ý đưa 100 Nhị 
Đê vào trong 22 Tam Đè lên trình bày làm thành chủ vị theo thứ tự, rồi phân tích theo 24 
Duyên, do vậy Tam Đề Nhị Đề Phát Thú. 


(5) TiÄatikapattuàna — Tam Đề Tam Đề Phát Thú: có ý nghĩa là lập ý đưa 22 Tam 
Đê gom vào trong Tam Đề lên trình bày làm thành chủ vị theo thứ tự, rồi phân tích theo 
24 Duyên, do vậy Tam Đề Tam Đề Phát Thú. 


(6) Dukadukapatthàna - Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú: có ý nghĩa là lập ý đưa 100 Nhị 
Đề gom vào trong Nhị Đề lên trình bày lảm thành chủ vị theo thứ tự, rồi phân tích theo 
24 Duyên. do vậy Nhị Đề Nhị Dề Phát Thú. 


TRÌNH BÀY CÂU MẪU ĐỀ TAM TRONG SÁU NHÓM PHÁT THÚ 


1 Câu Mẫu Đề Tam của Tam Để Phát Thú, như là: 
Kusalà  dhamumà Pháp Thiện 4# đhammmà — Pháp Bất Thiện, 
hydkatàdhamma — Pháp Vô Ký. v.v, tự hiện hữu trong Tam Đề Mẫu Đề Tam. 

2/ Câu Mẫu Đẻ Tam của Nhị Đẻ Phát Thú, như là: 

Hetù dhamzna — Pháp Nhân, Aa hetù đhammà — Pháp Phí Nhân, v.v, tự hiện hữu 

trong Nhị Đề Mẫu Đề Tam 

Câu Mẫu Đẻ Tam của Nhị Đẻ Tam Đẻ Phát Thú, như là: 

Heth kusalà đhamzmà — Pháp Thiện Nhân, Na hetk kusalà dhannmà Pháp 
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là dhamma — Pháp Bất Thiện Nhân, Nz hạy, “& 
Hetà abyàkatà dhammà ~ Pháp Vô Ký Nhậy 
ô Ký Phi Nhân, v.v, tự hiện hữu trong Nhị B 
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Thiện Phi Nhân. Hefð akusalà du 
đhammà — Pháp Bắt Thiện Phi Nhân. 
Na hetù abyàkatà dhammà — Pháp bý 
Mẫu Đề Tam và Tam Đề Mẫu Đề Tam. - - 

4/ Câu Mẫu Để Tam của Tam Đề Nhị Đề Phát Thú, như là: : - 

Kusalà hetù dhammà — Pháp Nhân Thiện, .4kusalà hefừ dhammà — Pháp Nhận Bắt 
Thiện, 4byàÄ«/à hefù dhamà — Pháp Nhân Vô Ký. Kmsalà ma hetù đhammà - 
Pháp Phi Nhân Thiện, .4Äwsalà nư #ef đhammà — Pháp Phi Nhân Bất Thịn, 
Abyakatà na hetù dhamumà — Pháp Phi Nhân Vô Ký, v.v, tự hiện hữu trong Tam Bè 
Mẫu Đề Tam và Nhị Đề Mẫu Để Tam. 

5/ Câu Mẫu Dễ Tam của Tam Đề Tam Để Phát Thú, như là: 

Kusalà sukhàyavedunayasampaywttà dhamnà — Pháp Tương Ưng Lạc Thọ Thiện, 

Akusalà sukhàyavedanàyasampayuttà đhammà — Pháp Tương Ưng Lạc Thọ Bài 

Thiện, .4ðyàkaã sukhàyavedanàyasampayuwtà dhammà — Pháp Tương Ứng Lạc Thọ 

Vô Ký. 

Kusalà dukkhàyavedanàyasampayuità đhammà — Pháp Tương Ưng Khô Thọ Thiện, 

“ARusalà dukkhàpavedanàyasampayiià dhammà — Pháp Tương Ưng Khô Thọ Bắ 

Đ)àn: Abyàkatà dukkhàyavedanàyasampayuftà dhamamà — Pháp Tương Ung Khi 
lọ Vô Ký. 

Ämsalà duÄkhamasukhàyavelanàyasampi layutà đhammà — Pháp Phi Khỏ Phi Lạ 

đo Thiện, Akusalà .—đuHÀkhamasukliàyavedanàyasampayurtà dhammà — Pháp Ph 

X ve kết Giá Thiện, Alylfaia adukkhaimasukliàyavedanàyasunipAtttỶ 

Tam, p Phi Khô Phi Lạc Thọ Võ Ký, v.v, tự hiện hữu trong Tam Đề Mẫu ĐẺ 

xneekslrg-besuvv Đề Nhị Đề Phát Thú, như là: Ặ 

Pháp Hữu Nhân Phị Nhân, Pháp Hữu Nhân Nhân, Na kefù sahetukà dhamHả 

Heth alietukà 3 su Tờ 

Pháp X99 rang 0t học Nhân, Au đen) (c HIẾ dhamm ~ 

-`; lự hiện hữu trong Nhị Đề Mẫu Để Tam. 


Trong từng mỗi nhớ : 
P lẽ nhóm P4 Ty; nà Xe ` F ân, sộÏ 
'Đhamimanayg Phân Pháp” øú nầy được phân tích thành bổn phẩm 


(I) Dhamm, 5 h 
Đầu và phận Số Veyci — áp Thuận: có ý nghĩa là Đực Phật lập ý ình bồi hẠP 
Trạng Tự vạ Câu Seo (Pada—Pađàyasàng) hoặc Gốc ~ Ngỹn (Mulamil) LAI 
không ọ, 5 ứ (am, ' : se và CÂU?” 

¬--.. tư oi — Ấafwpzdq) hoặc Câu Trước Y3 
hữ có kiêu mẫu sau đây: lời phủ định. 


l 
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` HN — 20 “mm #500 
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SSiyà kusalum dhammam paticca, kusalo hammo nppajjeyya Hetupaccayà” 
Pháp Thiện liên quan Pháp Thiện sanh khởi với mãnh lực Nhân Duyên như thế nào ? 

* Pháp Thiện nào nương sanh khởi bởi do nương nhờ Pháp Thiện. Pháp Thiện đó có 
được hoặc không được nương sanh khởi bởi do Nhân Duyên ?” như vậy chăng hạn. 

*Địch nghĩa ở' phân (1: "Do mãnh lực Nhân Duyên” Pháp Thiện sẽ được sanh 
khởi bởi do nương vào Pháp Thiện phải chăng ? 


(2) Dhanuuapaccanika — Pháp Nghich: có ý nghĩa là Dức Phật lập ý trình bày phần 
Đầu và phần Cuối của Câu băng lời phủ định với từ ngữ Wa— Phi. 

Như có kiều mẫu sau dây: 

®Sipà na kusalam dhammam paticca na kwsalo dhamumo uppajjepya Hetipaccayà” 
Pháp Phi Thiện liên quan Pháp Phi Thiện sanh khởi với mãnh lực Nhân Duyên như thế 
nào ? 

*Pháp chăng phải Thiện nào nương sanh khởi bởi do nương nhờ Pháp chẳng phải 
Thiện, Pháp chăng phải Thiện đó có được hoặc không được nương sanh khởi bởi do 
Nhân Duyên ?* như vậy chăng hạn. 

*Dịch nghĩa ỏ phần (2): *o mãnh lực Nhân Đuyên ”~ Pháp không phải Thiện sẽ 
được sanh khởi bởi do nương vào Pháp chăng phải Thiện phải chăng ? 


(3) Đhamuaanulomapaccanika — Pháp Thuận Nghịch: có ý nghĩa là Dức Phật lập 
ý trình bày Pháp không có lời phủ định ở phần câu đầu, nhưng Pháp có lời phủ định ở câu 
Sau. 

Như có kiểu mẫu sau đây: 


“Siyà kusalam dhanumam paticca na kusalo đhammo wppajjeyya Hetupaccayà” 
Pháp Thiện liên quan Pháp Phi Thiện sanh khởi với mãnh lực Nhân Duyên như thế nào ?- 
* Pháp chăng phải Th ào nương sanh khởi bởi do nương nhở Pháp Thiện, Pháp chẳng 
phải TÌ đó có được hoặc không được nương sanh khởi bởi do Nhân Duyên ?” như 
vậy chăng hạn. 

*Dịch nghĩa ở phần (3) *Do mãnh lực Nhân Duyên” Pháp chăng phải Thiện sẽ 
được sanh khởi bơi do nương vào Pháp Thiện phải chăng ? 


(4) Dhamuapaccaniyànuloia — Pháp Nghịch Thuận: có ý nghĩa là Dức Phật lập ý 
trình bày Pháp với lời phủ định ở phần câu đầu, nhưng Pháp không có lời phủ định ở câu 
sau 

Như có kiểu mẫu sau đây: 

“Siyà. na kwsalam đhammam paticca kusalo dhamhmo upp4jjeyya Hetupa -ccayà” 
Pháp Phi Thiện liên quan Pháp Thiện sanh khởi với mãnh lực Nhân Duyên như thế nào 2- 
“Pháp Thiện nào nương sanh khởi bởi đo nương nhờ Pháp chăng phải Thiện, Pháp 


— B.) cÝ=ƒỶÝ-ỶÝ=== 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP 
Thiện đó có được hoặc không được nương sanh khởi bởi đo Nhân Duyên ?° Tiểu vậy 
chăng hạn. k 
*Dịch nghĩa ở phần (4): "Do mãnh lực Nhân Duyên ”- Pháp Thiện sẽ được sanh 
khởi bởi do nương vào Pháp chăng phải Thiện phải chăng ? 


Như thế khi tập hợp cả bón phân với nhau thì có được 24 Phát Thú, tức là: có bón 
Tam Đề Phát Thú, là Pháp Thuận, Pháp Nghịch, Pháp Thuận Nghịch, Pháp Nghịch 
Thuận. Còn năm nhóm Phát Thứ. còn lại căng hiện hành tương tự như cách này, 

Như có Câu Kệ của tất cả Đại Trưởng Lão trong Kết Tập Tam Tạng (§angiikàraka 
Äahà Thera) dần chứng trong kinh hát Thú như sau: 

*Phần (1): 

Tikanca patthànavaram dukuttamam  Dukam tikaneeva tiRam dukanca 

Tikam tikanceva dukam dukanca Cha anulomamhi nayà sugambhià 

*Phân (2): 

Tikanca patthànavaram dụkuttamam  Dukam tikanceva tiam dukanca 

Tikam tikanceva duÄam duÄanca Cha paccanbamhi nayà sugambhira. 

*Phần (4): 

Tikanca palthànavaram dukulamam  Dukam tikaneeva tikam dukanca 

Tikam tianceva dukam dukancaCha anulomapaecaniyamhi nayà sugambhirà. 

*Phân (4): 


Tikanca palthànavaram dukutamam  Dukam tikaneeva tiiam duÃÄanca 


Tikam tikanceva dukam dukancaCha paccaniyànulomamhi nayà sugambhìrà. 


(Cả bốn Câu Kệ này, ba Câu đâu tiên trùng lặp nhan). 


Dịch nghĩa là: Đức Phật lập ý trình bày Pháp thậm thâm vi diệu một cách cùng tột 
cao siêu trong từng mỗi phần Pháp, như Pháp Thuận, Pháp Nghịch. Pháp Thuận Nghịch, 
Pháp Nghịch Thuận, luôn hiện hữu sáu nhóm há: 7i, là 


(1) Tam Đề Phát Thú, 

(2) Nhị Đề Phát Thú, 

(3) Nhị Đề Tam Đề Phát Thú, 

(4) Tam Đê Nhị Đề Phát Thú, 

(5) Tam Đề Tam Đề Phát Thú, 

(6) Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú (Kinh Phát Thú, điều 20, 21, 23, 24): 


Chú Giải: Trong Pháp Thuận của Pháp Thứ có sáu phần thậm thâm vì điệu: 


1 Tam Đề Phát Thú, 
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2 Nhị Đề Phát Thú, 

3⁄ Nhị Đề Tam Đề Phái Thú, 
4⁄/ Tam Đề Nhị Đề Phát Thú, 
5⁄ Tam Đề Tam Đề Phát Thú, 
6/ Nhị Đề Nhị Đề Phát Thu. 


Và ở các phần (2), (3). (4) cũng có lời dịch tương tự với phần thứ (1), ngoại trừ lời 
nói răng “Pháp Thuận” thì ở phần (2) cho đổi thành “Pháp Nghịch", ở phần (3) cho đổi 
thành *Pháp Thuận Nghịch”, ở phần (4) cho đổi thành “Phá; Nghịch Thuận ". 


TÓM LƯỢC SÓ LƯỢNG PHÁT THỦ TRONG KINH PHÁT THÚ 


Trong 24 Phát Thư, đặc biệt ở hai Pháp đầu tiên là, Pháp Thuận Tam Đề Phát Thú, 
Pháp Nghịch Tam Đẻ Phát Thú. 


* Có 32 Pháp Thuận Tam Đề Phát Thú. 
* Có 100 Pháp Thuận Nhị Đề Phát Thị. 
* Có 6,600 Pháp Thuận Nhị Đề Tam Đề Phát Thị. 
* Có 4,400 Pháp Thuận Tam Đè Nhị Đè Phát Thả. 
* Có 1,386 Pháp Thuận Tam Đề Tam Đề Phát Thi. 
* Có 19,800 Pháp Thuận Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú. 


Tập hợp sáu Phái 7ú lại có 32.308 Phá: Tai trong Pháp Thuận. Và như thế trong 
Pháp Nghịch, Pháp Thuận Nghịch và Pháp Nghịch Thuận cũng có 32,308 PÖá/ Thú 
tương tự với phần Pháp Thuận. 

Do đó khi tập hợp lại sáu nhóm Phát TJ. theo cả bốn phần Pháp thì cỏ được 129,232 
Phái Thú (32.30 x 4=129.232). 

Việc thuyết giảng của Đức Phật trong tắt cả 129, 


232 Phái Thú này, là việc thuyết 
giảng một cách kỳ diệu, vô cùng quảng bác, cho ra thành nhiều cách sai khác. Tức là 
trong từng mỗi ái Thú, lập ý thuyết giảng ra thành 7 (Wàra — Giai đoạn) như là 
*Paticcavàra — Giai đoạn Liên Quan”, v.v. 
Trong từng mỗi Giai Đoạn, cũng vẫn lập ý trình bày phân tách ra làm bốn Phần 
Duyên, là: 
(1) Paccayaanuloma — Thuận Duyên, 
(2) Paccayapaccaniya — Nghịch Duyên, 
(3) Paccayaanulomapaccanìya — Thuận Vghịch Duyên, 
(4) Paecayapaccaniyànuloma — Nghịch Thuận Duyên. 


Trong số lượng bốn Phần Duyên này, ở phần Thuận Duyên và Nghịch Duyên lại 
—— ?3 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA Địch Giả: Bhikkhu PASÃDO 


"man 


ĐẠI PHÁT THÚ VẢ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP! 


Giai đoạn chỉ số, là: 
n tách ra làm hai loại Sankhayaàvara — GIAI „ là: 


4) Suddhasankhayàvàra — Giai đoạn đơn thuần chỉ 'số 
b) Dukàdisankhayàvàr4 — Giai doạn nhị thức chỉ số. 


được phân 


Đối với phần Thuận Duyên, Nghịch Duyên và Nghịch Thuận Duyên lập ý trình bày 


chỉ có một loại “Giai đoạn nhị thức chỉ số”. 
Việc trình bày 24 Duyên. như có Tam Đề Mẫu Đề Tam và Nhị Đề Mẫu Đẻ Tam làm 


chủ vi theo từng mỗi Giai đoạn như đã được đề cập đến đây, cũng nên hiểu biết Tẵng có 


sự kỳ và vô cùng quảng bắc. 
Nếu tính thành số lượng thì số lượng sẽ lên đến hàng chục triệu và sẽ làm cho các học 


giả không có khả năng học hỏi tròn đủ một cách vi tế toàn hảo được. 

Do đó, kinh Phá? 7ú này được các bậc Chủ Giải Sư đặt tên gọi là: 
“4NANTANAYASAM.ANT.1 MAHÀPAK.ARANA - VÔ GIÁN ĐĂNG LÔ GIÁN ĐẠT 
KINH” một bộ kinh lớn có rất nhiều phân loại, kỳ điệu và vô cùng trọng yếu. 


VIỆC TÍNH SỐ LŨ JỢNG PHÁT THÚ TRONG 
SÁU NHÓM PHÁT THÚ VÀ CÁ BÓN PHÀN PHÁP 


1/ Tikapahàna — Tam Đề Phát Thú: | Tam Đề tính thành 1 Phár Th¡i. 
Trong Tam Đề Phát Thú lập ý trình bày 22 Tam Đề, do đó mới có tổng số lượng là 22 
Phát Thúi. 


2⁄ Dukapatthàna - INhệ Đề Phát Thú: \ Nhị Đề tính thành 1 Phát Thi. 
Trong Nhị Đề Phát Thú lập ý trình bày 100 Nhị Đẻ, do đó mới có tổng số lượng là 100 
Phát Thú. 


3/ Dukatikapatthàna ~ Nhị Đề Tam Đề Phát Thú; \ Nhị Đề x câu Tam Đề tính thành Ì 
Phát Thú. 
Trong Nhị Đề Tam Đề Phát Thú lập ý trình bày 66 câu Tam Đề ( 22 Tam Để x3 


câuTam Đẻ) gom vào với 100 Nhị Đề, do đó mới có tông số lượng là 6,600 Phát 
Thú (100 Nhị Đề x 66 câu Tam Đề). 


#/ Tikadukpawltàng — Tạm Đề Nhị Đề Phát Thú: 1 Tam Đề x cầu Nhị Đề tính thành Ì 
Phát Thú. ' 


Trong Tam Đẻ Nhị Đề Phát Thú lập ý trình bày 200 câu Nhị Đề ( 100 Nhĩ Đểx7 


Nhị Đề) gom vào với 22 Tam Đề, d b 
2 \o đó mới có t Phát ThÚ ( “ 
Tam Đề x 200 câu Nhị Đè). Đụ „ làn tuyệu 
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3⁄__Tikatikapatthàna — Tam Đề Tam Đề Phát Thú: Ì Tam Đề x câu Tam Đề (của 21 
Tam Đề còn lại) tính thành 1 Phát 7hú. 


Trong Tam Đẻ Tam Đề Phát Thú lập ý trình bảy 63 câu Tam Đề (21 Tam Đề còn lại 
x 3 câu Tam Đẻ) gom vào với 22 Tam Đề, đo đó mới có tông số lượng là 1,386 Phát 
Thú (22 Tam Đề x 63 câu Tam Đề). 


6/ Dukadukapatthàna — Nhị Đề Nhị Đề Phát Thú: \ Nhị Đề x câu Nhị Đề (của 99 Nhị 
Đề còn lại) tỉnh thành L Phá: 7ú. 
Trong Nhị Đẻ Nhị Đề Phát Thú lập ý trình bày 198 cầu Nhị Đè (99 Nhị Đề còn lại x 2 
câu Nhị Đề) gom vào với 100 Nhị Đề, đo đó mới có tổng số lượng là 19.800 Phát Thú 
(100 Nhị Đề x 198 câu Nhị Đề). 


Tổng kết số lượng /2já/ Thi (trong sáu nhóm Phá/ Thú và một Phân Pháp) là 32.308 
Phát Thịi. 

Tổng kết số lượng Phá: 7hú (ưong sáu nhóm Phát 7#i và cả bên Phần Pháp) là 
129,232 Phát Thú. 

Ghỉ chú: SỐ lượng của Phát Thú này vẫn chưa phải là số lượng của “Pwcehàyàra — 
Giai đoạn Vấn Đáp”. 


LỜI GIẢI THÍCH KIỂU MẪU PHẢN PÀLÌ 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC HỎI 


Nên tảng kiêu mẫu Pàlì nêu lên trình bảy trong cä bồn phần, như là *Siyà kusalarm 
dhammam pafieca” v.v. mà Đức Phật lập ý thuyết giảng trong kinh Phái Thú này, đều 
hoàn toàn là phân Vấn Đáp, được gọi một cách đặc biệt là. “Pweehàwàra~ Giai đoạn Lần 
Đáp”, một thê loại của “Pafieeavàra — Giai đoạn Liên Quan”. 

Còn lời giải đáp lập ý trong các Phân khác, là lời giải đáp trong cả bảy Phân, gồm có: 


*“Paticeeavuara — Giai doạn Liên Quan, 
“Sahajàtavàra — Giai đoạn Câu Sanh, 
%Paccayavàra — Giai doạn Duyên Sinh, 
*Wissayavara — Giai đoạn V Chỉ, 
“Sansatthavàra — (iai đoạn Tương Tạp, 
“Sampayuttavàra — Giai đoạn Tương Ứng, 
*®Đanhàvàra — Giai đoạn Vấn Đề. 


Tuy nhiên, lời giải đáp trong Giaf đoạn Vấn Đề có sự quảng bác rộng lớn hơn cả sáu 
Phần còn lại, do đó, bản đạo không cần phải giang giải lời giải đáp của cả sáu Phần trước, 
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và trong kinh Phát Thứ này, chỉ xin được giảng giải lời giải đáp duy nhật ở Giai đoạn 


Vân Đề. 

Lại nữa, trong cả bảy Giai Đoạn này, thì sáu Giai Đoạn phía tiện. gọi là “Che Eàrz ~ 
Lục Giai Đoạn” có hai Câu, là“ ammapada - Cám Trạng Từ, Kattupada — Câu Chủ 
Từ”, với Câu Trạng Từ trình bày phần Năng Duyên, Cấu Chứ 7# trình bày phân Sở 
Duyên. 

Đức Phật lập ý nêu Pháp Sở Duyên trở thành chỉ pháp của Cáz Cðz¿ Từ lên trình bảy 
làm chủ vị trong những loại Giai Đoạn này. 

Do đó, từ ngữ “4nuloma — Thuận, và Paccani'a — Nghịch” trong sáu Giai Đoạn 
này, Pháp nào làm Sở Duyên thì Pháp đó xếp thành Thuận, còn Pháp nào ở ngoài Sở 
Duyên thì Pháp đó xếp thành Nghịch. 

Đối với phần Giai Đoạn Vấn Đẻ thì tương tự cũng có hai Câu, tuy nhiên là Cẩu Cú 
Từ và Sampadànapada ~ Câu Liên Hệ”. Với Cân Chủ Từ trình bày phần Năng Duyên, 
Câu Liên Hệ trình bày phần Sở Duyên. và lập ý đưa Pháp Năng Duyên trở thành chỉ pháp 
của Câu Chứ Từ lên trình bảy làm chủ vị trong Giai Đoạn này. 

Do đó. từ ngữ *4„wloma —Thuận, và Paceaniya — IVghịch” trong Giai Đoạn tấn 
Để này, Pháp nào làm Pháp Năng Duyên thì Pháp đó xếp thành Thuận, còn Pháp nào ở 
ngoài Pháp Năng Duyên thì Pháp đó xếp thành Nghịch. 

Một trường hợp khác nữa, trong Lục Giai Đoạn này, Giai Đoạn Liên Quan với Giai 
Đoạn Câu Sanh, Giai Đoạn Duyên Sinh với Giai Đoạn Y Chỉ, Giai Đoạn Tương Tp với 
Giai Đoạn Tương Ưng, những loại này có cùng một ý nghĩa với nhau, và chỉ khác biệt 
nhau về từ ngữ mà thôi. 

Việc thuyết giảng 24 Duyên trở thành Pá/ 7hứ thậm thâm vi diệu, Đức Phật lập Ý 
phân tích từng mỗi Duyên trong tất cả 24 Duyên của kinh hát 7í có được ba nhóm 
Pháp. gọi là hiện hữu ba loại tướng pháp: 


(1)“Paccayadhamma — Pháp Năng Duyên” là Pháp làm thành Nhân, 
(2)*Paccayuppannadhamuna ~ Pháp Sở Duyên" là Pháp làm thành Quả, 
(3)*Paccanikadhamima — Pháp Địch Duyên” là Pháp chẳng phải Quả. 


Như có Pàlì Chú Giải tiếp sau đây: 
PACCAYAVACANATTHA - CHÚ GIẢI CỦA TỪ NGỮ 
“PACCAYA - NĂNG DUYÊN” 
“Paticca phalam ayafi efasmàti = Paceayo* ifavii àdànasà vi 
iðŠz-Eyya điển co nhan accayo”. (Kitứaviggaha apàdànasàdhanla P 


)_ Pháp Quả thường nương sanh hiện hữu do bởi PháP 
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làm thành Nhân này, do vậy Pháp làm thành Nhân này được gọi là Năng Duyên (thành 


sản địa của quả). 


PACCAYUPPANNAVACANATTHA - CHÚ GIẢI CỦA TỪ NGỮ 
®PACCAYUPPANNA - SỞ DUYÊN” 


“Paccayato nppanuam = Paccayuppannam” (Pancamifappwrissamàsa paccaya + 
wppannea) Pháp Quả nương sanh vào Nhân của Năng Duyên, được gọi là Sở Duyên. 


PACCANIKAVACANATTHA - CHÚ GIẢI CỦA TỪ NGỮ 
%PACCANIKA - ĐỊCH DUYÊN 


“Paccaynppannassa patiiruddham anìkam = Paccanikam” (Kammadhàra - 
asamàsawisesana pubbapada pafi + anìka) Pháp thành đối nghịch với Pháp Sở Duyên, 
được gọi là Địch Duyên. 

(Arhavà)  “Paccayuppannena paccati virwjjhafldi — Paecaniko” (Katusàdha - 
nakiftaviggaha paccadhàfu + aniya paccayaya đổi thành ka) (Hoặc nói một cách khác) 
Pháp nào trở thành đối địch với Pháp Sở Duyên, do vậy Pháp đó được gọi là Địch Duyên. 

Tại đây nương theo Chú Giải cho thấy rằng, Pháp trở thành Địch Duyên là Pháp 
không thê năm ngoài cả hai, vừa nằm ngoài Nhân và nằm ngoài Quả được. như một vài 
người hiểu biết như vậy. Duy nhất chỉ có một loại là Pháp nằm ngoài Quả mà thôi. 

Như thể, theo Chú Giải không có đề cập đến là Pháp có thẻ năm ngoài Nhân, là thành 
Năng Duyên. Tất cả như vậy, cũng bởi vì Pháp Địch Duyên đôi khi cũng có nằm ngoài 
Nhân, vả cũng có khi không nằm ngoài Nhân. 

Có ý nghĩa là cũng có khi làm được Năng Duyên, và cũng có khi không làm được 
Năng Duyên. 

Được làm thành Năng Duyên, như là: Tâm Sở Sï khi ở trong 2 Tâm căn Sỉ, đây là 
Pháp Nhân Địch Duyên, cũng làm được Pháp Nhân Năng Duyên, nhưng không làm được 
Pháp Nhân Sở Duyên. Và trong Cảnh Duyên, tất cả 28 Sắc, đây là Pháp Địch Duyên, 
cùng làm được Pháp Cảnh Năng Duyên. nhưng không làm được Pháp Cảnh Sở Duyên. 

Không được làm thành Năng Duyên, như là: Tâm Vô Nhân, Sắc Tâm Vô Nhân, Sắc 
Nghiệp Tái Tục Vô Nhân, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt, làm thành Pháp Nhân Địch Duyên, và những 
loại này không làm được Pháp Nhân Năng Duyên. 

Do đó, những loại Pháp Địch Duyên này, mới nằm được bên ngoải cả hai, là nằm 
ngoài Nhân và năm ngoài Quả. 


Tất cả những Học Giả kinh Phát Thú, khi đã được học thuộc lòng thấu triệt phần 


Tác 0iá: SADDHAMMA JOTIKA " Mã  Địch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - Tập 


*Paecayaniddesa ~ Duyên xiển mini” và tóm lược nội dung của ba loại tướn, E phá 
trong 24 Duyên một cách hoàn hảo, thì đối với những lời giảng giải và giải thích Đà 
Giai Đoạn Vấn Đè, chỉ cần tự đọc lây cũng có được sự hiểu biết rõ ràng, § 
PACCAYUDDESAVÀRA - CÂU XIÊN THUẬT VỀ 24 DUYÊN 
(PÀLÌ VÀ LỜI DỊCH) 


1⁄ Hetupaccaye — Nhân Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành Nhân. 

2⁄ Àramumanapaccayo — Cảnh Đuyên: - Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành Cảnh, 

3⁄Adhipatipaccayo Trưởng Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành Trưởng 

4/_Anantarapaccayo — Vô Gián Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do sự nối tiếp nhau 
không gián đoạn. 

5⁄ §amanaHfarapaccay9 — Đăng Lô Gián Duyên: 


tiếp nhau không gián đoạn (tương tự như trên). 
Pháp giúp đỡ ủng hộ do cùng sanh với 


Pháp giúp đỡ ủng hộ do sự nói 


6/ Sahajàtapaecayo — Câu Sanh Duyên: 


nhau. 
7 .ÁHHAIHaHHaPACCAÿ0 — Hồ Tương Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do sự níu kéo 
lần nhau. 


8/Nissayapaeeayo — V Chỉ Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành chỗ nương 


nhờ. 
9⁄ Lpanissayapaccayo — Cận V Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành chỗ 
nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát cận). 
10/ Purejàtapaecayo ~ Tiền Sinh Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do sự sanh trước. 
11⁄/ Pacchàjàtapaccayo - Hậu Sanh Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do Sự sanh SAU 
12/ Äsevanapaccayo - Trùng Dụng Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do sự năng thụ 
hưởng. 
13⁄. NKammapaccayo — Nghiệp Duyên: 


Pháp giúp đỡ ủng hộ do sự fa2 tác để ch? 


các sự việc thành tựu một cách sai khác nhau. w : 
14/ Lipàkapaceayo — Dị Thục Quả Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do lầm thành 4 
đị thục. là cho đi đến sự chín mùi và cạn kiệt năng lực. ' sưởi 
13⁄/ Àhàrapaccayo - Vật Thực Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành "ẻ 
dân dãt b xười cái 
16/ Indriyapaecayo - Quyên Đuyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành ngưể 
quán, anh người 
17⁄ Jhàmapaccayo — Thiền Na Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm tháp ve 
thâm thị lây Cảnh. m thành con đườnễ 


18/ Maggapaccayo ~ Đồ Đạo Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làt 
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12⁄ Sampayuttapaccayo — Tương Lng Duyên: Pháp giúp đồ ủng hộ do làm thành 
người phôi hợp. 

20/ Vippaywttapaceayo - Bắt Tương Ung Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm 
thành người bất phối hợp. 

21⁄ Amthipaceayo — Hiện Hữu Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành người 
vẫn còn hiện hữu. 

22⁄ Natthipaccayo — Vô Hữu Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ đo làm thành người 
không còn hiện hữu. 

23⁄  Wigafapaceayo — Ly Khứ Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành người đã 
ra đi lìa khỏi. 

24/_ 4vigatapaccayo - Bắt Ly Duyên: Pháp giúp đỡ ủng hộ do làm thành người 
không ra đi lia khỏi. 


PACCAYANIDDESA - DUYÊN XIÊN MINH, PÀLÌ VÀ LỜI DỊCH 
Thân tích Câu cùng với nội dung chỉ pháp của những Câu này và lời giải thích. 


ANUSANDHI - TIẾP NÓI 


Sau khi Đức Phật đã trình bày xong phần Duyên xiển zhuật, thì tiếp nôi theo, Ngài lập 
ý trình bày phần 7) lên mình. 

Trong phản Dư: 
minh, Canh Duyên xiên minh, v.v. 

Trong từng mỗi Duyên của phần uyên xiến minh, Đức Phật lập ý trình bày hai thể 
loại, là; 


xiên mỉnh, căng vẫn hiện bày 24 Duyên, như là Nhân Duyên xiên 


(1) Niddisitabba — Giải Thích (Pàlì), 
(2) Nidassanàkàra — Giải Ngộ (Pàlì). 


Đức Phật lập ý trình bày phần Giá Thích trước, và tiếp nối theo sau, sẽ trình bảy 
phân Giải Ngộ. 
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DUYÊN 
HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 
HETUPACCAY ANIDDESAVÀRA _ 
GIAI ĐOẠN NHÂN DUYÊN XIÊN MINH 


›àdjs0 paccayo Hetipaccayofi Bhagavatà uddittho, so tàdivo 
paccayo  paccayaniddese, Hetù  Hefusampayufakànam dhaHHMHÀHAH — tam 
samuithànànanca rùpànam Heinpaccayena paccayoti Bhagavatà niddittho”. 

Với loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần 
Duyê xiên thuật là “Wefwpaccaya - Nhân Duyên” thì loại Duyên đó. Đức Thế Tôn 
thuyết giảng một cách tý mỹ kỹ càng trong phần Duyên xiển minh. 


“Paccayuddesa yo } 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


“Heiu IONHSHBPI0)BIEHEEE dhammànam tam samufthànànanca rùpànam 


Hefupaccayena paccayø”. Nhân làm duyên cho Pháp Tương Ưng Nhân và Sắc Xuất 


Sinh Xứ với mãnh lực Nhân Duyên. 
Có ý nghĩa là sáu N#ân làm Pháp giúp đỡ ủng hộ cho tắt cả Pháp phối hợp với sáu 


Nhân, là 7I Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở (trừ Tâm Sở Sỉ ở trong 2 2 Tâm căn Sỉ) cùng với 
tất cả Sắc (Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân) có sóu Nhán và Pháp 
Tương Ưng, là 7I Tâm Hữu Nhân 46 Tâm Sở. làm Xuất Sinh Xứ với mãnh lực Nhân 


Duyên. 
PHÂN TÍCH CẬU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phần Ahân Duyên xiển minh, Đức Phật 
lập ý trình bày Pháp như sau: 

“Hetupaccaye - Nhân Duyên” trình bày cho được biết đến Niddisitabba — Giải 
Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước). 

“Hetù hetusampayutttakùnam đdhammànaH tamsamufthànànanca rùpàHtt 
Hetupaccayena paccayo” trình bày cho được biết đến /Nidassanàkàra — Giải Ngô (Cầu 
này trình bày làm cho rõ thêm nội dung và cho được thấy loại kiểu mẫu). 

Trong Cáu Giải Ngộ (Nidassanakara) này, “Hetù” làm “Câu Chủ Từ” (Kattupadd)s 
trình bảy cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là sứu Nhân, có Tham, v.v 


1Hetusampayuttlakànam dhanrmùnam 1aMSaimufthtànànanca rùpànam làm thành 
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Câu Liên Hệ (Sampadùnapada), trình bày cho được biết đến Pháp Sở Duyên, là 7I Tâm 
Hữu Nhân 52 Tâm Sở, Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân (trừ Tâm Sở 
Sĩ ở trong 2 Tâm căn Si). 


“Herupaccayena” làm Cảu Ché Tác (Karanapada), trình bày cho được biết đến 
mãnh lực của 12 Duyên, là hân, Câu Sanh Trưởng, Câu Sanh, Hồ Tương, Câu Sanh Y, 
Dị Thục Quả, Câu Sanh Quyên, Đồ Đạo, Tương Ưng, Câu Sanh Bắt Tương Ưng, Câu 
Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bái 1y, làm việc giúp đỡ ủng hộ cùng một lượt với nhau tùy 
theo thích hợp, với mãnh lực đặc biệt của øhững loại Nhân đó. 


#Paccayo” làm Câu Danh Thuật Từ (Nàmakiriapada), trình bày việc giúp đỡ ủng 
hộ đổi với Pháp Sở Duyên, bằng cách xa lỉa chủ quản (Pøeeayo = upakàrako "ori). 

Có ý nghĩa là việc sanh khởi, tồn tại và được phát triển của Pháp Sở Duyên là do 
được đón nhận sự giúp đỡ ủng hộ chính từ nơi Pháp Năng Duyên. Nếu không có Pháp 
Năng Duyên làm người chủ quản có khả năng chỉ đạo mệnh lệnh cho Pháp Sở Duyên, thì 
Pháp Sở Duyên không thể sanh khởi, tổn tại và phát triển được. 

Chính do như vậy, Đức Phật mới lập ý trình bảy là: 7feepaccayo hoặc Hefupac - 
cayena, và không có ý trình bày #fefwfanako — Nhân sản xuất, hoặc *“Hetunaccayena - 
Janako — làm chuyên bởi Nhân sản xuất". 

Lại nữa, với từ ngữ *9Wi4đisữabba — Giải Thích” ý nghĩa là phần Đàlì có ý giải thích 
điều Pháp làm thành chủ đề với việc chỉ đích danh tên của từng mỗi Duyên ra cho được 
rõ biệt trước. 


#Nidassanàkàra — Giải Ngộ” ý nghĩa là phần Pàlì có ý trình bày làm cho rõ thêm 
nội dung trong từng mỗi điều Pháp đó ra cho đi vừa phải lề. 

Lại nữa, với từ ngữ “Hefupaccayena” ở trong Câu Ché Tác, trình bày cho được thấy 
đến mành lực của Nhân Duyên đặc biệt hơn tắt cả trong 12 Duyên làm việc giúp đỡ ủng 
hộ cùng một lượt với nhau tùy theo thích hợp, tùy thuộc vào Năng Duyên và Sử Duyên. 
Nói đến tùy theo thích hợp đối với Năng Duyên và Sở Duyên, khi phân tích Năng Duyên 
và Sở Duyên một cách đặc biệt, thì sẽ có được số lượng Duyên Hiệp Lực (ŒGhafanèà — 
Hiệp Lực) như tiếp theo đây: 


TOÀN BỘ DUYÊN HIỆP LỰC (GHATANÀ) TRONG NHÂN DUYÊN 
Trong Nhân Duyên có 24 Hiệp Lực là: 


9 Sàmannaghatana — 9 Phô Thông Hiệp Lực, 
9 Saindripamaggaghafanà — 9 Hữu Quyền Đạo Hiệp Lực, 
6 Sàdliipatiindriyamaggaghatfanà — 6 Hữu Trường Quyên Đạo Hiệp Lực 
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9 SÀMANNAGHATANÀ - 
9 PHÓ THÔNG HIỆP LỰC, LÀ: 
4 VÔ DỊ THỤC, 5 HỮU DỊ THỤC 


*4 Avipàka — 4 Vô Dị Thục, là: 


(1) Sabbatthànikaghafanà — Biến Hành Hiệp Lực, 

(2) Saannamannaghaiana — lầu Hồ Tương Hiệp Lực, 

(3) .Saannamannasampayutaghatanà — Hừu Hồ Tương Tương Ưng Hiệp Lực, 
(4) Savippayuftaghatanà — Hữu Bất Tương Ưng Hiệp Lực. 


* 5 Savipàka — S Hữu Dị Thục, là: 


(1) Sabbathànikaghatanà — Biến Hành Hiệp Lực, 

(2) Saannamannaghafanà — [iu Hồ Tương Hiệp Lực, 

(3) Saannamannasampayurtaghaianà — Ilữu Hồ Tương Tương Ưng Hiệp Lực, 
(4) Savippayuffaghatana — Hữu Bắt Tương Ưng Hiệp Lực. 

($) Saannamannavippaywtfaghafanà — Lầu Hồ Tương Bắt Tương Ưng Hiệp Lực. 


9 SAINDRIYAMAGGAGHATANÀ - 
9 HỮU QUYÊN ĐẠO HIỆP LỰC, LÀ: 
4 VÔ DỊ THỤC, S HỮU DỊ THỤC 


*4 Auipaka — 4 Võ DỊ Thục, là: 


(1) Saindriyamaggasabbatthànikaghatanà — Lầu Quyền Đạo Biên Hành Hiệp Lực: 
(2) Saannamannaghafanà — Hữu Hồ Tương Hiệp Lực. 

(3) Saannamannasaimpayutfaghafana — Hữu Hỗ Tương Tương Ưng Hiệp Lục: 

(4) Savippaywffaghatanà — Hữu Bất Tương, Ứng Hiệp Lực. 


* 5 ,$awipaàka — 5 Hữu DỊ Thục, là: 


(1) Saindriyamaggasabbarthànikaghafana - Hữu Quyền Đạo Biến Hành Hiệp Lư°: 
(2) Saanaarmannaglaranà — Hữu Hỗ Tương Hiện Lực, 

(3) Saannamannasaimpayutfagharanà ~ Hữu Hỗ Tương Tương Ưng Hiệp Lực: 

(4) Savippayuftaghatanà — Hữu Bắt Tương Ưng Hiệp Lực, 

(Š) Saannamannavippayuttaghafanà ~ Hữu Hỗ Tương Bắt Tương Ưng HIỆP Lựt 
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6 SÀDHIPATTIINDRIYAMAGGAGHAT ANÀ- 
6 HỮU TRƯỞNG QUYÈN ĐẠO HIỆP LỊỤ 
3 VÔ DỊ THỤC, 3 HỮU DỊ THỤC 


* 3 Aripàka — 3 Vô Dị Thục, là: 


(1) Sàđhipatiindrijyamaggasabbarthànikagharanà - Hữu Trưởng Quyền Đạo Biến 
Hành Hiệp Lực, 

(2) Saannamannasampaywftaghafanà — Hữu Hỗ Tương Tương Ưng Hiệp Lực. 

(3) Sayippayuffaghaianà - Hữu Bất Tương Ưng Hiệp Lực. 


*3 Sawipaka - 3 Hữu Dị Thục, là: 


(1) Sàdhipatiindriyamaggasabbatthànikaghafanà — Hữu Trường Quyền Đạo Biên 
Hành Hiệp Lực, 

(2) Saannamannasampayutfaghafanà — Hầu Hỗ Tương Tương Ưng Hiệp Lực, 

3) _Savippayuffaghazanà - Hữu Bất Tương Ưng Hiệp Lực. 


TẠP HỢP 24 HIỆP LỰC TRONG NHÂN DUYÊN 


9 SÀMANNAGHATANÀ - 
9 PHÓ THÔNG HIỆP LỰC, LÀ: 
4 AVIPÀKA - 4 VÔ DỊ THỤC 


LiA Subbafthànikagtaran ~ Biến Hành Hiệp Lực, là: 6 Nhân làm duyên giúp đỡ 


ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu 
Nhân. có được Š Duyên Hiệp Lực (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


2⁄_§aannamannaghatanà - Hữu Hỗ Tương Hiệp Lực, là: 6 Nhân làm duyên giúp 


đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẩn Tương Ưng và Ý Vật, có được 6 Duyên Hiệp Lực 
(Ghetanà — Hiệp Lực) là: 
(1) Nhân Duyên, 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÃ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬPI 


(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


3⁄..Suannamannasampayuttaghaianà - Hữu Hồ Tươti Tương Ung Hiêp Lực, lì: 
6 Nhân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uấn Tương Ưng, có được 7 Duyên 
Hiệp Lực (ŒGha#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


4/_Savippayuffaghatanà - Hữu Bất Tương Ủng Hiệp Lực, là: 6 Nhân làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân, có được 6 
Duyên Hiệp Lực (G#afanà — Hiệp Lực) là: 


{1) Nhân Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5Š) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


5 SAVIPÄKA - 5 HỮU DỊ THỤC 


Quả DI 


1/_Sabbatthànikaghatanà ~ Biến Hành Hiệp Lực, là: 3 Nhân ở trong Tâm 
Nhân. 


Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẩn Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu 
Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. có được 6 Nhân Hiệp Lực (Ghaianà — Hiệp tự là 


(1) Nhân Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 


nu pASÃP0 


—— 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA —~ 3 —TTT—— Bịch Giả: BhiRkl 


DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 


(4) Dị Thục Quả Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


2⁄_Saannatnannaghatanà ~ Hữu Hỗ Tương Hiệp Lực, là: 3 Nhân ở trong Tâm Quả 
Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Tứ Danh Uấn Tương Ưng và Ý Vật. có được 
7 Duyên Hiệp Lực (Œha#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hô Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


3⁄/_ SaannamunnasarpayutIaghatanà - Hữu Hồ Tương Tương Ưng Hiệp Lực, là: 
3 Nhân ở trong Tâm Qua Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân 
Tương Ứng, có được 8 Duyên Hiệp Lực (Ghafznà — Hiệp Lực) là: 


{1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hô Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


4⁄_.%avippayuttaghatanà — Hữu. Bắt Ti ương Ung Hiệp Lực, là: 3 Nhân ở trong Tâm 
Quả Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tải Tục 
Hữu Nhân, có được 7 Duyên Hiệp Lực (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
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(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


'Š) $ganhaHanndavii lu rủ tuấn Lương uy 
là: 3 Nhân ở trong 13 Tâm Tái Tục Hữu Nhân Ngũ Uân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đặ 
với Ý Vật. có được 8 Duyên Hiệp Lực (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


9 SAINDRIYAMAGGAGHATANÀ ~ 
9 HỮU QUYÈN ĐẠO HIỆP LỰC 
4 AVIPÀKA - 4 VÔ DỊ THỤC 


1) Saindriyatnaggasabbatthànikaghaianà lên Đạo Biến Hành Hiô 
kực, là: Nhân Vô Sỉ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Tương Ưng, Sắc 
Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. có được 7 Duyên Hiệp Lực (Ghafanà~ 
Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


3⁄_ Suahhaiuannagliatanà — Hữu Hồ Tương Hịô Lực, là: Nhân Vô Si làm duyên 


giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uậ N= ên Hiệp LƯẺ 
(Ghatanà — Hiệp Lực) là: Uân Tương Ưng và Ý Vật, có được 8 Duyên HiệP cử 


(1) Nhân Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hỗ Tương Duyên, 


Tác Giả: SADDHAMMA ]QT]RA———————— 
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DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÃN DUYÊN 


(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


3⁄_Saannamanasaupayutfaghatanà - Hữu Hồ Tương Tương Ưng Hiệp Lực, là: 
Nhân Vô Sỉ làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Tương Ưng. có được 9 
Duyên Hiệp Lực (ŒGhaanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đồ Dạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Cầu Sanh Bất Ly Duyên. 


4⁄_ Savippayutaghatanà — Hữu Bất Tương Ưng Hiệp Lực, là: Nhân Võ Sĩ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân, có 
được § Duyên Hiệp Lực (Glafamà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(5) Đỏ Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ứng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


5 SAVIPÀKA - § HỮU DỊ THỤC 


1) Saindrivamaegasabbathànikaghatanà — Hữu Quyê 
+ực, là: Nhân Vô Si ở trong Tâm Quả Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Danh Uâận Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân, có được 
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§ Duyên Hiệp Lực (Ghatanà - Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đồ Đạo Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyền, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


2/_Saannamannaghatanà - Hữu Hỗ Tương Hiệp Lực, là: Nhân Vô Sĩ ở trong Tân 
Quả Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uấn Tương Ưng và Ý Vật, có 


được 9 Duyên Hiệp Lực (ŒGhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đỗ Đạo Duyê 
{§) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


3⁄_ Saannamahnasampayutiaehatanà — Hữu Hồ Tương Tương Ưng Hiệu" iập Lục: " 
Nhân Vô Sỉ ở trong Tâm Quả Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tử Danh Uẻ 
Tương Ưng, có được 10 Duyên Hiệp Lực (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên. 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ứng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 


øô 
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(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


4⁄_Savippayutiaghatanà — Hữu Bất Tương Ung Hiệp Lực, là: Nhân Vô Si ở trong 


Tâm Quả Dị Thục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp 
Tái Tục Hữu Nhân, có được 9 Duyên Hiệp Lực (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(§) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


ô Sỉ ở trong 9 Tâm Tái Tục Tam Nhân Ngũ Uân làm duyên giúp đờ ủng hộ đối 
với si Ý Vật, có được 10 Duyên Hiệp Lực (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(S) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

(§) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


6 SÀDHIPATIINDRIYAMAGGAGHATANÀ - 
6 HỮU TRƯỞNG QUYỀN ĐẠO HIỆP LỰC 
3 AVIPÀKA - 3 VÔ DỊ THỤC 


)ên Đạo Biên 


(I) Sàdhipatiilriyamaggasabbatthànikaghalanà - Hữu Trưởng 
Hành Hiệp Lực, là: Thâm Trưởng (Nhân Vô Si) làm duyên giúp đỡ ủng hộ Tứ Danh 
Uân Tương Ưng Hữu Trưởng và Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 8 Duyên Hiệp Lực 
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à - Hiệ) là: 

(Gharanà — Hiệp Lực) ty Nga Tuy), 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Câu Sanh Y Duyên. 
(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đô Đạo Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


2/_Saannaimannasampayutlaghatanà - Hữu Hồ Tương Tương Ưng Tiệp Lực, là: 


Thâm Trưởng (Nhân Vô Si) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Tương Ưng 
Hữu Trưởng, có được 10 Duyên Hiệp Lực (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(Š) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
Œ) Đỏ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên, 


Ltfughafanà — Hữu Bắt Tượy Ưn 
ên giúp đỡ ủng hộ đối 


Vô Sỉ) làm duy 


(1) Nhân Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh bá Duyên, 

@®) Câu Sanh Quyền Duyên 
(6) Đồ Đạo Duyên, l 
Ở) Câu Sanh Bái 
(8) Câu Sanh Hiệ 


(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


Tác Giá: SADDNAmmA, JOTIKA — 
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DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAVA - NHÂN DUYÊN 
3 SAVIPÀKA - 3 HỮU DỊ THỤC 


(1) Sàdhipatiindriii tmuaggeasabbatthànikaghatanà — Hữu Tì Tưởng Quyên Đạo Biến 
Hành Hiệp Lực, là: Thăm Trường (Nhân Vô Si) ở trong 4 Tâm Quả làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ Tứ Danh Uẩn Tương Ưng Hữu Trưởng và Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 9 
Duyên Hiệp Lực (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đề Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


3⁄_Saannaimannasampayttfaghatanà - Hữu Hồ Tương Tương Ung Hiệp Lực, là: 
Thâm Trưởng (Nhân Vô Sỉ) ở trong 4 Tâm Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Danh Uân Tương Ưng Hữu Trưởng, có được l1 Duyên Hiệp Lực (Gha/anà — Hiệp Lực) 
là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hô Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Đề Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(8) Đồ Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


3/_Savippayuttaghatanà - Hữu Bát Tương Ưng Hiệp Lực, là: Thâm Trưởng (Nhân 
Vô Si) ở trong 4 Tâm Quả. làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Sắc Tâm Hữu Trưởng, có 
được 10 Duyên Hiệp Lực (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 
(1) Nhân Duyên, 
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(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ứng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Ý NGHĨA CỦA TỪ NGỮ “GHATANÀ - HIỆP LỰC” 


Từ ngữ “Ghafanà — Hiệp Lực ” có ý nghĩa là việc tập hợp Duyên. 

Như có Chú Giải giải thích từ ngữ như sau: 

*Ghatiyate = Ghalanam (và) Ghatiyate anenàii = Ghatanam”-- Việc tập hợp, gọi là 
Hiệp Lực 

Hoặc một phần khác: việc tập hợp Duyên với mănh lực của những Duyên đó, do đó, 
mãnh lực của những Duyên đó. gọi là Hiệp Lực. 


1⁄_ Sàmannaghaianà — Phố Thông Hiệp Lực: ý nghĩa là việc tập hợp mãnh lực 
Duyên mà vẫn chưa đề cập đến Trưởng, Quyên và Đồ Đạo, v.y, vào phối hợp. 
2⁄_ Saindriyatiaggaghatanà — Hữu Quyền Đạo Hiệp Lực: có Ý nghĩa là việc lập 
hợp mãnh lực Duyên có Quyên và Đạo vào phối hợp. Ẫ 
3/__ Sàdhipatiindrivamageaghatanà - Hữu Trưởng Quyên Dạo Hiệp Lực: có ÿ 
nghĩa là việc tập hợp mãnh lực Duyên có Trưởng, Quyền và Đạo vào phối họp. 
4/_ Sabbatthànikaglatanà — Biếu Hành Hiệp Lực: có ý nghĩa là việc tập hợp minh 
lực Dayyên có cả 4 Duyên là: Câu Sanh, Câu Sanh Y Chỉ, Câu Sanh Hiện Hữu 
Câu Sanh Bắt Ly làm Duyên vào phôi hợp trong mọi trường hợp Hiệp Lực 
3⁄_ Suunngnunnahuianà = Hãu Hồ Tưng Hiệp Lực: cổ ý nghĩa là vi PP 
mãnh lực Duyên có Hồ Tương vào phói hợp. 


+ ân Lư CỔ 
6/_ Saannaimannasampayuttaghafanà - Hữu Hỗ Tương Tương Ung Hiệp L Ẵ 


3 ST van bit = —— .vo phốÏ 
ý nghĩa là việc đập hợp mãnh lực Duyên có Hồ Tương và Tương U"E vào P 
hợp 


7⁄_ SavippayuHaghafanà ~ Hữu Bắt Tương Ưng Hiệp Lực: có ý nghĩA “991 
hợp mãnh lực Duyên có Bất Tương Ung vào phối hợp. :áp LỰC 

8/_Saannamannavippayuttaghatgnà - Hữu Hỗ Tương Bắt Tươn Ũ : 
có ý nghĩa là việc rập hợp mãnh lực Duyên có Hỗ Tương và Bãi T0" 
phối hợp. 


—— gasÁP0 
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9⁄_ Saindriyatmaggasabbatthànikaghatanà - Hữu Quyên Đạo Biến Hành Hiệp 
kực: có ý nghĩa là việc tập hợp mãnh lực Duyên có Quyên và Đạo cùng vào 
trong Biển Hành (Hiện Lực) Duyên. 

10/_Sàdhipatiindriyatuaggasabbatthànikàghaianà - Hữu Trưởng Quyên Đạo Biến 
Hành Hiệp Lực: có ý nghĩa là việc tập hợp mãnh lực có Trưởng, Quyên và Đạo 
cùng vào trong Biên Hành Duyên. 

1L/_ A4vipàkaghaftanà — Vô Dị Thục Hiệp Lực: có ý nghĩa là uiệc áp hợp mãnh lực 
Duyên mà không có đề cập đến Dị Thục Quả. 

12/_Savipàkaghatanà — Hữu Dị Thục Hiệp Lực: có ý nghĩa là việc tập hợp mãnh 
lực Duyên có Dị Thục Quả vào phối hợp. 


LỜI GIẢI THÍCH CỦA NHÂN DUYÊN 


Trong hán Duyên xiên mình, Pháp Năng Duyên là Danh Pháp bởi do toàn những 
Tâm Sở. cũng vì Đức Phật lập ý thuyết giảng rằng “Herù - Những Nhân". 

Còn Pháp Sở Duyên gồm cả hai, là Danh vả Sắc. Danh Pháp tức là 71 Tâm Hữu 
Nhân 52 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm Sở Si ở trong 2 Tâm căn Si). cũng vì Đức Phật lập ý 
thuyết giảng rằng #Hetusampayitfakànam dhammàngta — Pháp tương ứng với Nhân”. 

Đối với Tâm Vô Nhân, Tâm Sở Sĩ ở trong 2 Tâm căn S¡, quả thật không phải là Pháp 
Tương Ưng Nhân, tức là không phải Pháp phối hợp với Nhân, do đỏ không làm được 
Pháp Nhân Sở Duyên. _ Khi không làm được Pháp Nhân Sở Duyên thì xếp thành Pháp 
Nhân Địch Duyên. 

Đối với Sắc làm thành Pháp Sở Duyên tức là Sắc Tâm Hữu Nhân sanh từ sáu Nhân 
và Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân cùng sanh chung với Tâm Quả Hữu 
Nhân. cũng vì Đức Phật lập ý thuyết giảng rằng “tamsaiutthànànaneca rùpànam — Sắc 
Xuất Sinh Xứ này ”. 

Còn Sắc Tâm Vô Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Vô Nhân, Sắc Ngoại (là Sắc Owý Tiết 
Phí Quyên Phược — Anindriyabaddhaurujarùpa), Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết (là Sác 
Quý Tiết Quy m Phược — Indriyabaddhauttjarùpa), Sắc Nghiệp Phạm Thiên Võ 
Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhật, của tất cả những chúng sanh, là những Sắc không do bởi 
sáu Nhân và Tâm Hữu Nhân làm xuất sinh xứ, do đó được xếp thành Pháp Nhân Địch 
Duyên. 


Sự hiện hành của Pháp Dịch Duyên như đã được đề cập, xin tắt cả những học giả cần 
nên ghi nhớ cho thật kỷ, để cho thấu hiểu trong khi đi đến trình bày nội dung của ba loại 
tướng pháp trong 24 Duyên, răng sự hiện hành của Pháp Địch Duyên không có điều chỉ 
Sai khác dưới mọi thê loại và sự hiện hành trong từng mỗi Duyên đẻu giống như nhau. 

Lai nữa, trong việc đề cập “Ømsamurthànànanca rùpànam” có chỉ pháp như được 
43 
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nói đến, vì theo nhà Chú Giải Phát Thú trình bảy chủ giải của Câu này như su; 

“Te hetù ceva hetusamipa)atfakà. ca dhammà amwuffhànà €feSamj - 
samuwfthanani” có ý nghĩa là: tắt cả xuất sinh xứ gồm sản Nhân và Pháp phó; h 
những Nhằn này thưởng hiện hữu đôi với những Sắc đó, do vậy những Sắc đó mới Mr 
c Tâm Hữu Nhân, Ì Sắc được sanh từ Tâm Hữu Nhận ká 
iệp Tái Tục Hữu Nhân, là Sắc được sanh khởi do Tương vào 


*tam samutthàna”, tức Ì 
hợp với sáu Nhân: Sắc Nẹ 
13 Tâm Hữu Nhân 

Trong việc Sắc Nghiệp Tái Tục được thành chỉ pháp của “famsamufthàHànane, 
rùpàngm * cùng vì Sắc Nghiệp sanh khơi tại sát na Tải Tục phải nương vào Tâm Tái Tục 
làm thành Nhân cận, hoặc sẽ nói răng ®được sanh khởi từ Tâm Tái Tục”, như thẻ Sắ 
Nghiệp Tái Tục thuận theo vào ở trong sắt na thành Sắc Nghiệp Tái Tục, và thành Pháp 
đổi nghịch với việc sanh khởi của Sắc Nghiệp Bình Nhật có liên quan với Nghiệp Quá 
Khứ 

1."Miùladuhena upakàrako dhammmo Hetupaccayø” — Pháp giúp đỡ ủng hộ với ý 
nehïa thành căn gốc (rễ cái), gọi là Nhân Duyên. 

2.“Garupadesahìua hủ adthasdram navandati díthasàravihìno số saddhammà 
parihàyaii”~ Đệ từ xa lìa thầy Giáo Thọ giảng dạy mọi điều, quả thật vậy, thường không 
thâu hiểu lý lẽ lời dạy bảo; người đó gọi là đã xa lia lời dạy bảo, thường hay suy giảm 
lòng tin. 

jÈ."Ie hetù ceva herwsampayumakà ca dhammmà samutthànà _~ 
tamsamuwwthànàmi”- Với Pháp là những Nhân và Tương Ưng với Nhân làm xuất sinh XẾ 
cua Sắc Nhân, những Sắc này được gọi là “zmsamuwhaàwa” (tức là sáu Nhân và Pháp 
Tương Ưng Nhân). 


4. “Iminà citasamuithànarùpam ganhàri°- Thường nắm giữ lấy Sắc Tâm xuất sh 
xử, theo Pall gọi là “famsamutYhàna”. si» sối 

§ "Sablepi hỉ citacelasdkà ckato  hutà  rùpam samiatidpẨ TỶ 
lokiyadhammadesanàyam pana citasa adhikakàrata tathàvidham ràpat 
cũfasamudthànari vwccafi*- Tắt cả Tâm và Tâm Sở, quả thật vậy. cho đủ tắt cả ." 
một Pháp duy nhất dẫn đến cho Sắc Tâm được sanh khởi, nhưng vẫn năm tr9"# _n 
Pháp Hiệp Thẻ, lá vì lầy Tâm làm Pháp chủng chủ do đó Đức Phật thưởng piên 
gọi hư loại Sắc đó, là Sắc Tám xuất sinh xứ hoặc Sắc Tâm. 

6. “Ïadi cvam vidhảpi tamsaimufthànànami avafvà ciNasamutthànànarfÏ kasnl 
vudtarựi acittasamutthàndnampi sanganhate"- Nếu là như thể thì tiếp the9 Hàn ng 
có sự nphi ngữ lá, tuy Đức Phật không nói đến “(œmsamut(hànam” ưonE ` tuc? c tiết 
xiên mình vậy vì sao cũng không nói đến “ciwasamurrhànànam °, điều nà nói 
thịch lá vì Đức Phật lập ý muốn nói đến Sắc không có Tâm làm xuất sinh Xứ: Ÿ 
Sác Nghiệp Tát Tục Hữu Nhân 


r1 gAs400 
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7 “Nasmà panàyam hetu palisandhiyatmeva kataHàrùpànam Hetupaecayo hoti na 
pavatieti patisandliiyam kammajarùpànam eifappatibaddhavutfitàya pavafiyam pana 
tesam ciffe vjjamànepi kanuwappatibaddhàvapavatii na cituppatibaddhà*-- Vì sao ba 
Nhân chỉ làn Nhân Duyên đối với Sắc Nghiệp trong thời Tái Tục, mà không làm duyên 
ñc Nghiệp trong thời Binh Nhật ? Điều này được giải thích là vì trong thời Tái 
Tục, tất cả Säc Nghiệp thường cỏ tình huồng liên quan với Tâm Tái Tục. Còn trong thời 
Bình Nhật, cho dù thật sự Tâm đang hiện hữu, tuy nhiên Nhân chỉ có liên quan với 
Nghiệp đó, thì thường hiện hành với tắt cả những loại Sắc Nghiệp đó, chẳng phải Nhân ở 
chỗ liên quan với Tâm được. 

ở. “4vjjamanecàpi citenirodham samàpannànam IpPAjj4HÏ ) yeya”- Hoặc một 
trường hợp khác, sẽ thầy được trong trường hợp sát na Nhập Thiền Diệt, cho dù Tâm 
không hiện hữu, tắt cả Sắc Nghiệp cũng thường sanh đôi bậc Bất Lai và Vô Sinh có được 
phúc lộc Thiền và hiện hữu trong sát na Nhập Thiên Diệt 


đôi với 


9 “Tamrahi vamhu rùpamanampi vinà patisandhieam  arùpadhanunà 
patisandhicianea vinà Âkammajàpi rùpadhammà  nuppdjjdi yugandhàyva 
rùpảrhpànat tịppaffi”- Khi đề cập một cách rộng lớn, thì trong Cöi Ngũ Uân, chính 
ngay trong thời Tái Tục, nếu Sắc Vật đã diệt mắt thì Danh Pháp cũng không sanh. Và một 
trường hợp khác, nếu như Tâm Tái Tục đã điệt mắt thì tất cả Sắc Pháp và ngay cả Sắc 
Nghiệp cũng không sanh. Có ý nghĩa là Sắc Pháp và Vô Sắc Pháp, là Sắc Ý Vật và Tâm 
Tái Tục thường luôn phải sanh một đôi với nhau 

1Ú. “Kammajarùpamewa panassa cilasamufthànarùpathàne tìthafi tanea 
k@HIHđjarù paSSeva bịjathàne điuhaii”- Và chính Sắc Nghiệp thường hiện hữu trong 
nên tảng thành Sắc Tâm xuất sinh xứ của Tâm Tái Tục (chăng phải Tâm Bình Nhật). Còn 
chính Tâm Tái Tục thường hiện hữu trong nên tảng làm chủng tử của chính Sắc Nghiệp 
đó, 

1. “Payatfiyam kafafa rùpàdìnaim paccayabhàvapatibàhanato 
1letusarapayuttakànam dhanuànam tamsamutthànànanea rùpànaHứi idam ahitam- 
Theo phần Pàh chỗ nói rầng  “Heimsempayuftekànam  dhanummànam 
famsaimutthànànanea rùpànam "~ Đức Phật có lập ý xác định là không tính lấy 6 Nhân 
làm duyên đối với tất cả Sắc, có Sắc Nghiệp v.v, trong thời Bình Nhật (ý nghĩa là Sắc 
trong thời Bình Nhật không được coi như là Hiện Tại của Nhân Duyên) 

Từ ngữ “w” là được thay thế cho sáu Nhân và Pháp phối hợp với sáu Nhân, là 
“MHeth” và “Helusampayultakànam đhanumànam, samuAthànànam ràpànam” là lời 
thay thế Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân với Sắc Tâm Hữu Nhân. 

Như vậy, trong phần Pàlì điều thứ tư khởi sanh lời mâu thuẫn nói rằng 
“famsamutthànà* tức là “cifasamuithànikaràpa” có đúng hay không 2 

Trả lời “đáng vậy” cũng bởi vì trong phân Pháp Hiệp Thề đã từng lập ý nói đến rằng 
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JÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ . TẬPT 
ĐẠI PH 


guhàna °. hoặc “cifajarùpa”, nhưng khi đên trình bày trong py„, Thị 
*eitfasam h 


ẳi à bởi Ên nhà TY | 
# lại xử dụng từ ngữ *tamsamutthànànam” là bởi do nguyên nhân chỉ Í 

kè 210 0GEP ` IS ừ ngữ “eWasamufhànànam” ? Trà lời “hạ, " 
Vì sao lại không dùng từ ngữ “c//4% HỆ được" 


Đức Phật có lập ý xác định đến chính Sắc mà không có Tâm làm Xuất Sinh xự ,ụ. ụ 
ắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. Ỉ 
Sắc Tên ng vì việc trình bày Pháp của Đức khật là theo thực tính, chẳng Phi - 
là theo vừa ý của ta và cũng chẳng phải của bất luận vị Phật nào. _ à" | 
Chính do như vậy, không lập ý đề cập đến "VấHdaeimMIE NHANG ; và cần phải gị - 
nhở rằng “famsemwffhànanam” đó là từ ngữ bao hàm ý HEHTA của: 5P Tục Liều Nhậy 
với Sắc Tâm Hữu Nhân, cũng là việc ngăn cản Tái Tục Vô Nhân và Sắc Tâm V2 Nhị, 
không cho đến để liên hệ vào. "¬ : 

Nếu dùng từ ngữ “He sahqjàtànam rùpànam” cùng phải là tất cả Sắc, nhưng tại | 
nơi đây, Dức Phật sắp đặt Sắc được sanh từ nơi sứz Nhân, do đó mới có ý trình bày l | 
“tamsamuthànànanea rùpàna ”. 

Việc thâu hiểu ý nghĩa của từ ngữ Pàlì làm nền tảng của ngôn ngữ cú pháp này. được 
gọi là “Wiruffisàsatara — Ngôn ngữ học” hoặc trong mức độ cùng tột cũng được gọi lì 
“Niruttipatisambhidà — Từ Vô Ngại Giải”, 

Như thế, theo ngôn ngữ Pàli trình bày cho được biết trong Nhân Duyên: 


“*Herk” làm thành Cảu Chủ Từ (Katftipada), làm thủ yếu, làm chủ vị và làm Năng 
Duyên. 


*“Hetsampayuitakànam dhamuhànait famsamudthànànanca rùpànam” làm trà” 
Câu Liên Hệ (Sampadànapada), làm hệ quả, làm Sở Duyên. %.4Ì 
“Hetupaeeayena” làm Câu Chẻ Tác (Karanapada), trình bày cho được biể % 
mãnh lực của*ew” làm thủ yếu, lảm chủ vị trong Câu Pàlì này, có mãnh lực đặc k 
hơn các Duyên khác, làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mình :Á để 
“Paccayo” làm Câu Danh Thuật Từ (Nàmakiriyapada), trình bày cho được bt _ 
sự khác biệt giừa hai từ ngữ, là: “HetfWpaccayo'" hoặc “Hetupaccayena pacea0 È 
“etglanako “hoặc *“letpaeeayena Janako”, rằng: HỆ 
Huệ HH nhỏ tiệm gi 
táng độ cậy cá, TAnB, ví như phân bón chỉ làm việc giúp đỡ, hỏ trợ, bao quả .§ 
í nhưng cọ, chắn phải thành thủ yếu cho việc sanh khối một cách trực tẾ” 
+ "gười mẹ hạ sanh trẻ thơ, : : vi 
Tùng n Đức Phật mới không lập Ý trình bày đến *Hetujanako” hoặc “Heperr” 
Từ ngữ 4, lu sa 
“H, Bà n Xe, lo Ki ttCcaya” không cùng một ý nghĩa với nhau. 
Điều này được s sánh “*P"bẾt yêu, “Paccaya 7 làm nhân giúp đỡ. G: 
Ví như hạt giống, Đuyên ví như đất với nưt 


DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 


#Paccayo wpakàrako” dịch là “làm Nhân giúp đờ ủng hộ”. 

Chính do đó mới lập ý dùng từ ngữ là “Hefupaecayo - Nhân Duyên". 

Một trường hợp khác, từ ngữ “Paeeayø” làm thành Cáu Danh Thuật Từ 
(NàmaRiriyapada), từ ngừ “Nàma” là từ ngữ hiện hành theo nền tảng ngữ pháp, không 
phải là Danl Siêu Lý (Nàmaparamattha), là vì Câu Thuật Từ (Ñiriyàpada) này có nhiều 
thê loại, như từ ngữ *Hø#i” (có hiện tại) là “Ìkhayàtakiriyàpada” (Câu có tiềm lực hành 
động), như từ ngữ “Kø#o*(đã cho phép) là “Kitakiriyapada” (Câu giải thích), như vậy 
với từ ngữ ®Paecayo” làm thành Cảw Danh Thuật Từ. (Nàmakiriyàpada). 

Trong tất cả 24 Duyên, với Năng Duyên bất luận sẻ là Sắc hoặc Danh, nhưng từ ngữ 
*Paccayo" tất cả đều phải dùng là Câu Danh Thuật Từ. (Nàmakiriyàpada), vì lề ý nhắm 
đến danh từ “m4” theo nền tảng ngữ pháp, và chăng phải ý hướng đến 2an# Siêu Lý 
bất luận trường hợp nảo. 

* Kaffupada: trình bày đến người tạo tác (thực hiện). 

* Kanunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

* Karanapada: trình bày đến nguyên nhân cho thành tựu việc tạo tác (thực hiện). 

*Samipadànapada: trình bày đến người tiếp dẫn (nhận và trao) việc tạo tác. 

* 4pàđànapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách lìa khỏi, trình bảy đến việc làm 

cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng. 

* Sàmìsambandhapada:. trình bày đền người thành chủ nhân. 

* Kàlàdhàrapada: trình bày đến thời gian. 

* Kirjàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ 

ràng 

* Kirjyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi 

loại (được vi như vị chủ đất nước). 

* Anmiyamapađa: trình bày đến việc bất định (không nhất định). 

* Njyamapada: trình bày đến việc nhất định. 

* Lakkhanapada: trình bày đến việc nhận xét (hoặc ghi nhớ đánh dấu), 

* Lakkhanavantakatfapada: trình bày đến việc có sự để nhận xét ( hoặc để ghi nhớ 


đánh dâu) thành câu xen kẽ, “Vawrz” dịch là “có”. 
PHỤ CHÚ GIẢI NHÂN DUYÊN 


# Tại nơi đây, sáu Nhân làm duyên với hai trường hợp là: 
(1) đối với Danh Pháp, 
(2) đổi với Sắc Pháp, 
tức là sáw N#ân làm Pháp Năng Duyên, Danh và Sắc làm Pháp Sở Duyên. 


————— 7 —————— TT rnma 
Tác (lá: SADDIIAMMA JOTIKA % Địch Giả: Bhikkhu PASÃDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - rập¡ ¬ 
+ Danh Pháp làm Pháp Sở Duyên có chỉ pháp là 71 Tâm Hữu Nhân và $; gạ,.. 
nhưng phải loại trừ Tâm Sở Sỉ ở trong 2 Tâm căn Sĩ ra, bởi vì Tâm Sở S¡ ở trong . | 
căn Sỉ bất tương ưng với Tham và Sân nên cân phải loại trừ ra. Ÿm 
Chính chỉ pháp nảy trong phần Pàl xiên mỉnh đã có nói đến 
4JJefusapayUftakànam dhammànam ” và nên lưu ý cho rõ rệt ở phần trừ Sị nhụ h 
được nói đến là loại trừ riêng biệt Tâm Sở Sĩ chăng phải trừ Tâm căn Sỉ. 
g có sự hiểu lầm do loại trừ Tâm căn Sỉ ra khi, tục ' 


Điều này rất quan trọng vì đã từn j 
được vì nếu loại trừ ra thì số lượng 7l Tàm Hy 


hiện như vậy chắc chắn là không thê 


Nhân sẽ thiếu hụt đi. - 
Và nếu lấy thêm 18 Tâm Vô Nhân thì số lượng lại là 82 Tâm, sự thật không phải ,. 


* Sắc Pháp, nói tại đây, làm Pháp Sở Duyên, mục đích chỉ lấy riêng biệt Sắc nà 
được gọi là “#wsaimuffhàna ”, bởi vì Sắc có nhiều thứ loại và cũng có nhiều thứ xi 
sinh xử với nhau. Sắc gọi là *4amsamufthàna” tức là loại Sắc đã được định đặt ở trong 
dấu ngoặc đơn ở phía trên, đó là Sắc Tâm Hữu Nhân và Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhấn . 
và chính ngay Sắc Pháp này đã được đề cập đến trong phản Pàli xiển minh với li nói , 
rằng “/asamuithànanica rùpànam — “Sắc xuất sinh xứ này" 

* Lời nói rằng “msamuểhàna”, khi phân tích từ ngữ, trong 
đã có định nghĩa là “e werù ceva hefusampaywtfakà ca dhammà 
tam samufthanani” Tắt cả những Pháp ấy là sáu Nhân cùng với Phi 
sáu Nhân làm xuất sinh xứ cho những loại Sắc này, do đó, những loại 


Chú Giải Đại Phát Thú . 
samiuithànà efewHMi . 
áp Tương Ung di 
Pháp này mới 


là “44isaiutthàna ”. P 
* Như vậy, lời nói “4w” sẽ cho thấy có ý nghĩa là nói đến sáu Nhân và củng 'Ẻ 

đến Pháp tương ưng với sáu Nhân. ;ch 
*Sám Nhân là Tham, Sân, Sỉ, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. Pháp "048 ưng với lẽ 

Nhân là 7Ì Tâm Hữu Nhân và 46 Tâm Sở như đã được đặt ở trong phần dấu ngo‡t „ 


2m Šử lửt 
à do phải trừ ra sát Tâm Sử! 


phía trên. Và nguyên nhân mà chỉ còn lại 46 Tâm Sở Ì 
rút ra 


Nhân, vì tại đây, với lời nói rằng “wef# eeva” sáu Tâm Sở này đã được 
độc lập rôi. ừ 

* T4 N- b để ;_.„ sJy Nhân ñ8 k 
Tóm lại, Sắc gọi là “ #am samufthàna” có ý nghĩa là Sắc có S01 
Pháp tương ứng sáu Nhân (là 71 Tâm Hữu Nhân và 46 Tâm Sở) làm xuất "f7 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM LƯỢC XÓ 

TRONG CHÚ GIẢI PHÁT THÚ VỀ NHÂN DUYÊỀ : 
: 
* Hinoii paifhầti euhàd howw”- Pháp Sở Duyên tồn tại duy nhết PƯẾ 
như thể Pháp này gọi là Nhân. en gói” 
« ên, ÉP Êˆ 
Hetu ca sở paccayo càii Hetuupaccayo”" — Chính vì Nhân làm duyên "Ỷ 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKAˆ 


DUYÊN THIỲ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYỄN 


Nhân Duyên. 
TỪ NGỮ *HETU” CÓ ĐƯỢC BÓN LOẠI, LÀ: 


1.*Helu hetu — Nhân nhân”: ` là sáu Nhán gồm Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, 
Vô Si. 

*"Paccayahetu —Vhân Duyên”; là Tứ Sắc Đại Hiền làm Nhân trong việc gọi tên 
của Sắc Lần. 

-3.“UUamahetu ~ Chí Thượng Nhân”: là Nghiệp Thiện và Nghiệp Bất Thiện làm 
nhân cho sanh quả dị thục Thiện và quá dị thục Bắt Thiện. 

4.“ Sàdhàranalietw = Phổ Thông Nhân”: là Vô Minh làm nhân cho sanh tắt cả Pháp 
Hành (Ngũ Lân). 


*# Có lời giải thích trong Nhân Duyên, là sảu Nhân ở phần Danh Pháp làm duyên 
ủng hộ cô vũ cho Danh và Sắc sanh khởi trong bản năng của tất cả chúng sanh hữu sanh 
mạng, vì lẽ thường tất cả chúng sanh mà có sanh khởi trong thế gian này đều phải nương 
vào AZ#ảz mà sanh khởi, nếu như không có Aiẩ» thì tất cả chúng sanh đó không có thẻ 
sanh được. 

Do đó, bẩn mới được xem là vật rất quan trọng, và Đức Phật mới có ý thuyết giảng 
Nhâm Duyên đê thành hàng đầu. 

Sáu Nhân này, là Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si; tuy nhiên, nếu sẽ phân 
tích theo chủng loại của Tâm thì có được bốn loại là: 


(1) Nhân Bắt Thiện là Tham, Sân, Sỉ phối hợp với Tâm Bắt Thiện, 

(2) Nhân Thiện là lô Tham, Vô Sân, Vô Sỉ phổi hợp với Tâm Thiện, 

(3) Nhân Vô Ký Quả Dị Thục là Vô Tham, Vô Sân, Võ Sỉ phối hợp với Tâm Quả Dị 
Thục Hữu Nhân, 

(4) Nhân Ló Ký Duy Tác là Vô Tham, Vô Sân, Vô Sỉ phối hợp với Tâm Duy Túc Hữu 
Nhân. 


*_ Trong tất cả Ahán phối hợp với các loại Tâm đã được đề cập ở phía trên, khi theo 
chi pháp Siêu Lý thì cũng chính là váu Nhán này. 

Đối với Tham Sân Sỉ thì chỉ được phối hợp duy nhứt với Tâm Bắt Thiện. 

Với Vô Tham, Vô Sân, Võ Sỉ thì được phối hợp với cả Tâm Thiện, Tâm Quả Dị Thục 

và Tâm Duy Tác. 

Khi phi hợp với Tâm Thiện thi gọi là Nhân Thiện. 

Khi phối hợp với Tâm Quả Dị Thục thì gọi là Nhân ƒô Ký Quả Dị Thục. 

Khi phối hợp với Tâm Duy Tác thì gọi là Vhám I2 Ký Duy Tác. 


*_ Cả sáu Nhân này có mãnh lực giúp đỡ ủng hộ Pháp tương ưng, đó là Tâm và Tâm 


Tác (la; SADDHAMMA JOTIKA 


————————_ 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - Tập, 


e Tâm và Sắc Nghiệp Tái Tục, khi đã sanh khởi; 
khả năng sẽ làm cho tăng trưởng phát triển, Š 

Cũng ví như cô thụ được tồn tại là do nương vào gốc rễ cho đặng tồn tại vụn, .. 

thổi đến bắt luận theo phương hướng nảo cũng vậy, cũng Tảo, 


Sở cho sanh khởi cùng với Sã l 
Š- qui cà 3Ễ - 
đỡ ủng hộ cho được tôn tại và cÓ tp 


mặc cho có giống bão 
thể làm cho cô thụ đỗ ngã được. 
Và sự việc cô thụ ấy tăng trưởng tốt đẹp, mọc nhánh đâm cành, ra hoa trỏ quả tủ 
có trách nhiệm giúp đỡ ủng hộ cho tăng trưởng tốt đạo, ụ 
m Tham sanh khởi đền người nào thì Pháp tương tụ ụ 
Tâm và Tâm Sở Tham cùng với Sắc Tâm Bắt Thiện thường là sẽ khởi sanh đến người , 
Và khi Tâm Tham này đã sanh khởi rôi thì thật khó mà buông bỏ được, cũng ví nhự 
rẻ cây giữ lấy cô thụ cho được tồn tại một cách vững vàng, và có khả năng sẽ làm chọ 
Tâm Ý của người ấy sẽ khởi lên trạng thái tham đắm. dẫn đến nguyên nhân làm cho ph 
sanh Thân Biểu Trí tạo tác Thân Ác hạnh như là việc trộm đạo, v.V, hoặc làm cho phát 
sanh Ngũ Biểu Tri tạo tác Ngữ Ác hạnh như lả việc vọng ngữ, v.v; cũng ví như cô lhụ 
được tươi tốt phát triển đo nương vào gốc rễ của cây vậy. 
Những Nhân còn lại như là Nhân Bắt Thiện hoặc Nhân Thiện cũng tương tự như vẦ): 
Khi đã sanh khởi làm căn cội, làm gốc rễ thì thường là ủng hộ Pháp Tương Ưng và §É 
Tâm cho được câu sanh và giúp đỡ ủng hộ cho được phát triển tăng trưởng tương tự !! 
phân đã được giải thích rỒi vậy. ị 
Trong phần phía trên đã được đề cập, việc lập ý thuyết giảng 24 Duyên làm lọc 
Kinh Phát Thú này, Đức Phật có lập ý phân tích từng mỗi Duyên có ba loại tướng Pháp. 
được gọi là /ớm lược ba loại nội dung, là Pháp Năng Duyên, Pháp Sở Duyên vì PP 
Địch Duyên. 
Tại đây, sẽ để cập đến việc tóm lược ba loại nội dung trong 
my, như tiệp theo đây. 


chính là nương vào gốc rẺ VẬY, 
Điều này như thê nảo, thì Nhả 


Nhân Duyên một cá Ÿ 


PHÂN TÍCH NHÂN DUYÊN THEO TRẠNG THÁT, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


sa làm bP 

Trong Nhán Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của tại vH # 

Nhân Năng Duyên, chỉ có một trạng thái duy nhất, là làm thành nơi căn gòc øẺ 
rễ (Heiw) từ nơi Pháp Nhân Sở Duyên. ẹ": 

Nhân Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên và Danh Sắc làm PháP vớ ¡P# 
¡alỀ 

* Rằng theo Chủng Loại: Nhân Duyên thuộc giống Câu Sanồ: SỐ ý nạn 


Mi s Duyên và Pháp Sở Duyên đồng cùng sanh khởi trong CÌnế TỶ 
nhật. 
Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA 50 "“.. 


ĐUYỀN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 


* Răng theo Thời Gian : là thời Hiện Tại, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên hiện diện 
trong khoảng giữa sanh, trụ, diệt và vẫn chưa diệt mắt. 
* Rằng theo Mãnh Lực €Saffj): Nhân Duyên có hai loại mãnh lực là : 
(1) Janakasarti — Mãnh Lực Xuất Sinh: # nghĩa là có mănh lực giúp cho Pháp 
Sở Duyên được sanh khởi. 
(2) Upathambhakasatfi ~ Mãnh Lực Báo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ng hộ 
cho Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG TRONG NHÂN DUYÊN 


Trong Nhận Duyên có Nhân làm Pháp Năng Duyên, Quá làm Pháp Sở Duyên và 
ngoài ra Quả thì làm Pháp Địch Duyên. như sau đây: 


(I) Hetupaccayadhamuna — Pháp Nhân Năng Duyên: tức là sáu Nhân, gồm có 
Tham, Sản, Si, Vô Tham. Vô Sân, Vô Sĩ. 

(2) Hetupaccayuppannadhamuua — Pháp Nhân Sở Duyên: túc là 7Ì Tâm Hữu 
Nhân, 52 Tâm Sở (trừ Tâm Sở Sỉ trong 2 Tâm căn Si), Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp 
Tải Tục Hữu Nhân. 

(3) Hetupaccanikadhamma — Pháp Nhân Địch Duyên: tức là 18 Tâm Võ Nhân, 12 
Tâm Sở Tợ Tha (trừ Dục), Tâm Sở Si trong 2 Tâm căn Si, Săc Tâm Vô Nhân, Sắc 
Nghiệp Tái Tục Vô Nhân, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Qui Tiết, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VĂN ĐÈ (PANHÀ) 
VÀ CHI PHÁP TRONG NHÂN DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp dặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là câu 
Thiện. câu Bất Thiện. và câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADÀVASÀNA - 
PHÁN CUỐI CÂU THIỆN” TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhanumo kusalassa dhamamassa llelupaccayena paecayø*”- Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Nhân Duyên. 

Pháp Thiện làm Nhân Năng Duyên, tức là ba Nhân Thiện (Vô Tham, Vô Sân, Vô Sỉ). 
Pháp Thiện làm Nhân Sơ Duyên, tức lả 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIKA  ”” bói "¬ _Địch Giả: Phikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THÚ VÄ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP! 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


* Kusalà heth sampayutakànam khandhànam lÏctwpacCayeHa paccayo” — Nhân 
Thiện làm duyên cho Uân tương ưng với mãnh lực Nhân Duyên. 

Tức là ba Nhân Thiện làm Nhân Năng Duyên. - 

Tứ Danh Uân Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Nhân Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì “sao đhammo” làm “KafInpadla — Câu Chủ Từ” 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là öø Nán Thiện có Vô Tham, v.v. 

* Kusalassa dhamimassa làm “Sampadànapada - Câu Liên Hệ” trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 21 Tâm Thiện 38 Tâm Sở phối hợp. 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cả ba Nhân trong mãnh lực của cả 10 
Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gha#znà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên, 


* : 
cho Ÿ me x Khandhànam làm “§ampadànapada - Câu Liên Hộ” trình bày 

: Š nh Uần Thiện, là 21 Tâm Thiện 38 Tâm Sở 
* Hêfbaccayena làm “Ñaranapa, da - Câu Chế 


Tác Giả: SADDHAMMA JGTRATTT—————— 


TA —___ 


Tác ” trình bảy cho biết đến mãnh 
_ 


ịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 


lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cả öø Aân trong mãnh lực của cả 10 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafana — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Cầu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên. 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paceayo làm “Kiriàpada - Câu Thuật 7” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ngay thời 
gian đang sanh khởi có nhiều loại Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghafanà — Hiệp Lực) 
đồng cùng sanh với nhau vừa thích hợp là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyền, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Cầu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Rảng theo Thời Gian; biện hành trong thời kỳ Chuyên Khởi (Bình Nhựt), có ý 
nghĩa là Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ sanh khởi 
duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt (øawafikàfa), không có trong thời kỳ Tái Tục, 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn là địa giới có năm uân, và Cõi 
Tứ Uân là địa giới có tứ uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy Thánh Nhân (trừ bậc Vô 
Sinh), 

# Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ trình Ngũ Môn Đồng Lực Thiện và Lộ 
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Ỉ Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA — — _ Dịch Giả: Bhikkhu PASÃDO' 


bì }  ( /7ì/Ì đs——————————————————EEEE  Ì 


ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC Nội ĐUNG ĐẠI PHAT THÚ - TẬPI 
trình Ý Môn Đồng Lực Thiện. tùy theo thích hợp. 


Lại nữa, nếu tính theo phần Uẩn thì Năng Duyên, Sở Duyên nơi làm Tứ Danh Uấn 
thành từng đôi (cặp) theo phần Câu Phụ Pàlì có được bảy phần Uân hay bảy đôi (cặp) là; 


1. Nếu là Thiện Nhị Nhân, tức là Võ Tham làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uân Thiện phối hợp với Vô Tham làm Nhân Sở Duyên. 
._ Võ Sân làm Nhân Năng Duyền. 
Tứ Danh Lân Thiện phối hợp với Vô Sân làm Nhân Sở Duyên. 
3. Vô Tham, Vô Sân làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Liân Thiện phối hợp với Vô Tham, Vô Sân làm Nhân Sở Duyên. 
4. Nếu là Thiện Tam /Nhân, tức là Vô Tham làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uân Thiện phối hợp với Vô Tham làm Nhân Sở Duyên. 
Š. Vô Sân làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uần Thiện phối hợp với Võ Sân làm Nhân Sở Duyên. 
6. Vô Sĩ làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uẩn phối hợp với Vô Sỉ làm Nhân Sở Duyên. 
7. Võ Tham, Vô §âi Sĩ làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uản Thiện phối hợp với Vô Tham, Vô Sân, Vô Si làm Nhân Sở Duyên. 


t9 


*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - 
PHÀN CUỐI CẤU VÔ KÝ*~ TRONG CÂU THIỆN 


* Kusalo đhamumo abyàkafassa dhaimtassa etupaccayena paccayo”-- Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Nhân Duyên. 

Pháp Thiên làm Nhân Năng Duyên tức là ba Nhân Thiện. 

Pháp Vô Ký làm Nhân Sở Duyên tức là Sắc Tâm “Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


Xa Kusalà lctù cữfasamuithànànam rùpànam Hetupaccayena paccayo”- Nhân 
Thiện làm duyên cho Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ theo Nhân Duyên. (Cả ba Nhân Thiện làm 
duyên, là giúp đỡ ủng hộ với Sắc mà có Tâm Thiện làm Xuất Sinh Xứ, với mãnh lực 
Nhân Duyên). Ẻ 

Tóm tắt, là 3 Nhân Thiện làm Nhân Năng Duyên. 


F Sắc Tâm Thiện làm Nhân Sở Duyên (Sắc Tâm và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ cũng cùn# 
một ý nghĩa với nhau). 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA " 54 - 


_—_ Mnnnnnnnnnne........ Địch Giả: Bhikkhut PASADO m 


DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàiì thì “Kwsalo đhawnao” làm “Kattupada — Cảu Chủi Từ ” 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là bø Nhán Thiện có Vô Tham, v.v. 

* Ahyàkafassa dhammassa làm “Sampadànapada - Câu Liên Hệ” trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 17 Sắc Tâm Thiện. 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đây đủ cả ba N#đn trong mãnh lực của cả 9 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gwafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đề Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paceayo làm “Kiriyàpada - Câu Thuật Từ” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


k Trong phần Câu Phụ Pàlì, “Kø„szfà hetù “ làm “Kattupada — Câu Chủ Từ” trình 
bảy cho đến Năng Duyên, chỉ Pháp gồm có, là Tâm Thiện Nhị Nhân sanh khởi 
trong Côi Ngũ Uẩn thì tức là Vô Tham, Vô Sân. Nếu là Tâm Thiện Tam Nhân sanh khởi 
trong Cõi Ngũ Lân thì tức là Vô Tham, Vô Sân, Vô Sĩ. 

* Citasamuuthànànam rùpànam làm “Sampadànapada - Câu Liên Hệ” trình bày 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 17 Sắc Tâm Thiện. 

* Hetupaceayena làm “Ñaranapad - Câu Ché Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nêu đây đủ cả Öø Nhân trong mãnh lực của cả 9 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (G#afanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trướng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Đô Đạo Duyên. 
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Tác (lá: SADDHAMMA JOTIKA Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO. 


IÁT THÚ - TẬPI 
ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PH/ 


(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bãt Ly Duyên. 


* Paccayo làm “Kirjyàpada - Câu Thuật Từ” trình bày cho bà” vn Pháp Vô Ngã, b 

Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
gian đang sanh khởi có nhiều loại duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œhafønà - Hiệp Lực) 
đồng cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyền, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhất trong thời kỷ 
Bình Nhựt, 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành duy nhất trong Cõi Ngũ Uần . 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy Thánh Nhân (từ Bậc Vô 
Sinh). 

Rằng theo Lộ trình: hiện hành trong Lộ trình Ngũ Môn Đồng Lực Thiện vả Lộ 

trình Y Môn Đồng Lực Thiện, tùy theo thích hợp. 


* 


TKUSALÀBYÄKATAPADAVASÀNA, - 
PHÁN CUỒI CÂU THIỆN - VÔ Ký»_ 
TRONG CÂU THIỆN 


“Ấusalo dhammg kMSAl4SS4 ca 
Paccayo”~- Pháp Thiện làm q 
mãnh lực Nhân Duyên, 

Pháp Thiện làm Nhân Năng Duyên tực Ị 

Pháp Thiện và Võ Ký làm Nhân Sở Du: 
và l7 Săc Tâm Thiện, 


4bVÀÑ4f4ssđ ca. dhưmpassg HHetupacca)en4 


yên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Võ Ký với 


à ba Nhân Thiện (ở trong Cöi Ngũ Uần). 
Yên tức là 2I Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp 


Tác Giá: SADDHAMMA J0TIRA————————~ 56 


——— _ Phi hiệu P4S400 „| 


DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPAGCAYA - NHÂN DUYÊN 
ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Kusalà lietù saimpayutfakànam khandhànam cìfasamuthànànanca rùpànam 
Heiupaccayena paccayø"= Những Nhân Thiện làm duyên cho Uẫn tương ưng và Sắc 
Tâm Xuât Sinh Xứ theo Nhân Duyên. (Cả ba Nhân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Tứ Danh Uân Thiện phối hợp và Sắc mà có Tâm Thiện làm Xuất Sinh Xú, với mãnh 
lực Nhân Duyên). 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


#* Theo phương pháp Pàli thì “Køsafo dhemunð” làm “Kaftupada — Câu Chủ Từ” 
trinh bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là ba Nhân Thiện có Vô Tham, v.v. 

* Äusalàbyàkafassa dhammmassa làm “Sampadànapada - Câu Liên Hệ” trình bày 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở phối hợp và 17 Sắc Tâm 
Thiện. 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Túc” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên. nếu đầy đủ cả ba Nhân trong mãnh lực của cả § 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(S) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đỏ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayø làm “Kiiyapada - Câu Thuật Từ ” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


# Trong phần Câu Phụ Pàiì, “Kwsalà hetừ” làm “Kafupada - Câu Chủ Từ” trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp gồm có, nếu là Tâm Thiện Nhị Nhân sanh khởi 
trong Cõi Ngũ Uân thì tức là Vô Tham, Vô Sân. Nếu là Tâm Thiện Tam Nhân sanh khởi 
trong Cði Ngũ Uấn thì tức là Vô Tham, Vô Sân, Vô Sỉ. 

* Sampayuttakànam  khandhànam  cửlasaimufthànànanca rùpànam làm 
“Sampadàna -pada - Câu Liên Hệ” trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 21 Tâm 
Thiện, 3$ Tâm Sở phối hợp và 17 Sắc Tâm Thiện. 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Tác ” trình bày cho biết đến mãnh 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÄ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP! 


lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cả ba Ajuân trong mãnh lực của cả § 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là; 


(1) Nhân Duyên, 


(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 


(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đồ Đạo Duyên, 


(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 


(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Ÿ Paecayo làm “Kiriyàpada - Câu Thuật Ti” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký đây, 
ngay thời gian đang sanh khởi có nhiều loại duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Garanà- 
Hiệp Lực) đồng cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(Š) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đề Đạo Duyên, 


(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 


(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô 
Bình Nhựt 


Ẵ 


" Rằng theo Địa Giới: hiện hành duy nhất trong Cõi Ngũ Uần. 
7 Rảng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy Thánh Nhân (trừ Bậc VÔ 


Sinh). 
* Răng theo Lộ trình : hiện hành tron 


trình Ý Môn Đồng Lực Thiện, tùy theo thích hợp. 


(B) AKUSALAPADA ~ CÂU BÁT THIỆN 
“AKUSALAPADÀVASÀNA ~ PHÁN CUÓI CÂU BÁT THIỆN” - 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


Tác Giả: SADDHAMMA J0TigÄ————————— 58 
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kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện 
Ký chỉ được duy nhất trong thời kỲ 


8 Lộ trình Ngũ Môn Đồng Lực Thiện và Lô 


—— bịch Giả: Bhikkhu PASÁDG 


ĐUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 


*“Akusalo dhamme akusalassa dhamumassa Hetwpaccayena paccayø”— Pháp Bất 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Nhân Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Nhân Năng Duyên tức là ba Nhân Bắt Thiện (Tham, Sân, Sỉ). 

Pháp Bất Thiện làm Nhân Sở Duyên tức là 12 Tâm Bất “Thiện, 27 Tâm Sở (trừ Tâm 
Sở Sĩ ở trong 2 Tâm căn Si). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


*4kHsalà hetừ sanpayuttakànam khandhànam he[upaccayena paccayø”= Những 
Nhân Bắt Thiện làm duyên cho Uấn tương ưng với mănh lực Nhân Duyên. (Cả ba Nhân 
Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẩn Bắt Thiện phối hợp, với mãnh 
lực Nhân Duyên). 

Tóm tắt, là ba Nhân Bắt Thiện làm Nhân Năng Duyên và 4 Danh Uân Bất Thiện tức 
là 12 Tâm Bất Thiện 

27 Tâm Sở (trừ Tâm Sở Si ở trong 2 Tâm căn Sĩ) làm Nhân Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì “⁄4&øsalo đhamzmmo” làm “Kaffupada — Câu Chủi Từ” 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là b Nhân Bái Thiên có Tham. v.v. 

* Akusalassa dhammassa làm “Sampadànapadia - Câu Liên lệ” trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm Sở Sỉ ở 
trong 2 Tâm căn Sỉ). 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Tác" trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nêu đầy đủ cả 5a Nhân trong mãnh lực của cả 7 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œha#œnà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


| * Paecayo làm “Ñiriyàpada - Câu Thuật Từ” trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 
| * Trong phân Câu Phụ Pàlì, “4&usalà hefk” làm “Kaffupada — Câu Chủ Từ” trình 
bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp gồm có, tức là Tham, Sĩ ở trong Tâm căn Tham. 


| 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPI 


Hoặc là Sân, Sỉ ở trong Tâm căn Sân. Hoặc là Sĩ ở trong Tâm căn SĨ x 

Mã 'Sampaywtfakànam khandhànam làm “Sampadànapa4a - vo Hiền Hệ “trình bảy 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tứ Danh Uân Bất Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện_ +; 
Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm Sở S¡ ở trong 2 Tâm căn Sỉ). ¬ 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cá ðø A/„đn trong mãnh lực của cả 7 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng mội thời gian (GŒ#afanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyền, 

(3) Hô Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(Š) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo làm “Ñiripàpada - Cảu Thuật Từ ” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Lại nữa, trong phần bảy đôi (cặp) Uần, cũng hiện hành cùng một phương cách với 
Câu Thiện, nhưng tại đây sẽ làm rõ thêm để được hiểu biết: 
1. Tham làm Nhân Nãng Duyên. 
Tử Danh Uần căn Tham phôi hợp với Tham, làm Nhân Sở Duyên. 
2. Sỉ làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uấn căn Tham phối hợp với Tham. làm Nhân Sở Duyên. 
3. Tham, Sỉ làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uần căn Tham phối hợp với Tham, làm Nhân Sở Duyên. 
4. Sân làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uấn căn Sân phối hợp với Sân, làm Nhân Sở Duyên. 
5... Sỉ làm Nhân Năng Duyên. 
Tứ Danh Uấn căn Sân phối hợp với Sân, làm Nhân 
6... Sân, Si làm Nhân Năng Duyên, 
Tứ Danh Uần căn Sân phối hợp với Sân, làm Nh. 
7.2 Si làm Nhân Năng Duyên, 


Sở Duyên. 
lân Sở Duyên, 
Tứ Danh uân Tâm căn S¡ phối hợp với 2 Si, làm Nhân Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện đây: 


ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œwaưanà — Hiệp Lực) đồng 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp là: 
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DUYÊN THỨ NHẤT: HETIPACCAYA - NHẪN DUYÊM 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


*_Răng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. có ý nghĩa là Pháp Bất 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện chỉ duy nhứt trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa G hiện hành trong Cði Ngũ Uần và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong ba Phàm và ba bậc Quả Hữu Học (vì Bắt Thiện 
làm duyên cho sanh Bất Thiện không thê sanh được với bốn Bậc Đạo và Bậc Võ 
Sinh). 

* Răng theo Lô trình: hiện hành trong Lộ trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt Thiện và Lộ 
trình Ý Môn Đồng Lực Bắt Thiện. Đối với Lộ trình Ý Môn thì chỉ hiện hành trong 
®Kàmajavanamanodvaravith — Lộ trình Ý Môn Đồng +Lực Dục Giới ”. 


“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÁN CUÔI CÂU VÔ KÝ" - 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“4kwsalo dhanuno abyàkafassa dhanumassa lletupaccayena paccayo”"- Pháp Bất 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mănh lực Nhân Duyên. 

Pháp Bắt Thiện làm Nhân Năng Duyên tức là ba Nhân Bắt Thiện (ở Cði Ngũ Uẩn). 

Pháp Vô Ký làm Nhân Sở Duyên tức là Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


* Kusalà het cỉtaxamutthànànam rùpànam ÌÏetpaccayena paccayo"- Nhân Bất 
Thiện làm duyên cho Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ với mãnh lực Nhân Duyên. (Cả ba Nhân 
Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ với Sắc mà có Tâm Bắt Thiện làm Xuất Sinh Xứ, 
với mãnh lực Nhân Duyên). 


Tóm tắt, là ba Nhân Bắt Thiện làm Nhân Năng Duyên. 
Sắc Tâm Bắt Thiện làm Nhân Sở Duyên (Sắc Tâm và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ cũng 
cùng một ý nghĩa với nhau). 


Tác (lá: SADDHAMMAJOTIKA ˆ 


e==== 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẠP! 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì *⁄4køsư!o đhamno” làm “attupada — Câu Chủ Ti 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là bø Nhân Bát Thiện có Tham, v.v. 

* Abyàkatassa dhanumassa làm “Sampadànapada - Câu Liên Hệ ” trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 17 Sắc Tâm Bắt Thiện. : 

* Hetupaccayena làm “Karanapada - Câu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đây đủ cả ða Ađ» trong mãnh lực của cả 6 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayø làm “Kiripàpada - Câu Thuật Ti” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Đài, “24#øsalà hen" làm “Kafpađa — Câu Cjai Từ” trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp gồm có, nếu là Tâm căn Tham sanh khởi trong 
Cõi Ngũ Uân tức là Tham, Sỉ. Nếu là Tâm căn Sân sanh khởi trong Cði Dục Giới tức là 
Sân, Si. Nếu là Tâm căn Sĩ sanh khởi trong Cõi Ngũ Uẫn tức là Si. 

* Ciifasamutthànànaim rừpànam làm “Sampadànapada - Câu Liên Hệ” trình bày 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 17 Sắc Tâm Bắt Thiện. 

* Hetupaccayena làm “Ñaranapada - Cảu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh lực 
một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cả øa Nhân trong mãnh lực của cả 6 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Ÿ Paccayo làm “Kirlyapada - Câu Thuật Từ trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã: 
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Địch Giả: Bhilihu PASÀDO m 


DUYÊN THỨ NHẤT: HETUPACCAYA - NHÂN DUYÊN 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây. ngay 
thời gian đang sanh khởi có nhiều loại duyên tựu vảo giúp đỡ ủng hộ (Gharanà - Hiệp 
Lực) đông cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Thiện 

làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhất trong thời kỳ 

Bình Nhựt. 

Rằng theo Địa Giới: hiện hành duy nhất trong Cõi Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phảm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô trình: hiện hành trong Lộ trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt Thiện và Lộ 
trình Ý Môn Đồng Lực Bất Thiện, tùy theo thích hợp. 


* 


*AKUSALÀBYÀKATAPADAVASÀNA - 
PHAN CUÓI CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ" — 
TRONG CÂU BẤT THIỆN 


“4kusalo dhamumo akusalassa ca abyàkafassa ca đhammassa lletupaccayena 
pacca yø”-- Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện và Võ Ký 
với mãnh lực Nhân Duyên. 

Pháp Bắt Thiện lảm Nhân Năng Duyên tức là ba Nhân Bất Thiện (ở Cöi Ngũ Uân). 

Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm Nhân Sở Duyên tức là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
(trừ Tâm Sở Sỉ ở trong 2 Tâm căn Si) và Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


*Akusalà hetù sampayutakànam khandhànam citfasamutthànànanea rùpànam 

Helupaccayena paceayo”- Những Nhân Bât Thiện làm duyên cho Uân tương ưng và 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ với mãnh lực Nhân Duyên. (Cả ba Nhân Bắt Thiện làm duyên 

__ tiúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẩn Bất Thiện phối hợp và Sắc mà có Tâm Bất Thiện 
| làm Xuất Sinh Xứ với mãnh lực Nhân Duyên). 
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Tóm tắt, là ba Nhân Bắt Thiện (ở trong Cöi Ngũ Uân) làm Nhân Năng Duyên, 
Tứ Danh Uân Bắt Thiện tức là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở (trừ Tâm Sở Sị Ở ương 
2 Tâm căn Sỉ) và Sắc Tâm Bắt Thiện làm Nhân Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì*“⁄4kwsalo đhammøo” làm “Kattupada — Cảu Chị Tụ» 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là ba Nhân Bắt Thiện có Tham, v.v, 

* Akusalàbyàkatassa dhamunassa làm “%Sampadànapada - Cảu Liên 11¿” trình bày 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp và 17 Sắc 
Tâm Bắt Thiện. 

* Hetnpaecayena làm “Karanapada - Câu Ché Tác” trình bày cho biết đến mình 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cả ba Nhân trong mănh lực của cả § 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


{1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo làm “Kiriyàpada - Câu Thuậi Từ” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàii, “Køsø/à #e#ữ” làm “Ñafupada - Cáu Chịi Từ” trình 
bảy cho biết đên Năng Duyên, chỉ Pháp gồm có, nếu là Tâm căn Tham sanh khởi trong 
Cði Ngũ Lần tức là Tham, Sĩ. Nếu là Tâm căn Sân sanh khởi trong Cði Dục Giới tức là 
Tham, Sỉ. Nếu là Tâm căn Sỉ sanh khởi trong Cồi Ngũ Liân tức là Sĩ. 

*. Sumpayutfakàna khandhànam CÌtfaSaimuwfhànànahca rùpànam - làm 
“Sampadànapada - Cẩm liên HỆ” trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 12 Tâm 
Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm Sở Sĩ ở trong 2 Tâm căn Sỉ) và 17 Sắc Tâm Bằ 
Thiện. 

* Hetupaeeayena làm “Waranapada - Câu Ché Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cá øa Áhân trong mãnh lực của cố 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Nhân Duyên, 


(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh V Duyên, 
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(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo làm “Kiriyàpada - Câu Thuật Từ ” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Trong câu Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện và Vô 
Ký đây, ngay thời gian đang sanh khởi có nhiều loại duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ 
(Ghatanà - Hiệp Lực) đông cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. có ý nghĩa là Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhất trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành duy nhất trong Côi Ngũ Uẫn. 

# Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ trình: hiện hành trong Lộ trình Ngũ Môn Đồng Lực Bất Thiện và Lộ 
trình Ý Môn Đồng Lực Bắt Thiện, tùy theo thích hợp. 


(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - 
PHẢN CUỐI CÂU VÔ KỶ” - TRONG CÂU VÔ KÝ 


" Abyàkafo dhanuno abyàkatassa dhamanassa Hetupaeeayena paecayo”= Pháp Vô 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Nhân Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Nhân Năng Duyên tức là ba Nhân Vô Ký (Võ Tham,Vô Sân,Vô Si). 

Pháp Vô Ký làm Nhân Sở Duyên tức là 2I Tâm Quả Hữu Nhân, 17 Tâm Duy Tác 
Hữu Nhân, 38 Tâm Sở, Sắc Tâm Quả Hữu Nhân và Duy Tác Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái 
Tục Hữu Nhân (nhưng ở trong Cöi Tứ Uẫn thì loại trừ Sắc Pháp ra Pháp Sở Duyên), 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


*“Eipàhàbyàkatà — kiriyvbyakatà heth SaIHpAa)'uffakànda khandhànam 
CHHAsaitufthànànanca rùpànam Petupaccayena paccayo”- Những Nhân Vô Ký Quả 
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Vô Ký Duy Tác làm duyên cho Uân tương ưng và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ với Trằnh Jự, 
Nhân Duyên. (Ba Nhân Vô Ký Quả và ba Nhân Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đồ ủng 
hộ đối với Tứ Danh Uân Quả Hữu Nhân Duy Tác Hữu Nhân phôi hợp và Sắc mà có Tâm 
Quả Hữu Nhân Duy Tác Hữu Nhân làm Xuất Sinh Xứ, với mãnh lực Nhân Duyên), 

Tóm tắt, là ba Nhân Vô Ký Quả và 3 Nhân Vô Ký Duy Tác (trong Cöi Ngũ Lân) làm 
Nhân Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Quả Hữu Nhân và Duy Tác Hữu Nhân (tức là ZI Tâm Quả Hữu Nhân, 
17 Tâm Duy Tác Hữu Nhân, 38 Tâm Sở) và Sắc Tâm Quả Hữu Nhân và Duy Tác Hữu 
Nhân làm Nhân Sở Duyên (nhưng Cõi Tứ Uấn thì loại trừ Sắc Pháp ra Pháp Sở Duyên) 

*Patisandhikkhane vipàkàbyàkarà hetù sampayunakànam khandhànam katafà cá 
rùpànam Hetupaccayena paccayo”- Trong thời Tái Tục. ba Nhân Võ Ký Quả làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uấn Tái Tục Hữu Nhân phối hợp và Sắc Nghiệp 
Tái Tục Hữu Nhân, với mãnh lực Nhân Duyên. 

Trong thời Tái Tục, ba Nhân Vô Ký Quả làm Nhân Năng Duyên. 

Tứ Danh Uần Tái Tục Hữu Nhân (tức là 17 Tâm Tái Tục Hữu Nhân, 35 Tâm Sở) và 
Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm Nhân Sở Duyên (nhưng trong Cði Tứ Uân thì loại trừ 
Sắc Pháp ra Pháp Sở Duyên). 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Đài) thì “4ðyàkafo đhanumo” làm *Kattupada - Câu Chủ Từ” 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 5a Nhân 12 Ký có Vô Tham, v.v. 

* Abyàkafassa dhammassa làm “Sampadànapađa - Câu Liên Hệ” trình bày cho 
biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 21 Tâm Quả Hữu Nhân. 17 Tâm Duy Tác Hữu Nhân, 3Š 
Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Quả Hữu Nhân Duy Tác Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục 
Hữu Nhân nếu trong Côi Tứ Uẫn thì trừ Sắc ra. 

* Hetupaccayena làm “ÑKaranapada - Câu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nếu đầy đủ cả ba Nhân trong mãnh lực của cả 2 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œba/anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 
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(8) Đồ Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên. 

(10) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(11) Cầu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(12) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


*# Paccayo làm “Ñiriyàpada - Câu Thuật Từ” tiết bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 

* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, nyàkatà Â: làk@tà hefà” làm 
“Kaffupada — Cảu Chủ Từ” trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là Vô Tham. 
Võ Sân ở trong Tâm Quả Nhị Nhân Duy Tác Nhị Nhân hoặc Võ Tham, Vô Sản, Vô Sỉ ở 
trong Tâm Quả Tam Nhân Duy Tác Tam Nhân. 

* §ampaywttakànam khandhànam cỉfasamunhànànanca  rùpànam làm 
“*§ampadànapada - Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tứ Danh 
Uân Quả Hữu Nhân Duy Tác Hữu Nhân, là 21 Tâm Quả Hữu Nhân, 17 Tâm Duy Tác 
Hữu Nhân, 38 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Quả Hữu Nhân Duy Tác Hữu Nhân, nếu 
trong Cõi Tứ Uân thì trừ Sắc ra. 

* Hetupaecayena làm "Karanapada - Cáu Chế Tác” trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên. nếu đầy đủ cả bz Nhân trong mãnh lực của cả 12 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGharanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(8) Đô Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(11) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(12) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo làm “Kiriyàpada - Câu Thuậi Từ ” trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, “Parisandhikkhane Vipàkàbyàkatà hetù 


làm “Kafupada — Câu Chủ Từ” trình bày cho biết đến Năng Duyên, chi Pháp là Võ 
Tham, Vô Sân ở trong Tâm Quả Nhị Nhân hoặc Võ Tham, Võ Sân, Vô Sỉ ở trong Tâm 
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_ nh SP khandhànam kaffatà ca rùpànam làm 'Sampadànapada P 
amj) 


ết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tứ Danh Uẩn Tái Tục ụ, 
2” trì iết để Duyên, chỉ Pháp là Tử ụ 
âu Liên Hệ” trình bày cho biết đến Sở th ni TÔ ừ 
cP c. lên Tái Tục Hữu Nhân, 35 Tâm Sở phôi hợp và Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu 
án, ái Tụ DU, 
Nhân, nếu trong Cði Tứ Uân thì trừ Sắc ra. 


TT VI 
* Hetupaccayena làm “Karanapada 5 Câu Chế ` Ệ ĐỊnH bày cho n xẻ rãnh 

lực một cách đặc biệt của Nhân Duyên, nêu đầy đủ cả ba Nhân trong mí m lực của cả l] 

Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian (G#afanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(11) Câu Sanh Bắt Ly Duyên (trừ Câu Sanh Trưởng). 
Ÿ Paccayo làm ®Ñiripàpada - Câu Thuật Tịy” trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
Trong câu Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Võ Ký đây, ngay thời 


gian đang sanh khởi có nhiều loại Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Gha£anà — Hiệp Lực) 
đồng cùng sanh với nhau vừa thích hợp là: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh y Duyên, 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

Œ) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(8) Đồ Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưn, 


g Duyên, 
(10) 


Câu Sanh bát Tương Ưng Duyên, 
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(11) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(12) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


Và trong thời Tái Tục vẫn có số lượng Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ tương tự như 
trên, chỉ trừ ra Câu Sanh Trưởng Duyên. 


* Rảng theo Thời Gian; hiện hành trong thời Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục. ý nghĩa 

| là Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Pháp Vô Ký có được cả thời kỳ 
| Bình Nhựt và Tải Tục. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong 22 Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uẫn (trừ Tứ Khô 

Thủ). 
* Rằng theo Người: hiện hành trong hai Phàm (I1 Người Nhị Nhân.l Người Tam 
Nhân, trừ Khổ và Lạc) và bồn Bậc Quả. 
Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt thì trong Lộ trình Ngũ 
Môn. Lộ trình Ý Môn. Còn trong thời kỳ Tái Tục thì chỉ hiện hành trong Lộ trình 
Tái Tụe (và Tâm Tái Tục sanh tiếp nói từ nơi Lộ Trình Cận Tử). 


* 


HETUPACCAYASUDDHASANKHAYÀVÀRA — 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở NHÂN DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn * suđ4hapada” giai 
đoạn Vấn Đề của Nhân Duyên có được 7 câu như sau; 

(1) Kusalo kusalassa Hetupaccayena paccayo — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đôi với Thiện với mãnh lực Nhân Duyên. 

(2) Kusalo abyàkatassa Hetupaceayena paccayo — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Vô Ký với mãnh lực Nhân Duyên. 

(3) Kwsalo kusalàbyàkatassa lleiupaceayena paccayo — Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đối với Thiện và Vô Ký với mãnh lực Nhân Duyên. 

(4) Akusalo akwsalassa HetupacCayeHd pacCay0 — Bất Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Nhân Duyên. 

(Š) 4kusalo abyàkafassa lÏetupaccayeHa paccayo — Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đỗi với Vô Ký với mãnh lực Nhân Duyên. 

(6) 4kwsalo akusalàbydkatassa HeftIpaccayena paccay0 — Bất Thiện làm duyên 
#lúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện và Vô Ký với mãnh lực Nhân Duyên. 

(7) Abyàkato abyàkatassa lÏeIHpaccayela paccay0 — Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Võ Ký với mãnh lựe Nhân Duyên. 
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HETUPACCAYASABHÀGA - NHÂN DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau; 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyển Duyên, 

(7) Đỏ Đạo Duyên, 

(§) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐẺ CỦA NHÂN DUYÊN 
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, DUYÊN THỨ HAI 
ARAMMANAPACCAYA - CẢNH DUYÊN 
ẢRAMMANAPACCAYANIDDESAVÀRA — 

GIAI ĐOẠN CẢNH DUYÊN XIÊN MINH 


“Rùpàyatfanarn cakkltuvinnànadhàtnyà tam saimpayHtfakànanea dhamumànam 
ÀrqmHđ114pa€cayena paccayo v.v. Vam yam dhammam àrabbha ye ye đhamumà 
uppdjjami cìtacetaikà đhamumà te te dhammà tevam tesam dhamamànam 
Ảrammaiapaccayena paccaye ”- 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khải lược trong phần xiên 
thuật Duyên lả *raiMmaapaccaya — Cảnh Duyên”, thì loại Duyên đó. Đức Thế Tôn 
thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ cảng trong phần xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ Rùpàyatanam cakkhuvinnànadhàtuyà tam sampayuttakànanca dhamumàndra 
.ÌƑaMiManapaccayena DACCay0 - Sắc Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Nhãn Thức Giới và Pháp tương ưng với Nhăn Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Cảnh Duyên. 

2⁄/_ addàyafanaim sofavinnànadhàtuyà tam sampayutakdnanca dhammèdnam 
.Ảramumana paccayena paccayo - Thỉnh Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đôi với Nhĩ Thức Giới và Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mảnh lực Cảnh Duyên. 

3⁄ Gandhàyafanam ghànavinnànadhàtuyà tam. samipayufWakùnarica dhammà nam 
ÂYaiMAApAcca'6na paccayo - Khí Xứ (ở ngay hiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Ty Thức Giới và Pháp tương ưng với Tỷ Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Cảnh Duyên. 

4⁄_ Rasàyaianam jiwhàwinnànadhàtuyà tam sampayutakànanea dÏ»mànam 
-Ìrammanapaccayena paccayø — Vị Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Thiệt Thức Giới và Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Cảnh Duyên. 

Š⁄ Phofthabhàyatanam kàyavinnànadhàtuyà tam sampaywttakànawca dhammà - 
ram ˆẢramMaHapaccayena paecayo — Xúc Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Thân Thức Giới và Pháp tương ưng với Thân Thức Giới (7 Tâm Sở Biến 
Hành) với mãnh lực Cảnh Duyên. 

6⁄ Rùpayatanam saddàyatanam gandhàyatanam rasàyafanam photthabbàya£a — 
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nam manodhàtupà tam sampayuttakànanea gianiiiinàni “ÄrAiMGHdDäeeqyy, 
paecayo— Sắc Xú, Thình Xứ. Khí Xứ, Vị Xú, Xúc Xú (Ngũ Xứ ở trong hiện qụ) tạ, 
duyên giúp đờ ủng hộ đối với Ý Giới và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở Tự Tạ, 
trừ Dục. Hỷ. Cần) với mãnh lực Cảnh Duyên. 

7⁄ Sabbe dhammà manovinnànadhàtuyà tam sampayuftahtànanca đhammàngm 
rammanapaccayena paccayo — Tât cả các Pháp (là 6 Cảnh thời hiện tại, quá khứ, 
lai và "ngoại thời - &&/œvmw#fa”) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Y Thức Giới và 
Pháp tương ưng với Ý Thức Giới (52 Tâm Sở) với mãnh lực Cảnh Duyên. 

8⁄ Yam yam dhanunam àrabbha ye ye dhammà nppajjaHti ciftacefasikà dham -mà 
te (e dhanmà fesam tesam dhamunànam Ärammanapaccayena paccayo — TẤt cả những 
Pháp nào (là 89 Tâm và 52 Tâm Sở) được sanh khởi do nương vào những Pháp đó (6 
Cảnh). chính những Pháp đó (6 Cảnh) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tất cả những 
Pháp trên (89 Tâm, 52 Tâm Sở) với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Trong tám điều này là phần chú giải thích nghĩa một cách tóm tắt trong Cảnh Duyên, 
có ý nghĩa là 6 Cảnh làm Năng Duyên và 89 Tâm, 52 Tâm Sở làm Sở Duyên. Hoặc đề 
được hiệu biết rõ rệt thì tất cả Tâm và Tâm Sở sẽ được sanh khởi là do nương vào 6 
Cảnh, nêu Không là như thể thì không có thẻ sanh khởi được. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ pháp trong giai đoạn Cảnh Duyên xiển mình, Đức 
Phật lâp ý trình bày Pháp như sau: 

““Ârammanapaccayo ~ Cảnh Duyên” trình bày cho được biết đến Adisitabba - 
Giải Thích (Câu này được đưa lên trình bảy trước). 

*Ñùpàyatanam cakkhuvinnànadhàtuyà v.v. cho tới tơ íe dhammà team fesa 
đhamunànam ÀÌramimanapaccayena P&ccayo” trình bày cho được biết đến 
Aidassanakàra ¬ Giải Ngộ (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội dung và cho được 
thây loại kiều mâu). 

Trong tất cả những Câu Giải Ngộ (NidassanàRàra) này, 

Trong phân Pảli điều thứ nhất, Âùpàyaranam: làm Câu Chủ Từ (Ñatupada), trìh 
bày cho Cakkhuvinnanadhàtwyà Iatsampayuftakànanca dhammànam' thành Cáu LÍ?! 

___ HỆ (Sampadànapada), trình bày cho được biết đến Pháp Sở Duyên, là 2 Tâm NhH 
|... Thúc, 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp, 5 

' * ÂTAlimdHi4päccayen : làm Câu Chế Tác (Karanapada), trình bày cho được bit 
đến mãnh lực của 4 Duyên, là Cửmh, Tiển Sinh, điyoy Hữu, Bắt Ly chỉ làm việc #iúP 
ung hộ cùng một lượt với nhau theo mãnh lực một cách đặc biệt da Cảnh. 


'Ø: làm Câu Danh Thuật Tịy (Nằmakiriyàpada), trình bày việc giúp đỡ 0"Ẻ 


* Paecay 
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¡ Pháp Sở Duyên, bằng cách xa la chủ quản (Paccayo = pakàrako hoti). 
: phân tách Câu. nội dung, chỉ pháp trong phần Pàli điều thứ hai, v.v, cho tới phần 
Pài điều thứ năm, cũng hiện hành một cách tương tự với phần Pảlì điều thứ nhất này. 
Trong. phần Pàlì điều thứ sáu, Rùpàyatanam saddàyatanadim gandhàyaftanam 
| rasàyafanam photthabbàyatanam: làm Câu Chủ Từ. (Raupada), trình bày cho biết đến 
| Pháp Năng Duyên, là Ngũ Cảnh ở ngay hiện tại. 
* Manodhàtuyà tamsampayuttakànanca dhammànam: làm Câu Liên Hệ 
(Sampadànapada), trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Ý Giới, 10 Tâm Sở Tợ 
Tha phôi hợp. 
® .Ìramimahapaccayeia: làm Câu Chế Tác (Karanapadw), trình bày cho được biết 
đến mãnh lực của 4 Duyên, là Cảnh, Tiền Siih, Hiện Hữu, Bắt Ly chỉ làm việc giúp đỡ 
ung hộ cùng một lượt với nhau theo mãnh lực một cách đặc biệt của Cán”. 
* Paccayo: làm Cáu Danh Thuật Từ. (Nàmakiriyapada), trình bày việc giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Pháp Sở Duyên, bằng cách xa lìa chủ quản (Paecayo = upakàrako hoi). 


Trong phản Pàii điều thứ bảy,“Sabbe đhammà” làm Cáu Chủ Từ (Ñaftupada). trình 
bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 6 Cảnứi, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc ở ngay 
hiện tại, quá khứ, vị lai; và Níp Bản, Chế Định ở phần Ngoại Thời, tất cả đều ở phần Siêu 
Lý và Chê Dmh. 


* Äfanovinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca dhannmànam: làm Câu Liên Hệ 
(Sampadànapada), trình bày cho được biết đến Pháp Sở Duyên, là 76 Ý Thức Giới, 52 
Tâm Sở phối hợp. 

* Arammanapaccayena: làm Câu Chế Túc (Ấaranapada), trình bày cho được biết 
đến mãnh lực của 8 Duyên, là Cảnh, Cảnh Trưởng, Tiền Sinh Y, Cảnh Cận Y, Tiền Sinh, 
Bát Tương Ưng, Hiện Hữu, Bắt Ly chỉ làm việc giúp đỡ ủng hộ cùng một lượt với nhau 
theo mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh. 

* Paccayo. 


làm Cầu Danh Thuật Từ (Nàmakiriyàpada), trình bày việc giúp đỡ ủng 
hộ đối với F háp Sở Duyên, bằng cách xa lìa chủ quản (Paeeayo = upakàrako khofi). 

Một trường hợp khác, $ø#be đhammmà làm Cân Chủ Từ: (Kaf6pada), trình bày cho 
Biết đến Pháp Năng Duyên,  Äfanovinnvanadhàtyà tamsampayuttakà -nanea 
dhammanam làn Cáu Liên Hệ (Sampadànapada), trình bày cho được biết đến Pháp Sở 
Duyên, một khi sẽ trình bảy một cách đặc biệt với sự thành Năng Duyên và Sở Duyên thì 
cùng hiện hành như vây. 

Ì. 6 Cảnh là 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, 28 Sắc, ở trong Tam Thời, sanh khởi 
trong cả Tam Thời, làm Cảnh Năng Duyền. 

11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiểu Sinh, 33 Tâm Sở, làm Cảnh Sở Duyên. 
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2. 6 Cánh là 81 Tâm Hiệp Thẻ, 52 Tâm Sở, 28 Sắc ở trong Tam Thời, và Chế bạn, „ 
Ngoại Thời, làm Cảnh Năng Duyên. . l 
12 Tâm Bát Thiện, 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Bắ 
Tương Ưng Trí, 5I Tâm Sở (trừ Tuệ Quyền), làm Cảnh Sở Duyên, - 

3. 6 Cảnh là 87 Tâm (trừ Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh), 52 Tâm Sở, 28 Sắc ở 
Tam Thời, và Níp Bàn, Chế Định ở Ngoại Thời, làm Cảnh Năng Duyên, 
4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở, làm Cảnh Sở Duyên. 

4. 6 Cảnh là §9 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc ở trong Tam Thời, và Níp Bàn, Chế Định ý 
Ngoại Thời, làm Cảnh Năng Duyên. ] 
4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ứng Trí, I Tâm Khai Ý Môn, 35 Tâm Sở, làm Cảnh 
Sở Duyên. 


trong 


Š.. Cảnh Sắc hiện tại khi là “Dùra - Dao Viễn”, “Patieehanna - Ân Tàng ”, "§anha - 
Tế Nhưyễn ”, ^Sukhuma- Vĩ TẾ”, đề cập đến Cánh Sắc ở nơi rất xa, Cảnh Sắc ở 
nơi ân khuất che lấp, Cảnh Sắc ở nơi rất nhỏ, Cảnh Sắc ở nơi vi tế, làm Cảnh 
Năng Duyên. 

Tâm Thiện Thiền Nhãn Thắng Trí, Duy Tác Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm 
Cảnh Sở Duyên. 

6. Cảnh Thỉnh hiện rại khi là “Dừa - Dao Viên". “Paticehanna -.Ấn Tàng ”, "§anha 

- TẾ Nhuyễn”,*Swkhiuma- L¡ TẾ”, đề cập đến Cảnh Thỉnh ở nơi rất xa, Cảnh 

Thỉnh ở nơi bưng bít cách ngăn, Canh Thỉnh ở nơi rất khẽ, Cảnh Thỉnh ở nơi vi tế, 

làm Cảnh Năng Duyên, 

Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí, Duy Tác Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh 

Sở Duyên. 

?‹ 6 Cảnh khi biện bày hàng trăm, ngàn Sắc Thẻ, v.v, và Thiện Thiền Cơ Bản Sắc 
Giới, Duy Tác, Tâm Sở phối hợp, làm Cánh Năng Duyên. l 


Tâm Thiện Thần Túc Thắng Trí, Duy Tác Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh 
Sở Duyên 


§. Cảnh Pháp là 87 Tâm, 52 Tâm Sở 
phần thuộc 7 ngày quá khứ, 7 ngà. 
làm Cảnh Năng Duyên, 


trừ Đạo Vô Sinh, Quả Võ Sinh) của người ở 
y vị lai và hiện đang sanh, ở trong Tam Thời: 


g Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. _ 
57 Tâm, 52 Tâm Sở (trừ Đạo Vô Sinh, Quả Vô . 
Người khi đã hiện hành trong những kiếp quá 


(Pubbenivwtthia-Tiên Kiếp) và Níp Bàn, Chế Định, đề cập đến dòng gióng. tô"Ẻ 
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đường, vóc dáng hình dạng, tên tuôi, trú xứ nương ở, cần được biết đến việc liên 
quan với Ngũ Uân, làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Thiện Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở 
Duyên. 

„6 Cánh là Ngũ Uân, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc ở trong Ta và Người khi 
đã hiện hành trong những, kiếp quá khứ (Pwbbenivuftha - Tiền Kiếp) và Níp Bàn, 
Ché Định, đề cập đến dòng giống, tông đường, vóc dáng hình dạng, tên tuổi, trú 
xứ nương ở, cần được biết đến việc liên quan với Ngũ Uần, làm Cảnh Năng 
Duyên. 

Tâm Duy Tác Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở 
Duyên. 

12. Cánh Pháp là Tứ Danh Uần Bắt Thiện, Thiện Hiệp Thế khi có Tâm Sở Tư làm 
thủ vị của Người, sanh khởi trong sát na tạo tác việc Thiện, việc Bất Thiện. ở 
trong những kiếp quá khứ, làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí, Duy Tác Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp. lảm Cảnh 
Sở Duyên. 

13. 6 Cán? là Ngũ Uân, tức là 87 Tâm, 52 Tâm Sở (trừ Đạo Võ Sinh, Quả Vô Sinh), 
2§ Sắc khi là của Ta và của Người sẽ sanh trong chính kiếp sống nảy và tiếp tục 
đi trong những kiếp sống kế tiếp; và Níp Bàn, Chế Định, đề cập đến dòng giống, 
tông đường, vóc đáng hình dạng, tên tuổi, trú xứ nương ở, cần được biết đến việc 
liên quan với Ngũ Uân. làm Canh Năng Duyên. 

Tâm Thiện Vị Lai Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên 

14. 6 Cảnh là Ngũ Uấn, tức là 9 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc khi là của Ta và của 
Người sẽ sanh trong chính kiếp sóng nảy và tiếp tục đi trong những kiếp sóng kế 
tiếp: và Níp Bàn, Chế Định, đề cập đến dòng giống, tông đường, vóc đáng hình 
đạng, tên tuổi, trú xứ nương ở, cần được biết đến việc liên quan với Ngũ Uần, 
làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Duy Tác Vị Lai Thắng Trí, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 

. Cảnh Pháp Chế Định là 25 Cảnh Nghiệp Xứ, có 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 10 Bắt 
Tịnh Chế Định, 1 Thân Phân Chế Dịnh (Ñø/hàsapamnafi), I Số Tức Chế Định 
(nàpànapammaii), Ì Sở Ái Tích Hỳ Hữu Tình Chế Định 
(Pùyamanàpasattapannaffi),  Ì Khổ Đau Hữu Tình Chế Định 
(Dukkhifasafapanna), Ì An Lạc Hữu Tình Chế Định (Sukhifasatapannati), 
làm thành Cảnh của cả 3 là Từ (Me), Bì (Karunà), Hỷ (Mudifà), làm Cảnh 
Năng Du 
3 Tâm Sơ Thiền Sắc Giới, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 

16. Cảnh Pháp Chế Định là 14 Cảnh Nghiệp Xứ. có 10 Hoàn Tịnh Chế Định, 1 Số 


ta 
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18. 


20. 


nh 


k2 
l1 


25. 


. Cánh Pháp Chế Định là 12 Cảnh Nghiệp Xứ, có 10 Hoàn Tịnh Chế Định, ] sẻ 


- Cảnh Pháp Đáo Đại là Thiện Thiền Không Vô Biên Xứ đã từng sanh trong tâm 


- Cảnh Pháp Đáo Đại là Thiện Thiền Không Vô Biên 


- Cảnh Pháp Đáo Đại là Thị 


- Cảnh Pháp Đáo Đại là Thiện Thiền Vô 


¬ 


Í - TẬPI- VOLUMEL 
ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬ IE 


ức Chế Định, 1 Sở Ái Tích Hỷ Hữu Tình Chế Định, I Khô Đau Hữu Tình củý 
hạn 1 An Dự Hữu Tình Chế Định, làm thành Cảnh của cả 3 là Từ, Bị, Hỳ, làm, 
Cảnh Năng Duyên. : : Lệ ¬- 
3 Tâm Nụ Thiền Sắc Giới, 3 Tâm Tam Thiển, 3 Tâm Tứ Thiên, Tâm Sở phíi 
hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 


Tức Chế Định, ¡ Trung Bình Hữu Tình Chế Định (Mdjjhaffasaffapannatfi), làm 
thành Cảnh của Xã (Upekkà), làm Cảnh Năng Duyên. 

3 Tâm Ngũ Thiên Sắc Giới, Tâm Sở phối hợp làm Cảnh Sở Duyên : 

Cảnh Pháp Chẻ Định là Hư Không Biến Xứ (4&àsaparniati), được hiện bày do 
việc loại trừ một Biến Xứ trong bất luận một của cả 9 Biến Xứ (trừ Hư Không 
Biến Xứ), làm Cảnh Năng Duyên. 

3 Tâm Thiên Không Vô Biên Xứ, Tâm Sở phối hợp. làm Cảnh Sở Duyên. 


tánh của Ta ở trong kiếp này hay trong kiếp trước, làm Cảnh Năng Duyên. 
Tâm Thiện Thiền Thức Vô Biên Xứ, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 
Cảnh Pháp Đảo Đại là Thiện Thiền Không Vô Biên Xứ đã từng sanh trong tâm 
tánh của Ta ở trong kiếp trước, làm Cảnh Năng Duyên. 
Tâm Quả Thiền Thức Vô Biên Xứ, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 
Xứ đã từng sanh trong tâm 
tánh của Ta trong kiếp này và trong kiếp trước, Duy Tác Thiên Không Vô Biên 
Xử đã từng sanh trong tâm tánh của Ta trong kiếp nảy, làm Cảnh Năng Duyên. 
Tâm Duy Tác Thiền Thức Vô Biên Xứ, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 
Cảnh Pháp Ưô Sở Hữu Ché Định là sự không còn dư sót từ nơi Thiện — Duy Tắc 
Thiên Không Vô Biên Xứ làm Cảnh Năng Duyên, 
3 Tâm Thiền Vô Sở Hữu Xứ, Tâm Sở phó hợp. làm Cảnh Sở Duyên. 

ên Thiền Vô Sở Hữu Xứ đã từng sanh trong tâm tánh 
rong kiếp trước, làm Cảnh Năng Duyên. 
ng Phí Phi Tưởng Xứ, Tâm Sở phói hợp, làm Cảnh Sở 


của Ta trong kiếp này hay tị 
Tâm Thiện Thiền Phi Tướ; 
Duyên, 


Š Sở Hữu Xứ đã từng sanh trong (âm tánh 
g Duyên, 


ưởng Xứ, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở 


của Ta trong kiế 


P trước, làm Cảnh Năn, 
Tâm Quả Thiền 


Phi Tưởng Phi Phi T 


...,. — 


ĐUYỆN THỦ HAU: 2Ñ ÁMMAANAPAICCAYA ~ CẢNH DUYÊN 


Tâm Duy Tác Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh 
Sở Duyên. 

26. Cánh Pháp là Níp Bàn làm Cảnh Năng Duyên. 
§ hoặc 40 Tâm Siêu Thế, Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Sở Duyên. 


Trong phần Pàlì điều thứ tám, là gam yam đhamumam làm .Ánipamakamuna — pada: 
Cân tạo tác bắt định, là Câu không được chỉ rõ chính xác nội dụng, chỉ là cho hiểu biết 
làm Cảnh Năng Duyên, do đó mới được hết cả 6 Cảnh, và theo chỉ Pháp thì được cả Siêu 
Lý và Chế Định. 

*ảrabbha làm Ñiriyàyisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện 
bảy lên rõ ràng, trình bảy cho biết đến việc sanh khởi của Pháp Cảnh Sở Duyên, là có 
việc sanh khởi sự nghĩ suy. 

* Ÿe ye đhammà làm Aniyamakaftupada: Cáu Chả Từ bất định, là Câu không 
được chi rồ chính xác nội dung, chỉ là cho hiều biết làm Cảnh Sở Duyên. 

* Uppajami làm .Ìkhayàtakiriyàpadakatruvàcaka: Câu có tiêm lực hành động, 
trình bày cho biết đến việc sanh khởi của Cảnh Sở Duyên. 

* Citacetasikà dhamumà làm Kaffupada: Câu Chủ Từ, trình bày nội dung cho biết 
đến bản thể Pháp Cảnh Sở Duyên. 

Sự việc chỉ Pháp của Ye ye đhanmmà làm Anipamakattupada: là Câu Chú Từ bất 
định, tất cả như vậy cũng vì Sắc, Níp Bàn, Chế Định, khi sẽ nhập vào trong lời nói rằng 
ƒe ye dhammà quả thật vậy, những loại Pháp nà không làm được Pháp Sở Duyên 
của Cảnh Năng Duyên, bởi vì Sắc, Níp Bàn Chế Định thành P#áp Cảnh Bắt Động 
(.Inaramimanadhamma), do đó Dức Phật lập ý trình bày là C?#acetasikà đham mà. 

* Te le dhanmmà làm Niyamakattupada: Câu Chủ Từ xác định, là Câu chỉ rõ một 
cách chính xác đến Pháp Cảnh Năng Duyên. 

Theo chỗ được trình bày là Wươm yam dhamamam làm Namakafnpada: đó là Câu 
Chi Từ xác định, do đó chỉ Pháp mới có dược hết cả 6 Cảnh, làm Siêu Lý và Chế Định, 

* 1esam fesam dhammànam làm Niyamasampadànapada: Câu Liên Hệ xác định, 
trình bày một cách chính xác đến Pháp Cảnh Sở Duyên. 

Theo chỗ được trình bày là Ye ye đhammà làm Amiyamakattupada: đó là Câu Chịi 
Từ bái định, do đó chỉ Pháp mới được là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

*ÂaMMAii4pacCayerid làm Câu Chế Tác, trình bày cho biết rẳng trong tất cả 
Duyên làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một lượt với nhau tùy theo thích hợp là: 


5 CẢNH LINH TINH HIỆP LỰC - 
ÀRAMMANAPAKINNAKAGHATANÀ 
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DẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP! - VOLUMEI 


1 Nếu 6 Cảnh ở nơi thỏa thích hài lòng, là 18 Sắc "Tiãnh Tu Duyệt Y,84 Tâm (pụ 
2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Sỉ, Tâm Thân Thức câu hành Khổ), 47 Tâm Sở (trừ Tự my 
Phản. Hoài Nghi) ở trong Tam Thời, Níp Bàn. làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Uẫn có sự thỏa thích hài lòng, tức là § Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại Thiện ¿ 
Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 8 Tâm Siêu Thê, 45 Tâm Sở phối hợp (trừ Tự Sân 
Phân, Hoài Nghi, Vô Lượng, Phần) làm Sở Duyên. 

Có 3 Duyên giúp đỡ ủng hộ ngay trong sát na đó, là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


Trong ba loại Duyên này, chỉ có duy nhất mãnh lực của Cảnh là thành đặc biệt 


2. Nếu ø Cảnh là 18 Sắc Thành Tựu ở ngay hiện tại làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân là 54 Tâm Dục Giới. 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở (trừ Vô Lượng 
Phân) sanh khởi ngay trong Cõi Ngũ Lần, làm Sở Duyên. 

Có 4 Duyên giúp đỡ ủng hộ ngay trong sát na đó, là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(3) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên 


Trong bồn loại Duyên này, chỉ có duy nhất mãnh lực của Cảnh là thành đặc biệt. 


3. Nếu Cán" Pháp là Ý Vật cùng câu sanh với sát na Sanh của cái Tâm thứ 17 tính 
thụt lùi từ Tâm Tử trở đi, làm Năng Duyên, 

Tử Danh Uấn là 1 Tâm Khai Ý Môn, 5 Đổng Lực Dục Giới Cận Tử, 11 Tâm Na 
Cảnh, 44 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật Đó, Lận Sắt, Hồi Hận, Ngăn Trừ Phần, Võ Lượng 
Phân) làm Sở Duyên ị ' 

Có 6 


Duyên giúp đỡ ủng hộ ngay trong sát na đó, là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên, 
(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên, 
(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bật Tương Ưng Duyên, 
(Š) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bát Ly Duyên, 
_ TácGiả: SADDHAMMAJGTjRẠ——————— Su 
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Trong sáu loại Duyên này, chỉ có duy nhất mãnh lực của Cảnh là thành đặc biệt. 


4. Nêu ó Cán} ở nơi thỏa thích hài lòng, là 18 Sắc Thành Tựu ở ngay hiện tại làm 
Năng Duyên. 

Tứ Danh Lân có sự thỏa thích hài lòng, tức là § Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở phối hợp 
(trừ Tứ Sân Phân, Hoài Nghĩ) làm Sở Duyên. 

Có 6 Duyên giúp đỡ ủng hộ ngay trong sát na đó, là: 


(1) Canh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Cảnh Cận Y Duyên, 

(4) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(5) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Trong sảu loại Duyên nảy, chỉ có duy nhất mãnh lực của Cảnh là thành đặc biệt. 


5. Nếu Cảnh Pháp ở nơi thỏa thích hài lòng, là Ý Vật cùng câu sanh với sát na Sanh 
cua cái Tâm thứ ¡7 tính thụt lùi từ Tâm Tử trở đi, làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân có sự thỏa thích hải lòng, là 5 Đồng Lực căn Tham Cận Tử, 22 Tâm Sở 
phôi hợp, làm Sở Duyên. 

Có 8 Duyên giúp đỡ ủng hộ ngay trong sát na đó, lả: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


Trong tám loại Duyên này, chỉ có duy nhất mãnh lực của Cảnh là thành đặc biệt. 
Ngoài ra cũng vẫn còn có, Cảnh Sắc. v.v, cho đến Cảnh Ngñ, và 6 Cảnh làm Năng 
Duyên, 
Tứ Danh Uân là Tâm Nhăn Thức Giới, v.v, cho đến Ý Giới, Tâm Ý Thúc Giới, 
những loại này làm Sở Duyên. 
Tại nơi đây cũng cần phải trình bảy thêm một lần nữa, tuy nhiên lại không thấy trình bày, 
là như vậy cũng vị, trong phần Pàlì điều thứ nhất đến thứ bảy, có được trình bày như sau; 


Tác Giả: SÄDDHAMMAJØTIKA 
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* Paecayo làm Nàmaliripàpada: Cúu Danh Thuật Từ, có Sự trình bày hiện hàn, 
bán4 h Ầ 4. Ậ, 
cũng cùng một phương cách như đã được để cập đên. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Củnh Duyên xiển mình (Ärammanapaceayanides), phần PàN điều thứ nhật 
cho đến điều thứ sáu, Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. Sự việc Cảng Ngũ 
làm duyên cho đối với Tâm Ngũ Thức Giới sanh khởi, Cảnh Sắc không thê hiện hữu duy 
nhất chỉ trong một Tổng Hợp Sắc (Räpakalàpa) sẽ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Tâm Nhân Thức Giới, đẻ là sẽ không thể nào thấy được Cđnh Sắc hiện hữu duy nhất 
chỉ trong một Tông Hợp Sắc, mà sẽ thấy được rằng Cảnh Sắc hiện hữu trong rất nhiều 
Tổng Hợp Sắc kết hợp lại với nhau 

Cảnh Thịnh cũng được hiện hành tương tự như vậy, : 

Còn Củnh Khí, Cảnh Ứ?, Cảnh Vúc, tuy hiện hữu duy nhất chị trong một Tổng Hợp 
Sắc, cũng có khả năng làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho đối với Tâm Tỷ Thức Giới, Thiệt 
Thức Giới, Thân Thức Giới, đẻ cập là Cánh Khị, Cảnh V7, Cảnh Vịc hiện hữu duy nhất 


chỉ trong một Tổng Hợp Sắc cũng có khả năng làm cho biết khí hơi. biết mùi vị, biết cảm 
xúc, 


Như nhà Phụ Chú Giải có trình bày như sau: 
“Anekakalàpayatàni bahùni 


KH y€VUA rùpày@fanànj Sartwditàni xaImhiecakà - -rifiàya 
bikubbananàyena l//7//)7771171 Ả TUHHA714DACCAÿ0— nạ €kakatipayàniva". 
¿ Atliasàlinìanuià) ~_ Cảnh Sắc hiệ ồ ắc kế 


à làm Cảnh Năng Di 
© lẫn nhau, ví tựa nhị 
hữu chị trong một hoặc hại 
Nhân Thức Giới được, 
“Sesanj pana 
©Äekalàpagatànjpj", 
đến chỗ nương nhờ, | 


šnh Nhân cho xà, à Thanh Trật, Thân Thanh Triệt cũng lm 
thành Nhân cho việc sạnh khởi của Tỷ Thự, Giới, Thiệt Thức Giới, Thân Thức Giới 
°hính do đó, Cảnh Khí, Cảnh, V; Cân ' 


by lì Xúc hiện hữu tron; 


$ g bắt luận một Tông Hợp Sắc 
ệc được làm đuyên iúp đỡ 


cho Tâm Tỷ Thức Giới, Thiết 


chỉ pháp thự 
4 11 Tâm Nạ 
thà đặc biệt chị giải 
Cảnh ở phần Cản| 


tHột trong phần pạI; 
Cảnh sanh khởi có 
thích ý nghĩa duy 
h Dục Giới làm Năng 


của điều thứ bảy, là chăng : 

9 Cảnh ở phần Cảnh Dục Giới 
nhất ở phần Tâm Tiểu Sinh củ# 
Duyên, nhự tiếp theo đây. 
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Bậc Vô Sinh khi được nhận thây tình trạng tu tập của mình một cách thuận lợi, thích 
hợp. an vui thì có sự hoan hỷ duyệt ý. 

Bậc Vô Sinh khi được nghe âm thanh thảo luận đàm đạo một cách náo loạn ầm ï giữa 
Chư Tỳ Khưu Phàm Tăng với nhau do bởi sự bốc thăm, thì có sự hân hoan cùng tột trong 
việc nhận thức bản thân đã diệt trừ mọi Tham Ái (Løfupparanhà) làm cho Tâm Ý bị kích 
hoạt dẫn đến Thân Lời rúng động. 

Bậc Võ Sinh khi được cúng đường Tam Bảo với những lễ vật hoặc bông hoa với đủ 
loại hương thơm thì có sự hân hoan thỏa thích; khi được phân phát chia sẽ những vật thực 
thượng vị đến huynh đệ đạo hữu với nhau thì có sự hoan hý trong lòng; khi bản thân được 
thọ lãnh Bát Thánh Đạo (4/fraparikkhà) một cách an vui thuận lợi thích hợp: hoặc được 
thực hiện nét hạnh thanh cao và Phạm Hạnh cao thượng với những Thiện sự hằng ngày 
tốt đẹp một cách đặc biệt vượt ra ngoài phạm vi Pháp Luật, như có việc quét dọn lau chùi 
làm vệ 
giãt giũ y áo, đấm bóp thoa dâu bậc Giáo Thọ, Trưởng Lão Cao Tăng, hoặc săn sóc 
Tỳ Khưu óm đau với sự hân hoan thỏa thích thì có sự hoan hỷ duyệt ý. 

Bậc Vô Sinh khi được quán sát nhận thấy tâm tánh của mình hay của người đã hiện 
hành trong nhiều kiếp quá khứ do bởi Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí hoặc với Toàn 
Giác Trí; hoặc được nhận thấy tâm tánh của người khác là Thiện hay Bất Thiện ở ngay 
trước mặt do bởi Vị Lai Thắng Trí hoặc với Toàn Giác Trí, nếu bên phần Thiện thì cũng 
có sự hoan hỷ trong lòng, nếu bền phần Bất Thiện thì cũng có sự sảng khoái thư thải 
trong lỏng, cũng vì quán sát được thấy rằng, ngay hiện tại này Ta đã được vượt thoát khỏi 
tất cả những sự việc này. 

Theo như đã được đề cập đến, tất cả những học giả nên suy đoán cho được hiểu biết 
trong câu chuyện này là, cho dù Tâm Đông Lực Tiêu Sinh sẽ sanh khởi trong Lộ Ý Môn, 
tuy nhiên cũng làm cho sanh khởi sự hoan hỷ duyệt ý ở nội phần, dù không liên quan đến 
Sự việc làm cho nở nụ cười. 

Việc trình bảy tuần tự chỉ pháp thứ hai trong phần Pàlì của điều thứ bảy, là 12 Tâm 
Bát Thiện, 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng 
Trí, SỊ Tâm Sở (trừ Tuệ Quyền) sanh khởi có 6 Cán" ở phần Hiệp Thế và Chế Định (trừ 
Pháp Siêu Thế là Đạo, Quả, Níp Bàn). ` 

Trong điều nảy, sự việc Tâm Bất Thiện sanh khởi chăng phải do có Pháp Siêu Thế 
lảm Cảnh cũng vì 12 Tâm Bắt Thiện này phối hợp với Sỉ: còn đối với Tâm Đại Thiện và 
Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí sanh khởi chăng phải do có Pháp Siêu Thẻ làm Cảnh 
°lng vi không có Tuệ Quyên. 

Theo lẽ thường tất cả những 7c 7ính Pháp này. thường hiện hành theo Nhđ» theo 
Đuyớn, gọi là J2 Ngã, không thể nắm bắt bắt luận một người nào làm Trưởng, rồi lại chỉ 
đạo cho hiện hành theo Tâm Ý mà không thê không có Nhân Duyên được, do đó, cho dù 


sinh tới trủ xứ của Tỳ Khưu Tăng, nơi tốn nghiêm và trú xứ bậc Giáo Thọ. làm 


việc 
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Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí là Tâm sanh khởi đến bậc Vô Sinh, nhựn, đà 
không có Nhân Duyên sẽ làm cho Pháp Siêu Thê hiện đên làm Cảnh được, Nhận 
đó chính là Tuệ Quyền. - ' 

Việc trình bày tuần tự chỉ pháp thứ ba trong phản PàIì của điều thứ bảy, là 4 Tâm Địi 
Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở sanh khởi có 6 Cảnh ở phân Hiệp Thé, Siêu Thể, Chý 
Định (trừ Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh). - 

Trong điều này, đặc biệt chỉ muốn đề cập đền Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí của bậc 
Bắt Lai, người đã thành tựu § hoặc 9 Định, nhưng vẫn cần phải chu toàn một vài p 
Chê Định mà bản thân vẫn chưa được biết đến. 

Còn Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí của Phảm Nhân, Thất Lai, Nhất Lại cũng cần 
phải chu toàn Pháp Đáo Đại và Pháp Siêu Thé mà bản thân vẫn chưa thành đạt và chứng 
đắc, cùng với một vải Pháp Chế Định vẫn chưa được biết đến. 

Như phần Chú Giải Vô Tỷ Pháp (4bhidhanumàvatàraaffhakathà) trình bảy như sau: 


Duy 


áp 


Puthujano najànàti Š01ÀDAH14$Sa tàHSa 
'S0tàpanno najànàti Sakadàgàmissa mànasam 


SakadàgàmÌ najànài 
-lnàgàmì najànàti 
THethimo hietthimo neva 
Lparùpari jànàri 


-AHàgàmisSa mànasam 
Arahianfassa mànasam 
Jànàti uparùpari 
1efthimassa ca mànasam. 


Địch nghĩa, là: 
1: Phàm Nhân thường không được biết 


t đến Tâm của bậc Thất Lai, 
Bậc Thất Lai thường không được biết đến Tâm của bậc Nhát Lai, 
2. Bậc Nhất Lai thưởng không được biết đổn Tâm của bậc Bắt Lai, 
Bậc Bắt Lai thường không được biết đến Tâm của bậc lô Sinh, 
3. Người bậc thấp thường không được biết đến Tâm của người bậc trên. 
Người bậc trên thường được biết đón Tâm của người bậc thấp. 


Việc trình bày tuần tự chỉ pháp thứ bốn trong phần Pàli của điều thứ bảy, là 4 Tâm 
Đại Duy Tác Tương Ứng Trí, 1 Tâm Khai Ý Môn, 35 Tâm Sở sanh khởi có 6 Cứ” ” 
phân Hiệp Thể, Siêu Thê, Chế Định, một cách không còn dư sót. 


chỉ muốn để cập đến đuy nhất 
ậc Vô Sinh khác, như là bậc Độc Giác Phật, v.v, nêu vẫn chưa €9 
TH thì cân Phải chu toàn Pháp Đáo Đại, nếu chỉ biết đến Thiền bi vì 
biết đến Thiên Vô Sắc Giới. Còn việc liễu trí tắt cả Pháp Siêu ThẺ 
# hêt Pháp Chế Định, quả quyết là việc vẫn còn hiện hữu. 


được Thiển Thắng 
Giới thì không thẻ 
việc hiểu biết khôn; 
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Lại nữa. Tâm Khai Ý Môn được biết hết tất cả Cảnh không còn dư sót, vì hiện hành 
trong sát na làm nhiệm vụ Sự Đoán Định (Vothabbanakieea), Sự Khai Môn (Ävajjana), 
sanh trước Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác Tương Ưng Trí. 

Tuy vậy khi đề cập theo phần 7rích dẫn Pháp (Dhammàdhiwhàna) thì biết rằng Tâm 
Khai Ý Môn tiếp thâu được tắt cả Cảnh, mới gọi tên là 7m Trọng Đại (Mahàgajaeia), 
Tâm hiện hành tương tự như một Không Tượng. đo đó, Ngài Giáo Sư Chú Giải Giác Âm 
(Buddhaghosa) nói răng: 

"Tâm chăng phải là Toàn Giá Trí nhưng hiện hành tương tự như Toàn Giác Trí”, 
đó là Tâm Khai Ý Môn. 

Như có sự trình bày trong phần Chú Giải 4rriasàlimì như sau: 

“Mahàgqja Hàmelq ciAtm  massd nàrammanam nàma  naHhi 
asabbannutanànatm sabbannufanànagatikam nàma kalamani ?  VutHe  iảami 
vatfabbaim ”- 

Dịch nghĩa là: Tâm Khai Ý Môn là Tâm sanh trước Toàn Giác Trí, Túc Mạng Tùy 
Niệm, Vị Lai Thắng Trí, gọi là Tâm Trọng Đại, là Tâm có rất nhiều năng lực ví như 
Không Tượng và Pháp không làm thành Cảnh của Tâm Khai Ÿ Môn là hoàn toàn không 
có 

Nếu có một câu hỏi. là: Tâm chẳng phải là Toàn Giác Trí nhưng hiện hành tương tự 
như Toàn Giác Trí, Tâm đó được gọi tên chỉ? 

Nên trả lời là: Tâm đó được gọi là Tâm Khai Ý Môn. 


Việc trình bày tuần tự chỉ pháp thứ năm v.v. cho đến 14 trong phần Pàlì điều thứ bảy, 
là Tâm Thiện Thắng Trí Sắc Giới sanh khởi có ố Cảnh ở phần Hiệp Thé, Siêu Thế, Chế 
Định (trừ Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh), có lời giải thích là, cũng hiện hành cùng một 
phương cách với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 

Tâm Duy Tác Thăng Trí Sắc Giới sanh khởi có 6 Cảnh ở phần Hiệp Thế, Siêu Thé, 
Chê Định không còn dư sót, có lời giải thích là, cũng hiện hành cùng một phương cách 
với 4 Tâm Dại Duy Tác Tương Ưng Trí. 


Chú Giải trong phần Pàlì điều thứ tám, gồm có hai Câu kệ, với nội dung liên quan 
tiên, Yem yar dhamumat àrabbha, ye )e đhammà wppdjjamti citacetasikà dhammà - là 
Cảm Bát Định. Te 1e đhammà tesam tesam dhammànam Ảrammmana - Daccayena 
Paccayo_ là Cáu Xác Định. 

Phản Pàlì lập ý trình bày tám lược giải thích rõ nội dung chính ở điều thứ nhất cho 
đến điều thứ bảy, cho được biểu biết trong câu chuyện việc giúp đỡ ủng hộ của 6 Cánh; 
đôi với 7 Thức Giới. 


Như Ngài Giáo Sư Chú Giải Giác /Âm có trình bày để trong Chú Giải Phát Thui như 
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T0 yam dhamamam àrabbhàti bminà ye efe elàsam SAff4IIniara Viinànadhànngy 
Âramamanadhammà vua te tàsam — dhàthHam “r&timaham kăng, 
tppajjanakkhaneyeva À rammanapaccayo homìt đìpeti, evam homiàpi ã Hả. ekqf, 
homi, yar yam àrabbha ye ÿ€ HĐpĐQJjaHH“ tesam tesaim Í t€ ViNum ViStm, 
Àrammahapaccayo hont(ipi dìpefi"- ý nghĩa là, theo phản Pàli thì có Vzøm Jm 
dhammaim àrabbha v.v, lề thường trình bày cho được thấy Pháp nào làm thành Cảnh cụa 
7 Thức Giới, Đức Phật đã lập ý trình bày đề trong điều thứ nhất đến điều thứ bảy, Pháp 
nào làm thành Cảnh của 7 Thức Giới là khi 7 Thức Giới làm những Pháp đó cho thành 
Cảnh thì thường cùng sanh khởi ngay trong sát na đó (những Pháp này mới sẽ làm được 
Cảnh Duyên của 7 Thức Giới). 

Và tiếp tục trình bày cho được thấy là, cho dù làm thành Cảnh Duyên. nhưng không 
thể đồng cùng hiện hành, đề cập đến, những Pháp Cảnh Sở Duyên nảo làm cho những 
Pháp nào thành Cảnh thì thường sanh khởi một cách đặc biệt tất cả những Pháp đỏ thành 
Cảnh Năng Duyên của những Pháp Cảnh Sở Duyên. 

Từ ngừ ppajjami ở trong phần Pàlì điều thứ §. cho đù được phân tích xoay vòng 
luân chuyên (Anrivartamànàwibltaffi), Đức Phật lập ý chỉ muốn nhắm vào việc sanh khởi 
ở ngay Pháp Hiện Tại đang hiện hành trong cả ba Thời. 

Việc nói đến, Njjjø sandami - tắt cả con sông đang trôi chảy, Pubbarà timhami - tất 
cả núi non đang hiện hữu, Việc hiện hành như và cũng vì trong cả hai câu thí dụ điền 
hình này, không phải chỉ chủ hướng đến duy nhất thời Hiện Tại, mà chí hướng đến cả 
Quá Khứ. Vị Lai. Do đó, ý muốn nói trong cả hai câu thí dụ điển hình này, có ý nghĩa là. 
tất cả con sông đã trôi chảy, đang trôi chảy, và sẽ tiếp tục trôi chảy. Tất cả núi non đã 
hiện hữu, dang hiện hữu, và sẽ tiếp tục hiện hữu. 


Như có sự trình bày ở trong Cứ Giai Phát Thí như sau: 

1 Lppajjamìti  idam yathà  HỮj0 — sandamfi pabbatà — rithanifll 
sabbakàlaSaHgalidVaSeHq evam Vai vedifabbaim.. 

+ Tena yepi àrabbha }€ H0PdjjiMsu  ye 


ami íe sưbÙ# 
rahianiapaccaJyeneya MDDđjJÏIMSU ca 


ĐỈ uppajji 
MPP4jjissardi càti siddham hoii. 

Ý nghĩa câu thứ nhất: Đực Phật lập ý trình bày f/pmpz/jami là Câu “Ñiriyàpz4"“ 
Câu Thuật Từ ” với việc tập hợp lại tất cả ba Thời, mới lập ý trình bày U/ppajjami \U2fẺ 
tự như trong câu thí dụ điền hình HỮjØ sandani tắt cả con Sông đang trôi chảy. Pabbut 
fiwltami tật cả núi non đang hiện hữu, và tắt cả học #ỉả nên hiểu biết như vầy. 


Y nghĩa câu thứ hại, nghĩa câu thứ hại; Pháp Cảnh Sở Duyên nào, cho dù việc tạo tác bất luận sự về 
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nào cho thành Cảnh và đã được sanh khởi, thì những Pháp Cảnh Sở Duyên khác cũng sẽ 
sanh khởi. Cả hai trường hợp này liên quan đến Quá Khứ, Vị Lai, được thành tựu với 
câu Eppajjari có ý nghĩa là, tất cả những Pháp Cảnh Sở Duyên này đã sanh khởi rồi, và 
sẽ tiếp tục sanh khởi, cũng bởi do mănh lực của Cảnh Duyên này. 


Ý NGHĨA CỦA CÁC CÂU Ở TRONG 
CÂU BÁT ĐỊNH VÀ CÂU XÁC ĐỊNH 


* am yam đhammam: trình bày đến Năng Duyên, tức là 6 Cảnh. 

* Ye ye dhammà: trình bày đến Pháp Sở Duyên. tức là Pháp Cảnh Sở Duyên. 

* Cifacefasikà dhammà: trình bày hạn định chỉ pháp trong Pháp Cảnh Sở Duyên. 
nơi là Ye ye đhammà. 

*Ảrabbha: làm “Kiahiriyàpada”~ Cầu giải thích, có liên quan với Nhân Duyên. 

* Uppajjan: làm *\khayàtakiriyàpada ”~_Câu có tiêm lực hành động. có liên quan 
với Quả Sở Duyên. 

* Te re dhammà: trình bày đến Năng Duyên, là 6 Cảnh, theo việc đã được trình bày 
đến, đó là Yarn yam dhanmumaim. 

* Tesam fesam dhamumànam: trình bày đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Tâm Sở, theo 
việc đã được trình bày đén, đó là ?esazm fesarm đhamamànam. 

* .ÌrdiMimMAHApA(Cayena: trình bày cho được biết đến việc sanh khởi của Pháp Sở 
Duyền này, là sanh khởi với mãnh lực của Cảnh Duyên. 

* Paccayø: trình bày cho được biết đến việc sanh khởi của Pháp Sở Duyên với mãnh 
lực của Canh Duyên, duy chỉ liên quan với mãnh lực làm thành sự ủng hộ, như đã 
được giải thích trong phần Nhân Duyên xiên minh. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VỀ CÁNH DUYÊN 


“Cimacetasikehi àlambiyatii dranmunanam "- Pháp chủng mà tật cả Tâm và Tâm 
Sỡ nắm giữ lấy, gọi là Cảnh. 

*4 abhimukham ramamti cthàdi Ảrammanam”- Tắt cả Tâm và Tâm Sở vui thích 
tiền hội hợp, đối diện nhau trong Pháp chủng này, do vậy Pháp này gọi là Cảnh. 

*Cifta cetasikà àgantvà ramanti ctthàti dÂrammanam” - Tất cả Tâm và Tâm Sở vui 
thích đi đến Pháp chủng này, do vậy Pháp này gọi là Cảnh. 

“Cima cetasike àlambafiti Àramuanam”- Pháp nào thường níu kéo, giữ lấy tất cả 
Tâm và Tâm Sở, do vậy Pháp đó gọi là Cảnh. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CÁNH DUYÊN 
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Thẻ theo như chỗ đã được trình bày về Nhân Duyên là Duyên được Xên theo thứ W 
đầu tiên, gọi là 6 A/há» làm căn gốc cho khởi sanh Pháp tương „ng kẻ Tâm và Tâm Sở, 
quả thật vậy. Tuy nhiên, 6 N)ẩn này nếu như không sộ Cảnh thì các Nhân này Cũng 
không có thê sanh khởi được, là phải nương vào C¿nh mới sẽ được khởi sanh, 

Vì thế, Dức Thế Tôn mới có ý thuyết giảng CửnJ: Duyên tiếp nối theo thứ tự thản, 
thứ hai, với ý nghĩa như sau: : 

Trong Cảnh Duyên thì Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Dịnh. tức là 6 Cảnh có 
Cảnh Sắc,v.v. làm duyên cho sanh Danh Pháp, là tất cả Tâm và Tâm Sở; bởi vì tắt cả 
chúng sanh hữu sanh mạng mả không có Cánj làm thành vật nương vào níu kéo thì Tâm 
và Tâm Sở cũng không có khả năng sẽ được khởi sanh. 

Ví như người già yêu hay tàn tật thường phải nương vào cây gậy hay sợi dây làm vật 
níu kéo đề giữ cho thăng bằng, rồi đứng đậy và bước đi được như thể nào, thì tất cả Tâm 
và Tâm Sở cũng tương tự như vậy, phải có 6 Cảnh làm vật nương vào níu kéo đề sanh 
khởi. 

Một trường hợp khác, tất cả Cảnh là vật tạo tác phát khởi làm cho Tâm và Tâm Sở 
tựu hợp vào đối điện với nhau tại nơi đó; điều này ví như ở cảnh vật rất là lý tưởng tốt 
đẹp, chăng hạn như một hoa viên thường làm cho mọi người rủ nhau đi vào dạo chơi thỏa 
thích vừa lòng tại nơi đó như thế nào, thì tất cả Cdnj cũng so sánh ví tợ như cảnh vật rất 
lý tưởng, còn Tâm và Tâm Sở thì được so sánh ví như người dạo chơi thỏa thích trong 
cảnh vật lý tưởng đó vậy, 

Hoặc một trường hợp khác, tất cả Cảng là Pháp chủng có một quyền năng níu kéo lấy 
Tâm và Tâm Sở vào tiếp thâu ở trong những Cánb đó, điều này tỉ dụ như những hý lạc 
trường trước thời gian trình diễn thì thường có việc loan tin quảng cáo dẫn dụ cho người 
vào xem, hoặc trước khi khởi sự trình diễn thì thường có việc đánh trống, tấu nhạc đạ0 
dân dụ cho người vào. Khi mọi người bước ngang qua hý lạc trường được thấy việc loa! 
tin quảng cáo, hoặc được nghe tiếng trống nhạc đạo thì rủ nhau vào XêTh, Điều này như 
lhẺ Hảo: thì tất cả các Cảnh được so sánh ví nhự hý lạc trường có mãnh lực níu kéo, cờ" 
_h Öntrn Miêu VỊ BNV hgười đĩ vân xem hý lạc trường, đi vào tiếp thấu rừ# 
Sắc, v.v, đặc biệt duy nhứt Cảnh Ngũ là Vô Ký như 
h Pháp là Thiện, Bắt Thiện và Vệ Ký. Còn CảnhPhúP 
hảp Thiện, Cảnh Pháp Bắt Thiện, Cảnh Pháp Vô Ký là” 
9e sanh Thiện, Bắt Thiện và Vộ Ký, Như thể tắt cả Cử 
- có một tính chất là có khả năng dát dẫn tắt cả chúng *”" 
há " hoặc Nịp Bàn cũng được, với việc lấy Cứnh lâm nh 


nương nhờ như đã được giải thích tóm tắt như vầy. 
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DUYÊN THỦ HAI: ẢRAMMANAPACCAYA— CẢNH ĐUYỆN 


PHÂN TÍCH CẢNH DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MĂÃNH LỰC 


Trong Cảnh Duyên này, tất cả Pháp Siêu Lý tức là Tâm, Tâm Sở. Sắc Pháp, Nip Bàn 
cùng với Pháp không phải Siêu Lý là Chế Định làm Pháp Năng Duyên. 

Danh Pháp làm Pháp Sở Duyên.Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của 
Pháp làm thành Cảnh Năng Duyên, chỉ có một trạng thái duy nhất, là làm chỗ duyệt ý và 
níu kéo (Ảrammana) từ nơi Pháp Sở Duyên. 


*_ Răng theo Chủng Loại: thuộc giống Cả», ý nghĩa là Pháp Năng Duyên chính là 
Cảnh đó vậy. 

*_ Rằng theo Thời Gian: Cảnh Đuyên có được cả quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại 
thời, có ý nghĩa là cả 6 Cảnh làm Pháp Năng Duyên có Cán; quá khứ, hiện tại, vị 
lai, và luôn cả Cán ngoại thời, tức là Cánh vượt ngoài cả Tam Thời nảy. 

* Rằng theo Mãnh Lực; Cảnh Duyên có hai loại mãnh lực là: 

(1) Janakasatti ~ Mãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở 
Duyên được sanh khởi. 

(2) Upathammbhakasatfi — Mãnh Lực Bảo Hi: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ 
cho Pháp Sở Duyên được tồn tại. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỌI DUNG CỦA CẢNH DUYÊN 


Trong Cảnh Duyên này, tuần tự có Pháp Năng Duyên, Pháp Sở Duyên, và Pháp Địch 
Duyên như tiếp theo sau đây: 

(I) Arammanapaccayadhamma-Pháp Cảnh Năng Duyên: 6 Cảnh, là §9 Tâm, 52 
Tâm Sở, 28 Sắc ở thời hiện tại, quá khứ, vị lai, Níp Bàn và Chế Định ở phần ngoại thời. 

(2) 'Ârammanapaccayuppannadhamma-Pháp Cảnh Sở Duyên: là 89 Tâm, 52 Tâm 
Sơ, 

(3) ramunanapaceanikadhamuna — Pháp Cảnh Địch Duyên: tất cả Sắc, là Sắc 
Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại. Sắc Vật Thực, Sắc Quí Tiết, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp bình nhựt. 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀ) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CẢNH DUYÊN 


.... Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
hiện, Câu Bắt Thiện, Câu Võ Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIRA = g? — Địch Giá: Bhikkhu PASÂp0—— 


Ú - TẬP1~ VƠI. 
ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUN€G ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPI UMET 


Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thây tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA ~ CÂU THIỆN : 
“KUSALAPADÀVASÀNA - PHẦN CUOI CAU THIỆN” - 
TRONG CÂU THIỆN 


“®Kusalo dhantno kusalassa dhaimmassa .ÂraiMinuanapaecayena IP86cg0 »>. Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Năng Duyên tức là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Cảnh Sở Duyên tức là 21 Tâm Thiện, 3§ Tâm Sở. 


ANUVÀPDA - CÂU PHỤ 


1⁄* Dànam danà sìlam samàdipinà tposathakammam katvà fan paccavekkhati"- 
Người đã xả thí, trì giới, hành lễ phát lộ rồi quán xét lại xã thí, trì giới và thanh tịnh giới. 
Thiện có Xử /h/ Ti (¡ Paricceàgacetanà), Thanh Tỉnh Từ (( Wisodhanacetanà) làm chủ vị. 

Tại đây, thí thiện, giới thiện, và thanh tịnh giới: là § Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở (trừ 
Vô Lượng Phần) đã được sanh trước rồi (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Thực hiện việc quán xét điều Thiện đó, là § Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn 
Trừ Phản, Vô Lượng Phân) làm Cảnh Sở Duyên, 


3⁄ “Pubbe sucìnnàni paceavekkhafi* - 
thanh tịnh giới) đã từng tích lũy gìn giữ trong 

Tại đây, việc Thiện đã được thực hị 
Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần) dã được 
Duyên. 


Quán xét những việc Thiện (xả thí, trì giới. 
thời gian trước (quá khứ). 

ên liên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiện, 36 
sanh trước rồi (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng 


Thực hiện việc quán xét điều Thiện đó, là § Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngấ? 
Trừ Phản, Vô Lượng Phẩn) làm Cảnh Sở Duyên, : 

3⁄ “Jhànà vunhalyà 
xét Thiền đó, 

Tại đây, Thiền tức là 9 Tâm 
sanh trước rồi (đó là Cảnh Pháp) 

Việc quản xét Thiền đó, 
Lượng Phân) làm Cảnh Sở Dụ: 


Thànam paceavekklia/i* - Người xuất khỏi Thiên rồi lại 0U”? 


Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần) đã đư9” 
làm Cảnh Năng Duyên, /ô 
3 ` n Ÿ àn, YẺ 
là 8 Tâm Đại Thiện, 33Tậm Sở (vụ Ngăn Trừ Phần, YỶ 
yên. 

4⁄ “Sekkhả &0trabhiuau 
Hữu Học quán xét lại Chuyên 


PACcavekkhianti. vodàgm; paccavekkhanri"- Tắt cả P 


Tộc, quán xét lại Dũ Tịnh, 
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Tại đây, Chuyên Tộc là ‡ Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phản. Võ Lượng Phần) của Bậc Thất Lai. Dũ Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 
33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) của Bậc Nhất Lai và Bắt Lai đã có 
được sanh khởi rôi (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét lại, là § Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng 
Phản) làm Cảnh Sở Duyên. 


3⁄ "Sekkhà maggà vufthahiwà paccavekkhami”- Tât cả bậc Hữu Học xuất khỏi 
Đạo rồi quán xét lại Đạo đó, 

Tại đây, Dạo là Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bắt Lai, 36 Tâm Sở 
đã được sanh trước rồi (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét lại Đạo, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô 
Lượng Phân) làm Cảnh Sở Duyên. 


6/ *Sekkhà và pufltdjjanà và kusalam aniccafo dukkhafo anaffafo vipassami” = Tất 
ca bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu quán xét thấy rõ việc Thiện theo đặc tướng Vô Thường. 
Khỏ Dau. Vô Ngã 

Tại đây, Thiện là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế, 3$ Tâm Sở của Bậc Hữu Học và Phàm 
Phu ở thời quả khứ, vị lai (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quản xét việc Thiện đó, là 8 Tâm Dại Thiện. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô 
Lượng Phân) làm Cảnh Sở Duyên. 


7⁄ *Cetopariyanànena kusalacia samangissa citam jànàti” - Tắt cả bậc Hữu Học 
hoặc Phảm Phu, với Tha Tâm Thăng Trí có sự hiểu biết dòng Tâm Thức của người hoàn 
toàn là Tâm Thiện. 

Tại đây, người hoàn toàn có Tâm Thiện, là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô Sinh), 38 
Tâm Sở của người đã từng sanh trải qua bảy ngày. hiện đang sanh và sẽ sanh về sau bảy 
ngay nữa (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc hiểu biết như thế, là I Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí, 30 Tâm Sở của ba Bác 
Hữu Học Phúc Lộc Thắng Trí (Abhinnàlàbhìsekkhapuggala) và Phàm Tam Nhân Phúc 
Lộc Thăng Tyí (Tihetukàbhinnalàbhiputliujjana) làm Cảnh Sở Duyên. 


%⁄ “ẢhàsànancàyafaHakusalam  vinmànancàyataHakusalassa Ảrammanapa - 
Ccayena paecayø” - Thiện Không Vô Biên Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện 


Thức Vộ Biên Xứ với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Tại đây, Thiện Không Vô Biên Xứ là 1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở 
đầ từng sanh nơi tự bản tánh trong Hữu quá khứ và Hữu hiện tại (đó là Cảnh Pháp) làm 
Cảnh Năng Duyên 


4c: SäDbNjAwmagmga——— Dịch Giả: Bhiiihu AsÄbö—— 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP! V0LUME+ 


iên Thức Vô Biên Xứ là ! Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở hiện đăng 
khởi sanh, làm Cảnh Sở Duyên. 


LA *Ìkincannàyatanakwsalam He@YasannànàsannàJdtfanakHsalassa À TAIhmana * 
paccayena paccayo"- Thiện Vô Sở Hữu Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệp 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Tại đây, Thiện Vô Sở Hữu Xứ là 1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xử, 30 Tâm Sở đã từng 
sanh nơi tự bản tánh trong Hữu quá khứ và Hữu hiện tại (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh 
Năng Duyên. 

Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tướng Xứ là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xụ, 
30 Tâm Sở hiện đang khởi sanh, làm Cảnh Sơ Duyên. 


10/ “Kusalà khandhà iddhividhanànassa ẢraiMimanapaccayena paccayø”- Những 
Uấn Thiện (Tứ Danh Uân Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ Thần Túc Thắng Trí với 
mãnh lực Cảnh Duyên, 

Tại đây, Uấn Thiện là I Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới, 30 Tâm Sở trong Lổ rời 
Thiên Cơ Bản (Pàdakajhànawithì) (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Thần Túc Thắng Trí là 1 Tâm Thiện Thần Túc Thăng Trí, 30 Tâm Sở của người PÙíc 
Lộc Thắng Trí (.Abhinnalàhhipuggala) hiện đang sanh khởi, làm Cảnh Sở Duyên. 


: T1⁄ “Kusalà khandhà €€f0pDariyanànassa .ÂPAIiimaHapaceayena paccayo”- Những 
Uân Thiện (Tứ Danh Uẩn Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ Tha Tâm Thắng Trí với 
mãnh lực Cảnh Duyên. 

Tại đây, Lân Thiện là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Võ Sinh), 38 Tâm Sở của người 
đã từng được sanh trải qua bảy ngày, hiện đang sanh vả sẽ sanh về sau bảy ngày nữa (đủ 
là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên, 

Tha Tâm Thăng Trí là I Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí, 30 Tâm Sở của người pÌỨÈ 
lộc thắng trí hiện đang sanh khởi, làm Cảnh Sở Duyên. 


13⁄ “Kusalà kh à ầ 
andhà TAhÀÄAIMinapDaganamgssa .ÌramiMAH4páCca yena pacca)0 % 
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Những Uần Thiện (Tứ Danh Uần Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ Tùy Nghiệp Thú Trí 
với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Tại đầy, Uân Thiện là 17 Tư Thiện Hiệp Thế sanh khởi trong bản tánh của người ở 
Hữu quá khứ (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tùy Nghiệp Thú Trí là I Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí (rõ biết Hữu Tình đó đi thọ 
sanh nơi nào với Nghiệp nào), 30 Tâm Sở hiện đang sanh khởi của người phúc lộc thắng. 
trí, làm Cảnh Sở Duyên. 


14/ “Kusalà khandhà anàgafaIsahàndssa Ìrammalapaccayena paceayø”- Những 
Lần Thiên (Tử Danh Uân Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ Vị Lai Trí với mãnh lực 
Canh Duyên. 

Tại đây, Uân Thiện là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sở sẽ sanh khởi 
trong kiếp này và kiếp kế tiếp, tùy theo trường hợp trong tự bản tánh của mình và của 
người khác (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Vị Lai Trí là 1 Tâm Thiện Vị Lai Thắng Trí, 30 Tâm Sở hiện đang sanh khởi của 
người phúc lộc thắng. trí làm Cảnh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Ý Theo phương pháp Pàli thì Xøsa/o dhammo làm Kal#upada: Cau Chủ Từ trình bày 
cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Dạo Vô Sinh), 38 Tâm Sở. 

* Kusalassa đhamznassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sơ Duyên, chỉ Pháp tức là Tứ Danh Uẩn Thiện. là 8 Tâm Đại Thiện, l Tâm Thiện Thắng 
[rí liên quan với Thần Túc, Tha Tâm, Túc Mạng, Tùy Nghiệp Thú, Vị Lai, 1 Tâm Thiện 
Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân. Vô Lượng Phần). 

Hoặc một phần khác: chỉ pháp của Cá, Chủ Từ và Câu Liên Hệ có được như tiếp 
theo sau đây: 


1. 17 Tâm Thiện Hiệp Thế làm Năng Duyên. 
4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí làm Sở Duyên. 

2. 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) làm Năng Duyên. 
4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Sở Duyên. 

3- Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ đã từng sanh nơi tự bản tánh trong Hữu quá khứ và 
Hữu hiện tại làm Năng Duyên. 
Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ làm Sở Duyên 

4- Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ đã từng sanh nơi tự bản tánh trong Hữu quá khứ và 
Hữu hiện tại làm Năng Duyên. 


Tí öi: 3iBPNimnijonga ——— Bịh đi: BhiRRhu PASÄbO 
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âm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ lảm Sở Duyên. 

Ñ, — " goi Sắc Giới trong Lộ trình Thiên Cơ Bản (PàdaÄ«jhànayiy) 
làm Năng Duyên. : 
Tâm Thiện Thần Túc Thắng Trí làm Sở Duyên. ¬ 

6. 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) của người hiện hành trong cả 3 “Thôi, là đã từng 
được sanh trải qua bảy ngày, hiện đang sanh và sẽ sanh về sau bảy ngày nữa làm 
Năng Duyên. 
Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí làm Sở Duyên. 

7. 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) đã từng sanh nơi tự bản tánh và của người khác 
(Pubbenivwtfla - Tiền Kiếp) làm Năng Duyên. 
Tâm Thiện Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí làm Sở Duyên. 

8. 17 Tâm Thiện Hiệp Thế đã từng sanh nơi bản tánh của người trong những Hữu 
quá khứ làm Năng Duyên. 
Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thủ Trí làm Sở Duyên. 

9. 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) sẽ sanh khởi nội phần trong tự bản tánh của mình 
vả của người khác làm Năng Duyên. 
Tâm Thiện Vị Lai Thắng Trí làm Sở Duyên, 


* Ảrammanapaccayena_ làm Äaranapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên củng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà ~ Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên, 


* Paccayo làm. Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ý Trong phần Câu Phụ Pàh điều thứ nhất, 
MpOSatha -kammam kanà làm qmmapada: 
Và Kiriyàisesanapada: trình bày đến việc làm 


Đànam dạtà sìlam samadijità 

trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện) 

cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng. 
Cả 2 Câu này trình bày cho biết đến Năn, 

Đại Thiện liên quân với việc xả thí, t 
* Tam làm Kammapada: 


# Duyên ở phần Quá Khứ, chỉ pháp là 8 Tâm 
TÌ giới, thanh tịnh giới. 


L trình bày đến người bị tạo tác lệ ừ ngữ để 
Á T0 Sun & Ñ ! tạo tác (thực hiện), là từ ng! 

thay thể cho Câu Đàmayy sÌlam trình bảy cho biết đến cùng một _ 

n với việc xả thí, trì giới, thanh tỉ" 


MDOSatltakdimaim, 


Năng Duyên, chị pháp là § Tâm Đại Thiện liên qua 


ĐUYỆN THỦ HAU: ÀR⁄LMMALNAPACCAYA~ CẮNH DUYÊN 


* Paccavckkhati làm Kiriààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đè trong 
từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Dại Thiện sanh khởi ngay sát na quán sát việc xả thí, trì giới, 
thanh tịnh giới làm thành Cảnh. 

* Trong phần Câu Phụ Pảii điều thứ hai, Pøðb£ làm Kàlàdhàrapađa: trình bày đến 
thời gian, Sweinnàni làm Kamumapađa: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Cả hai Câu này trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện đã 
thành tựu việc xả thí, trì giới. thanh tịnh giới trong những thời gian trước. 

* Paceavekkhati làm Kirjyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn để trong từng 
Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, 
chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện sanh khởi ngay sát na quán sát. 


* Trong phần Câu Phụ Pàii điều thứ ba, .Jhànà làm Apàdànapada: trình bày đến tình 
trạng chỗ tách la khỏi, Vudhahiwà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm 
cho (Tam Tướng) hiện bảy lên rõ ràng, Jw#àzam: làm Kammapada: trình bày đến người 
bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 
Đão Đại. 

* Paccavekkhari làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong 
từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên. chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện sanh khởi ngay sát na quán sát Thiền đó. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, ®ekkhả làm Kafupada: Câu Chú Từ, trình 
bày cho biết đến người quán sát này là bậc Hữu Học, là bậc Thất Lai, bậc Nhất Lai, bậc 
Bắt Lai, vẫn còn sanh khởi Bất Thiện, Thiện, Pháp Hữu Vi. 

* Œoffabhum làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình 
Đây cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Võ Lượng Phần) sanh khởi trong Lộ Trình Đạo Thất Lai. 

š Paccavekkhami làm iripààkhayafapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong 
từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) sanh khởi 
"AY sát na quán sát Chuyên Tộc đó. : 

Ÿ Fôđànam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bày 
°hö biết đến Năng Duyên, chí pháp là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Vệ Lượng Phần) sanh khởi trong Lộ Trình Hai Đạo bậc Trung, 

Ÿ Paccavekkhami làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong 
'ứtg Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 


' KH 
« diỏ: SBpNawaTpigạ—— ịch Giả: Bhikkha PASÃDO 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUN€ ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP! ~ Y0LuMrr 


Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phần) sạnh Nội 
ngay sát na quán sát Dũ Tịnh đó. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ năm, $e&##k làm Kattpada: Câu Chị Tỳ 
trình bày cho biết đến người quán sát này lả bậc Hữu Học, là bậc Thất Lai, bậc Nhất Lại, 
bậc Bắt Lai, vẫn còn sanh khởi Bắt Thiện, Thiện, Pháp Hữu Ví. 

* Maggà làm .4pàdàmapađa: trình bày đến tình trạng chỗ tách lìa khỏi, hay 
làm #izjyàwisesawapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ rằng, 
Äaggam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đạo 
Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bắt Lai. 

* Paccavekkhami làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong 
từng Câu dê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng 
Phân) sanh khởi ngay sát na quán sát Đạo đó. 

Ghỉ chú: [wfthahirà trong J#hànà wwffhahiwd và Vufthahià trong .Maggù 
Vuf(hahifnà, cả hai Câu này có chỉ pháp là Tâm /1ữu Phân sanh tiếp nối từ nơi Thiền 
Định (Jhànasamàpaf/) và Tầm Đạo (Miaggaciffa). 


hay Phàm Nhân, tức là 3 bậc Quả Hữu Học và 4 Phàm Nhân, 

* Kmsalam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bảy 
cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé, 

Š.Aniccato dukkhato anaflato làm Ñiyj ÀPiSesasapada: trình bày đến việc làm cho 
(Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, là Câu làm cho Kiuàpada: Câu Thuật Từ. thành đặc 
biệt. 


„ Jipassami làm Äiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn để trong từng 
Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), tập hợp cả bốn Câu này, trình bảy 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp lạ § Tâm Đại Thiện (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượn# 


Phản) sanh khởi ngâY Sắt na quán sát tiễn tụ Thiền Quán. 


Giỉ clrú; Những Câu Phụ phản ĐI; điệu 1,2, 3, 4, 5, 6 có được ba mãnh lực Duyêt 
là: ¬ : l 


ị (1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên, 
Ị 
| 
Ỉ 


Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ bảy, C8f0bAariyanànena làm Karanapada: t ât 


“Tức gia, $4DDHAMMA JOTIKA —— Sử Sã _ 
Dịch Giả: 8hikkhu PASÄ"”_ to Ì 


Ề 
H 


DUYÊN THỨ HAI: ÀRAMMANAPACCAY4- CẲNH BUYÊN 

Chẻ Tác, Jànanfi làm Âirbjàkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng 
Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cá hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Thiện Tha 
Tâm Thăng Trí. 

* Kusalaciltasamangissa làm $àmìsambandhapada: trình bày đến người thành 
chủ nhân, Cittam làm Kammapada: trình bảy đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 20 Tâm 
Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) của người khác. 

Ghỉ chú: chỉ có được duy nhất một loại mãnh lực là Cảnh Duyên 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ tám, kàsànancàyatanakusalam — làm 
Katapada: Câu Chủ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là I Tâm Thiện 
Không Võ Biên Xứ đã từng sanh nơi tự bản tánh của mình. trong cả hai, Hữu này và Hữu 
trước. 

* Ƒinnànaneàyafanakusalassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho 
được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ hiện đang 
sanh. 

*,ẰYamimaapaccayena làm Ñaranapadœ: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến chỉ 
©ó một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. 

* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biệt đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ chín, Akincannàyatanakusalam — làm 
Katrupada: Cáu Chủ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện 
Vỏ Sở Hữu Xứ đã từng sanh nơi tự bản tánh của mình, trong cả hai, Hữu này và Hữu 
trước 

* Neyasannànàsannàyatanakusalassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình 
bày cho được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi 
Tương Xứ hiện đang sanh. : 

*Àrammmanapaccayena làm Ñaranapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến chỉ 
°ó một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên h:êU 

* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biệt đến Pháp Vô Ngà, 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười, Äusalà khandhà làm Kadtupada: Cáu 
Cñ Từ, trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới 
"ong Lộ Trình Thiền Cơ Bản. 

: k Iddhiidhanànassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho được biết 
đÈn Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Thiện Thần Túc Thắng Trí. 
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* Ảranmanapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến dự 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyền. ` 
* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biệt đên Pháp Võ Ngà, 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười một, Ñøzsalè khandhà làm Äattupada: 
Cáu Chủ Từ, trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vệ 
Sinh) hiện hành trong cả Tam Thời. 

* Cetopariyanànassa làm §Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho được biế, 
đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí. 

* Ârammanapaceayena làm Karanapada: Câu Chế Tác. trình bày cho biết đến chị 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên 

* Paccayo làm Kiriyàpada: Cảu Thuật Từ, trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ mười hai. øszíä khandhà làm Kaffupadi: 
Câu Củ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô 
Sinh) hiện hành trong (Pubbenivwtha -Tiên K¡ lên). 

* PuhbeHibàsànwssafinànassa làm 'Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho 
được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Thiện Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí. 

+ ÏrdhiiuaHi4pA€cayena làm Karanapada: Câu Chế T: e, trình bảy cho biết đến chỉ 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. 

* Paccayo làm Kiripàpad&: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười ba, Xwsaiè khandhà làm attupalt 
Câu Chủ Từ, trình bày cho biết đến Nẵng Duyên, chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thẻ cỉt 
người ở phân quá khứ. 

* YthàkdiiImapagaltùnassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hẹ, trình bày ch? 
được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí. 

* raimunanapaccayena làm Äaranapada: Cảu Ché Tác, trình bày cho biết đến chỉ 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên, 

Ÿ Paccayo làm Kirjàpada: Cáu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngĩ. 


: Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười bến, Kwsa/¿ Khandhà làm KaHap°F" 
Cấu Chủ Tì, tình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo ÝŸ 
Sinh) của tự bản tánh Và Của người ở phần Vị Lai ề 
* 4nà sznà â : b 

để “APà6laPsanồnesw4 làm ,Sampadamapujr. Câu Liên Hộ, trình bày cho được PẺ 
lên Pháp Sở Duyên, chị pháp là Tâm Thiện Vị Lai Trị, ' 


" : nh: 
„` AFMMaởapaeeayena làm aranapada: Câu Chế Tác trình bảy cho biết dáng 
€ó một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. .. 


— Tác Giả: SADDHAMMA J0TiRẠ ——————— 
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ĐUYỂN THỨ HAI: 4IAMMANAPACCAYA - CẢNH DUYÊN 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
Hoặc một phần khác (gom cả năm Thắng Trí vào chung một Câu, theo Cảnh Năng 
Duyên, Cảnh Sở Duyên) như tiếp theo đây: 


Kusalà khandhà làm Ka#tupada: Câu Chú Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, 
chí pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Võ Sinh). 


* Jddhividhanànassa, Cetopariyanànassa, Pubbenivàsànissafinànassa, 
Yathàkanuma -paganùnassa, .Ánằgafa1msanànassa làm Sampadanapada: Cáu Liên Hệ, 
trình bày cho được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là l Tâm Thiện Thắng Trí Ngũ 
Thiền Sắc Giới. 

* ẢraIaiapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến chỉ 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. 

* Paceayo làm Kiriyapada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (G#afanà — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên. 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


“ Rảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẩn và Tứ Uẫn. 

*_ Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
thích hợp. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 


# Trong phần Pàii, Pháp Thiện - Thiện: Ấwsafo — Kmsalassa. 
Pháp làm thành Năng Duyên. hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình Kiên 
Cố (Appanàvirhì), có Đông Lực Thiện (trừ Lộ Trình Đạo Vô Sinh). 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Thiện Dục 
Giới, Lộ Trình Thiền Sơ Khởi (Ìđikamumikajhànavihì), Lộ Trình Thiền Nhập 
Định (Jhànasamapajjanavithì), Lộ Trình Thắng Trí (4bhinnàvifhì). 


Ý Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ nhất: Đàna da®và, v.v, Paccavekkhari. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Thiện 
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Dục Giới. ¬ h 
tên làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Phản Khản được Sanh 


tiếp nói từ Lộ Trình Ý Môn Dỏng Lực Thiện Dục Giới. 


â ân Pàli điều thứ hai: Pwøbe w.w 
# Trong Câu Phụ phân Pàii điều thứ hai: P,, 34818190 8 ` 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Thiện 
Dục Giới. h l : 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Phản Khán được sạn 
tiếp nói từ Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện Dục Giới. 


# Trong Câu Phụ phân Pàlì điều thứ ba: Jhànà v.v, , 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiên Sơ Khởi và Lệ 
Trình Thiền Nhập Định. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Phản Khán được sanh 
tiếp nói từ Lộ Trình Thiền. 


# Trong Câu Phụ phần Pàiì điều thứ tư: ,Sek&hà Gotrabliunu w,y, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Phản Khán được sanh 
tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp, 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ năm: Søkkjà Maggà v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp. 


Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Phản Khán được sanh 
tiếp nối từ Lộ Trình Đặc Đạo ba bậc thấp. 


# Trong Câu Phụ phản Pàli điều thứ sáu: 
Pháp làm thành Năng Duyên, h 
Môn, Lộ Trình Kiên Có Hiệp Thế có 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hàn 
Quán. 


SeÄkhà và pưthujjanà và v.v. : 
hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Đồng Lực Thiện. : 
h trong Lộ Trình Ý Môn có việc tiến tu Thiế! 


Pháp làm thành Năn, 
Môn, Lộ Trình Kiên 


ĐUYỀN THỨ HAI: À#⁄AMMANAP4CCAYA~ CẢNH DUYÊN 
Định Không Vô Biên Xứ. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Sơ Khởi Thức Vô 
Biên Xứ và Lộ Trình Thiên Nhập Định Thức Vô Biên Xứ. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ chín; Äkkincannàyatanakusalam 1 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trinh Thiền Nhập Định Vô Sở 
Hữu Xứ. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Sơ Khởi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ và Lộ Trình Thiền Nhập Định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ mười: Køsalà khandhà Iddhividhanànassa 
1M 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Cơ Bản 
(Pàdakqjhana — vithì). 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Thần Túc Thăng Trí. 


+ 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ mười một: Nusœlà khandhà Cefoparja - 
HÀH45S4 W.W, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên 
Cổ có Đồng Lực Thiện (trừ Lộ Trình Đạo Vô Sinh). 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Tha Tâm Thắng Trí 


# Trong Câu Phụ phần Pàh! điều thứ mười hai: Kusalà khandhà Pubbenivàsànus 


SđfiÀHaSđ V.V. l 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn, Lộ Trình Kiên 
Cổ có Đồng Lực Thiện (trừ Lộ Trình Đạo Vô Sinh). 

Pháp làm thành Sở Duyên. hiện hành trong Lộ Trình Thiện Túc Mạng Tùy Niệm 
Thắng Trí. 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ mười ba: Kusalà khandhà Yathàkammupa - 


&âHàHassđ V.V. TT An 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên 


Cố. Hiệp Thế có Đông Lực Thiện. : " _ 
Pháp làm thành Sở Duyền, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí. 
Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ mười bốn: Kusalà khandhà .{nàgafaimsanà - 


HA§Sđ 9, ớ ì À Ậ 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn, Lộ Trình Kiên Cố 


có Đông Lực Thiện 
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Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Vị Lai Thắng Trị, 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN “. 
*KUSALAPADAVASÀNA - PHÀN CUOI CẤU BÀT THIỆN 
~ TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhamumo akwsalassa dhahidsSA (ÌrahMlĐAHApDA€CAÿ€HA paceayo” — Pháp 
Thiên làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Cảnh: Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Năng Duyên tức là 17 Tâm Thiện Hiệp Thê, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Cảnh Sở Duyên tức là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1 * Đànam darwà sìlam samàdigiwà wposathakammam dahè tam asšàđeli 
_ qlhinandati tam àrabbha ràgo Mppdjjafi dithỉ uppajjati vieikicehà 1IDDdJjadi 
HẻÑliqCCa1 Upp4jjdfi Ío0taassam #ppajja4i”~ Người đã xà thí, trì giới, hành lễ phát lộ 
_ Xong thì vui mừng thỏa thích vẻ việc Thiện đó, và khi nghĩ đến việc Thiện đó thì khởi 
sanh tham ái, tả kiến, hoài nghỉ, trạo cử, ưu sầu. 

Tại dây, thí thiện, giới thiện, và thanh tịnh giới đã được làm rồi: là § Tâm Đại Thiện, 

- 36 Tâm Sở (trừ Võ Lượng Phần) (đỏ là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 
: Việc khởi sanh sự vui mừng thỏa thích. là 4 Tâm căn Tham câu hành Hỷ. Khi nghĩ 
đên những việc Thiện ấy thì khởi sanh sự tham ái, là § Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở. Khi 
khởi sanh Tà Kiến là 4 Tâm Tham Tươn 


Tâm căn Sỉ Tương Ưng Trạo Cử, 15 Tâm Sở. Khi khởi sanh ưu sầu là 2 Tâm căn Sản, 22 
Tâm Sở làm Cánh Sở Duyên. 


È 7 8008 ———.. 


DUYÊN THỦ HAI: ÌRAMMANAPACCAE4~ CẢNH DUYÊN 


Sở Duyên. 

(Phản phân tích chi pháp một cách chỉ tiế thì tương tự với câu đầu tiên. Do đó 
không cân trình bày lập lại trong câu này và Irong những câu kế tiếp, nếu có nội dung 
tương tự, thì chỉ sẽ trình bày phân chỉ pháp tông quát mà thôi). 


ị 


3⁄ 'Jhànà vutthahihà jhànam assàdeti abhinandati tam àrabbha ràgo wppajjafi 
diwhi uppajjati vicikicchà uppajjafi udđhaccam uppajjati jhàne parihìne vippatisàrissa 
domanassam wppajjafi”- Người đã đắc được Thiền thì khi xuất khỏi Thiền có sự vui 
mừng thỏa thích đến Thiền đã chứng đắc, và khi nghĩ đến Thiền đó thì khởi sanh sự tham 
ái, tà kiến, hoài nghỉ, và trạo cử. Khi bị hoại Thiên thì khởi sanh sự Ưu Sầu, làm cho 
người có sự nóng nảy. 

Tại đây, Thiện Thiền đã được sanh khởi, là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở phôi 
hợp (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên, 

Có sự vui mừng thỏa thích khởi sanh và khi nghĩ đến Thiền đó thì khởi sanh sự tham 
ái, sự tà kiến, sự hoài nghỉ, sự ưu sầu, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp làm 
Cảnh Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì “Køsalo đhammo” là Ñatfupada: Câu Chú Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé, 3§ Tâm Sở. 


* Akusalassa dhammassa làm Sampadànapada: Cáu Liên HÍ€ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp tức là Tứ Danh Uẫn Bắt Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm 


Sở. 

bé .Ìfamimahapaccayena làm Karamnapada: Câu Chế Tác, trình bảy cho biết đến 
_ mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghœranà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên. 
(2) Cảnh Trưỡng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* Trong phần Câu Phụ Pảli điều thứ nhất. Dànam: dawà: sìlam Samàdijpirvà 
_P0OSatfhakammam kafvà làm Kamrmapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện) 
ä Ñiriyàyisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tưởng) hiện bày lên rõ ràng. 


Tập hợp cả hai Câu nảy, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là § Tâm Đại 


FT = 1! —— “na Hướng 
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Thiện có X¿ rhí Từ (Pariccàgacetanà), Thanh TÌ inh Tư (Wisodhanacefanà) làm chủ vị, 
*4ssàdeli abhinandati làm Kirààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp ván đ 

_ trong từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bây cho biết đán 
{ sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham, có Tham làm chủ VỆ 
* Tam ảrabbha, với Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực 
hiện), và ảrabbha làm Äiritàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện đà 
thành tựu với việc xả thí, trì giới, thanh tịnh giới. 

* Ràgo nppajjai với Ràgo làm Nantupada: 
Äiriyààkhaydtapada: trình bày việc tật 
(được ví như vị chủ đất nước). trình bà 
Tham có Tham Ái làm chủ VỊ. 

* Đinhi uppajjafi với Dịmhj làm @œfứwpada: Cáu Chủ Từ, và app4jjai làm 
- Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 
- (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Tham 

Tương Ưng Kiến có Tà Kiến làm chủ vị, 

* ViciMicchà appajjari với Vieik 


Câu Chủ Từ, và Mpp4jjÌ làm 
p hợp vấn đẻ trong từng Câu để thành mỗi loại 
y cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm căn 


chà làm Naffupada: Cảu Chi Từ, và w=ppqjjai 
_ làm Kiriyààkhayarapad: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đẻ thành mỗi 
Ỉ loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Sỉ 
Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Nghĩ làm chủ vị, 
* UAdhaccam uppajjafi với Uddhaccam 
pp4jjafi làm Âiriyààkhaytapada: 
| thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất 
_ là Tâm Si Tương Ưng Điệu Cử có Điệu 
* Đomanassam HDD4jjdfi với 
M#pp4jjafi làm Kiriyààkhayàtfapada: 
“thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất 
là 2 Tâm căn Sân có Sân làm chủ vị. 


làm Ka#wpada: Câu Chủ Từ, và 
trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu để 
nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp 
Cử làm chủ vị 


Domanassam làm Äaftupada: Câu Chi Từ, và 
trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Cầu để 
nước), trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, 
àlàđhàrapada:- trình bày đến thời 
người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp eä hai Câu này, 
Thiện đã thành tựu việc xả thị 


Pubbe sucinmàn với Pubbe làm 
gian, ÿweinmàwi làm Ñamimapada: trình bày đền 


trình bảy cho biết đến Nẵng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đạt 

í. trì giới, thanh tịnh giới trong những thời gian trước. 

*.Assàdefi abhiiuandati làm Kiriààkhayàtapada: trình bảy việc tập hợp vần đề j 

trong từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đền 
lở Duyên. chị pháp là § Tâm căn Tham có Tham làm chủ VỊ. 
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* Tam àrabbha, với Tam làm Keammapada: trình bày đên người bị tạo tác (thực 
hiện), và ảraðbha làm Kirjàwisesamapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lên rõ rằng, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện đã 
thành tựu với việc xả thí, trì giới, thanh tịnh giới. 

* Ràgo wppdjjefi, với Ràga làm Katupada: Cảu Chủ Từ, và nppajjad làm 
Kiriyààkhayàtapada:_ trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm căn 
Tham có Tham Ai làm chủ vị. 

* DiHhi uppajjafi, với Dithỉ làm Kattupada: Cáu Chủ Từ, và nppajjáfi làm 
Kiriyààkhaydfapada: trình bày việc tập hợp vấn để trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến có Tà Kiến làm chủ vị. 

* Eieikicchà nppajjati, với Vicikiechà làm Kamtupada: Cán Chủ Từ, và uppajjafi 
làm Kữijyảäkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vân đẻ trong từng Câu đẻ thành mỗi 
loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là Tâm Sỉ 
Tương LĨng Hoài Nghi có Hoài Nghỉ làm chủ vị. 

* Uddhaccam wppajjdi với LUddhaecam làm Kamupada: Củảu Chủ Từ, và 
wuppajjati làm iriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu để 
-_ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp 
là Tâm S¡ Tương Ưng Điệu Cử có Điệu Cử làm chủ vị. 

* Domanassam nppdjjati, với Domanassam làm KattUupada: Câu Chủ Từ, và 
Ippdjjati làm Kirjyààkhayàrapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu để 
thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp 
là 2 Tâm căn Sân có Sân làm chủ vị. 


* Trong, phân Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Jànà vwfthahivà jhànam, với Jhànà làm 
Apàdàmapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách la khỏi, Wwrhahimà làm 
Kirbdvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, 


đhànam làm Kamznapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 


Tập hợp cả ba Câu này, 
Đáo Dại. 

* Assàdoti abhinandati_ làm Kữjqààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vân đề 
trong từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bảy cho biết đến 
Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham có Tham làm chủ vị. 


bày đến người bị tạo tác (thực 


* Tam àrabbha, với Tam làm Kaminapada: trình 
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hiện), và ảrzbð⁄a làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
biện bày lên rồ ràng, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện đạ 
thành tựu với việc xả thí, trì giới, thanh tịnh giới. 


* Ràgo uppajjaii, với Ràgo làm Kawupada: Câu Chủ Tù, và: Hppđjj@i- làm 
Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng Câu đẻ thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm cặn 
Tham có Tham Ái làm chủ vị. 

* Dinhi uppajjati với Didthi làm Kattupada: Câu Chủ Từ, và nppajjafi làm 
Kiripààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đẻ thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiên có Tà Kiến làm chủ vị. 

* Eicikicchà uppajjati, với Vicikicchà làm Kaftupada: Câu Chủ Từ, và tppajai 
làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu để thành mỗi 
loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Sỉ 
Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Nghỉ làm chủ vị. 

* Uddhaecam tppaljjal, với Lddhaccœm làm KaHupada: Cáa Chủ Từ, và 
appajjati làm  Kiriyààkhayètapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề 
thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp 
là Tâm S¡ Tương Ưng Điệu Cử có Điệu Cử làm chủ vị. 

* Jhàne parihìne, với Jhàne làm Lakkhanavamakatupada: trình bày đến việ 
có sự đề nhận xét, và Parihìwe làm Lakkhanayanfakiriyàpada: trình bày đến việc 
sự để hành động. 


có 


Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 
Đáo Đại. 

* Mippatisàrissa domanassam uppajjadi, với Vippatisàrissa làm Sampađà ° 
napada: Cáu Liên Hệ, domanassam wppajjari: làm Katupada: Câu Chú Từ, và 
Lppdjjaii: làm Ấiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng Câu 6 
thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 2 Tâm cắn sản 
có Sân làm chủ vị. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện đây. "#2 
thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œ#a/anà — Hiệp Lực) đồng củtế 
sanh với nhau vừa theo thích hợp là: ki 


(1) Cảnh Duyên, 
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(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên, 


* Rắng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện chỉ duy nhứt trong thời kỳ Bình 
Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Tứ Uần. tùy theo thích hợp. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học. tùy theo 
thích hợp. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 


# Trong phần Pàl, Pháp Thiện - Bắt Thiên: Kzsafo - ,4&œsaiassa. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn. Lộ Trình Đẳng 
Lực Kiên Cố Hiệp Thé. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn có Đồng Lực Bắt 
Thiện. 


+ 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ nhất: Dàmzzm da#wà 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Thiện 
Dục Giới. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn có căn Tham, và Lộ 
Trình Đồng Lực căn Sân, căn Sỉ. 


+r 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ hai: Pw#®be v.v. 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện 
Dục Giới. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn có căn Tham, và Lộ 
Trình Đồng Lực căn Sân, căn Sỉ. 


#_ Trong Câu Phụ phần PàIì điều thứ ba: Jhànà: v.v. : 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đông Lực Kiên Có 
Thiện Hiệp Thế. ý 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn có căn Tham, Lộ 
Trình Đồng Lực căn Sân, căn Sỉ. 


*ABYÄKATAPADAÀVASÀNA - PHÁN CUỎI CÂU VÔ KÝ” ~ 
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“Kusalo dhamứo abyàkatfassa dhantHassa ÀÌrdiMMiahapaccayena Pdccayo*- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đờ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Cảnh Duyên, 

Pháp Thiện làm Cảnh Năng Duyên là 2L Tâm Thiện, 3 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Sở Duyên là I1 Tâm Na Cảnh, 10 Tâm Duy Tác Dục Giới (ỳ 
1 Tâm Khai Ngũ Môn), 1 Tâm Quả và 1 Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ, ] Tâm Quả vả 
1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, I Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm S¿ 
(trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phân). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄_*Arahà maggà vufhahitvà maggam paccavekkhafi "- Bậc Võ Sinh khi xuất khỏi 
Đạo, rồi có Sự quán xét lại Đạo đó. 

Tại đây, Đạo lả 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở đã được sanh rồi (đó là Cảnh Pháp) 
lảm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét, là 4 Tâm Đại Duy Tác tương ưng Trí, 33 Tâm Sở của Bậc Vô Sinh đì 
được sanh khởi ngay khi quán xét Tâm Đạo, làm Cảnh Sở Duyên. 


3⁄. “Pubbe sucinnàni paecavekkhadi"- Bậc Vô Sinh có sự quán xét đến việc Thiện 
đã thành tựu với việc xả thí, trì giới, thanh tịnh giới và đã từng tích lũy gìn giữ tốt đẹp 
trong thời gian trước. 

Tại đây. việc Thiện đã được thực hiện liên tục không gián đoạn, là § Tâm Đại Thiện. 
38 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên, 

'Viôc quán xét, là 4 Tâm Đại Duy Tác tương mg Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần 


Vô Lượng Phần) của Bậc Vô Sinh đã được sanh khỏi ngay khi quán xét việc Thiện, làm 
Cảnh Sở Duyên. 


ẫ 3⁄. “Kusalam anieeato duÑkkhaf0 anaffafo vipassafi”- Bậc Vô Sinh có sự quán xử 
thầy rõ việc Thiện đo tự bản thân và của người đã tạo ở thời quá khứ, theo đặc tướng Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô N gã. 


G Ập ) là từng được sanh trong tự bản tán! 
của mìn - hoặc Tâm Thiện đã từng được sanh khởi hiện đang sanh và sẽ sanh khởi I'00Ẻ 
bản tánh của người, là |7 TâmThiện Hiện Thé, 3s Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh 
Năng Duyên 


n Đại Duy Tác tượng ưng Trị, 33 Tận Sẽ dny ăn Trừ Phi 
6 Lượng Phản) của Bậc Vệ Ôn DI TẠNG DâN 


ô Sinh ngay trọn, lú án xét nhữ â iên ấy, làm 
Sở Duyên, 2y trong lúc quán xét những Tâm Thiện ấy. 
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4/ “Celopariyanànena KtrsalaCiMasamangissa ciffam jànà#i”- Với Tha Tâm Thắng 
Trí, Bậc Vô Sinh đã được phúc lộc thẳng trí rõ biết dòng Tâm Thức của người hoàn toàn 
là Tâm Thiện. 

Tại đây, Tâm của người hoàn toàn là Thiện, là 21 Tâm Thiện, 3% Tâm Sở của người 
đã từng sanh trải qua bảy ngày, hiện đang sanh và sắp sẽ sanh khởi về sau bảy ngày nữa 
(đó là Canh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Duy Tác Tha Tâm Thắng Trí, 30 Tâm Sở của Bậc Vô Sinh rõ biết Tâm Thiện 
cua người, làm Cảnh Sở Duyên. 


3⁄ “Sekkhà và puthtajjanà và kusalam aniccato dukkhato anatfafo vipassanii kusale 
nữuddhie vipàÄk0 fađàrdHManafà uppajjafi”~ Tất cả bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu quán 
xét thấy rồ việc Thiên theo đặc tướng Vô Thường, Khỏ Đau, Vô Ngă, và sau khi Tâm 
Đông Lực Thiện diệt đi thì Tâm Na Cảnh phân Quả Dị Thục thường sanh khởi. 

Tại đây. Thiện là § Tâm Thiện, 38 Tâm Sở đã từng được sanh và sẽ sanh khởi trong 
tự ban tánh của mình và của người (đó là Cánh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét Tâm Đồng Lực Thiện ngay khi diệt mắt thì Tâm Na Cảnh phần Quả Dị 
Thục thường sanh khởi, là 11 Tâm Na Cảnh, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng 
Phan) làm Cảnh Sở Duyên. 


6 *Kusalam assàdefi abhinandati tam àrabbha ràgo nppdjjati dìthỉ nppajjati 
vieilicchà uppajjafi uddhaccam tppajjati domanassam uppajjafi akusale niruddhe 
VipùÄko tadàram-manatà tppdajjafi”- Người có sự vui mừng thỏa thích với việc Thiện thì 
khi nghĩ đến việc Thiện đó thường khởi sanh sự tham ái, tà kiên, hoài nghỉ, trạo cử và ưu 
sâu, Khi Tâm Đồng Lực Bất Thiện đã diệt đi thì Tâm Na Cảnh phân Quả Dị Thục thường 
sanh khởi, 

Tại đây, Thiện là 8 Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở đã từng được sanh trong tự bản tánh 
của mình (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Na Cảnh phần Quá Dị Thục sanh khởi, là 11 Tâm Na Cảnh, 33 Tâm Sơ (trừ 
Sgăn Trừ Phản, Vô Lượng Phần) làm Cảnh Sở Duyên. 


„# *Äàvànancàyatanakusalam vinnànancàyatfanavipdkassa cả kiriyassa ca 
Ár, (itmanapaeeayena paccayø”~ Thiện Không Vô Biên Xứ làm duyên cho Quả và Duy 
Tắc Thực Vô Biên Xứ theo Cảnh Duyên. : - mm. 
- Tại đây, Thiện Không Vô Biên Xứ là 1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm ' 
đề tùng được sanh trong tự bản tánh của mình ở Hữu quá khứ (đó là Cánh Pháp) làm 
Cảnh Năng Duyên, 
24 Thức Vộ Biên Xứ là Tâm Quả Thức Vô Biên Xứ, 
! Phân và Tự của Phạm Thiên Thức Vô Biên Xứ làm Cảnh 


„ 30 Tâm Sơ: 


30 Tâm Sở ở phần Tái Tục, 
Sở Duyên. 
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Và Tâm Thiện Không Vô Biền Xứ đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ¿ 
Hữu quá khứ và Hữu hiện tại (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Duy Tác Thức Vô Biên Xứ là Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở hiện đang 
sanh trong bản tánh của Bậc Vô Sinh làm Cảnh Sở Duyên. 


8/ %À kincannàyatandkusalai nevasannànàsannàyatanavipàkassa ca Âiriyassu 
€Ñ ẢFAIMNAHapaCcayeha paccayø”- Thiện Vô Sở Hữu Xứ làm duyên cho Quả và Dụy 
Tác Phí Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ theo Cảnh Duyên. 

Tại đây, Thiện Vô Sở Hữu Xứ là | Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở đà từng 
được sanh trong tự bản tánh của mình ở Hữu quá khứ (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng 
Duyên. 

Quả Phi Tường Phí Phi Tưởng Xứ là Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 
Tâm Sở ở phần Tái Tục, Hữu Phản, Tử của Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
làm Cảnh Sở Duyên. 

Và Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở Hữu 
quá khứ và Hữu hiện tại (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xử là Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xú, 30 Tâm Sở hiện đang sanh trong tự bản tánh của Bậc Võ Sinh làm Cảnh Sở Duyên. 


9⁄“Ñusalà khandhà €ef0J) 
Uân Thiện (Tứ Danh Uân Thiệ 
lực Cảnh Duyên. 

Tại đây. Lân Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở của chính mình đã từng được sanh 
trải qua 7 ngày, hiện đang sanh và sẽ sanh về sau 7 ngày nữa (đó là Cảnh Pháp) làm Cánh 
Năng Duyên. 

Tâm Duy Tác Tha Tâm Thắn; 
Sở Duyên. 


arùanằnassa ẢẢYahManapaccayena paccayo"= Tất cả 
n) giúp đỡ ủng hộ đối với Tha Tâm Thắng Trí với mãnh 


g Trí của Bậc Võ Sinh hiện đang sanh khởi làm Cảnh 


Famumaapaccayefa 


: Danh Uần Thiện) giúp đỡ ủn hộ đối với Túc Mạng 
“Thăng Trí với mãnh, lực Cảnh Duyên. bi ch G 
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11⁄/ ®Nuealà khandhà yathàkammupaganànassa .ÌfdiMumanapacca)'eha paccayo”~ 
Tắt cả Uấn Thiện (Tứ Danh Uân Thiện) giúp đỡ ủng hộ đối với Tùy Nghiệp Thú Trí với 
mảnh lực Cảnh Duyên. 

Tại đây, Uấn Thiện là 17 Tư Thiện Hiệp Thể sanh khởi ở bản tánh của người trong 
Hữu quả khứ (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Duy Tác Tùy Nghiệp Thú Trí của Bậc Vô Sinh hiện đang sanh khởi làm Cảnh 
Sơ Duyên 


12⁄. *Kusalà khandhà anàgatasanằHassa .Ìrammanapaccayena paccayø"- Tât cả 
Lân Thiện (Tứ Danh Uẫn Thiện) giúp đỡ ủng hộ đối với Vị Lai Trí với mãnh lực Cảnh 
Duyên 

Tại đây, Uần Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở sẽ sanh khởi trong kiếp sông nảy và 
những kiếp sóng kế tiếp, tùy theo trường hợp trong bản tánh của người (đó là Cảnh Pháp) 
lắm Canh Năng Duyên. 

Tâm Duy Tác Vị Lai Thắng Trí của Bậc Vô Sinh hiện đang sanh khơi làm Cảnh Sở 
Duyên, 


l3⁄/ “Ấusalà khandhà àwajjanàya Ảrammanapaccayena paccayo*- TU cả Uần 
Thiện (Tứ Danh Uân Thiện) giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai Môn với mãnh lực Cảnh 
Duyên, 

Tại đây, Uẫn Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở đã từng được sanh khởi trong tự bản 
tỉnh của mình và của người (đó lả Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên 

Tâm Khai Môn là Tâm Khai Ý Môn quán xét về Uấn Thiện đó, làm Cảnh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP. 


* Theo phương pháp Pàli thì Ñwsưlo đhanumo làm Kaftupada: Câu Chủ Từ trình 
Đầy cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp. 

„` 4yàk@iassa dhamamassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hiệ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chị Pháp tức là 1 Tâm Khai Ý Môn. 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới, 
LÍ Tâm Nạ Cảnh, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, L Tâm Quả Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Duy 
tắt Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 1 Tâm Duy Tác Phi 

“9g Phi Phị Tường Xứ, 33 Tâm Sở phối hợp. : "" 

: ỷ “ẨTahimahapaccayena làm @ranapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
Anh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
ĐI ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lựa) là 


(1) Cảnh Duyên, 
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(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Canh Cận Y Duyên. 


* Paccayo là Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, 4rahả làm Ñø#upađa: Câu Chủ Tị, 
trình bảy cho biết đến người quán sát là bậc Vô Sinh. 

* Maggà làm Apàdànapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách lia khỏi, [tha - 
hữwà làm. Ñiriyàwiesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rị 
ràng, Maggam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu nảy, trình bày cho biết đến Năng Duyên. chí pháp là 1 Tâm Đạo 
Vô Sinh. 

* Paccavekhafi làm Kiriydàkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong 
từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí sanh khởi ngay sát na quán sát 
Đạo đó. 

G®ỉ chú: Câu Phụ phần PàIi điều thứ nhất có được ba mãnh lực Duyên là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Pubbe làm Kàlàdhàrapada: trình bày đến 
thời gian, ,9we¿mmàn¿ làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). tập 
hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ửì 
thành tựu việc xả thí, trì giới. thanh tịnh giới trong những thời gian trước. 

bẻ Taecavekkhati làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong 
từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên. chỉ pháp là 8 Tâm Đại Duy Tác sanh khởi ngay sát na quán sát Đạo đó. 

Ghủ chú: chỉ có được duy nhất một loại mãnh lực là Cảnh Duyên. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ bả, 4# làm Kanumapada: trình bày đềt 

người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 17 Tâm 

ự bản tánh của mình Và đã từng sanh hoặc đang sánh 

s Aniecate “ukkhato anaffafø làm Ăiriyàwisesamapada; trình bày đến việc làm €È° 

(Tam Tướng) hiện bảy lên rõ ràng, là Câu làm cho Äiriyàpada: Câu Thuậi Từ thành 4 
3 : : 
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* Trong phân Câu Phụ Pảlì điều thứ tử, C@f0pariyanànenz làm Äaranapada: Côu 
Chế Tác, Jànàti làm Ấiriyàà&hayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng 
Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác 
Tha Tâm Thăng Trí. 

* ÑmsalacÌffasamangissa làm Sầmìsambandltapada: trình bảy đến người thành 
chủ nhân, C7am làm Namumapađa: trình bảy đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 21 Tâm 
Thiện của người khác. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ năm, Sekkhà và pu#ữhwjjanà và làm 
ÄafInpada: Câu Chú Từ, trình bày cho biết đến Tigười tiến tu Thiền Quán vẫn còn là bậc 
Hữu Học hay Phàm Nhân, tức là 3 bậc Quả Hữu Học vả 4 Phàm Nhân. 

* Kusalam làm amumnapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). trình bày. 
cho biết đến Cảnh Năng Duyên căn Thiện, chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế đã từng 
xanh và sẽ sanh trong tự bản thân của mình và của người khác, - 

* Amiccafa dukkha#o anafiaio làm Äiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho 
(Tam Tướng) hiện bày lên rỡ ràng, là Câu làm cho irjpàpađã: Câu Thuật Từ thành đặc 
biệt, 

Š fipassami làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng 
Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). l 

Tập hợp cả bón Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên căn Thiện đã từng sanh 
"S83 sót na quán sát (tiền tu Thiên Quán) bởi do có căn Thiện làm Cảnh Nẵng Duyên. 

* Kmsale làm Lakkhanavantakattupada: trình bày đến việc có sự đề nhận xét, và 
Airuddhe làm Lakkhamavantakiriyàpada: trình bày đến S06 sự để Hành động. : 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại 
Lhiện, 

M Ứipàko làm Kaftupada: Câu Chúi Từ, Tadùrammanala làm Xaranapada: Câu 
= Tác, Uppsjari làm Äiriydàkhayàtapada: . bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng 

*w để thành mỗi loại /í như vị chú đât nước). cớ ` 
] Tập ¬ ¬. Mười bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là II Tâm Na 
ảnh 
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* Trong phần Câu Phụ PàIi điều thứ sáu, øsđ/ưm làm amumapada: trình bạ, 
người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp tức là 17 
Thiện Hiệp Thé. 

* Assàdefi ahhinandati tam àrabbha ràgo uppajjati dìthỉ uppajjati Yicikieeli 
uppajjati udÄhaccam uppajjafi domanassam #ppajjadi akusele nirwddhe. Những Cậy 
nảy trình bày cho biết đến sự hiện hành tuần tự của Lộ Trình Tâm, chi đẻ vào trong Cậy 
Kusalo akusalassa mà thôi. Trong Câu Ksaf2 abyàkafassa này, không lập ý đẻ 
bày theo sự làm thành Sở Duyên. 


® 


y đến 
Tâm 


trình 


Vipàko tadàrammanatà uppdjjat, với Vipàko làm Kafupada: Cảu Chị Từ, 
Tadàrammanatà làm Karanapada: Cảu Ché Tác, Lppajjati làm Kiripààkha — 
yàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như 
vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 11 Tâm Na 
Cảnh. 


* Trong phần Câu Phụ Pảli điều thứ bảy, khoảng giữa .Ìkàsànancàyatana ~kusalam 
VỚI Vinnànaneàyafanavipàkassa, AlkàsànahcàÿdafaHaksalam làm Kaffwpada: Củ 
Chữ Ti, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xú 
đã từng sanh trong tự bản tánh của mình trong Hữu trước, 

* Vinnànancàyatanavipàkassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bảy cho 
biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Tái Tục Thức Vô Biên Xứ, Tâm Hữu Phần Thức Vô 
Biên Xứ, Tâm Tử Thức Vô Biên Xứ. 

* Khoảng giữa -Äkàsànancàyatanakusalaim với. Vinnwànancàyafanavipàkasse, cÌi 
pháp của Ña#wpada: Cảu Chú Từ, là | Tâm Thiện Không Vỏ Biên Xứ đã từng sanh 
trong tự bản tánh của mình trong Hữu này và Hữu trước. Còn chỉ pháp cử 
SŠamjpadànapada: Câu Liên Hệ, là Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ hiện đang sanh. : 

* Aranumanapaccayena_ làm Karanapada:. Câu Chẻ Túc, trình bày cho biết đề! 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên củng và" 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà- Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 
* Paccayo làm. Kiripàpada: Câu Thuật Từ, trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
# Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ tám, khoảng giữa 2iicannàyatanakusdlt" 
Với “Neyasanmàhàsannàyatanavipàkassa, ^\kicanhàyafahakwsalam làm Z##” 
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pada: Cảu Chủ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Vô Sở 
Hữu Xứ đã từng sanh trong tự bản tánh của mình trong Hữu trước. 

* Neyasannànàsannàyatanavipàkassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình 
bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Tâm 
Hữu Phần Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Tâm Tử Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

* Khoảng giữa Akincannàyatanakusalam với Neyasannànàsannàyatanavipà - 
kassa, chỉ pháp của Ka#wpada: Cáu Cha Từ, là I Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ đã từng 
sanh trong tự bản tánh của mình trong Hữu này và Hữu trước. 

Còn chỉ pháp của $ampadànapada: Cáu Liên Hệ, là Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ hiện đang sanh. 


* Ảrammanapaecayena làm Karanapada: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên. trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ chín, øsalà &hanđhà làm Katepada: Câu 
Cñứ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện bành trong 
ca Tam Thời, 

Š Cefopariyanànassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hệ, trình bày cho được biết 
đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác Tha Tâm Thắng Trí. 

* Ảrawumanapaccayena làm Ấaranapada: Cảu Ché Tác, trình bày cho biết đến chỉ 
€Ó một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. ®uảy 

È Paeccayo làm. Kiryàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


7 Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười, Ấøsafà khandhà làm Kartupada: Câu 
Cứ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện hành trong 
(Pubbeniurrha ~ Tiày Kiếp). 

* Pubbenivàsànwssatinànassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hệ, trình bày cho 
được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trị. 

& Arammanapaecayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác. trình bày cho biết đến chị 
U tội loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. H3 

È Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biệt đến Pháp Vô Ngã, 
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* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười một, Ñsøfà khandhà làm ÑAfuipada; 
Câu Chú Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp lả 17 Tâm Thiện Hiệp Thé tử 
người ở phần quá khứ. 

* Yathàkammapaganànassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cụy 
được biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác Tùy Nghiệp Thú Trí. 1Š 

bủ .Äramimanapaccayena làm Kazanapada: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến chị 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. v 

* Paccayo làm. Kiriyapada: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Nga, 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười hai, wsa#à &handhà làm Ñatrupad: 
Câu Chu Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 21 Tâm Thiện trong bản 
tánh của người ở phần Vị Lai. 

* Anàgafamsanànassa làm ,Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho được biết 
đến Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác Vị Lai Trí. 

% Ärammanapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến chỉ 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. 

* Paccayo làm Kirjyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười bá. Kmsalà khandhà làm Kattupada: Cải 
Cñ¿ Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 21 Tâm Thiện của tự bản thân vì 
của người khác. 

* Ànajjanàya làm Sampadànapada: Câu Liên Tệ, trình bày cho được biết đến Phíp 
Sở Duyên, chỉ pháp là I Tâm Khai Ý Môn ngay sát na đến việc Thiện đó. 

* Áramumanapaecayena làm Ñaranapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến di 
có một loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên. 

Ÿ Paccayo làm. Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngă. 

Hoặc một phần khác (go cả Ti Thẳng Trí vào chưng một Câm, theo Cảnh NăHE 
uyên, Cảnh Sở Duyên) nhự tiếp theo đây: 

usalà khandhà làm KattUuipada: Câu Chủi Từ, trình bày cho biết đến Năng Duyễt 
chỉ pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Võ nh). 

Ỉ lở € t10PArianànassa, PuhbeHitlsànwssafinànassa, Yathàkammapaganànus1 
“ÁHÀ4[4MSaHdnassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho được biết để! 
Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là I Tâm Duy Tác Thắng Trị Ngũ Thiền Sắc Giới. 

| ị Ý Âraimmalilpaceayena làm Ăaranapada: Câu Ché Tác, trình bảy cho biết đến kở 

ý cómột loại mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên 


Paccayo làm Âiriàpađa: Câu Thuật Từ, trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã 


Tác Glả: SADDHAMMA J0TTKA =“... Ta 
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ĐUYÊN THỨ HAI: ^RLMMANAPACC4YA - CẢNH DUYÊN 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây. ngay thời 
h khơi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (ŒGha#anà — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 


gian san : t 
với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên, 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhất trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bốn Bậc Thánh Quả. 

* Răng theo Lộ Trinh: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 


# Trong phần Pàli, Pháp Thiện - Vô Ký: Ấmsalø — Abyàkafassa. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình Kiên 
Cố (4ppanavữ), có Đồng Lực Thiện. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Duy Tác 
Dục Giới. Lộ Trình Thiền Sơ Khởi (4đikammikajhànavihì), Lộ Trình Thiền 
Nhập Định (Jhàmasamapajjanavihì), Lộ Trình Thắng Trí (4bhinnàvithì). 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ nhất: drehà: v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh. 
Pháp làm thành Sở Duyên. hiện hảnh trong Lộ Trình Duy Tác Phản Khán Dục Giới 
được sanh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Dạo Vô Sinh. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ hai: Pøbbe v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện 
Dục Giới, 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Phản Khán Dục Giới 
được sanh tiếp sau nơi Lộ Trình Ý Môn Dồng Lực Thiện Dục Giới. 


# Trong Câu Phụ phân Pàlì điều thứ ba: Ấws4/am aniccado v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Kiên Cố Thiện 
Hiệp Thế và Lộ Trình Đồng Lực Thiện Dục Giới. l 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Duy Tác Thiền 
Quán sanh khởi việc Phản Khán. 


=—- : Ề " 
lác Giả; SÄDp, HANMAJGTHRAT TT Địch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHẤT THỦ VẢ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP l - VOLUME W 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ tư: Cøf0pariyanàneHa: v.v, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình ý: 
Môn Đồng Lực Kiên Cế và Lộ Trình Đồng Lực Thiện Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tha Tâm Thắng Tr, 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ năm: ,$øekkhả và pufhwjjanà và v.v, 
Pháp làm thành Năng Duyên. hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình ý 
Môn Đông Lực Kiên Cố và Lộ Trình Đồng Lực Thiện Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện 
Thiên Quán có Na Cảnh. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ sáu: øsalam assàđeti v.v, 
Pháp lảm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý 
Môn Đồng Lực Kiên Cố và Lộ Trình Đông Lực Thiện Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bắt Thiện 
có Na Cảnh. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ bảy: .Àkàsànancàyafanakuusalam 3.9, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Nhập Định Không 
Võ Biên Xứ. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Cơ Bản Thức Vô Biên 
Xứ và Lộ Trình Thiền Nhập Định Thức Vô Biên Xứ. 


#_ Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ tám: Alhincannàyatanakusalam v.Đ. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Nhập Định Vô Sở 
Hữừu Xử. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Cở Bản Phi Tưởng Phí 
Phi Tưởng Xứ và Lộ Trình Thiền Nhập Định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


# Trong Câu Phụ phân Pàlì điều thứ chín: Ấwsaià khandhà Cetopariyanànassa 9: 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên Cổ 
có Đông Lực Thiện. h 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tha Tâm ThủÈ 
Trí. 
# Trong Câu Phụ phân Pàli điều thứ mười: Kwsa/à khandhà Pubbenivàsànitsefi5 
-HqaSSđ V.Đ, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình K, 
Cô có Đông Lực Thiện, 
Tác (Giả: SADDHAMMA JOTIKA &2 li6 ——— 
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DUYÊN THỦ HAI: ÀIRAMMAN4PACCAWA - CẢNH DUYÊN 


Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Túc Mạng Tùy 
Niệm Thắng Trí. 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ mười một: Køsalà khandhà Yathàkanunnpa- 
gùHÀH4SS4 Y.Y : 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên 
Có Hiệp Thế có Đông Lực Thiện. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tùy Nghiệp Thú 
Trí. 


* 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ mười hai: Kwsaià khanđhà -Anàga1a- 
SaHàH4SS 9.9. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên 
Cỗ có Đông Lực Thiện. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Vị Lai Thắng Trí. 


3k 


Trong Câu Phụ phân Pàlì điều thứ mười ba: Ấwsadà &hanđhà Àvajjanàya. 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hảnh trong Lộ Trình Ý Mõn, Lộ Trình Kiên 
Cổ có Đồng Lực Thiện. 

Ỉ Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Duy Tác Dục 
Ỉ Giới và Lộ Trình Thắng Trí. 


(C) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
*AKUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN CUỒÔI CÂU BÁT THIỆ 
— TRONG CÂU BÁT THIỆN 


AKusalo dhammmo aÄusalassa dhamummassa ẨÁFrdIHIMđH4DACCdyeHad paccayo”~ 


Pị á ân Tà £ Ẹ Ả mm 
táp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực Cảnh 


Duyện, 


dạy Bẫt Thiện làm Cảnh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 
"19 Bất Thiện làm Cảnh Sở Duyên là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHÙ 
Ù/ ty 
Nhu g 64m Assàdefi qbhinandati tam àrabbha ràgo tppqjjatdi dithi ppajjari 
tụy g4 40D4jjgj „dqj 


hìch haccam nppajjafi domanassaim uppdjjat”- Người vui mừng 
" \9 tham ái, Khi nghĩ đến tham ái thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, 
" điều cử, và ưu sầu 
TT. các be (CC J3-SBE206575-002E 


_ Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


¬— 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP! - V0tuuMp, 


Tại đây, 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở có Tham Ái làm chủ vị (đó là Cảnh Phán) lần 
Cảnh Năng Duyên. - 
12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Cảnh Sở Duyên. 


⁄ *Dithim assàdet abhinandati tam àrabbha ràgo Hppdjjari diwhj DPajjjj 
vicikiechà uppajjati wdđlhaccam HDDdjjtfÏ HOHM(1/14SS4M1 HĐDAjjafi”- Người Vui mừng 
thỏa thích vào tà kiến. Khi nghĩ đến tà kiến thì thường sanh khởi sự tà kiên, tham ái, họại 
nghỉ, điệu cử, và ưu sầu. , 

Tại đây, 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến, 2I Tâm Sở có Tà Kiến làm chủ vị (đó l¿ 
Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Cảnh Sở Duyên. 


3⁄ “Vieikiecham àrabbha vieikieehà tippajjati difthi uppajjati udÄhhaeeam 1Dpajjti 
domanassaim nppajjafi"- Khi nghĩ đến sự hoải nghỉ thì thường sanh khởi sự hoài nghỉ, tì 
kiến, điệu cử và ưu sầu, 

Tại đây, 1 Tâm S¡ Tương Ứng Hoài Nghi, 15 Tâm Sở có Hoài Nghi làm chủ vị (đó là 
Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên, 

8 Tâm Bắt Thiện (trừ 4 Tâm Tham Bắt Tương Ưng Kiến), 26 Tâm Sở (trừ Ngã Mạn) 
làm Cảnh Sở Duyên. 


4⁄ “UAddhaeeam àrabbha uddhaccam 6ppajjari diwhj uppdjjafi vicikicchà uppajdii 
ÑOitaassam Mppajjati”-- Khi nghĩ đến sự điệu cử thì thường sanh khởi sự điệu cử, tỉ 
kiên, hoài nghỉ, và ưu sầu. 

Tại đây, 1 Tâm S¡ Tương Ưng Điệu Cử, 15 Tâm Sở có Điệu Cử làm chủ vị (đó là 
Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên, 

8 Tâm Bất Thiện (trừ 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến), 26 Tâm Sở (trừ Ngã Mạn) 
làm Cảnh Sở Duyên. 


3⁄ “Domanassam àrabbha doma 
8DDAjjdfi wddÏttcCany tIDD4jjafi”~ 
sầu, tà kiến, hoài nghỉ, và điệu cử, 

Tại đây, 2 Tâm € 
Năng Duyên 


8 Tâm Bắt Thiện (trừ 4 Tâm Tham Bất Tương Ưng Kiến), 26 Tâm Sở (trừ Ngà M¿t! 
làm Cảnh Sở Duyên, 


!i4SSdiM- #ppdjjafi ditthị H)pdjjafi vicikicchà 
Khi nghĩ đến sự ưu sầu thì thường sanh khởi sự ưủ 


ân Sân, 23 Tâm Sở có Sân làm chủ vị (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh 


PHÂN TÍCH CẬU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Tác Giá: S4I)DHAjwwA J0TIKA ta 
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DUYỂN THỨ HAI: ÄRAMMANAPACCAYA~ CẢNH ĐUYỀN 


* Theo phương pháp Pàiì thì .4&sưo dhammmo làm Katfupada: Câu Chủ Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tám Sở. 
`3 Akusalassa đhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên. chỉ Pháp tức là Tứ Danh Uần Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm Sở. 
* Ảrammanapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên củng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà ~ Hiệp Lực) là: 


{1) Canh Duyên, 
(2) Canh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 

* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, #ảgam làm Kamimapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm căn 
Tham có Tham Ái làm chủ vị. 

* 4sader làm Kiriyààkhayàrapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu 
dê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ 
pháp là Tâm căn Tham câu hành Hỷ thọ. 

* Ahhinandani làm Ñiriyàpada: Câu Thuật Từ, chỉ pháp là Tâm căn Tham câu hành 
Hy thọ có sự duyệt ý (Sappiikagana) làm chủ vị. 

* Tam làm Kamumapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), chỉ pháp là Tâm 
cản Tham có Tham Ái làm chủ vị. 

* Ảrabbha làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện 
bảy lên rõ ràng, chỉ cho thấy được việc sanh khởi của những phiền não như Tham Ái, v.v, 
đặc biệt tại đây có Tham Ái làm Năng Duyên. 

* Ràgo wppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm căn Tham có Tham Ái làm chủ vị. 

* Difhi uppajja v.v. chỉ pháp là Tâm Tham Tương Ưng Kiến có Tả Kiến làm chủ 
VỊ 
* Eieiliechà appajjati v.v. chỉ pháp là Tâm Sĩ Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Nghi 
'ảm chủ vị 


: Ÿ Lhaccam wppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm Tương Ưng Điệu Cử có Điệu Cử làm 
vị 


Š Dômanassam 8ppajjafi v.v. chỉ pháp là Tâm căn Sân có Sân làm chủ vị. 
` Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, Đ#/ửm chỉ pháp là Tâm Tương Ưng Tà 
"tổ Tà Kiến làm chủ vị. 
Â%324efj chị pháp là Tâm căn Tham câu hành Hỷ thọ. 


— T9 — 


ác gì, 
 54DDHAMMA 0Tij2A 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP! - VOILUMjt b- 


* Abhinandai chỉ pháp là Tâm căn Tham câu hành Hỷ có sự duyệt ý làm chụ Vị, 

* Tam chỉ pháp là Tâm Tham Tương Ưng Kiến có Tà Kiến làm chủ vị 

* Ảrabbha_ v.v chỉ cho thấy được việc sanh khởi của những phiên não như Tả Kiến 
v.v. đặc biệt tại đây có Tà Kiến làm Năng Duyên. 

* Ràgo wpp4jjadi v.v, chỉ pháp là Tâm căn Tham có Tham Ái làm chủ vị, 

* Dithi uppajjari v.v.chi pháp là Tâm Tham Tương Ưng Kiến có Tà Kiến làm chủ vị 

* Vieikicchà wppajjat v.v, chỉ pháp là Tâm Sĩ Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Nghị 
làm chủ vị. 

* Uddhaccam uppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm Tương Ưng Điệu Cử có Điệu Cử làm 
chủ vị. 

* Domanassam uppajjari v.v. chỉ pháp là Tâm căn Sân có Sân làm chủ vị. 

* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, W2eiliechax chỉ pháp là Tâm Tương Ưng 
Hoài Nghỉ có Hoài Nghỉ làm chủ vị 

* Ảrabbha v.» chỉ cho thấy được việc sanh khởi của những phiền não như Hoải 
Nghĩ, v.v. đặc biệt tại đây có Hoài Nghi làm Năng Duyên. 

* Eicikicchà uppajjadi v.v. chỉ pháp là Tâm Sỉ Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Nghĩ 
làm chủ vị. 

* Điwhỉ uppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm Tham Tương Ưng Kiến có Tà Kiến làm chủ 
vị. 

* Uddhaccam uppajjai v.v. chỉ pháp là Tâm Tương Ưng Điệu Cử có Điệu Cử làm 
chủ vị. 

* Domanassam uppajjari v.v. chỉ pháp là Tâm căn Sân có Sân làm chủ vị. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, Uđđ#uøecam chỉ pháp là Tâm Tương Uñ 
Điệu Cử có Điệu Cử làm chủ vị. 

* Ảrabbha v.v chỉ cho thấy được việc sanh khởi của những phiền não như Điệu Cừ. 
v.v. đặc biệt tại đây có Điệu Cử làm Năng Duyên. 

* Uddhaccam uppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm Tương Ưng Diệu Cử có Điệu Cừ làm 
chủ vị. 

* Dinhi uppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm Tham Tương Ưng Kiến có Tả Kiến làm ch! 
vị 

* Hicikicchà uppajjafi v.v. chỉ pháp là Tâm Sỉ Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Ne 
làm chủ vị. 

* Domahassaim äppajjati v.v. chỉ pháp là Tâm căn Sân có Sân làm chủ vì: 

* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ năm, ÖÐøwawasszzm chỉ pháp là Tâm cän Sân € 
Sân làm chủ vị. 
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| + Arabbha v.v. chỉ cho thây được việc sanh khởi của những phiền não như Sân, v.v. 
ác biệt tại đây có Sân làm Năng Duyên. 
„ Domanassam 4pP4jjafi v.v. chỉ pháp là Tâm căn Sân có Sân làm chủ vị. 
+ Dinhi uppajj@ti v.v. chỉ pháp là Tâm Tham Tương Ưng Kiến có Tà Kiến làm chủ 


ủ 


"ý Lieikiechà uppajjafi v.v. chỉ pháp là Tâm Sĩ Tương Ưng Hoài Nghỉ có Hoài Nghỉ 
làm chú v1. - 
+ UAdhaccam 6ppajjafi v.v. chỉ pháp là Tâm Tương Ưng Điệu Cử có Điệu Cử làm 
chủ vỊ. 
| Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đờ ủng hộ đổi với Pháp Bắt Thiện đây. 
__ ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Gha/axà — Hiệp Lực) đồng 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bất 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện chỉ duy nhất trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

7 Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần và Tứ Uẫn, tùy theo thích hợp. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm Phu và ba Quả Hữu Học. tùy theo 
thích hợp. 

Ý Răng theo Lô Trình: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 


# Trong phần Pàli, Pháp Bất Thiện - Bất Thiện: .1k&øszlo — 4kwsalassa. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt 
Thiện và Lộ Trình Ý Môn. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bắt Thiện. 


: Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ nhất: Ràgam v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Tham. 
húp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Bắt Thiện. 


: Bàu, Câu Phụ phần Pàli điều thứ hai: Øờ v.v. 
xi làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đông Lực Tà Kiến. 
háp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bất Thiện, 


ác 
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#-_ Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ ba: ƒ?ciieeham v.v. - 
Pháp lảm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Hoài Nghị, 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Bắt Thiện, 


#_ Trong Câu Phụ phần Pàiì điều thứ tư: dđhaccam' v.V. : 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đông Lực Điệu Cử, 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bất Thiện, 


*KUSALAPADÀVASẢNA - PHẢN CUÓI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU BẤT THIỆN 


*Akusalo dhamimo kusalassa dhaHiasSA ÀrAIMIHAHApA€€A)€HA pAcca}o”- Pháp 
Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Cảnh Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện. I Tâm Thiện Thắng Trí, 3% 
Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần). 

Ghỉ chú: Trong Câu Pháp Bái Thiện làm đuyên giúp đỡ tìng hộ đối với Pháp Thiện, 
ngay thời gian sanh khởi không có một Duyên nảo tựu vào ủng hộ giúp đỡ. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Sekkhà pahine kilese paccavekkhami"~ Tất cả bậc Hữu Học quản xét lại phiền 
não đã được đoạn lia. 

Tại đây, các phiền não Tà Kiến, Hoài Nghi mà Bậc Thất Lai đã tuyệt diệt. Các phiền 
não. Tham, Sân, Sỉ loại thô thiên mà Bậc Nhất Lai đã làm cho giảm thiêu đi. Và các 
phiền não Ai Dục Giới, Sân mà Bậc Bất Lai đã tuyệt diệt rồi (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh 
Năng Duyên. 

Việc quán xét lại phiền não đã được đoạn lìa, là 4 Tâm Đại Thiện tương ưng Trí. 33 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản) hiện đang sanh khởi ở Bậc Thát Lai, Nhữ 
Lai, và Bất Lai làm Cảnh Sở Duyên. 


2⁄ "Sekkhả vikkhambhite kilese paccavekkhaii”- - Tất cả bậc Hữu Học quán Xử 
phiên não đã được ức chế rồi. l 

: , Lại đây, có tám loại phiền não đã được ức chế là Tham, Sân, Sỉ, Ngã Mạn, Hở 

— -NlM Cử, Vô Tâm, Vô Quý mà Bậc Thất Lai và Bậc Nhất Lai vẫn chưa được để 

3m phiên não phân vỉ tế của Bậc Nhất Lai vẫn chưa được diệt trừ, chỉ làm cho #!#" 

ợc diệ F 


thiêu nhẹ đi. Và bảy phiên não là Tham (ở phần Ái Sắc Giới và Ái Võ Sắc Giới), Sỉ: NẺ 
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DUYÊN THỦ HẠI: AR4MM4 NAP4CC4F4~ ANH DUYÊN 
Man, Hôn Trầm, Trạo Cử, Vô Tàm, Vô Quý ở Bậc Bắt Lại 
là Cảnh Pháp). Ay: 
Việc quán xét về phiền não đã được ức chế, là 4 T 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) hiện đan, 
Lai và Bất Lai làm Cảnh Sở Duyên, 


¡ mà vẫn chưa được điệt trừ (đó 


âm Đại Thiện tương ưng Trí, 33 
g sanh khởi ở Bậc Thất Lai, Nhất 


3⁄“Pubbe samudàcinne kilese jànanfi”- 
não đã từng sanh vỀ trước. 

Tại đây, phiên não đã từng sanh trong thời quá khứ, là Thập phiền não của 3 Bậc Quả 
Hữu Học (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc rõ biết đến phiền não đã từng sanh trước kia, là 4 Tâm Đại Thiện tương ưng Trí, 
33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phần) của 3 Bậc Quả Hữu Học làm Cảnh Sở 
Duyên 


Ba Bậc Quả Hữu Học rõ biết những phiền 


4⁄ "Sekkhà và pufthujjanà và akusalam aniccdto dukkhafo anatfaro ỈDSS4/1i”~ 
Tất cả bậc Hữu Học hoặc tất cả Phàm Phu quán xét thấy rõ Bắt Thiện theo đặc tướng Vô 
Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Tại đây, Bất Thiện là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở đã từng sanh và sẽ tiếp tục sanh 
trong trong tự bản tánh của mình. Và 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở đã từng sanh. hiện 
đang sanh và sẽ tiếp tục sanh trong bản tánh của người (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng 


quán xét lại Bất Thiện theo đặc tướng Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã, là § Tâm 
Đại Thiện, 33 Tâm Sở của 3 Bậc Quả Hữu Học và Phàm Phu hiện đang sanh khởi làm 
Cảnh Sở Duyên. 


Š⁄ *Cetopariyanànena akisalaciffasamangissa eiaim jànàtÌ”~ Tắt cả bậc Hữu Học 
hoặc tái cả Phàm Tam Nhân, với Tha Tâm Thắng Trí rõ biết được Tâm của người hoàn 
toàn Bắt Thiện, - 

Tại đây, Tâm: cổa người dây đầy Bắt Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 “Tâm Sở trong 
bản tánh của người đã từng sanh bảy ngày trước „ae đang sanh vả sẽ tiếp tục sanh 
Đảy ngày sau nữ ö là áp) làm Cảnh Năng Duyên. „ 

Ẳ T ¬ The Tc hứng Tí Xe hà Quả Hữu Học M Phàm Tam Nhân đã đặc được 
Thắng Trí rõ biết được Tâm Bắt Thiện của người, làm Cánh Sở Duy 


ên. 


 *“4kusalà khandhà  cetgpariyanànassa_ pubbeni "`. 
— 4ganànassd ÀnÀgafanisaHtÀtasv4 túng đc” KUẠN kiếng cứ” The 
ồng Uẫn Bát Thiện (Tứ Danh Uẫn Bắt Thiện) làm duyên giáp 40 0g lộ HÀ vì 
Tâm Thắng Trị, Túc Mạng Thắng Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí và Ví Lai Trí , 
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Cảnh Duyên. 

Tại đây. Uân Bắt Thiện là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở sanh khởi trong tự bản tánh 
của mỉnh và của người (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Tha Tâm Thắng Trí, Túc Mạng Thắng Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí và Vị Lại Tr 
của Bậc Qua Hữu Học và Phàm Tam Nhân đã đắc được Thắng Trí làm Cảnh Sở Duyên 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pàii thì .4kesưfo đhamzmo là Kaffupada: Cáu Chủ Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 

* Kwsalassa dhamamassa là Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đếy 
Sở Duyên, chỉ Pháp là 8 Tâm Đại Thiện. 1 Tâm Thiện Thắng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn 
Trừ Phần, Vô Lượng Phần). 

* .Âfamimaiiapaecayena là Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực của Cảnh Duyên, chi có duy nhất là Cảnh Đuyên. 

* Paccayo làm Kiriypada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, .Sek&hà paceavekkhami chỉ pháp là š 
Tâm Dại Thiện sanh khởi đối với 3 bậc Quả Hữu Học, là người quán sát phiền não. 

* Pahìne kilese chỉ pháp là 11 Tâm Bắt Thiện (trừ Tâm Sỉ Tương Ưng Điệu Cử). 

Hoặc một phần khác: 

* Nếu § Tâm Đại Thiện của bậc Thất Lai là chỉ pháp của Sekkhà paccavekkhamii 
thì chỉ pháp của Pahìne kilese là Tâm Tham Tương Ưng Kiên và Tâm Sỉ Tương Uy 
Hoài Nghi có Tà Kiến và Hoài Nghỉ làm chủ vị. 

* Nếu 8 Tâm Đại Thiện của bậc Nhất Lai là chỉ pháp của ,Sek&hà paccavekkhuami 
thì chỉ pháp của Pahine kilese là Tham, Sân, Sỉ làm trưởng trội đã được giảm trừ. 

# Nêu 8 Tâm Đại Thiện của bậc Bắt Lai là chỉ pháp của Sekkhả paccavekkhami 
chỉ pháp của Pahine K¿lese là Tham Dục và Sân đã được hoàn toàn tuyệt diệt. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Se&##ä paecavekkbarmi chỉ pháp là 8 Tâm 
Đại Thiện sanh khởi đối với 3 bậc Quả Hữu Học, là người quán sát phiền Tảo. 

* Vikkhambhiie kilese chỉ pháp là tám Phiền Não đang giảm trừ và vẫn chưa tuyể 
diệt, là Tham, Sân, Sỉ, Ngã Mạn, Thụy Miên, Điệu Cử, Vô Tâm, Vô Quý, tùy theo trườnt 
hợp đôi với người. 

Hoặc một phần khác: 

” Nêu § Tâm Đại Thiện của bậc Thất Lai là chị pháp của .Sek&hà paccavekkhurl 
thì chỉ pháp của W?kkhiambliite kilese lả tám Phiền Não có Tham, v.v, của bậc Đạo Thể 
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Lai dã được diệt trừ mãnh lực con đường dẫn tới Sự nguy hại, 


* Nêu 8 Tâm Đại Thiện của bậc Nhất Lai là chị npz 


+ Nếu § Tâm Đại Thiện của bậc Bắt Lai là chị Pháp của Sek#ä paccavekkamj thì 
chỉ pháp của ViKihamblife kifese' là bảy Phiền Nào có Ái Sắc, Ái Vô Sắc, Sĩ, Ngã Mạn, 
Thụy Miễn, Điệu Cử, Vô Tàm, Vô Quý của bậc Đạo Bắt Lai đang làm cho giảm trừ. 


* Trong phần Câu Phụ Pảlì điều thứ ba, Pưööø sưmjacjyy &ilese chỉ pháp là 10 
Phiên Não đã từng sanh trong bản tánh của 3 bậc Quả Hữu Học, 
*Jànazi. chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện đang sanh trong bản tánh của 3 bậc Quả Hữu 
Học. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ từ, .Sekkkhà và puffhujanà và là Katipada: 
Câu Chi Từ trình bày cho biết đến người tiến tu Thiển Quán nhưng vẫn còn là bậc Hữu 
Học hoặc Phàm Nhân, tức là 3 bậc Quả Hữu Học và 4 Phảm Phu. 

* 4kusalam làm anumapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bày 
cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện. 

* Aniccafo dukkhafo anaffato làm ÄiriyàwiSesanapada: trình bày đến việc làm cho 
(Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, là Câu làm cho Ñirbàpada: Câu Thuật Từ thành đặc 
biệt 

* ipassami làm Ăiriyààkhaydfapad«: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng 
Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), tập hợp cả 4 Câu này, trình bày cho 
biểt đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản) 
PEaY sát na tiến tu Thiền Quán, 


` Trong phần Câu Phụ Pàì điều thứ năm, Cefopariyanànena là Karanapada: Cảu 
Chế Tác, Jànami làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng 
Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). xo : 
Tập hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là Tâm Thiện 
Tâm Thắng Trí. _- `. 
k ÂÄwS4laciffasamangisa làm $àmàsambandhapada: trình bày đến người thành 
chủ nhận, Cifam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (ông hiện). se slÊt 

Tập hợp cả hai Cậu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 12 Tâm Bât 

hiện của người khác, 


Tha 


: Trong phận Câu Phụ Pàlì điều thứ sáu, .4ksalà khandhà là Kattupada: Câu Chủ 
“tình bày chọ biết đến Năng Duyên, chỉ pháp lả 12 Tâm Bắt Thiện. 
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Pubbenhàsànussatinànassa,  Yathàkammapagan, ha, 


* Cefopariyanànassa, 7 ¡ 
)j! rình bày cho được biết tù 


,Anàgafamsanassa làm Sampadànapada: € Xe si £, trình bảy e 
Pháp Sở Duyên, chỉ pháp là l Tâm Thiện Thăng Trí Ngũ Thiên bóc Giới. : 
Hoặc một phần khác: Phân tách 12 Tâm Bắt Thiện gom vào cả Tử Thăng Trị thẹy 


Năng Duyên, Sở Duyên, như tiếp theo đây: - 
* AÄwsalà khandhà. chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện hành trong cả Tam Thời, lạ, 


Năng Duyên. , 

* Celopariyanànassa chỉ pháp là Tâm Thiện Tha Tâm Thăng Trí. làm Sở Duyên, 

* 4kusalà khandhà chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện hành trong (Pubbeniwl, 
- Tiên Kiếp) làm Năng Duyên. . 

*Pubbenivàsànwssatinànassa chỉ pháp là Tâm Thiện Túc Mạng Tùy Niệm Thản; 
Trí làm Sở Duyên. 

*,Akusalà khandhà chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện của người khác hiện hành trong 
quả khứ, làm Năng Duyên. 

* Yathàkanunapaganànassa chỉ pháp là Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Thắng Trí, làm 
Sở Duyên. 

* Akwsalà khandhà. chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện của tự bản thân và của người khi: 
hiện hành trong thời vị lai, làm Năng Duyên. 

* Ảnagafamsanànassa chỉ pháp là Tâm Thiện Vị Lai Thắng Trí, làm Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ng 
thời gian sanh khởi không có một Duyên nào tựu vào ủng hộ giúp đỡ. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Bử 
Thiện lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ duy nhất trong thời kì 
Bình Nhựt. 

* Răn z theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Cõi Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm Phu và ba Quả Hữu Học, tùy the! 

thích hợp. 

Răng theo Lô Trình: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 


# Trong phần Pàli, Pháp Bắt Thiện - Thiện: .1kusalø — Køsulassa. 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đỏng Lực Bề 
Thiện. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực “ 
Thiện, Lộ Trình Thiện Thắng Trí, Lộ Trình Đồng Lực Thiện Phản Khán Dục 
Giới, Lộ Trình Thiền Hành, tùy theo thích hợp. : ỉ 


* 
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San a-ế se TT) 
Dịch Giả: BhikkhU rAsÄ? h 


DUYÊN THỨ HAI: ÀRAMMAN4P4CCAYA- CÍNH DUYỀN 


¿ Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ nhất: $ø&khà pahàne v.y, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Bất 
Thiện. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Thiện Phản 
Khán Dục Giới. 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ hai: .Sekkà vikkhambhite v.a, 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Bất 
Thiện. : 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đông Lực Thiện Phản 

Khán Dục Giới. 


+ 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ ba: Pwbðe v.v. 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bắt 
Thiện. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Thiện Phản 
Khán Dục Giới. 


_ 


+ 


Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ tư: .$ekkhả và patliajjanà và vay: 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt 
Thiện, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bắt Thiện. 

Pháp làm thành Sở Duyên. hiện hành trong Lộ Trình Thiền Hành 


“ 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ năm: CC €fopdari\'anànena v.v. 

háp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bất 
Thiện, Lộ Trinh Ý Môn Đỏng Lực Bắt Thiện. 

háp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Tha Tâm Thắng Trí. 
Ý Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ sáu: Akmsalà khandhà v.a: 

"háp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bắt 
Thiện, 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Thắng Trí, ở phần 
lệ Trình Tha Tâm Thắng Trí, Lộ Trình Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí, Lộ 
Trình Tùy Nghiệp Thú Thắng Trí và Lộ Trình Vị Lai Thăng Trí, tùy theo trường 
lợp. 


“ABYÄKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ” - 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


D TỶ... 
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j C 
ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIÁT TỔNG LƯỢI 


: asS4. .ÌrdMIHAHA]ACCayena ĐACcayg», 
“ „mo abyàÄkafasSE đhanma xã cúi an 40, 
: ĐT in vn giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mảnh lực Cây 
Pháp Bãi ệi 
“hả šn là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 

1 ất Thiện lâm Cả ă là I2 Tâm Bât Thiệ 
áp Bất Thiện lãm Cảnh Năng Duyên : h : = 
sv. = Ký lâm Cảnh Sở Duyên là 11 Tâm Na Cảnh. 10 Tâm Duy Tác Dục Giới (tụ 


1 Tâm Khai Ngũ Môn). | Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở. 
ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Arahà pahìne kilese paccavekkhati*- Tất cả bậc Vô Sinh quán xét những phiê 
não đầ được diệt trừ, : ì Aế ` 

Tại đây, Phiên Não đã được diệt trừ là bảy phiền não gồm Tham (Ái Sắc Giới, Ái Và 
Sắc Giới), Sỉ, Ngã Mạn, Hôn Trầm, Trạo Cử, Vô Tàm, Vô Quý, của Bậc Vô Sinh đị 
hoàn toàn diệt trừ (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét phiền não đã điệt trừ, là 4 Tâm Đại Duy Tác tương ưng Trí, 33 Tâm $¡ 
của Bậc Võ Sinh hiện đang sanh khởi làm Cảnh Sơ Duyên. 


Ÿ⁄ “Pulbe samiudàcinne kilese jànàtj”~ - Bậc Vô Sinh rõ biết những phiền não 
từng sanh khi trước. 
Tại đây, Phiền Não là Thậi 
Pháp) làm Cảnh Năng Duyên, 
Việc rõ biết những phiền não 
ưng Trí, 33 Tâm Sở của Bậc Vô Sị 


p phiền não đã từng sanh trong thời quá khứ (đó là Canh 


đã từng sanh trước kia, là 4 Tâm Đại Duy Tác tương 
nh hiện đang sanh khởi làm Cảnh Sở Duyên, 
3⁄ “4kwsalam Amiiccafo dukkhhato j : 
KH đHaflddo vị f”- Bậc Vô Sỉ án XẾ 
Bắt Thiện theo đặc tưởng Võ Thự, “Máng lở ng lào = 


theo, ởng, Khỏ Đau, Vô No 
Tại đây, Bát Thiện là 12 Tâm Bất = 


Thiện, 27 Tâm Sở đã từng sanh trong tự bản lấU 
Anh Và sẽ sanh trong bản tánh của người (đồ Ù 


ĐUYỆN THỨ HAI: -ÌR.LMWMANAPACCAVA ~ CẢNg ĐUYỀN 


Tâm Duy Tác Tha Tâm Thắng Trí của Bậc Vô Sinh rõ biết Tâm Bất Thiện của người 


làm € "anh Sở Duyên. 


s/ "§ekkhà và puthujjanà và akusalam aniccato dwkkhato anatfato VÑD4SSaHfi, 
kusale niuddhe vipàko 1adàramimanatà uppajjafi”- Tât cả bậc Hữu Học hoặc Phảm 
Phu quán xét thấy Bất Thiện theo đặc tướng Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã: trong khi 
Tâm Đông Lực Bắt Thiện đã điệt mất thì Tâm Na Cảnh phần Quả Dị Thục thường sanh 
khởi. 

Tại đây, Bắt Thiện là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở đã từng sanh và sẽ sanh trong tự 
bán tảnh của mình; và đã từng sanh, hiện đang sanh và sẽ sanh trong bản tánh của 
người (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét những Bắt Thiện đó theo việc tiến tu Pháp Quán. là Đông Lực Thiện 
của Bậc Hữu Học và Phàm Tam Nhân, khi Đồng Lực diệt mất thì 11 Tâm Na Cảnh, 33 
Tâm Sở sanh khởi làm Cảnh Sở Duyên. 


6/ *4kusalam assàdeti abhinandati tam àrabbha ràgo uppajjati ditthỉ uppajjati 
vicikicchà uppajjati uddhaccam nppadjjafi omanassam nppajjati akusale miruddhe 
tipàÄo tadàrammanatà uppajjati”- Người có sự vui mừng thỏa thích về Bắt Thiện. Khi 
nghĩ đến Bất Thiện đó thì thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, hoài nghỉ. trạo cử, vả ưu 
sảu. Khi Đồng Lực Bắt Thiện đã diệt mắt thì Tâm Na Cảnh phần Quả Dị Thục thường 
sanh khởi, 


Kại đây, Bất Thiện là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở ở thời quả khứ và vị lai trong tự 
bản tánh của mình; và ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai trong bản tánh của người (đó là 
Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Khi Đông Lực Bất Thiện đã diệt mất thì Tâm Na Cảnh sanh khơi, là 11 Tâm Na 
Cảnh, 33 Tâm Sở làm Cảnh Sở Duyên. 


⁄ “Akusalà — khandhà Cet0pariyanànassa pubbenivàsànussafimànassa 
*thàkamumipagamànassà dnàgafamsanànassa - ày4jjanàya .Ìramimanapaccayena 
PACoayg "„ Những Uần Bất Thiện (Tứ Danh Uân Bắt Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đổi với Tha Tâm Thắng Trí, Túc Mạng Thắng Trí, Tùy Nghiệp Thú Trí, Vị Lai Trí và 


Tâ 

| #m Khai Ý Môn với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Ỉ Tại đây, Danh Uần Bắt Thiện là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) 
L 

Ề 


làm C ảnh Năng Duyên, 

1 m Duy Tác Tha Tâm Thắng Trí, Tâm Duy Tác Túc Mạng Thắng Trí, Tâm Duy 

Tần Kở Nghiệp Thú Trí, Tâm Duy Tác Vị Lai Trí, 30 Tâm Sở và 1 Tâm Khai Ÿ Môn, LÌ 
Šð Tợ Thạ (trừ Hỷ, Dục) làm Cảnh Sở Duyên. 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Cho đến tận cùng, răng theo Thời Gian, Địa Giới, Người, Lộ Trình, tất cả đền 
hành cùng một phương thức với wsefø abyàkafassa, duy chỉ có sự khác biệt tụt 
ên, để cập là trong Câu Ksao abyàkafassa thì Pháp Năng Duyên là Thạ 
¡ 4ksalo abyàkafassa thì Pháp Nẵng Duyên là Bất Thiện, sự khác biệt g, 


Năng Duyê 
còn trong C 


có bảy nhiêu. 


kusalo abyàkafassa chỉ có duy nhất một mãnh lực Cảnh Duyên và trọn: 
âu Phụ phần Pàli, tương tự cũng chỉ có duy nhất một mảnh lực Cảnh Duyên, 


Trong câu Pháp Bắt Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, nạn) 
thời gian sanh khởi không có một Duyên nào tựu vào giúp đỡ ủng hộ. 


* Rảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bì 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ duy nhất trong thời | 
Bình Nhựt 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bốn Bậc Thánh Quả. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 


#_ Trong phần Pàii, Pháp Bắt Thiên - Vô Ký: .4#øsafo - 4öyàkafassa. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình Ki 
Cố (4ppanàwirhì), có Đông Lực Bất Thiện. 
| Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Duy Tí 
Dục Giới, Lô Trình Thiền Sơ Khởi (Ìđikammmikajhànavirhi), Lộ Trình THP 
Nhập Dịnh (Jwànasamàpajjanavithì), Lộ Trình Thắng Trí (4bhinnàyihì): 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ nhất; „rahè v.. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Phản Khán DF 
Giới được sanh tiếp nói từ Lộ Trình Đắc Dạo Vô Sinh. 


# Trong Câu Phụ phân Pàli điều thứ hai: Pubbe v.v. 


Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bãi 
Thiện Dục Giới 


„w 


Pháp làm thành 


Sơ Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Phản Khán 
3n5 tiếp sau nơi Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Bất Thiện Dục Giới: 


hân Pà 
an Pàlì điều thứ ba: ,4kwsalam amiccato v.v. 
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HS NUỆNPHIP 
ĐUYỆN THỦ HAI: ÀR4MMANAPACCAy.— CẢNH DUYỆN 


Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Kiên Cố Bật 
Thiện Hiệp Thể và Lô Trình Đông Lực Bắt Thiện Dục Giới, 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đông Lực Duy Tác Thiền 
Quán sanh khởi việc Phản Khán. 
z Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ tr: Cf0pariyanànena v.y, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn Đồng Lực Kiên Cô và Lộ Trình Đông Lực Bắt Thiện Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tha Tâm Thắng 
Trí. 


# Trong Câu Phụ phần Pảlì điều thứ năm: Sekk#ä và puthujjanà và v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý' 
Môn Đồng Lực Kiên Cổ và Lộ Trình Đồng Lực Bắt Thiện Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Bắt Thiện 
Thiền Quán có Na Cảnh. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ sáu: Akusalatm assàdedi v.v, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn Đông Lực Kiên Có và Lộ Trình Đồng Lực Bắt Thiện Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đềng Lực Bắt Thiện 
có Na Cảnh, 


Trong Câu Phụ phần Pàl điều thứ bảy: 4&usalà khandhà Cefopariyanànassa 
w.%, 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên Cổ 
có Đông Lực Thiện : 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tha Tâm Thăng 
Trị. 


Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ tám: .1knsalà khandhà Pubbenivàsànus - 
S4fÏHằđ$s4. y, y, „ 
Phần làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn, Lộ Trình Kiên Có 
$0 Đồng Lực Bất Thiện. 

Pháp làm thành Sở Duyên, biện hành trong Lộ Trình Duy Tác Túc Mạng Tùy 
Nên Tháng Tự, 

Ÿ Trong Cậu Phụ phần Pàli điều thứ chín: .4&wselà khandhà Vathàkanuuupa — 
#4Hằnggsạ. v,y, 


W —=-.x.=... 
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Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn, Lộ Trình Kiên c¿ 
Hiệp Thế có Đông Lực Bất Thiện. . mới £ 
ty #m thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tùy Nghiệp Từ 
TH: 


# Trong Câu Phụ phản Pàli điều thứ mười: .4k“sa2 khandhà Anàqatamsang.. 
HASS4 V.V. ` T & ở à An 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn, Lộ Trình Kiên C¿ 
có Đông Lực Bất Thiện. : : Ẹ : 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác VỊ Lai Thăng Trị 


# _ Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ mười một: 4&„sưlà khandhà .ÌYajjanàyu. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Y Môn, Lộ Trình Kiù 
Cổ có Đông Lực Bất Thiện. l 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đồng Lực Duy Tác Dục 
Giới và Lộ Trình Thắng Trí. 


(Ð) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÔI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“4byàkalo dhammo abyàkafassa dhammassa .ẲPatuuaHapaccayena paccay0” 
Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Cảnh Duyên. 
Pháp Vô Kỷ làm Cảnh Năn: 


8 Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác. 3Ý 
Tâm Sở, 28 Sắc, Níp Bàn (đó là 6 Cảnh), 


Pháp Vô Ký làm Cảnh Sở Duyên là 23 Tâm Quả Dục G 
Giới, l Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ, l Tâm 
1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 4 Tâm Quả, 36 


lới, 11 Tâm Duy Tác Dự 
Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng XU 
Tâm Sở (trừ Võ Lượng Phần). 

ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Arahà phalam Paccayekkhiati”~ 


Sinh. Bậc Vô Sinh có việc quán xét lại Tâm Qua lở 
Tại đây, Tâm Quá là ] Tâm Ni TH ch g 
Năng Duyên, uả Vô Sinh, 36 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cử 


Việc quán xét là 4 Tâm Đại Duy 


Tác tị Í_ 33 Tân: GXx ba khởi 
của Bậc Vô Sinh làm Cảnh Sở Duyên, ương ưng Trí, 33 Tâm Sở hiện đang sanh khỏ 
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FP ĐUYÊN THỦ HAI: ÄRAMMANAIPACCAYA— CẢNH BUYÊN 
>/ ®Nibbànat paccayekkhati”- Bậc Võ Sinh có việc quán xét Nip Bản 
Tại đây- Níp Bàn (đó là Canh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. ñ l 
Việc quản xét là 4 Tâm Đại Duy Tác tương ưng Trí, 3 Tâm Sở hiệ Sĩ 
của Bắc Võ Sinh làm Cảnh Sở Duyên. ..... 
3⁄*Mbbànam phalassa àwAjjanàya Ảrammanapaccayena paccayø”- Nip Bàn làm 
đuyển E1ÚP đỡ ủng hộ đôi với Tâm Quả và Tâm Khai Ý Môn với mãnh lực Cảnh Duyên. 
Tại đầy. Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 
Tâm Quả và Tâm Khai Môn là 4 Tâm Quả và 1 Tâm Khai Ý Môn, 36 Tâm Sở của 4 
Bậc Quả làm Cảnh Sở Duyên. 


4/ “Arahà cakkhiam aniccato dukkhato anafIato vipassati sotam ghànam jivham 
kùyam rÙp€ sadde gandhe rase phowhabbe vathuim vipàkàhyàkate kirijabyàkate 
khandhie aniceaf0 dukkhato anatfato vipassaf”- Bậc Vô Sinh quán xét thấy nhãn thanh 
triệt theo đặc tướng Vô Thường, Khổ Đau. Vô Ngã. Bậc Vô Sinh quán xét thấy nhĩ thanh 
triệt. tý thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí. cảnh 
vị. cảnh xúc, ý vật, và Uấn Vô Ký Quả. Uẫn Vô Ký Duy Tác và các Tâm Sở theo đặc 
tưởng Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt. Nhĩ Thanh Triệt. Tỷ Thanh Triệt. Thiệt Thanh Triệt. 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật và 32 
Tâm Vô Ký Quả Hiệp Thế, 20 Tâm Vô Ký Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh khởi theo tự bản 
tánh của mình và của người, tùy theo trường hợp. trong cä ba Thời (đó là ó Cảnh) làm 
Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét là 8 Tâm Đại Duy Tá 
những 6 Cảnh đó, làm Cảnh Sở Duyên. 


e, 33 Tâm Sở của Bậc Vô Sinh ngay khi quán xét 


$⁄*Dibbena cakkhuna rùpam pašS4fi”~ Bậc Võ Sinh có việc thấy Cảnh Sắc với 


Thiền Nhãn Thắng Trí. xà soời ——~. ẳ 
Tại đây, Sắc ở nơi thật là xa, ở nơi thật ân khuất, Sắc võ €8 b@khặc vệ chế? cổ 

tả nội phản và ¡ nhẳn. làm Cảnh Năng Duyên. # 
phần và ngoại phần, là Võ Sinh hiện đang thấy 


Việc thấy, là Tâm Duy Tác Thiên Nhân Thắng Trí của Bậc 


những loại Sắc ấy, làm Cảnh Sở Duyên. 


¬ _... 
/ *Dịbhàya sotadhàtuyà saddam sunàit”- - Bậc Võ Sinh có VIỆC được nghe Can 
Thỉnh với Thiên Nhĩ Giới Thắng Trí. hang 
Tại đây, ä # nơi thật là ¡ thật khuất lấp, âm thanh vô cùng nho nhệ, 
sỉ đây, âm thanh ở nơi thật là xa, ở nơi thật ch Nha Di0WE 


âm thanh yô cùng vi tế, cả nội phần và ngoại PP: „ 


133 —— 'Địch Giả: BhiNkhu PASÁDO 


k š --= 
d ° 5ADDHAMMA JOTIKA 
_—¬ : 


» 


Việc nghe, là Tâm Duy Tác Thiên Nhĩ Thắng Trí của Bậc Vô Sinh hiện đang Mn 
nghe những âm thanh đó. làm Cảnh Sở Duyên. 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHAT THỦ - TẬP I - VOLUME † 


7⁄ “Ceftoparianànena vipàkàbyàkatakirayàbyvkata CỉI4SaIMA/iSSđ ciWarm jànàj», 
Với Tha Tâm Thắng Trí, Bậc Vô Sinh thường rõ biệt Tâm của người hoàn toàn là Tân 
Vô Ký Quả hoặc Tâm Vô Ký Duy Tác. 

Tại đây, 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh khởi trong bản tánh cụ, 
người, trong cả ba Thời (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Duy Tác Tha Tâm Thắng Trí hiện đang sanh khởi trong bản tánh của Bậc Vị 
Sinh rõ biết những loại Tâm đó, làm Cảnh Sở Duyên. 


#⁄ *Äkàsànancàyafanakiriyaim Yinnànancàyatanakiriyassa .ÌPAiMAafiapacCayena 
paccayø"- Thiền Duy Tác Không Vô Biên Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền 
Duy Tác Thức Vô Biên Xứ với mănh lực Cảnh Duyên. 
Tại đây, Thiền Duy Tác Không Võ Biên Xứ là I Tâm Duy Tác Không Vô Biên Xứ. 
30 Tâm Sở đã sanh khởi ngay Hữu hiện tại (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 
Thiền Duy Tác Thức Vô Biên Xứ là 1 Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm §¿ 
hiện đang sanh khởi trong bản tánh của Bậc Vô Sinh, làm Cảnh Sở Duyên. 


9⁄_ *Ìkimcannàyatanakiriyam evasannàHàsannàyatanakiriydssa .Ìrammama - 
Paccayena paccayo”- Thiền Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với 
Thiên Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ với mănh lực Cảnh Duyên. 

Tại đây, Thiền Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ là 1 Tâm Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm 
Sở đã được sanh khởi ngay Hữu hiện tại (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Thiền Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Ph 
Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của Bậc Vô Sinh, làm Canh 
Sở Duyên. 


10 “Rùpàyatanam €akkhiuvinnànassa .Ìrammanapaceayena paccayo”- Sắc Xu 
(Cảnh Sắc) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Nhãn Thức với mãnh lực Cảử 
Duyên. 

Tại đây, Sắc Xứ ở ngay hiện tại làm Cảnh Năng Duyên, 

2 Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở làm Cảnh Sở Duyên. 

11 “SaddyafanaM' sofavinndnassa ˆrqmmanapaccayena pứccayø” Thịnh Ä! 
_ÉẠ Thỉnh) làm duyên giúp đỡ ủng hộ dối với 2 Tâm Nhĩ Thức với mành lực Cử” 

uyên. 


Tại đây, Thinh Xứ ở ngay hiện tại làm Cảnh Năng Duyên, 
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+ Tâm Nhì Thức. 7 Tâm Sở làm Cảnh Sở Đuyên, 


12/ “Gandhàyafanam §hằnaVinnànawsạ ÂYammAfiepaccayy, ứCcayø *. ¡ Xú 

(Cảnh Khi) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với 2 Tâm Tỷ Thực Với mãnh le thổ » “ 
Tại đây, Khí Xứ ở ngay hiện tại làm Cảnh Năng Duyên, lva 
2 Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở làm Cảnh Sở Duyên, 


13⁄ *RÑasàyatanam Jithàwinnànassạ Ẩra 
Vị) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm 
Tại đây, Vị Xứ ở ngay hiện tại làm Cảnh 
2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở làm Cảnh S 


HHNHđDäCCayena Paccayo”~ VỊ Xứ (Cảnh 
Thiệt Thức với mãnh lực Cảnh Duyên, 
Năng Duyên, 
ở Duyên, 
14/ *Photthabbàyatanam kàya: 
Xứ (Cảnh Xúc) làm duyên giúp đ 
Duyên. 


MiNHà#assa Ä T4H41ADACCayeHa pdacca ø”- 


Xúc 
ð ủng hộ đối với 2 Tâm Thân Thức với mãnh lực Cải 


nh 

Tại đây, Xúc Xứ ở ngay hiện tại làm Cảnh Năng Duyên. 

2 Tâm Thân Thức, 7 Tâm Sở làm Cảnh Sở Duyên, 

15⁄/ “Abyàkatà khandhà iddhividhavin, 
Tất cả Uẩn Vô Ký làm đuyên giúp đỡ ủng h 
Cảnh Duyên, 

Tại đây, những Uần Võ Ký là Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới làm nên tảng khai lộ 
cho Tâm Thăng Trị (Pàdakajhàna —Thiên Cơ Bản), 30 Tâm Sở và Cảnh Sắc hiện bảy các 
loại biến hóa, làm Cảnh Năng Duyên, - 

Thần Túc Thắng Trí là Tâm Duy Tác Thân Túc Thắng Trí hiện đang sanh trong bản 
tảnh của Bậc Vô Sinh làm Cảnh Sở Duyên. 


Iằnassa ˆPamimamapaecayena Daccayo"- 
ộ đối với Thần Túc Thắng Trí với mãnh lực 


16/ “4byäi,già khandhà. cetopariyanànassa ẢÌfaimmanapaccayena PAecayo”- Tất 
cả Uần Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đỗi với Tha Tâm Thắng Trí với mănh lực Cảnh 
Duyên, 

Tại đây, những Uân Vô Ký là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, SŠ TM Sở của người, 
ÿ thời quá khứ, hiện tại, vị lai (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tha Tạ 


m Thắng Trí là 1 Tâm Duy Tác Tha Tâm Thăng Trí hiện đang sanh trong bản 


Éh của Bậc Vô Sinh làm Cảnh Sở Duyên. 
77 *4byakayà khandhà - pubbenivàsànussatinànassa S#e-tBA>S Pa vidÐ/ 
s đšvới Tắc dVsne Thang Tại 
an — Tất cả Lần Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng bộ đối với Túc Mạng Thắng Tr 
Trằnh lực 


Cảnh Duyên, l : . 
= đây, những Liần Vô Ký là 36 Tâm Quá, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, 28 Sắc v 


Tong ` 


ng J7... 
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Níp Bàn của người đã từng sanh trong Hữu quá khử, làm Cảnh Năng Duyên. 
Túc Mạng Thăng Trí là Tâm Duy Tác Túc Mạng Thắng Trí hiện đang sanh th 
trong bản tánh của Bậc Võ Sinh, làm Cảnh Sở Duyên. 


18/ “4byakatà khandhà dnàgafamvànnassa .Ìrammanapaccayena Da€eayo ”- Tả 
cả Uân Vô Ký làm duyền giúp đỡ ủng hộ đối với Vị Lai Trí với mãnh lực Cảnh Duyện, 

Tại đây, những Uân Vô Ký là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở. 28 Sắc V 
Nip Bàn, sẽ sanh khởi ở thời vị lai của mình và của người, làm Cảnh Năng Duyên. 

Vị Lai Trí là Tâm Duy Tác Vị Lai Thắng Trí hiện đang sanh trong bản tánh của Bậ; 
Vô Sinh, làm Cảnh Sở Duyên. 


19/ “4byakatà khandhà àvajjanàya .ÌraiHAHđ4pA€CAyeHa pacc4J0 ”- Tất cả Uần 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai Ý Môn với mãnh lực Cảnh Duyên, 


Tại đây, những Uân Vô Ký là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, 28 Sắc, ở 
thời quá khứ. hiện tại. vị lai trong bản tánh của người; và ở thời quá khứ, vị lai trong bản 
tánh của mình (đó là 6 Cảnh) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Khai Môn là 1 Tâm Khai Ý Môn, 11 Tâm Sở (trừ Hỷ, Dục) hiện đang sanh làm 
Cảnh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP | 


# Theo phương pháp Pàli thì “4ðyäkaro đhamma" làm Katupada: Câu Chủ Từ 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 6 Cảnh, gồm 28 Sắc, 36 Tâm Dị Thục 
Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, Níp Bàn. | 

* Abyàkafassa dhamumassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 23 Tâm Dị Thục Quả Dục Giới, 11 Tâm Duy Tác Dục Giới. Ị 
Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xử, 1 Tâm 
Duy Tác Thắng Trí, 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần). 

s .ẢrqmiHanapaccayena làm Ấaranapada: Câu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực củ 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


cả § Duyên cùng v42 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trường Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(Š) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 


Ì 
| 
| 
Ỉ 
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(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(§) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


+paccayo làm Kiràpada: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 
uyệt diệt hét Hữu Ngã, Mạng Ngã, Nhân Ngã. 


+ Trong phẩn Câu Phụ Pảli điều thứ nhất, 4zølè là Ăøœnpada: Cả Chủ Từ trình 
y cho biết đến người quán sát là bậc Vô Sinh. 
“*wƑPhalam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bày 
giết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở. 
*Paecavekkhari làm Kiriyààkhayàtapade: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong 
từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). trình bảy cho biết đến Sở 
Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ứng Trí, 33 Tâm Sở của bậc Vô Sinh 
sanh khởi làm việc quán sát Quả Vô Sinh. 


bài 


cho 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, N#ðànam làm Kemmapada: trình bày 
đến người bị tạo tác (thực hiện). trình bày cho biết đến Năng Duyên, chi pháp là Hữu Dư 
YNip Bàn. 

* Paccavekkhari làm Kiripààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn để trong 
từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở của bậc Võ Sinh 
sanh khơi làm việc quán sát Níp Bàn. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Abðànam làm Kafupada: Câu Chủ Từ 
trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Níp Bàn. 

- *Phalassa hoặc àyajjanàya làm Sampadànapada: Câu Liên Hộ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở. ! Tâm Khai Ý Môn, L1 Tâm Sở Tợ 
Tha (trừ Hý, Dục). 

* ˆÌPamihahajpaccayena làm Karanapdada: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
hảnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
#iúp đờ ung hộ trong cùng một thời gian (Œha#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* LÊ: ° ¿ . 
tuyy Paccayo. làm Kirjyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 

diệt hết rrc k 

T diệ hết Hữm Ngã, Mạng Ngã, Nhân Ngã, 
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àlï điều thứ tư, Are#d làm Kafupada: Cau Chị Tự tr, | 


là bậc Vô Sinh. 

pham kàyam rÈP€ sadde gandhe rase phothajj, 
gandhe tắt cả làm Kantmapada: trình bảy đủ 
ho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Nhãn Thạ, 
Thiệt Thanh Triệt. Thân Thanh Triệt, Cảnh sả, 
Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc. Ý vật, Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả He, 
Thế. Tứ Danh Uấn Duy Tác sanh khởi trong tự bản tánh của mình và của người. 

* Aniccato dukkhato anafrato làm Nirjyàyisesanapada: trình bảy đên việc làm chọ 
(Tam Tướng) biện bày lên rồ ràng, trình bày cho biết đến việc quán sát Nhãn Thanh 
Triệt. v.v. của bậc Vô Sinh theo đường hướng Thiên Quán. 
ipassai làm Ñiriyààkhayvfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu 
để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ 
pháp là 8 Tâm Đông Lực Đại Duy Tác, 33 Tâm Sở (trừ Võ Lượng Phần) sanh khởi làm 
việc quán sát Nhãn Thanh Triệt. Nhĩ Thanh Triệt, v.v. 


* Trong phần Câu Phụ P. 
bày cho biết đến người quán sát 
—* Cukkhum sotam ghànatw j 
vattluun vipàkàbyàkafe kirjyàbyàkafe 
người bị tạo tác (thực hiện). trình bày cÌ 
Triệt, Nhĩ Thanh Triệt. Tỷ Thanh Triệt. 


* Trong phần Câu Phụ Pàl điều thứ năm, Ràpam làm Kammapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện), trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Cảnh Sắc 
hiện tại khi là “Dàra - Dao Liễn","Paticchanna - ẩn Tàng”,“Sanha - T 
Nhuyễn ","Suknuna - Lí TẾ". đề cập đến Cảnh Sắc ở nơi rất xa, Cảnh Sắc ở nơi ân khuất 
che lắp, Cảnh Sắc ở nơi rất nhỏ, Cảnh Sắc ở nơi vi tế. 

* Dibhena cakkhunà làm Karanapada: Cảu Chế Tú 
yàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như | 
vị chủ đât nước), hai Câu nảy trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác 
Thiên Nhân Thăng Trí của bậc Vô Sinh đang thâm thị những loại Sắc đó. 


ipassaf làm Kiriyààkha - 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ sáu, $øđđøm làm Kammapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Cảnh Thịnh 
hiện dại khi là “Đàra „ Dao Liển",“Patieehanna - ấn Tàng ",“Sanha - T/ 
Nhuyên ",Sukhuma - lï TẾ”, đề cập đến Cảnh Thỉnh ở nơi rất xa, Cảnh Thính ở n0 
bưng bít cách ngăn, Cảnh Thỉnh ở nơi rất khẽ, Cảnh Thỉnh ở nơi vi , 

` hs Dibbdya sœadhàuyd làm - Karanapada: Cảu Chế Tác Sưnàii - lÈh 
Xiriyààkhayàtapada: : trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu để thành môi l0 
(được ví như vị chủ đất nước), hai Câu này trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháP ; 
Tâm Duy Tác Thiên Nhĩ Thắng Trí của bậc Vô Sinh đang lắng nghe M8 âm thanh để: 


* Trong phần Câ  “ 
5W Hàn Câu Phụ Pàh điều thứ bảy, Vijpàkdbyà&œrakirjyàbyàkadacittawerte”— | 
àmiambandiapada: - tình bày đến người thành chủ nhân, Cứtam È” | 
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da: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), cả hai Câu này trình bày cho 
ummapne ø Duyên, chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quà, 20 Tâm Duy Tác sanh khởi 
h của người trong cả Tam Thời. 
+ Ceiapariyanànene làm Xafaniapadn: Câu Chế Tác, Jànà làm ẤÑữjàkhayà - 
„44: trình bày việc tập hợp vàn đê trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị 
chủ đất nước)› hai Câu này trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm Duy Tác 
TU Tâm Thắng Trí của bậc Vô Sinh biết được tâm tánh của người. 

* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ: tám, .Ìkàsànancàyatanakiriyam làm 
Kaitupadaz Cán Chủ Từ trình bày cho biệt đến Năng Duyên. chỉ pháp là Tâm Duy Tác 
Không Võ Biên Xứ đã từng sanh trong tự bản tánh trong Hữu này. 

+ Jinnànancàyalanakiriyassa làm ,Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho 
giả đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tâm Duy Tác Thức Vô Biên Xứ đang sanh khởi trong 
bàn tánh của bậc Vô Sinh. : 

* Ïramunanapaccayena làm aranapada: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mành lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œha#amà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận ŸY Duyên. 


- * Paccayo làm Kiriyàpada: Cáu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. tuyệt 
tiệt hệt Hữu Ngã, Mạng Ngã, Nhân Ngã. 


_Ý Trong phần Câu Phụ Päl điều thứ chín, Äkinzeannayatanakirjyam - làm 

teen Cám Chái Từ trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là Tâm Duy Tác 
ụ ` Hữu Xứ đã từng sanh trong tự bản tánh trong Hữu này. 

New, 

tho hiết 

Sanh khởi 


#annànsannàyafanakiriyassa làm Sampadànapada: Cau Liên Hệ trình bày 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ đang 
a _ trong bản tánh của bậc Vô Sinh. : " 
Hi HN tin se làm Karanapada: Cứu Chế Tác, trình bày cho biệt đến 
Hội cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 


mài 
#iúp đờ ủng hạ N 
"" hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) là: 


Úi 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 
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* Paccayo làm Kiriiàpada: Câu Thuật Từ, trình bảy cho biết đên Pháp Vô Ngã, tryy 
ÙqCC4)! uấn: Câu Thuê 
điệt hết Hữu Ngã, Mạng Ngã, Nhân Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Palì điều thứ mười đến điều thứ ta rắc 2 _—— 
saddàyafanaim gandhiù)dfanam rasà)aftanam (DRREHNBEOEBHEH. : : Mpadu: tá 
Chủ Từ trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp đà Cảnh So, anh Thinh, Cảnh 
Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, ở cả hai Nội Phân và Ngoại Phân KH hiện tại. 

* Cakkhuvinnànassa sofa ghàna jivhà kàyavinnànassa làm “iampadằngpada: tw 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nh 
Thúc, 2 Tâm Tỷ Thức, 2 Tâm Thiệt Thức, 2 Tâm Thân Thức, 7 Tâm Sở Biến Hành phối 
hợp, của tất cả Phàm Phu và Thánh Nhân. sa. hui 

+ 'Ìrammanapaccayena làm Karanapada: Cảu Chẻ Túc, trình bày cho biết đứ 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œha#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(3) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên, 


* Paccayo làm iriàpada: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 
tuyệt điệt hết Hữu Agã, Mạng Ngã, Nhân Ngã. 


#* Trong phần Câu Phụ Đàli điều thứ mười lãm, „4ðy 
Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Năn 
36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 

* Iddhividhanànassa v. 


Jàkatà khandhà làm Kaftupadi: 
g Duyên, chỉ pháp lả Ngũ Uân Vô Ký, là 28 Sắc. 
38 Tâm Sở, cho suốt tới Níp Bàn. 
v. cho tới .ÄW4jjanàya làm Sampađànapada: Câu Liên HỈ 
trình bây cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tâm Duy Tác Thắng Trí ở phần Thần Túc. 
Tha Tâm, Túc Mạng Tùy Niệm, Vị Lai và Tâm Khai Ý Môn. 
Hoặc một phần khác: 
Phân tách Ngũ Uân Võ K: 


] ý theo cả Tứ Duy Tác Thắng Trí, bởi theo Năng Duyên. là 
Duyên, như tiếp theo sau đây: 


1. Ahyàkatà khandhà chỉ 


tị ; chỉ pháp là Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới trong Lộ Tử 
Thiên Cơ Bán và Cảnh Sắc biên hóa thị hiện những hình thức, làm Năng Duyên. 

pháp là Tâm Duy Tác Thần Túc Thắng Trí đang sanh khử 
trong bản tánh của bậc Vô Sinh, làm Sở Duyên, 


2..4byàkatà khandha chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm 
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guơih người đang hiện hành trong cả Tam Thời, tức là đang sanh khởi, đã từng sanh 
ng bỷ ngày qua, và sẽ sanh khơi trong bảy ngày sắp tới, làm Năng Duyên. 
£ Cøtapariyanùnassa chỉ pháp là Tâm Duy Tác Tha Tâm Thắng Trí đang sanh khởi 


ong Dân tánh của bậc Võ Sinh, làm Sở Duyên. 

$ Abyakatà khandhà chỉ pháp là Ngũ Uân Vô Ký ở phần (Pðenivuwha -Tièn 
Kiến) là đã từng sanh hiện hành rồi, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác, 38 
Tâm Sở. 28 Sắc, cho suốt tới Níp Bản, là phần diệt tắt tất cả Ngũ Uân Vô Ký, của tự bản 
thần và cua người khác (tự bản thân, trừ ra Tâm Quả Vô Sinh) làm Năng Duyên. 

* Puhbenivàsànussasaiinànassa chỉ pháp là Tâm Duy Tác Túc Mạng Tùy Niệm 


Thắng Trí đang sanh khởi trong bản tánh của bậc Vô Sinh, làm Sở Duyên. 


4. Ahyàkatà khandhà chỉ pháp là Ngũ Lân Vô Ký ở phần vý /4, là sẽ hiện hành tiếp 
nói theo trong ngày sắp tới, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, 2§ 
Sắc, cho suốt tới Níp Bàn, là phần diệt tắt tất cả Ngũ Uân Vô Ký, của tự bản thân và của 
người khác, làm Năng Duyên. 

* Anàgatamsanànassa chỉ pháp là Tâm Duy Tác Vị Lai Thắng Trí đang sanh khởi 
trong bản tánh của bậc Vô Sinh, làm Sở Duyên. 

* Ârammanapaccayena làm Karanapada: Câu CÌ hé Túc, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên. trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực ) là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Cảnh Cận Y Duyên. 
*Paecayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Tà, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 
tuyệt diệt hét JJữw gã, Mạng gã, Nhân Ngã. 
Trong câu Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
#2 sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 


tới nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên. 
(3) Vật Canh Tiền Sinh Y Duyên. 
(4) Cảnh Y Duyên. 

(5) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 
(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất 


Tương Ưng Duyên, 
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(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Cảnh Tiên Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Vạ Ký 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhút trong thời k 
Bình Nhựt. 


* Răng theo Địa Gió 


hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 


* Rằng theo Người: hiện hành trong, bón Phàm và bốn Bậc Quả, tùy theo thích hợp. 
* Rằng theo Lộ Trình: hiện hảnh trong những Lộ Trình như sau: 


# 


tr 


3t 


¿ Trong Câu Phụ phản Pali điều thứ sáu: Đibbảya soiadhàtuyà saddam sundti 


“Tác Gia 


Trong phần Dàh, Pháp Vô Ký - Vô Ký: 4lyàkaro dhammo - 4hyàkafassu 
đdhamumassa. 

Pháp làm thành Năng Duyên, Sở Duyên, hiện hành trong đường lối Lộ Trình 
Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Kiên Có, tùy theo thích hợp. 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ nhất: 4rahà phalam paccavekkhati. 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ hai: /Vibbànazn paecavekkhaii. 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh, Lộ 
Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán. 


Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ ba: Viðbànam phálassa àvajjanàya, 9.9. 
Pháp làm thành Năng Duyên, Sở Duyên, hiện hành trong cả Tứ Lộ Trình Đắc 
Dạo, Tứ Lộ Trình Nhập Thiền Quả. Lộ Trình Phản Khán. 


Trong Câu Phụ phần Pàii điều thứ tư: Aralà cakkhum_ v.u. aniccafo duÑkhtalo 
qna(tafo vipassati, 

Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn. đặc biệt phần Dị Thục Quả - Duy Tác. : 
Pháp làm thành Sở Duyên. hiện hành trong Lộ Trình Thiền Hành, là Lộ Trình Ÿ 
Môn Đông Lực Duy Tác. 


Trong Câu Phụ phần Pảlì điều thứ năm: Đibbena cakkhunà rùpam passafi. 


Pháp làm thành Năng Duyên, Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duỳ T 


"Thiên Nhãn Thắng Trí và Lộ Trinh Duy Tác Thiên Nhĩ Thắng Trí. 
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z Trong Câu Phụ phân Pàlì điểu thứ bảy: C?fopariyanànassa. v.v. jànàii. 
Pháp làm thành Năng Duyên. hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn, Lộ Trình Thiên Na. Lộ Trình Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Tha Tâm Thắng 
Trí. 


£ Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ tám: Akkàsànancàyatanakiriyam 129, 


# Trong Câu Phụ phân Pàli điều thứ chín: .Äkincannàyatanakiripam M9, 
Pháp làm thành Nẵng Duyên. Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Cơ 
Bản, Lộ Trình Thiên Nhập Dịnh liên quan với Thức Vô Biên Xứ, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xử. 


# Trong Câu Phụ phần PàÏì điều thứ mười v.v. cho đến điều thứ mười bốn: 
Rùpàyalanam v.v. photthabbàyafanam v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên, Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. 


# Trong Câu Phụ phần Pàii điều thử mười lăm: Abyàkatà khandhà: v.v. 
âàyajjanàya. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn, Thiền Cơ Bản, Lộ Trình Thiền Nhập Định. Lộ Trình Nhập Thiền Quả. cho 
suốt tới Lộ Trình Sắc Pháp. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Duy Tác Thắng Trí và Lộ 
Trình Đông Lực Dục Giới. được sanh từ nơi Lộ Trình Duy Tác Thắng Trí. 


“KUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỎI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


à “Ahyàkaro đhammo kusalassa dhammassa Ảrammanapaccayena paccayø"~ Pháp 
ô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên. 
Pháp Vô Ký làm Cảnh Năng Duyên là 35 Tâm Quả (trừ Tâm Quả Vô Sinh), 20 Tâm 
^* 3ã Tâm Sở, 28 Sắc, Nip Bản (đó là 6 Cảnh). : 
& PHàm , làm Cảnh Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện. 1 Tâm Thiện Thắng Trí, 4 Tâm 
`Ý5 lãm Sở (trừ Vô Lượng Phần). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


Ýkhả phalam paccavekkluami°- Tắt cả bậc Hữu Học có việc quán xét lại Tâm 


lúc cụ, 
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Quả của mình. : ' 
Tại đây. Tâm Quả là 3 Tâm Quả, 36 Tâm Sở của 3 Bậc Quả Hừu Học (đó lạ Củ 
Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. : ` : vẻ ' 
Việc quán xét là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 33 Tâm Sở của 3 Bậc Quả Hữy 
Học ngay khi quán xét Tâm Quả đã được sanh khởi làm Cảnh Sở Duyên. 


2⁄ “§ekkhà nibbànam paceavekkhamii”~ Tất cả bậc Hữu Học có việc quán xét Ni 
Bàn. 

Tại đây, Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Việc quán xét là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở của 3 Bậc Hữu Hạ; 
ngay khi quán xét Níp Bàn làm Cảnh Sở Duyên. 


3⁄ *Vibbànaim gotrabltussa vođùnassa maggassa .raimMmanapaceayena PứCCa)0- 
Níp Bàn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Chuyên Tộc, Tâm Dũ Tịnh và Tâm Dạ 
với mãnh lực Cảnh Duyên. 

Tại đây, Níp Bàn (đỏ là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Chuyên Tộc. Tâm Dũ Tịnh, và Tâm Đạo là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 
Tâm Sở đang sanh khởi làm nhiệm vụ Chuyên Tộc trong bản tánh của Phàm Tam Nhân 


khi sắp sửa dạt đến Đạo và Quả Thất Lai. 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 33 Tâm §ở | 


đang sanh khởi làm nhiệm vụ Dũ Tịnh trong bản tánh của Bậc Thất Lai, Bậc Nhất Lai và 
Bậc Bât Lai. Và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở hiện đang sanh trong bản tánh của 4 Bậc Đạo 
Nhân làm Cảnh Sở Duyên. 


4⁄ “Sekkhà và puthujjanà và cakkliumn aniccato dukkhato anatfato ViDaSSaHii s0tuM 
ghànam jivham kàyam rùpe sadde gandhe rase phothabbe vathum vipàkàbyakat 
kirabyàkate khandhe aniccato dukkhato anafato wipassami”- - Tất cả bậc Quả Hữu 
Học hoặc Phàm Phu quấn xét Nhãn Thanh Triệt theo đặc tướng Vô Thường, Khổ Đau 
Vô Ngã. Và quán Sát thây Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thì 
Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh Khi, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật và Uân M 
Ký Quả, Vô Ký Duy Tác theo đặc tướng Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Tại đây, Nhân Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Trit 


Thân Thanh Triệt, Cảnh Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật và Ỷ 


Tâm Võ Ký Quả Hiệp Thế, 20 Tâm Vô Ký Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh khởi tùy #È” 
trường hợp, trong tự bản tánh của mình và củ; ời thời (đó là ảnh 
ụ a nị ẳ Ò à 6 C 
“Skc-2-11040-biêy gười, trong cả ba Thời (đó là 
8 Tâm Đại 


Thiện, 33 Tâm Sở của 3 Bậc Quả Hữ s š ào thời gi" 
AE ậc Quả Hữu Học và 4 Phàm Phu vào thời 


loại Cảnh đó, làm Cảnh Sở Duyên, 
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_ ARAMMANAPACCAYA- cịa X 


ø/ *Dibbena cakKhunà TÀDAIH paxanyj Bị 
đ Tháng Trí, thường thấy được Cảnh Sắc với 
Tại đây, Sắc là Cảnh Sắc ở nơi xạ (đàrg), 
w(enhd), Ý à vi tế sukhiuma), cả nội phần và 

Tảm Thiện Thiên Nhãn Thăng Trí của bạ bạ 
qạ đến Thắng Trí và hiện đang nhìn thấy 


tất 


w/ "Dibbàya sofadhàtuyà saddam sunamj*- 
được tắt cả Thắng Trí, thường lắng nghe âm thanh với Thiên Nhĩ Thắng Trí 

Tại đây, âm thanh là Cảnh Thỉnh ở nơi rất xa, ở nơi thật khuất lắp, âm thanh VÔ cùng 
nhỏ nhọ, âm thanh vỉ tê ở cả nội phần và ngoại phần, làm Cảnh Năng Duyên. s 

Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thăng Trí của ba Bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân đạt 


được Thắng Trí và hiện đang lắng nghe những âm thanh đó, làm Cảnh Sở Duyên, 


Bậc Hữu Học và Phàm Phu khi đạt 


7⁄ *Celopariyanànena vipàkàbyàkara kiri)abyàkaf4 ciasamangisa citam ]ànàri"- 
Bậc Hữu Học và Phàm Phu khi đạt được tất cả Thắng Trí, thường biết được Tâm của 
người hoàn toàn là Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác theo mãnh lực Tha Tâm Thắng Trí. 

Tại đây. 36 Tâm Quả. 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh khởi trong bản tánh của 
người ở cả ba Thời (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Năng Duyên. 

Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí của ba Bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân đạt 
được Thăng Trí hiện đang biết được những loại Tâm đó, làm Cảnh Sở Duyên. 


%/ “4byàkatà khandhà iddhividhanànassa Ảramumariapaccayena paccayo”- Tắt cả 
Lần Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thần Túc Thăng Trí với mãnh lực Cảnh 
Duyên 

Tại đây, Uân Vô Ký là Cảnh Sắc hiện bày các loại biến hóa làm Cảnh Năng Duyên. 

Thân Túc Thắng Trí là Tâm Thiện Thần Túc Thắng Trí hiện đang sanh trong bản tánh 
S23 Bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân làm Cảnh Sở Duyên 
#⁄ *4bydkatà khandhà cefopariyaànassa Ìrammanapaccayene phông 4 kê 
Lần Vệ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ dối với Tha Tâm Thắng Trí với mãnh lực 
Đuyện, 

tại đây, những Uẫn Vô Ký là 36 Tâm Quả, 20 
“BỀ của người khác ở cả ba Thời (đó là Cảnh Pháp) làm € 

_ Tha Tâm Tháng Trí là Tâm Thiện Tha Tâm Thắng TÍ 
Học và Phàm Tam Nhân làm Cảnh Sở Duyên: 


Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở trong bản 
làm Cảnh Năng Duyên. - 
hiện đang sanh với ba Bậc Quả 


s2wgss4 Ârammaiiapaccayend 
1/sx byàkatà khandhà pub, beniuàsàmssatinànassứ ẢrammanaP' 
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paccayø”- Tắt cả Uấn Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Túc Mạng Tủy Niệm 
Thắng Trí với mãnh lực Cảnh Duyên. l l 

Tại đây, những Uân Vô Ký là 35 Tâm Quả (ưừ 1 Tâm Quả Vô Sinh), 2 Tâm Khai 
Môn. 38 Tâm Sở, 28 Sắc ở tự nơi mình đã từng, được sanh trong, Hữu quá khứ và 35 Tâm 
Quả (trừ 1 Tâm Quả Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, 28 Sắc của người đã từm, 
được sanh trong Hữu quá khứ và Níp Bàn của người (đó là 6 Cảnh) làm Cảnh Năụẹ 
Duyên 

Tâm Thiện Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí hiện đang sanh với ba Bậc Quả Hữu Học 
và Phàm Tam Nhân làm Cảnh Sở Duyên. 


11⁄ ®4byàkatà khandhà anàgafamsanànassa .Ìrammiahapaccayena paccayø*= Tật 
cả Uân Vô Ký làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đói với Vị Lai Trí với mãnh lực Cảnh Duyên, 


Tại 
Nip Bàn sẽ sanh vào thời vị lai ở tự nơi mình và của người (đó là 6 Cảnh) làm Cảnh Năng 
Duyên 

Tâm VỊ Lai Thắng Trí hiện đang sanh với ba Bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân 
làm Cảnh Sở Duyên 


y. những Uẫn Võ Ký là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, 28 Sắc và 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì 4byảk@fo đhammo làm Kattupada: Cứu Chủ Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 6 Cảnh, gồm 28 Sắc, 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở, Níp Bàn (trừ Tâm Quả Vô Sinh). 

* Ấwsalassa dhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sở Duyên, chỉ Pháp là 8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Thiện Thắng Trí, 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở 
(trừ Vô Lượng Phần). ` 

* Ảrammanapaccayena làm aranapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 8 Duyên cùng v¿2 
giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(4) Canh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(7) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
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(8) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


ccaypo làm Kirijydpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Phị 


+Pa 
¡hết Hữu (Ngã, Mạng Ngã, Nhân Ngã. 


uyấ điề 


áp Vô Ngã, 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Se&&hä_ làm KaHtupada: Câu Chủ Từ 
gịnh bảy cho biết đến người quán sát là bậc Quả Hữu Học. 

+phalam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bảy 
cho bit đến Năng Duyên. chỉ pháp là Tâm Quả ba bậc Quả thấp. 36 Tâm Sở. - 

* Paccavekkhami làm Kiriàakhayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong 
từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đến Sở 
puyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Võ 
Lượng Phần) của bậc Quả Hữu Học ngay sắt na quán sát Tâm Quả đã được sanh. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điêu thứ hai, Šek&hà làm Kattupada: Câu Chú Từ trình 
bảy cho biết đến người quán sát là bậc Quả Hữu Học. 

*Aihbànam làn Kamunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bày 
cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Niíp Bàn. 

*Pqccavekkhami làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ 
trny Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho bi 
Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Võ 
Lượng Phần) của bậc Quả Hữu Học ngay sát na quán sát Níp Bản. 


nẻ 
ên Sở 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, /Niðànam làm Kafupada: Cảu Chủ Từ 
trnh bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Níp Bàn. 
* Gotrabhussa, Wodànassa, Maggassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình 
by cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trị, 33 Tâm Sở, 
bất luận một trong những Tâm này, làm nhiệm vụ Chuyển Tộc, Dũ Tịnh, của Phàm Tam 
Nhân, bậc Hữu Học, và 4 Tâm Quả. 
- M Faimanapeccayena_ làm Karanapada: 
"nh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực 
Š? đồ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
của cả 3 Duyên cùng vào 


(1) Cảnh Duyên, 
(2) Cảnh Trưởng Duyên. 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


¡ Từ, trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* 
Pưc, 
"ra cạo làm đấm iyàpada: Cáu Thuả 
NẾt địt Lái xưa 
°Lhêt Jữy Agã, Mạng Ngã, Nhân Ngữ: 

Địch (I4: Bhikkhu PASÁD0 
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* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, $ekkhả và putthujjana làm Ấafupag,, 
Câu Chú Từ trình bày cho biết đến người quán sát là bậc Quá Hữu Học và bốn Phàm, 

* Cakkhum sotam cho đến kiripdhyvkare khandhe, tâ _. đều làm @mimapag, 
trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biệt đên Năng Duyên, chị phúp là 
Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh, 
Triệt, Canh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật, Tứ Danh Uận Dị 
Thục Quả Hiệp Thế, Tứ Danh Uân Duy Tác, của người khác và tự bản thân, vừa the 
ẽ thành đạt được, 

* Amiccato dukkhafø anaffato làm Ñiriyàwisesanapađa: trình bày đến Việc làm chọ 
(Tam Tưởng) hiện bày lên rõ ràng, trình bày cho biết đến việc quản sát Nhãn Thanh 
Triệt, v.v. của bậc Quả Hữu Học và bốn Phàm. theo đường hưởng Thiên Quán, 

* Hipassami làm Kiriyààkhaydfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng 
Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). trình bày cho biết đến Sở Duyên, 
chỉ pháp là § Tâm Đông Lực Đại Thiện, 33 Tâm Sở của bậc Quả Hữu Học và bốn Phàm, 


việc 


* Trong phần Câu Phụ Pàiì điều thứ năm, wpaw làm Kanmapađa: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng Duyên, chí pháp là Cánh Sắc 
hiện tại khi là “Đàrg - Đạo Viễn ",“Paticchanna - Ấn Tàng ",“Sanha - Tế 
Xhuyên ", “Sukhuma - L¡ TẾ”. đề cập đến Cảnh Sắc ở nơi rất xa, Cảnh Sắc ở nơi ân khuất 
che lắp, Cảnh Sắc ở nơi rất nhỏ, Cảnh Sắc ở nơi vi tế. 

* Đibbena caRkkhunà làm Âaranapada: Câu Chế Tác, Passemi làm 
Ñirjtùàkhayàfa -pada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước), hai Câu này trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 
Tâm Thiện Thiên Nhãn Thăng Trí của bậc Quả Hữu Học và Phảm Tam Nhân, đang thám 
thị những loại Sắc đó. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ sáu. Sa44am làm Kammmapada: trình bày đề! 
người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Canh Thịnh 
hiện dại khi là “Đàzz Sẽ Dao Viễn ", *Paticchanna - Ín Tùng ",“Sanha - Hủ 
huyên ",“Sukhuwma - l7 TẾ”, đề cập đến Cảnh Thính ở nơi rất xa, Cảnh Thỉnh ở nơi 
bưng bít cách ngăn, Cảnh Thinh ở nơi rất khẽ, Cảnh Thinh ở nơi vi tế. 


* Dibbàya S0fadÌiàfuyà 
iriaakhayàta pad+: trình bày v 


ÄungHH - " 
tập hợp vấn đề trong từng Câu đê thành môi v4 
` k .chủ tóc). hai Câu này trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp w 
Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thăng Trị của bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân, đang lá"? 
nghe những âm thanh đó, 


“Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA ` 148 ————__ 


¬— — — —— —' 


Địch Giả: Bhikkhu PAS4P? 


ÄRAMMANAPACCAY4~ CẢNH UYỆN 


> Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ bảy, Vipàkàbyàkatakiriyàhyàkatacifasaman * 
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gi" 


nạ Năng Duyên, chỉ pháp là 35 Tâm Dị Thục Quả (trừ Tâm Quả Vô Sinh), 20 Tâm 
Duy Tác sanh khởi trong bản tánh của người trong cả Tam Thời. 

+ Caopariyanànena làm  Naranapada: Cảu Chế Tác, Jàmami làm 
girudàkhayviapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu để thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). hai Câu này trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 

Tâm Thiện Tha Tâm Thăng Trí của bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân. biết được 
tâm tánh của người. l 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tám, .4yäkatà khandhà làm Kattupada: Câu 
Cú Từ trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Ngũ Uần Vô Ký, là 2§ Sắc, 35 
Tâm Di Thục Quả (trừ Tâm Quả Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở, cho suốt tới 
Níp Bản 

* Jddhiwiihanànassa v.v. cho tới ,Ânàgafamsanânassa làm ®Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là Tâm Thiện Thắng Trí ở phản 
Thân Túc, Tha Tâm. Túc Mạng Tùy Niệm, Vị Lai. 

Hoặc một phần khác: 

Phân tích Ngũ Uấn Vô Ký theo cả Tứ Duy Tác Thắng Trí, bởi theo Năng Duyên, Sở 
Duyên, như tiếp theo sau đây: 

1ABydkatà khandhà chỉ pháp là Tâm Thiện Ngù Thiền Sắc Giới trong Lộ Trình 
Thiền Cơ Bản và Cảnh Sắc biến hóa thị hiện những hình thức, làm Năng Duyên. 

* Iddhisidhanànassa_ chỉ pháp là Tâm Thiện Thần Túc Thắng Trí đang sanh khởi 
rong ban tánh của bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân , làm Sở Duyên. 

Quả (trừ Tâm Quả Vô Sinh), 20 
am Thời, tức là đang sanh 
y ngày sắp tới, làm Năng 


_ 3 4byàkawà khandikà chỉ pháp là 35 Tâm Dị Thục 
Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở của người đang hiện hành trong cả T: 
m đã từng sanh trong bảy ngày qua, và sẽ sanh khởi trong Để 

tyên, 

Ủ fI0pariyamàmassa chỉ pháp là Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí đang sanh khởi 
$ bản tính của bậc Quá Hữu Học và Phàm Tam Nhân, làm Sở Duyên. 

ô Ký ở phần (Pubbenivuitha -Tiển 
Thục Quả (trừ Tâm Quả Vô Sinh), 
h a tự bản thân và của người 


trọn, 


` Ainllan Khandhà chỉ pháp là Ngũ Uấn Vì 
12 đồ từng sanh hiện hành rồi, tức là 35 Tâm Dị TN 
: _ Duy Tác, 3$ Tâm Sở, 28 Sắc, cho suốt tới Níp Bản. cử 
- 0v Bán thân, trừ ra Tâm Quả Võ Sinh) làm Năng DuYÈn. 


2x. TYSEÂ Tùy Niệm Thăng 
*Öenivdsdwwssasafimànassa chỉ pháp là Tâm Thiện Túc Mạng Tùy Niệ 


= 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT TH - TẬPI- VOLUMEI 


Trí đang sanh khởi trong bản tánh của bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân, làm sự 
Duyên. 

+4. Abyàkatà khandhà chi pháp là Ngũ Uân Vô Ký ở phân vị fœi, là sẽ hiện hành tp 
nói theo trong ngày sắp tới, tức là 35 Tâm Dị Thục Quả (trừ Tâm Quả Võ Sinh), 20 Tạp, 
Duy Tác, 38 Tâm Sở, 28 Sắc, cho suốt tới Níp Bàn, của tự bản thân và của người khác 


làm Năng Duyên. 
* Anàgafamsananassa chỉ pháp là Tâm Thiện VỊ Lai Thắng Trí đang sanh khỏi 
trong bản tánh của bậc Quả Hữu Học và Phàm Tam Nhân, làm Sở Duyên. 
lÉ .rammanapaccayena làm eranapada: Cảu C Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghø#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên. 
(2) Cảnh Trường Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


*Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngĩ, 
tuyệt điệt hết Hữu Ngã, Mạng Ngã, Nhân Ngã. 

Ghỉ chú: Khi phân tách Ngũ Uân Vô Ký theo cả Tứ Thiện Thắng Trí, bởi theo Năng 
Duyên. Sở Duyên thì tương tự với phần “4ðyàkafapadàvasàna —Phân cuối câu Vô Kƒ" 
— trong câu Vô Ký”- duy chỉ khác biệt nhau ở ngay phần Duy Tác Thắng Trí. 


Trong câu Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây. ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œ1ztanà — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Cảnh Cận Y Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(7) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hừu Duyên. 

(8) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỷ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp vê 
làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Pháp Thiện chỉ duy nhất trong thời kỷ Binh Ñ 
*# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẩn và Tứ Uẫn. 


an PA§400 
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pP DUYÊN THỦ HAI: (LRAMMAN-AP4CCAVA- CẢNH DUYÊN 


Rắng (D69 Người: hiện hành trong bồn Phàm Phu và bảy Bậc Thánh (trừ Bậc Võ 
+ Rã ] 
sinh). tùY theo thích hợp. 
Rủng theo Lô Trình: hiện hành trong những Lộ Trình như sau: 
+ Rìng t€#>=—”” 
¿ Trong phản Pàli, Pháp Vô Ký - Thiện: 46yàkkzí@ dhammo —- Kusalassa 
dluumaSSa- 
Pháp làm thành Năng Duyên, Sở Duyên, hiện hành trong đường lỗi Lộ Trình 
Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Dồng Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Kiên Cố, tùy theo thích hợp. 


+ Trong Câu Phụ phản Pàh điều thứ nhất: $ekkhả phalam paecavekkhamii. 


# Trong Câu Phụ phản Pàlì điều thứ hai: Sek&kkà Nibbànam paceavekkhari. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo 3 bậc thấp. và 
ngay sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiên Diệt. 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ ba: Wibbànam Gotrabhussa, v.v. 
Pháp làm thành Năng Duyên. Sở Duyên. hiện hành trong ca Tứ Lộ Trình Đắc 
Đạo. 


# Trong Câu Phụ phần Pàli điều thứ tư: .$ekkhả và pwfhujjanà và cakkhum v.v. 
iDđSS4fi. 
Pháp làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn, đặc biệt phần Dị Thục Quả - Duy Tác, và Lộ Trình Sắc Pháp. 
Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiền Hành, là Lộ Trình Ý 
Môn Đồng Lực Thiện. 


7_ Trong Câu Phụ phần Pảlì điều thứ năm: Diðbena eakkhunà rùpam passamii. 


# Trong Câu Phụ phần Pàlì điều thứ sáu: Dibàya sơtadhàtyà saddam sunandi. 
Pháp làm thành Năng Duyên, Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Thiên 
Nhân Tháng Trí và Lộ Trình Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí. 


' Kàc Câu Phụ phần Pàlì điều thứ bảy: Cefopariyanànassa v.v. jànamfi. 
š tỏ làm thành Năng Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y 
A$a Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trinh Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 
30 lâm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Tha Tâm Thăng Trí 


F 
“4: sạnp, 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐRI HBXT NI VẬRI =HỢITHOỘI ] 


ø Trong Câu Phụ phần Pàlì điệu thứ tám cho đên Siêu thứ mười một: Am, 
khandhà Iddhividhanànassa 9. AAnàg@fAIS4HÀ04SSE _ 

Pháp làm thành Nẵng Duyên. hiện hành trong Lộ TỒN Ngủ Môn, lộ Trình ý 
Môn. Thiền Cơ Bản. Lộ Trình Thiền Nhập Định, Lộ Trình Nhập Thiển Qua, dụ 
suốt tới Lộ Trình Sắc Pháp. ¬ 

Pháp làm thành Sở Duyên, hiện hành trong Lộ Trình Thiện Thăng Trí và Lộ 
Trình Đồng Lực Dục Giới, được sanh từ nơi Lộ Trình Thiện Thăng Trí. 


*AKUSALAPADÄVASÀNA - PHÂN CUÔI CÂU BẤT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KỶ 


*“4byakato đhanumno akusalassa đdhamimassa .ÌraiiHAaH4jAC€4ÿ€Hđ p4Ccayo"- 
Pháp Vỏ Ký làm duyên giúp đỡ úng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Cảnh | 
Duyên. 

Pháp Võ Ký làm Cảnh Năng Duyên là 32 Tâm Quả Hiệp Thế, 20 Tâm Duy Tác, 3š Ỉ 
Tâm Sở. 28 Sắc (đó là 6 Cảnh). 
Pháp Bất Thiện làm Cảnh Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “CakkhuUm assàdetỉ abhiHandati tam ảrabbha ràgo uppajjati didhi uppajjdi 
wicikicchà nppajjali: uddhaccam uppajjadi domanassam uppdjjati sotam ghànaH 
jiyham kàyam rùpe sadde rase phowthabbe vatthum vipàkàbyàkarte kirjyàbydkale 
khandhe assàdeti abhinandati ram àrabbha ràgo wppajjati ditthỉ uppajjadi vicikicchi - 
1uippajjati addhaccam tpp4jjati domanassam wpp4jjat?°- Phàm Phụ hoặc bậc Quả Hữu | 
Học thường có sự vui mừng thỏa thích với Nhân Thanh Triệt, khi nương vào Nhãn Thanh 
Triệt đó, làm thành Cảnh thì khi nghĩ đến những sự vật ấy thường sanh khởi sự tham á- Ỉ 
tà kiên, hoài nghỉ, trạo cử và ưu sầu. Hoặc có sự vui mừng thỏa thích với Nhĩ Thanh Ỉ 
Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thỉnh. Cảnh ' 
Nụ vn vn ác T347 ga Tạm bạ Te te 
„ 5 l nghĩ đến những sự vật ây thường sanh khởi | 
sự tham ái, tà kiến, hoải nghỉ, trạo cử và ưu sâu, Ỉ 
he te TH co tá Cán nh ếc vồ Tình Tu TH TT 
Xăm Quá Hiệp Thể, 20 Tám Dục, “= =. cạn Khí Cảnh "Nụ Cảnh Xúc, Ý Vậi tự" Ị 
theo trường hợp, trong cả 3 Thời (đó làóCạ te Sơ ỡ tự nơi mình và ở người khác: " 
nh) làm Cảnh Năng Duyên. ' 


Khi nghĩ đến những loại Cảnh ây vớ 
: xi đến những loại Cảnh ấy với Sự vui mừng thỏa thích thì thường sanh khở! # ị 
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DUYÊN THỦ HAI: ÄR⁄AMMANAPACCAyx CẢNH nượg 
- xa kiến, hoài nghỉ. trạo cử và sẲU. là R 3 
punấi tả kiên E và ưu sâu, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 “Tân: Eở tà 
sự Duyên mm Sở làm Cảnh 
PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI pháp 
+ Theo phương pháp Pàli thì 4ðpäkø#o đhamume làm K, 
1 để . ^ k „ dit > Cu ki 

úy cho ĐIẾt đến Năng hy: chỉ Pháp là 6 Cảng, gồm 2§ 4a hệc Chủ Tử trình 

;ạ Thể, 20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phẳn) + 32 Tâm Dị Thục Quả 
+ 4kwsalassa dhamzwassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trì 
sa sở Duyên, chỉ Pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sö, Sa 


Hi 
h bảy cho biết 


+ Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Vô Ký 
Xà ai Z ủng hô đối với + « XE Bà : y 
S<: + kău đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bất Thiện chỉ được duy nhất trong thời kỳ 

* Rảng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uẩn, 

ìng theo Người: hành trong bổn Phảm và ba Bậc Quả Hữu Học 

* Rìng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
v4 Dục Giới, Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình Thiền Nhập Định, tùy theo pin 
hợp. 


l * Arammanapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến 
mảnh "5 một cách đặc của Cảnh Duyên, trong mãnh lực của cả § Duyên cùng vào. 
#iUp đờ ung hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên. 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên. 
(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


* 
Pteaw tạ lấn» # h A ă 
4°64yø làm Kirbàpada: Cáu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


LđiÊt hết 2 x; 
S 1ê Hữu Ngã, Mạng 'Ngã, Nhân /Ngã. 


: Tr tà ậ ¬^ , 
Mụy„cÈ phần Câu Phụ Pàhi điều thứ nhất, Cøk&#,“ 


Šađg„ c R 
te Gandhie Rase Phowthabbe Vauhum Vipàkàbyàk4te 


thyệ 


m Sotam Ghànam Jiyham Ñàyam 
Khandhie Kiràbyàkate 


lý 


j1. ——= Tịch Giả: Bhikkhu PASÄD0 


6 
#ADDNAy. NHữŒ——= - 


—Ỷ-n=mm=m===—=———” 
— 
ĐẠI PHÁT THỦ VÄ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP I- V0LUMEr 
Khandhe làm Keanumapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bầy dụ 
biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh " 
Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, 
Xúc, Ý Vật, Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tứ Danh Uấn Duy Tác của 
khác và tự bản thân.vừa theo việc sẽ thành đạt được. "¬ 
* Assàdefi làm Kirqdàkhayàiapada: trình bày việc tập hợp vẫn để trong từng Cạ, 
để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), trình bày cho biết đên Sở Duyên, cụ, 
pháp là Tâm căn Tham. 


Tạ, 
Cảnh 
TRuời 


* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), chỉ pháp |; 
Nhân Thanh Triệt v.v.cho đến Tứ Danh Uản Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tứ Danh Uận Duy 
Tác. 

*Ärabbha làm Kiriyàisesamapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện 
bày lên rõ ràng, trình bày cho thấy được việc sanh khởi của những Pháp Bắt Thiện có 
Tham Ái, v.v, những Pháp này nương vào Nhân Thanh Triệt v.v. làm thành Cảnh, rồi 
sanh khởi. 

* Ràgo Dithï cchà Uddlaccam Domamassam làm Kaftupada: Câu Chủ Tỉ 
Ejppajjati làm Ki tyààkhaydtapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu đẻ 
thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), làm œữnpađa: Cáu Chủ Từ, làn 
Kimyàpada: Câu Thuật Từ, cà ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 


12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở, nơi có Tham Ái, Tà Kiến, Hoài Nghĩ, Diệu Cử, Sân làm 
chủ vị. 


Sự biện hành của Năng Duyên, Sở Duyên, đối với điều này, là: 

# Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Vô Ký 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện chỉ duy nhất trong thời kỳ Bìth 
Nhựt. 


# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cồi Ngũ Uấn và Tứ Uận, 
+ Răng theo Người: hiện hành trong bên Phàm v; 
* Rắng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trìn 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Tháng Trí, Lộ Trìy 
hợp. 


à ba Bậc Quả Hữu Học $ 
h Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn Đử't 
ph Thiền Nhập Định, tùy theo trườf# 


ÀRAM MAMAPACCAYASUDDHASANKHAVÀVÀRA - 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ö 


ƠN ỞCẢNH DUYỆN 


Š cập ở Phia trên, thì tóm tắt lại số Ị â da 
Tin \ : tượng c; * suddhapada 
đoạn Vấn Đề của Cảnh Duyên có được 9 câu PGIEP up" An 


như sau; 


_ Tác Giá: SADDHAMMA JOTIRA ———— == Đìnng Q... 


Nhu PASÁP) 


TIÊN THỨ HA): ÌRAMMANAPACcyy, ẢNH N 
THỦ HAI: R4 CANH DUYỆ. 
Dị YẾ: 


ụ)Keem9 đa Bê “rdemlANAPA€CAyena pAecayo ~ Thiện | : 
„gi với Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên, Ên làm duyên giúp đỹ ủng 
bê Ø Kusalo aÄusaÏasSA ÁFAiaHđDa€cayena pace, 
hô đội với Bắt Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên, 
L 4) Kusalo abyàkafassa .Är4IlHaHđDacCayena Paccayo — 
jnghô đối với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Duyên, 
lí 4) Atsalo akusalassa .ÄrdIimanapaccayena paecayo — Bắt Thiện là 
quime đổi với Bắt Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên, E5 E0 
(§) 4k valo kwsalassđ Ảrammanapaccayena DAa€cayo — 


qøing hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên. 


4ÿo — Thiện làm đuyên giúp đỡ 
Thiện làm đuyên giúp đỡ 


lên giúp 


Bất Thiện làm duyên giúp 


(6) Akusalo abyàkafassa .Ìrammanapaccayena paccayo — Bắt Thiện làm duyê 
gip dỡ ng hộ đối với Võ Ký với mãnh lực Cảnh Duyên. l k& 

Ø) Ah hato abyàkafassa Ảramimanapaccayena paccayo ~ Vô Ký làm duyên giúp 
đữủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Duyên. sa 

(8) Ahyàkato kwsalassa .Ärammanapaccayena paeeayo ~ Vô Ký làm duyên giúp đờ 
ứng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên. 

(9) 4i àkato akusalassa Àrammanapaccayena paeeayo — Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
ứng hộ đôi với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Duyên. 


ÀRAMMANAPACCAYASABHÀGA - 
CẢNH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Cảnh Trưởng Duyên, 
Ỉ (2) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 
Ỉ (4) Cảnh Tiền Sinh Duyên. : : 
| (5) Vật Cảnh Tiên Sinh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(6) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duy n: 
ó ừ ờng của mình 
ˆ ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo tưƯởBễ hợp của 
Cảnh Duyên khi đã hiện hữu Tôi. 


HÂN TÍCH 


KẾT THÚC GIẢI ĐOẠN VẤN ĐỀ PỊ 
CỦA CẢNH DUYÊN 


h 
 ” ŠÁDDMAMMA 10116 


BH yynn1ĩ—————— 
ẤT THỦ - TẬP! - VOLUMEI 
ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI PUNG ĐẠI PHẤT 


hời Gian và Cảnh của Tùy Nghiệp Thú Thắng ` 


Giải thích đặc biệt: về Sự Vụ, Th 
với Thiên Nhãn Thăng Trí. 
* Sự Lụ của Thiên Nhân Thắng Trí là nhìn thấy tất cả chúng sanh đang biện hữn, : 
* Sự tụ của Tùy Nghiệp Thú Thăng Trí là biết được Nghiệp lực của tât cả chúng 
sanh đã tạo tác thực hiện như thế nào, thì thường hiện bày như thê ây. 
* Thời Gian của Thiên Nhân Thắng Trí là thời Hiện Tạ, ¬ 
* Thời Gian của Tùy Nghiệp Thú Thắng Trí là thời Quá Khử. 


* Cảnh của Thiên Nhân Thắng Trí là Cảnh Sắc. 
* Cảnh của Tùy Nghiệp Thủ Thắng Trí là Cảnh Pháp. 


Người được phúc lộc Thắng Trí khi đã thực hiện xong Thiên Nhân Thắng Trí, thì tiếp 
nỗi thường sẽ thực hiện Tùy Nghiệp Thú Thắng Trí, không cần phải quay trở lại thực 
hiện sát na Chuẩn Bị một lần nữa. Việc dùng sát na Chuẩn Bị là chỉ dùng đuy nhất một 
lần sát na Chuẩn Bị tại Thiên Nhãn Thắng Trí. 


1. DĐihasaccayeva hỉ pubbenhwàsànussafinànena mibbànam vibhàvel IM 
dÄiuthaaeco lam pama nànam khandhe viya khandhapatibandhepi vibhàyeili 
nibbànaramanane khandhewibhàvane nibbànampi vibhàvetiti sakkà vinnàtwm. (Trí:h 
trong Phát Thú Tiêu Nhị Đẻ, điều 246 — 7, phần Lục Tổng Hợp (Chatthasangàyanà). 

Bậc Thánh Nhân có khả năng nhìn thấy Níp Bàn đuyên theo Túc Mạng Tùy Niệm 
Trí. Hạng Phàm Nhân cho dù đã được thành đạt Túc Mạng Tùy Niệm Trí một cách xác 
thực, tuy nhiên vẫn không có khả năng nhìn thấy Níp Bàn, bởi vì vẫn chưa thành bật 
Thánh Nhấn, Túc Mạng Tùy Niệm Thắng Trí này biết được Cảnh ở phần Chê Định vi 
Níp Bản, cũng tương tự nhìn thây Ngũ Uẩn Vậy. 


3. Afìfamsanànam 
avattacittàlambanaim nàn 
Chú Giải Nhị Đẻ) 

Quá Khứ Truy Niệm Trí nhìn biết 
trong hiện tại, với khả năng nhìn ngược 


nàằma DAreSai Paccuppannablaye  yàye parijposànatft 
lam (4Bhidhenmatthawibhàwiniikà —Nội Dụng Vỏ Tỳ PHÚI 


được Tâm của người khác đang hiện hữu nẻ® 
trở lại cho đến sát na Tái Tục của người đó. 


3. Alilamsanànassạ Pị 


af0t4dliaifà vtfaym, (Abhidhammvywfàraiuv 


Tác 6lả: S4DDNA (MAFA J0TIKA 
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» DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỜNG DUYÊN 


DUYÊN THỨ BA 
ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG ĐUYÊN 
ADHIPATIPACCAYANIDDESAVÀRA - 
GIAI ĐOẠN XIÊN MINH TRƯỜNG DUYÊN 


«Chandàdhipafi chandasanpayuftakànam dhammànam tam samutthànànanca 
nìpùnat ,Adhipafipaccayena paccaÿ0 - pe - yam yam dhammam garut kafttà ye ye 
(mỏ uppajjami cữtacetasikà dhamumà te te dhantHà tesam tesam dhamtnànam 
A\hipaip0ccayed pACCAVO”- : : 

Loại Duyên nào mà Đức Thẻ Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần xiên 
thuật Duyên là *4dhipatipaccayo — Trưởng Đuyên”, thì loại Duyên đó, Đức Thế Tôn 
thuyết giảng một cách tỷ mỹ kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ “Chandàdhinati chandasampaydtfakànam hammànam tam samuithànànanca 
rùpànam 4đhipatipaceayena paeeayo”- Dục Trưởng (Dục làm phần chánh yêu) trong 
Ÿ2 Tâm Đông Lực Hữu Trưởng (trừ 2 Đểng Lực căn Si, 1 Đông Lực Tiêu Sinh) làm 
tuyển giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp tương ưng với Dục (là 52 Tâm Đông Lực Hữu 
Trường, 50 Tâm Sở trừ Tâm căn Sỉ, Tâm Tiểu Sinh, Dục và Hoài Nghĩ) và Sắc Tâm Hữu 
Tưởng có Tâm Sở Dục và 52 Tâm Đổng Lực Hữu Trưởng, 50 Tâm Sở phổi hợp làm 

Xuất Sinh Xứ, với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 
: # “Tiriyàdhipati. vìriyasampayutakànam dhamummànam tam samufthànànanca 
Si AAdhipafipaccayena paccayo*-. Cần Trưởng (Cần làm phân chánh yêu) trong 
32 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng (trừ 2 Đông Lực căn Sỉ, I Đồng Lực Tiểu Sinh) làm 
le nà KP ủng hộ đối với những Pháp tương ưng với Cần (là 52 Tâm Đông Lực Hữu 
“êm He Sở trừ Tâm căn Si, Tâm Tiểu Sinh, Cần và Hoài Nghỉ) và Sắc Tâm Hữu 
Xuất Sình X rang Sở Cân và 52 Tâm Đông Lực Hữu Trưởng, 50 Tâm Sở phôi hợp làm 
^M, với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 


tuyên gị 


“Cz¿ 
— Cifasampayuttakànam  dhamuHànam (am : Saruthànànanica 
Tâm Đẳn, L 'Pdfipaccayena paecayo”- Tâm Trưởng (Tâm làm phần chánh yêu) là 52 
s "€ trừ 2 Đông Lực căn Sỉ, Ì Đồng lực Tiểu Sinh) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
`Mg Pháp tượng ưng với Tâm (51 Tâm Sở trừ Hoài Nghi) và Sắc Tâm Hữu 


NG.. Tâ h ' xã tưn: ni 
_+ Sö 52 Tâm Đông Lực, 5I Tâm Sở phối hợp làm Xuất Sinh Xứ, với mãnh lực 
b. Trường Duyên ` * 
Ể đc . 


> Ä4DbNuy . - : 
MA J0TIKAI Keo c2 >3 6 ÿ Dịch Giả: Bhikkhu PASÃDO 


—ằ— 


S với n 


 — ; IT THỨ - TẬP: - | 
7 VÀ GIẢNG GIẢI TỒNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẨ ẤP1~ VOLUwp 
ĐẠI PHÁT THỦ VÀ 


: kả d]iaiHHằHđìt tạm Sai 
dhipari vùmamsasainpaytutiakàna : Xl*c 
*ữmamsàdhiparl viamS. vn âm Trưởn (Tuệ làm phà ,_ đRà 
_ ù lông Ađhipatjpaccayena J46€6)0 rẻ ỡ ủng hộ đối với nỉ H nh 
Si tien: Đến Lực Tam Nhân làm duyên giúp đỡ ủng hộ TỦ Ứng Phá Mm 
trong 34 Tâm xà sản Đồng Lực Tam Nhân Hữu Trưởng. 37 Tâm Sử trừ Tuệ vị s 
ưng với Tuệ (34 Tài : 34 Tâm Đông Lực Tam Nhân, 37 Tạm Sử Hộ 
li 


âm Hữ à có Tâm Sở Tuê. 
Tâm Hữu Trưởng mà có Tâm cyêi : ' 
hợp làm Xuất Sinh Xứ, với mảnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 


5⁄ "“Yam yam đhammam garum kahà yẻ » KRAREDE 38 0nh CHHAkerag, 
đhamma te te dÌamuà feS41 Tesam dhammànam .Adlljpdtipeccayena PAceaygs, 
Những loại Pháp nào (1) là & Tâm căn Tham. 8 am Đại THIỂN, 4 Tâm Đại Duy Tụ 
Tương Ưng Trí, 8 Tâm Siêu Thể, 45 Tâm Sở phôi hợp (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, Ho 
Nghĩ, Vô Lượng Phần, ở phần “Ảramrmanikapaccaypanriadhommaa -_ Pháp Cũnh ý, 
Duyên * sanh khởi được duy trì một cách kiên định, đẻ cập là chăm chủ một cách đặc biệ 
những loại Pháp đó, (2) là 6 Cảnh, tức là “7# Nipphannaripd _óg) Sức Thành Tựạ" 
phân Canh đảng ưa thích (I@hàrammana — Cảnh Đuyệt Ÿ) ở thời quả khứ, hiện tại, vị 
lai, và Š4 Tâm (trừ 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si. 1 Tâm Thân Thức câu hành Khỏ), ¿: 
Tâm Sở phỏi hợp (ưừ Sân, Tật, Lận, Hồi, Hoài Nghỉ) và Níp Bàn ở phần Ngoại Tụ, 
Những loại Pháp đó (2) là 6 Cảnh (đã được đẻ cập ở phân trên), làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với những loại Pháp (1) là 2§ Tâm và 45 Tâm Sở (đã được đẻ cập ở phân trên), 
mảnh lực Cảnh Trưởng Duyên. 


„với 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ 


Pháp trong phần .4đhipafipaccayaniddew - 
Trương Duyên xiến mình. 


Đức Phật lập ý trình bày cả hai Câu: /Viđ4isiabba - Giá 
Thích (Cáu này được đưa lên trình bày trước) và Nidassanàkàra — Giải Ngộ (Câu nài 


trình bảy lam cho rõ thêm nội dụng và cho được thấy loại kiểu mẫu), cũng hiện hành 
tương tự với Nhân Duyên xiên minh. 


Trnh bày lấn lượt trong phần Đi của những điểu thuộc Cảw Giải X8” 
€MidassawdRdra) như sau: 

* Trong phân Pảli điều thứ nhất Chan 
Chu Từ trình bày cho biết đến Pháp Nị 


Đông Lực Hữu Trương 


Idàđhipati — Dục Trưởng làm Kaflupada: sa 
2 Tâm 
ng Duyên, chị Pháp là Dục hiện hữu trong 52 r8 


€ handasamipayutfakàam 


làm 
Sampadánapada: Câu 


dhammànam. tamsamutthànànanca rùpànat "C 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ Pháp # 


Tác Giá: $4DDHAMMA J2TIK/ “ 


Dịch Giả: Bhildhu PSÁP” 


DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAy. . TRƯỜNG puyey 
Ƒ c Hữu Trưởng, S50 Tâm Sở phối hợn vø; : ắ 
_ Ấp với Dục Trưởng và Sắc Tâm Hừu 


1 aipaccaena làm Kezenapada: Câu CỊ 
*À 


n đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh 


nà ~ Hiệp 


lê Tác, trình Đây cho biết đến mãnh 
lực của cả Duyên cùng 
Lực) vừa theo thịch hợp 


lự vn ủng hộ trong cùng một thời gian (GŒhata, 
v)Ê 

ắ (1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hô Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Ÿ Paccayo làm Kirjyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 


6 CHANDÀDHIPATIGHATANÀ - 6 DỤC TRƯỞNG HIỆP LỰC 
3 AVIPÀKA - 3 VÔ DỊ THỤC 


GHỉ chú: Từ ngữ. G#aranà dịch nghĩa là" 
Aip¿ka dịch nghĩa là “chẳng phải đề cập đến 

Khi kết hợp cả hai từ ngữ này lại, có ý nghĩa là “việc #rình bày tập hợp mãnh lực 
Điển bởi theo thực tính Dị Thục Quả hiện hữu trong Pháp làm thành Năng Duyên 
là8ở Duyệy”, chăng phải dắt dẫn Dị Thục Quả Duyên đến để trình bày tại nơi đây. Sự 
bộ. như vẬy bởi vì việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Dị Thục Quả Duyên hiện bày 
không 

Còn mặnh lực của nị 
Xử rộ ảng 


trình bày tập hợp mãnh lực Duyên ”, 
Dị Thục Quả Duyên ” 


Tô rằng, 
hững Duyên khác, như có Câu Sanh Trưởng, Câu Sanh, v.v, hiện 
` ến Đặc Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uần Tương 
` Đôi hợp và Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 5 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 


(3) Câu Sanh Y Duyên. 
by (4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. mm. 
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(5) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà ~ Tiệp tực) Vừa theo thụ, 
hợp với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


2/ Khi Đựục Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đối với Tú 
Danh Uấn Tương Ưng phối hợp, có được 7 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


| 
| 
Ệ 
Ỉ 
Ỉ 
| 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGiraanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


3/ Khi Dụe Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đối với Sä: 
Tâm Hữu Trưởng, có được 6 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(Š) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bật Ly Duyên. 
cùng vào giúp đỡ ủng 


( hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp. với duy nhất một 


cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


3SAVIPÀKA - 3 HỮU DỊ THỤC 


1/ Khi 2c Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đội 
với Danh Uân Tương Ưng và Sắc Tân 


m Hữu Trưởng, có được 6 mãnh lực Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
_ TácGiả: SIDDHAMNAJGTA ”———— 180 —— — 


—. ng 
| 22 me Dịch Giả: Bhikkhu PASAP 
_—á 


2 Khi Đực Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năn, 
cách đặc biệt đôi với Danh ân Tương Ưng, có được § mãn 


» kệ #túp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian x08 r4 
"tối đuy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh TRE 


* Ầ + ,ê2t ợ 
Tông phân ĐậI) điều thứ hai: Vijyadhipati~ Cán 17/078 


lá gia; _ 
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(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên, 


giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiộ, . 
với đuy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh vế -O vừa theo thích 


Trưởng Duyên 


lg Duyên giúp đỡ úng hộ một 
h lực Duyên, là: 

(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên 


3/ Khi Dục Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đờ ủng hộ một 
cách đặc biệt đối với Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 7 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 4 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên: 

lập Lực) vừa theo thích 
g Duyên 


làm Ñat/upadt: Câu 
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3y ĐÃ -át đến Pháp Nã uyên. chỉ Pháp là Cân hiện hữu trong §2 +. 

Chủ Từ trình bảy cho biết đến Pháp Năng Duy p _ 

Đông Lực Hữu Trường. 


* LiriyasampayutakànaIm ;àngt famsaimutthiinananrca rhpànam Ba 


dham. 
p Sở Duyên, chỉ Pháp |; ;, 


trình bày cho biết đến Phái 


Sampadànapada: Câu Liên Hệ là XuẾP) ch 
Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng. 40 Tâm Sở phôi hợp với Cân Trưởng và Sắc Tâm hụ, 
Trưởng. " .. l Iêu 

Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến màn, 


* Adhipatipaccayena làm Karanapada: 


cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng 


Duyên, trong mãnh lực của cả lI Duy; 
g một thởi gian (Gharanà — Hiệp Lực) vừa theo thị; 


lực một 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùn 
hợp là: 
(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyền, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


6 VIRIYÀDHIPATIGHATANÀ ~ 6 CÀN TRƯỞNG HIỆP LỰC 
3 AVIPÀKA - 3 VÔ DỊ THỤC 
_U Khi Cần Trưởng làm Nẵng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uấn Tươnể 
Ưng phối hợp và Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 7 mãnh lực Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

4) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 


Tác ©iả: SADDHAMMA JOTIKAˆ Giai: “nữ 
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DUYÊN THỦ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN 


(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


san đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà ~ Hiệp Lực) vừa theo thích 
siúp đỡ n8 79 


dàng MỸ g nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
uy ' 
hợp vỡ 2 


Khi Cần Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đối với Tứ 
2I 


1Uận Tương Ưng phối hợp. có được 9 mãnh lực Duyên, là: 
Danh ⁄' 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đỗ Đạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


3. Khi Cầm Trưởng làm Năng Duyên giúp đờ ủng bộ một cách đặc biệt đổi với Sắc 
Tâm Hữu Trường, có được § mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(5) Đồ Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

ị (8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 

Công vào, Siúp đỡ ủi 


` Với duy nhát ng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 


một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
3 SAVIPÀKA - 3 HỮU DỊ THỤC 


I NG - AA 
N Ch TYNớng hiện hữu rong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ úng hộ đổi 
đcgụ, 


DDNyym.——— thế : 
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NeiaR6iÐnfE Sắc Tâm Hữu Trưởng. có được § mãnh lực Duyệp. k 
với Danh Uã 


(1) Câu Sanh Trường Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, Ẫ 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Đồ Đạo Duyên. t 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œl4/anà — Hiệp kực) Vừa theo thị, 
hợp. với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


2/ Khi Cân Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một 
cách đặc biệt đối với Danh Uấn Tương Ưng, có được 10 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Lng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hừu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 


gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực 


của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


n hữu trong 4 Tâm 


3. Khi Cần Trưởng hị 
Tâm Hữu Trưởng, có 


uả là Sẽ ên giúp đỡ ủng hộ mở 
cách đặc biệt đổi với Sắc iu eo, : 
(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh y Duyên, 
(4) Dị Thục Quả Duyên, 
(Š) Câu Sanh Quyền Duyên, 
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(6) Đồ Dạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhefanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hắt một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


lưp: „ với duy TỶ 


+ Trong phân Pàhi điều thứ ba: CWâđhipa#i — Tâm Trưởng làm Kaffupada: Câu Cái 

Truình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, chỉ Pháp là 52 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng. 
+ CiasampaywHlakànam dhammànaw tamsatmufhànànanca rùpànam làm 

§mpudànapada: Câu Liên Hệ trình bảy cho biết đến Pháp Sở Duyên, chỉ Pháp là 51 

Tâm Sơ phối hợp với Tâm Trưởng và Sắc Tâm Hữu Trưởng. s d 

* Adhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến mãnh 

lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên. trong mãnh lực của cả l1 Duyên 

sừng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 

lợp là: 

(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 

TỚI đựy nụ, ¿ 
š nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


tức 'Ø là - 10 TP £ H h 7A ^ 
'€4ÿø làm Äiriyàpada: Cám Thuậi Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ý CHTÄDHIPATIGHATANÀ - 6 TÂM TRƯỞNG HIỆP LỰC 
3 AVIPÀKA - 3 VÔ DỊ THỤC 
l Kh 
Ñ \ Tạ, 
% âm h # làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Uân Tương Ưng. 
hy vÄ Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 7 mãnh lực Duyên, là: 


®4Dpg, 
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(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (GŒha#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp. với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


2/ Khi Tâm Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đối với 
Danh Uân Tương Ung, là 3 Uẫn Tâm Sở. có được 9 mãnh lực Duyên, là: 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) 


(1) Câu Sanh Trường Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Tương LĨng Duyên. 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


vừa theo thích 


hợp. với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


3⁄ Khi Tâm Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đối với Sắt 
Tâm Hữu Trưởng, có được 8 mãnh lực Duyên. là: 


“Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA ` 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 
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DUYÊN THỨ-BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỜNG DUYÊN 


s2 giúp đỡ Ủng hộ trong cùng một thời gian (Œiafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
ghế san v nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
Du UNNG 

3 SAVIPÀKA - 3 HỮU DỊ THỤC 


Khi Tâm Trưởng là 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
tử Trơng Ưng, là 3 Uân Tâm Sở và Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 8 mãnh lực Duyên, 
làn Gì 


: (1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 


(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


Ầ P ` Khi Tâm Trưởng là 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đồ ủng hộ một cách đặc 
bệ đôi với Danh Uẫn Tương Ưng, là 3 Uấn Tâm Sở, có được 10 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(Š) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(8) Tương Ưng Duyên. 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


l vào 
Siúp đỡ ùng hạ _ : íc 
““Yới là * Ở ủng hộ trong cùng một thời gian (Gha£anà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
ˆ ` MI một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyền. 


3v 
lụ, „„ Ki Tạ, - lÃ cuc 
Đế g ướng là 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đờ ủng hộ một cách đắc 
đục âm Hữu Trưởng, có được 9 mânh lực Duyên, là: 


* 8p, 
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— 


ampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên. chỉ Pháp là 34 


- Trưởng. 


- cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIÁI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP! - VOLUMy.¡ 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(&) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


cùng vảo giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian ((Œñafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
hợp. với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


# Trong phần Pàli điều thứ tư: Wmamsàdhipad — Thâm Trưởng làm Katfupada: Cải 
Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, chỉ Pháp là Tuệ hiện hữu trong 34 Tâm 
Đông Lực Tam Nhân. 

* Jimamsasampayuffakànam dhanunànam tamsamuithànananea rùpànam làn 


Tâm Đông Lực Tam Nhân, 37 Tâm Sở phối hợp với Thâm Trưởng và Sắc Tâm Hữu 


* Adhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Œ? hé Túc, trình bày cho biết đến mảnh 
lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyền, trong mãnh lực của cả 12 Duyên! 


hợp là: 

(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(5Š) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(8) Đồ Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(11) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(12) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


ới duy nhât một cách đặc biệt mânh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


“Tác 6á: SADDHAMMA JOTIKA 


DUYÊN THỨ HA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN 


sơ làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Nga. 
+ Pa(c8) 
| 6 VIMANSÀDHIPATIGHATANÀ - 6 THÁM TRƯỞNG HIỆP LỰC 


3 AVIPÀKA - 3 VÔ DỊ THỤC 


Khi Thẩm Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Un Tương 
Luyw Sác Tâm Hữu Trưởng, có được 8 mãnh lực Duyên, là: 
| (1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Nhân Duyên. 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Câu Sanh Y Duyên. 
(5) Câu Sanh Quyền Duyên. 
(6) Đồ Đạo Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
lợp, với duy nhât một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 

2 Khi Thẩm Trưởng làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đổi với 
Danh Uân Tương Ưng, có được 10 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Hỗ Tương Duyên, 
(5) Câu Sanh Y Duyên, 
(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 
(§) Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
No, (10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 
Đ, vá . đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà ~ Hiệp Lực) vừa theo thích 


Y nhà ` ¿ š ^ 
#! một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


` Thả Ởn, « sế sái kiến 
dì _ Trụ, 'g làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ một cách đặc biệt đồi với Sắc 
Š› Sổ được 9 mãnh lực Duyên, là: 
“Mong, : 3 
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(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


cùng vào giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhø/anà — Hiệp Lực) vừa theo thích: 
— hợp. với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 


3 SAVIPÀKÀ - 3 HỮU DỊ THỤC 


1⁄ Khi ?#ẩm Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
_ đối với Danh Liên Tương Ưng và Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 9 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

{&) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 

'cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gafanả — Hiệp Lực) vừa the” gíô 
:hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
2/ Khi Thẩm Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ảng 
một cách đặc biệt đối với Danh Uân Tương Ưng, có được 1! mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 


# —. “A4. 
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ng DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYỆN 


(S) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(8) Đồ Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


s „áo giúp đỡ Ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
`" duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
hợp 

‡' Khi Thẩm Trưởng hiện hữu trong 4 Tâm Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
nà cách đặc biệt đối với Sắc Tâm Hữu Trưởng, có được 10 mãnh lực Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đỗ Đạo Duyên, 

(§) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 
> Vảo giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gha#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích 
ft. Với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Câu Sanh Trưởng Duyên. 
._ Trong phần Bài 


tu Tạo Tác bạ, 
Sắc Thành Tựu D 


điều thứ năm: am am dhanunam làm niyamaukamma -pada: 

định, là Câu trình bày đến 6 Cán ở phần hân hoan duyệt ý, tức là 18 

Tìm Ty, lạ, LYỆt Ÿ (Itiamipphannaràpa), 84 Tâm (trừ Tâm căn Sân, Tâm căn Si, 

` "ó thức câu hành Khổ), 47 Tâm Sở phối hợp (trừ Tứ Sân Phản, Hoài Nghỉ) ở 
är Ò lí À ^ ® % 4 H + F 

LSh r Hạ Thời, Nịp Bàn, làm thành Pháp Năng Duyên và không được xác định một 
E 


Ñ :c 
, Garym ù 
| úy lên _ ST Äiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
SN to trình bày cho biết đến việc sanh khởi của Pháp Cảnh Tướng Sở 

* lên kết nói tiếp Cảnh một cách xác định. 


-Ơ đan là h N, ĐÔ lỗ ta 
No Am Amiyaakarfapada: Câu Chủ Từ bất định, là Câu không 


TT 
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ˆ_ Chủ Từ bất định. do đó chỉ Pháp mới được 6 Cảnh ở phần hoan hỷ duyệt ý, tức là 18 Sk 
Thành Tựu Duyệt Ý (Ihanipphannaràpa), 84 Tâm (trừ Tâm căn Sân, Tâm căn Si, I 


ˆ trình bày một cách chính xác đến Pháp Cảnh Sở Duyên. 


" (3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 
ä (4) Cảnh Cận Y Duyên, 


ĐẠI PHẬT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I- V0LuMEr 


được chỉ rõ chính xác nội dung, là Câu trình bày đến Tứ Danh Uẫn có sự hân hoan, đâu 
ý, tức là § Tâm căn Tham, 8 Tâm Dại Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trị § Tân 
Siều Thế, 45 Tâm Sở phối hợp (trừ Tứ Sân Phản, Hoài Nghị, Vô Lượng Phần) làm thàm 
Pháp Sở Duyên và không được xác định một cách rõ ràng. 

* Uppajjami làm Äkhaydrakiriyàpadakatfuvàcaka: Cầu có tiềm lực hành động 
trình bảy cho biết đến việc sanh khởi của Cảnh Tướng Sở Duyên trong cả Tam Thời, 

* Ciracetasikà đhammà làm Kaf#fapada: Câu Chủ Từ, trình bày nội dung cho biệ, 
đến bản thê Pháp Cảnh Tướng Sở Duyên mà làm thành chỉ Pháp của Ÿe ye đhammà, 
chính là Câu .4niyamakaffupada - Câu Chủ Từ bắt định. 


Tắt cả là như vậy cũng vì Sắc, Níp Bàn. Chế Định. khi sẽ nhập vào trong lời nói răng 
Ye ye dhammna, quả thật vậy, những loại Pháp này sẽ không làm được Pháp Sở Duyên 
của Cảnh Năng Duyên, bởi vì Sắc, Níp Bản Chế Định thành Pháp Cảnh Bất Động 
(Anàramunanadhamma), do đó Đức Phật lập ý trình bày là Citacefasikà dhammù. 

* Te te dhammà làm NiyamakaffIupada: Câu Chủ Từ xác định, là Câu chỉ rồ mộ: 
cách chính xác đến Pháp Cảnh Năng Duyên. 

Theo chỗ được trình bảy là Yam pam đhammam làm Amiyamakatfupada: là Cầu 


Tâm Thân Thức câu hành Khỏ), 47 Tâm Sở phối hợp (trừ Tứ Sân Phần, Hoài Nghì) ở 
trong cả Tam Thời, Níp Bản. 
* 1egam tevam dhammànam làm Nipamasampadànapada: Câu Liên Hệ xác đỉnh 


Theo chỗ được trình bày là Fe,ye đhammà làm Aniyamakaffupada: là Câu Chủ Tử 
bắt định, chỉ Pháp là Tử Danh Uân có sự hoan hỷ duyệt ý, tức là 8 Tâm căn Tham, Š Tê 
ên. 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 8 Tâm Siêu Thé, 45 Tâm Sở phôi M? 
Sân Phân, Hoài Nghi, Vô Lượng Phân). 

* 4dhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mũnh 
lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 8 Duyên cùng v” 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGa/anà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp lÈ 


(1) Cảnh Trương Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 


(5) Canh Tiền Sinh Duyên, 
(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 


lu PÂ 


sấ00 
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(8) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên, 


nút nội cách đặc biệt mãnh lực của Cảnh Trưởng Duyên, 
„uy 8 - 


d cạo làm Kiriylpa4a: Câu Thuậi Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 
+ Pạccaye kt 

ong Trưởng Duyên, phần Pøccayø làm Ăiriyàpada: Câu Thuật Từ này, 

đó, không cân phải lập lại 

theo cùng một phương thức 


H7 :AU R : 
cản nội dung tương tự như đã được đề cập đến, do 
một nồ 


Duyên khác, tắt cả học viên cũng nên hiểu biết 


¿ú (ÙDÈ. 
Tre nhữnẺ 
TM: : 

Theo phần Pàli và lời dịch HIẾP 5I các điều 1, 2.3, 4 là mẫu đề của Câu Sanh Trưởng 
Duyên, và điều 5 là mẫu đề của Cảnh Trưởng Duyên: và trong điều Š thì chỉ pháp (2 
ai về Năng Duyên và chỉ pháp (1) là chỉ về Sở Duyên. 


jà 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VÈ TRƯỞNG DUYÊ 


*4dhinanam pafi 1dlupafi”- Pháp thực tính lớn trội hơn Pháp tương ưng liên quan 
4ới mình, gọi là Trưởng. 

*4dhipari ca sơ paccayo càti Adhipatipaccayo”- Chính Pháp thực tính ấy làm 
mừng và làm duyên, gọi là Trưởng Duyên. 
"Jethakatthena upakàrako dhammo Adhipafipacceayo”- - Pháp làm việc giúp đỡ 
trụ hộ theo sự việc lớn trội, gọi là Trưởng Duyên. 


TRƯỜNG DUYÊN ĐƯỢC PHÂN TÍCH RA LÀM HAI LOẠI, LÀ: 


lở Aramnanàdhipafipaeeaya ~ Cảnh Trị wửng Duyên. 
Ÿ Sahqjàràđiiipaiipaccayu — Câu Sanh Trưởng Duyên. 
VÀ có PẬI ebs c;a; 3 
và cÓ PÂlì chủ giải về Cảnh Trưởng Duyên như sau: ẳ 
SnaMĂG4 đam ađhipati cài Ảremmanàdhipai"- Chỉnh Cảnh ấy làm 
9 Vậy gọi là Cảnh Trưởng, 
V¿ 
s, Đài chú giải vụ 
Má q fdncụ gam 


ˆD§ Cũng sanh 


“ram, 
“Mù q 


Š Câu Sanh Trưởng Duyên như sau: - 
adhipari càti Sahajàtàdhipadi”- Chính Pháp chủng làm trưởng 
với nhau, do vậy gọi là Câu Sanh Trưởng Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CẢNH TRƯỜNG DUYÊN 
No 
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Từ ngữ. Ihimipphannaripa - Sắc Thành Tựu Duyệt ', lập ý lấy phần SaBhàyugg,, 
~ Thực Tính Duyệt Ý. và Parikappaittha - Từ Duy Duyệt Ÿ. 

C hính do Aipphannarùpa ~ Sắc Thành Tựu làm thành Thực Tính Duyệt Ý, tực lụ 
Cảnh có Cảnh Sắc, v.v, ở phần vui mừng thỏa thích vừa theo sự đuyệt ý của tất cả mụj 


người. 

Trong cả hai loại Cảnh này, nếu Cảnh Thực Tỉnh Duyệt Ý lại trở thành Cám; Tr Dị, 
Bắt Duyệt Ÿ trong tầm mắt của một hạn lượng người. thì không thể làm thành Cạn; 
Trưỡng Duyên của nhóm người đó được. 

Ví như Đức Phật. một cách xác thực. là một Canh Thực Tỉnh Duyệt HÀ Tuy nhiên đú 
với các tu sĩ ngoại đạo khi được nhìn thấy thì không có sự duyệt ý, do đó, trong tầm má: 
của nhóm tu sĩ ngoại đạo này, trái lại chính Đức Phật trở thành Cảnh Tư Duy Bát Đua 
Ý. Như vậy, Đức Phật không thê làm thảnh Cảnh Trưởng Duyên của nhóm tư sĩ ngoại 
đạo, vả chỉ là một Cảnh Duyên thông thường. 

Nếu Cánh Thực Tính Bắt Duyệt Ý lại trở thành Cảnh Tư Duy Duyệt Ý trong tầm mũi 
cua một hạn lượng người. thì sẽ làm thành Cảnh Trưởng Duyên. 

Ví như xác chó sình thúi có thể là một Cảnh Thực Tỉnh Bắt Duyệt Ý. Tuy nhiền khi 
tắt cả những chim kên kên được nhìn thấy, lại có sự đuyệt ý. 

Do đó, trong tầm mắt của bọn chim kên kên đó. xác chó sình thúi lại là Cảnh Tư Dụ 
Đuyẻ Như vậy, xác chó sình thúi được trở thành Cảnh Trưởng Duyên của tất cả bọ! 
chim kên kên, và chăng phải là một Cảnh Duyên thông thường. 


NGUYÊN NHÂN KHÔNG ĐỀ CẬP ĐỀN SẮC PHI THÀNH TỰU VÀ TRỪ 
TÂM CÁN SÂN, TÂM CĂN SI, TÂM THÂN THỨC CÂU HÀNH KHÔ 


Việc không đề cập đến Sắc Phi Thành Tựm ở trong Cảnh Trưởng Duyên, là vì HH 
loại "Sắc này không có chỉ pháp nào đặc biệt ngoài ra khỏi Sắc 7hành Tu. khác bạ 
là dâu hiệu tạo tác của Sắc Thành Tự hiện bày trong khắp mội sát na. ù 

Khi Sác Thành Tựu có loại thực tính như vậy, gọi là Sắc Giao Giới (PariccelirM 
~ Sắc ranh giới hạn định), Sắc Sanh Khởi (Lpaccayarùpa). 

Khi có những dâu hiệu tạo tác sai khác, thì được gọi tên thể theo những dấu ù 
tác đó, là Thản Điều Trì (KàyawinnaHi), Khẩu Biểu Tri (Eaeivinnamlj), ÀP€ _. 
(Lahuta), Mẻm Mại (Mududà), Thích Sự (K@ómannafà), 

Với nhân này, do vậy không cằn phải đề cập đến một lần nữa. 

Đôi với việc loại trừ Tâm căn Sân, v.v, v : 
sẽ cho tât cả Pháp Sở Duyên có Việc quan 
nảo, và đó chỉ là một loại Pháp Năng Duyên 


ệu t8 


: dúỦ 
¡ những loại Tâm này không thành thế 


tâm một cách kiên định bắt luận 
thông thường. 
Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA— 174 
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: vậy, là vì Tâm căn Sân có ính xá 
.2„ hiện hành như vậy. .. HN: có thực tính xấu ác, 
về Ta Sở Sân và Tâm Sở Ưu Thọ. Đối với bắt th The nhi No ion 
thắn vào việc phối hợp Tâm Sở Sỉ, và không eó mộ, Nhân xoá se 
n khã s h Ä 1à £ Ý Èn c 
0ì m Thân Thức câu hành Khô là thực tính hứng chịu nhgệu L2 tệ mm Mông 
cờ nội hợp Tâm Sở Khô Thọ, do Y chỉ vào Nhân này mới được loại bỏ 2 ng SG 
vế năm đ loại bỏ (không đề cập đến), thì Tâm Sở phối hợp với nhọm Tận. 
óạ biệt cũng phải bị loại bỏ đi. Nước 
q6” 
CÂU KỆ TRÌNH BÀY MỘT CÁCH ĐẠC BIỆT VẺ PHÁp 
NẴNG DUYÊN VÀ SỞ DUYÊN CỦA CẢNH TRƯỞNG ĐUYÊN 


Sejam tipàkam tikriyam — C, 4ltrùpaitca sejino 
TipuHHaI kàHgDHNHassa SØassàdhiparì bhave 
Uttaram dhìyuttathannam  Nibbànam uffarassa L5 
(Trích trong Patthànasàravibhàvanì ~ Phân Tích Cót Lòi Phái Thủ) 


Dịch nghĩa là: 

1/-& Tâm căn Tham, hoặc là: 

-3 loại Dị Thục Quá, là: 22 Tâm Dị Thục Quả Dục Giới (trừ Tâm Thân Thức câu 
lành Khỏ), Š Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới, 4 Tâm Dị Thục Quả Võ Sắc Giới, hoặc là 

~3 loại Duy Tác, là: 11 Tâm Duy Tác Dục Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới. 4 Tâm 
Duy Tác Võ Sắc Giới, hoặc là: 

- Se Thành Tựu Duyệt Ý được sanh khởi ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ, 

làm thành Cảnh Trưởng Năng Duyên giúp đỡ ung hộ đối với § Tâm căn Tham. 


Ẳ g š loại Thiện, là: § Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Vô 
áC Giới, 


Š Tâm cặn 
>8 Tây 
ĐạiTị 


Lâm Siêu Thể làm thành Cảnh Trưởng Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ‡ Tâm 
lộn Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng T. - vn 
q ci NÍp Bàn làm thành Cảnh Trưởng Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâ 

8Ì Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí và 8 Tâm Siêu Thẻ. 

Sảá Giá, ân gi ằ sân. là 6 Cảnh có Cảnh Sắc,v.V. 
tạ qụ Hi Phân giải thích rằng Cảnh Trưởng Duyên, là kÉBUUẬN nn” nuới 
ừ l Sho Danh Pháp, tức là Tâm và Tâm Sở được sanh khởi KÓ 

PHI Nh đó. Và những loại Cảnh này được hiện hữu ở 2 loại dạng: 
(1) là Cảnh phỏ thông. 
Đụ (2) là Cảnh làm trưởng trội. 


- Bhikkhu PASÁDO 
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Như thế, tại Cảnh Trường Duyên này với 296 AE 20027060850) =4 
đó là loại Cảnh đặc biệt có rất nhiều mãnh lực, cối khả năng làm chọ p ` 
hài chú mục vào và đi đến tiếp thâu những : 

MỊ 


trưởng h | 
Pháp là Tâm và Tâm Sở bị nhiệp phục. P 


đó một cách kiên định. " n Š : 
Được gọi tên là Cảnh Trưởng và Cảnh sẽ làm được Cảnh Trưởng đầy, phải lạ Cụ 


Duyệt Ý, tức là loại Cảnh đáng vui mừng thỏa thích. Và Cảnh Duyệt Ý này còn án 
phân chia ra làm hai loại nữa là: 

(1) Sabhàvaihàranmuana — Cảnh Thực Tỉnh Duyệt Ý, và 
(3) Parikappaitthàrammana — Cảnh Tư Duy Duyệt Ÿ: 


muốn nói đến Cảnh đáng vui thích phô thông hoạ: 


* Cảnh Thực Tính Duyệt Ý: l 


theo thực tính, tức là những Cảnh Sắc. Thinh, Khí, VỊ, Xúc tốt đẹp, v.v, 

* Cũnh Tự Duy Duyệt #: làý muốn nói đến Cảnh đáng vui mừng thích ý chỉ rên: 
cả nhân, không phải phổ thông, tức là không phải loại Cảnh đáng vui thích một các: 
thông thường, mà phẩn đa só người không hắn vui thích hết, chỉ là loại Cảnh trở thàn! 
nơi đáng vui thích của một hạn lượng người hoặc của chúng sanh, do vậy mới gọi l: 


“Cảnh tư đa? duyệt ý ”. 

Và cả hai Cảnh, Cảnh thực tỉnh duyệt ý và Cảnh tư duy duyệt ý, ngay khi có khả năng 
làm cho Danh Pháp được sanh khởi theo trạng thái kiên định một cách đặc biệt, như 
được nói đến, căng được gọi là Cảnh Trưởng Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊN 


Trong Nhân Duyên xiên mình (Hetupaecayaniddesa) Đức Phật lập ý trình bày 
hán cùng két hợp với nhau, như có Pàii trình bày “Hetừ hefusampayuta -kảnAH” 

Trong Trương Duyên xiển mình lập ý trình bày là “Án 
adhipatisampayttakànam_ dhammànaw” tuy nhiên không lập ý trình bày ging _ 
trên, trải lại có ý phân tách ra thành từng điều một để trình bà 

Như có Pâlì dẫn chứng sau đây: : 

l - handàdhipati chandasampayatfakà nam — dhamumànam lu gà 
kế “08-2240 cay đhamuànam, v.v. như vậy chăng hạn , 
nh là vì cả 4 Pháp: Øc, Cần, Tiâm, Thẩm không thê cùng nha! 

ang uyên trong cùng một thời gian. 


Như Ngài Giác ,Âm (B, 4gltsa) có trình bảy để trong phân Phá 
gi uddhagliosa) c‹ ảy để 
: : " IglioSđ4) có trì Y Ề 


Jafi 

đGiu' 

“Kasmả pana yathà ø" 
3/14 Helapaccayanildesa Heià Hetusamipayutiakànarrfi vua 


Tác Giả: S4DDHAMMA ]OTiK, — sqấi 
FA —— — 
JOTIKA = 1 ñá”" 
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= DUYÊN THỨ BA: ADIlIipA TIPACCAyA ~ TRƯỜNG, ĐUYỆN. 
L AAdhipafi 


-44hipatiSampayufakàanyi Ẵ 

mil Tmpayutakànari àdinànena katàfj ? Ekaggane ong Eq 

" ánh, Đức Phật có lập ý trình bày là #fø Henus àVqfg "~ Ũ Trong Nhận 

“ j tong TƯỜNG Duyên xiên mình lại không có lập ý trình bày on 
mt sự nirntbetrslfene trải lại lập ý trình bạ 

Lo t Chandasampayuftakànam, ø Nhi Inh bày theo từng phần một, nhự 


nữ 


gi XỈ 


ad _ 3 R ko ây đo bởi nguyên nhận nào 2 
Bị gplà sự làm thành Trưông Đuyên cũa Dục, Cảm, Tàm, T3ểm Am co sỹ 
¿ng Chung với nhau frong Imột sát na. ' tợ có thể 
(MH 


Như có kiểu mẫu đề có thê hiệu biết được, là trong thời Đức Phật còn tại thể, có $v 
vụ sinh chứng đạt Pháp Siêu Thế do y chỉ vào bất luận một trong Tứ Trưởng này, để 
ga tích truyện được trình bày ở trong Đại Phẩm Tượng Ưng Chú Giải (Mahdvageasam 
autaanthakathà) như sau: 

_ wagha Rathapàlattiero Chandam đhuram katvà lokuttaradhammam nỉbbatthesi, 
§uathera liriyam dđhưuram katvtà, Sambhùtathero Cinam đhuram kahà, àyasmà 
Iughardjà Vimamsam dlhuram katvàff”~ Trong cả bốn vị Võ Sinh nảy,thì : 

Ngài Trường Lão Ñaffhapàla do y chỉ vào Dục làm thủ yếu, làm trưởng trội, đã làm 

đo Pháp Siêu Thế được thành tựu, 


Trường Lão Søna do y chỉ vào Cẩn làm thủ yêu, làm trưởng trội, đã làm cho 
Búp Siêu Thẻ được thành tựu. 

Ngài Trường Lão $ømbhùfa do y chỉ vào 7ẩm làm thủ yếu, làm trưởng trội, đã làm 
tà Pháp Siêu Thể được thành tựu, 


Trường Lão Mogharàja do y chỉ vào Tuệ làm thủ yêu, làm trường trội, đã làm 
thủ Pháp Siêu Thế được thành tựu. 


QHCGHỦ: Phần giải thích rằng Cđu Sanh Trưởng Duyên, là Pháp chủng đồng cùng 

n nh Với nhau, là Tâm và Tâm Sở. trong số lượng của những Tâm và Tâm Sở nảy có 

h, ' Pháp làm Trưởng, làm thành Pháp lớn trội hơn Pháp câu sanh liên quan với 
Hh, lạ 


(1) Tâm Sở Dục làm trưởng. gọi là Dục Trưởng, 

(2) Tâm Sở Cần làm trưởng, gọi là Cần Trưởng. 

(3) Tâm làm trưởng, gọi là Tâm Trưởng, : 
(4) Tâm Sở Tuệ Quyền làm trưởng, gọi là Thâm Trướng- 


Ghỉ nh. : $ 
Màn, Mi Sửa bốn Pháp Trưởng này thường có khả năng bã R 
_ Phục đi theo mãnh lực của mình, do đó mới có tên #9Ì 


n cho các Pháp cầu sanh 
Câu Sanh Trưởng 


| ) 1iñu PASÃDO 
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Duyên. 
Còn các Danh Pháp khác. bên ngoài cả bốn loại Pháp đã được nói đến thì Sẽ khôn 


khả năng làm Trưởng được. như thế bến chỉ pháp Trưởng ở phần Danh Pháp làm duyny 
cho Danh Pháp ở phần còn lại và Sắc Tâm câu sanh với những loại Danh Pháp này, 

Tuy nhiên cä Tứ Trướng này, ngay thời gian làm nhiệm vụ ở phần Trường thì cùng 
không có thẻ làm cùng chung hết cả bốn được, chỉ có thê là riêng từng mỗi một ]oạj, vị 
như ngay thời gian Ðựe 1àm Trưởng thì cả ba Pháp còn lại là Cần, Tâm, Thâm Cằng 
không làm Trương được, và phải phục tùng theo mãnh lực của Dục đang làm Trưởng. 

Tương tự như thế khi Cẩn làm Trưởng thì Dục. Tâm. Thâm không thê Cùng làn, 
chung, mả phải tùng phục theo mãnh lực của chỉ Trưởng đó. 

Ví như trong một quốc độ thì chỉ cần có đuy nhất một vị Vua làm Tigười cai quản đì 
nước, và tất cả những người còn lại cần phải ở dưới mọi quyền lực của Đức Vua trị vị 
điều này như thế nào thì chỉ pháp làm Trưởng cũng dường như thế ấy, sẽ làm nhiệm vụ 
phân lớn trội, làm người cai quản tất cả Pháp, không có thể cùng đồng làm chung với 
nhau một lúc và cũng không thê đồng cùng hiện hành như một với nhau được, như đà 
được giải thích như trên vậy. 

Trong Cảnh Trưởng Duyên thì có Danh Sắc làm Năng Duyên và Danh làm Sử 
Duyên. 

Trong Câw Sanh Trưởng Duyên thì có Danh làm Năng Duyên và Danh Sắc làm Sở 
Duyên. 


Gó 


PHÂN TÍCH CẢNH TRƯỚNG DUYÊN VÀ CẬU SANH TRƯỞNG DUYÊY 
THEO TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


(D ARAMMANÄDHIPATIPACCAYA - CẢNH TRƯỞNG DUYÊN ; 
Trong Cảnh Trưởng Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyền của Phụ 
làm thành Cảnh Trường Năng Duyên. 


# Răng theo Trạng Thái: Cởnh Trưởng Duyên có hai loại là: làm chỗ duyệt Ý vn, 
kéo (⁄Ảrmana) thành chủ vị, làm trưởng trội (4djuipari). nh 
Câu Sanh Trưởng Duyên có hai loại là: đồng cùng sanh với nhau (Sakajàf#) thế 
chủ vị, làm trưởng trội (4d#ipaii). 

* Răng theo Chủng Loại: l 
Cảnh Trưởng Duyên thuộc giống Cảnh, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên chính 
Cảnh vậy, 

ến Ý 
Câu Sanh Trưởng Duyên thuộc giống Câu Sanh, ý nghĩa là Pháp Năng Duy” 
Pháp Sở Duyên câu sanh với nhau trong cùng một cái Tâm. 


“Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA — Sàn 178 —————————— [7T __ 


DUYÊN THỨ BA: ADIHIPATIPACCAyA - “TRƯỜNG puy§y, 
c0 Thời Gian: Cứnh Trưởng Đuyê, 
gÍ 


" Có được cả bạ Thời ạ, 
h TA lời, |; á Ạ 
tạ Si ị Trưởng Duyên chỉ có được trong thời hiện tại, 
. theo Mãnh Lực: Cảnh Trưởng Duyên và Cau Sanh Trưởng Duyên đều có ly 
+ RànE z là s lá 
mãnh lực ¬ 0E Cho cà Bàu : 
m Janakasetli — Mãnh Eực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mạng lực giúp chọ Pháp s 
Duyên được sanh khởi. Nêu 


Ø2) Lpathambltakasarri _ 5h lực Bảo Hộ: ý nghĩa là €Ó mănh lực Biúp ủng hộ 
cho Pháp Sở Duyên được tốn tại. h 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA CẢNH TRƯỞNG DUYÊN 
Trong Cảnh Trưởng Duyên hiện hữu 3 loại Pháp là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sở Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 


1)_Ìranunanàdhipatipacca tudhama — 
tính là 18 Sắc Sở Tạo làm Cảnh 7hực Tính 
[nh đảng vui mừng thỏa thích ngay hiện tại 
šẩn, 2 Tâm căn Sĩ, 1 Tâm Thân Th 
lận, Hồi, Hoài Nghĩ) 


Pháp Cánh Trưởng Năng Dụ lên: 6 
Duyệt Ý và Cảnh Tư Duy Duyệt Ý, đó là 
„ quá khứ, vị lai, §4 Tâm (trừ 2 Tâm căn 
ức câu hành Khỏ). 47 Tâm Sở phôi hợp (trừ Sân, Tật, 
ở thời hiện tại, quá khứ, vị lai và Níp Bàn ở phần ngoại thời. 


2) Ârartrtanàdliiparii 'accayuppannadhaima — Pháp Cảnh Trưởng Sở Duyên: 
ân Tham, § Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 8 hoặc 40 Tâm 
hÈ, 45 Tâm Sở phối hợp (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, Hoài Nghỉ, Vô Lượng Phần). 

lế) “ram 
vH Thể, s 
ÁC là Sắc T; 


Tâm e 
Šiêu TỊ 


dhipatipaecanikadhamma — Pháp Cảnh Trưởng Địch Du _ mê 
2 Tâm Sở ngay thời gian không tiếp thâu những Cảnh duyệt ý và tất cả 
Bia n âm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc 
` ` Phạm Thiện Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 

Trọng Pháp Sỹ Du 


vn Yên là Pháp thành quả của Cảnh Trưởng Năng Duyên lại được 
Ca làm hại loa 


1, là: 


` Pháp Sở Duyên một cách nhất định (ekan/a). 
\ $1 Pháp Sở Duyên một cách bắt định (anekaa). 
tùy 


%4pi = cũ, Bhikkhu PASÂD0- 
& ST. ——— = La bus sxssg Dịch Giả: Bhlkkhu ° ¡| 


maaaaannmmm=———— 


ĐẠI PHÁT THỊ VẢ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP - VOLUMFI 


.ên một cách nhát định, là: 8 Tâm Siêu Thế, 36 Tạm % 


* Chỉ pháp của Pháp Sở Duy 5 iêu T 
Níp Bàn làm Cảnh đặc biệt. do đó mới thành Pháp $, 


vì 8 Tâm Siêu Thế, 36 Tâm Sở có 
Duyên một cách nhất định của Cảnh Trưởng Duyên. 


2n môi cách bát định, là: 8 Tâm căn Tham, 8 Tâm pị, 


* Chị pháp của Pháp Sở Duy Hà S1 Ề 
Thiện. 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí. 45 Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, Họạ, 


Nghi. Vô Lượng Phản). h 

Với số lượng 20 Tâm và 45 Tâm Sở này là Pháp Sở Duyên bất định. có ý nghĩa là bả, 
luận vào thời điểm mả một trong những Tâm nảy tiếp thâu Cảnh của Cảnh Trường Duyệy 
thi vào thời điểm đỏ những Tâm này làm được Pháp Cảnh Trưởng Sở Duyên. 

Và ngược lại, nếu vào thời điểm mà những Tâm này không có thể tiếp thâu được 
Cảnh ở phần Cảnh Trưởng Duyên thì tại thời điểm đó những Tâm này không thẻ làn 
được Pháp Cảnh Trường Sở Duyên, và sẽ phải thành Pháp Địch Duyên. 


* Phần Địch Duyên là Pháp chăng phải là quả của Cảnh Trưởng, cũng được phân chịa 


ra làm hai loại tương tự. là 


(1) Pháp Dịch Duyên một cách nhất định (ekania). 
(2) Pháp Dịch Duyên một cách bất định (anekara). 


* Chị pháp của Pháp Địch Duyên một cách nhất định, là: 2 Tâm căn Sân. 2 Tâm tần 
Sĩ, 18 Tâm Vô Nhân. 8 Tâm Đại Quả, 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí, 27 Tâm 
Đáo Dại, 46 Tâm Sở (trừ Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn, Ngăn Trừ Phần) vì những Tâm "9 
không thê tiếp thâu được Cảnh cua Canh Trường Duyên. 

Do đỏ không có thê làm Pháp Sở Duyên được, và khi không thê làm được Pháp Š 
Duyên, thì tắt phải trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 


* Chỉ pháp của Pháp Địch Duyên một cách bát định, cũng chính là: § Tâm cất 
Tham, 8 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 45 Tâm Sở (trừ Sản. TÌt 
Lận. Hồi, Hoài Nghi, Vô Lượng Phần), chính đỏ là Pháp Sở Duyên một cách bất địt! 
vậy, cô ý nghĩa là nêu vào thời điểm mà những Tâm và Tâm Sở này làm được Phúp 
Duyên thì tại thời điểm đó không làm Pháp Địch Duyên, còn nếu vào thời điểm ttẺ 
P4 Tâm và Tâm Sở nảy không làm Pháp Sở Duyên thỉ tại thời điểm đó làm _°4 
Xe: on gà Như thể những Tâm và Tâm Sở này mới thành Pháp Địch DuYễn "” 


lợu TH n CÁCH TỶ MỸ KỸ CÀNG PHÁP CÁNH TRỮ( ỞNG 
XANG BUYỂN VÀ PHÁP CẢNH TRƯỞNG SỞ DUYÊN 
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ích Giá: 


¿ phú Cúnh Trưởng Năng Duyên 


(Ärammana) 


tháp Cánh Tu Sở Duyên 


~Zạ Tâm Hiệp Thẻ (trừ 2 Tâm căn Sân, 
vu căn Sí, | Tâm Thân Thức câu hành 
2T" âm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, 
KH) và 18 Sắc Sở Tạo ở phần Cảnh 


Hoải Duyệt Ý và Cảnh Từ Duy Duyệt Ý, 


Tỉnh 
| thực TÌ 


(#Ammanj 
Š Tâm căn Tham Thà, 


Sân, Tật, Lận, Hái, 


llc Hoài Nghỉ). thà 
"Eười ưa thích rất xưng 


lên Cường, 


2T Tâm Thiện Hiệp Thể, 38 Tâm Sở. 


8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ 
Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản). 


DUVÊN THỨ BA: ADiiipa TIPACCAYA _ TRƯỜNG nụyp, 
w 


- 22 Tâm Sở GEN 


| 
Í 
| 
ị 
| 


7 Tâm Dạo Thât Lai, Tâm Quả Thât Lai, 
36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Thât Lai. 


4 Tâm Đại Thiện tương ưng Trí, 
36 Tâm Sở của bậc Thất Lai, 


| 


| 
-4/Tâm Đạo Nhật Lai, Tâm Quả Nhất Lai, 
| 36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Nhất Lai, 


4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 
36 Tâm Sở của bậc Nhất Lai, 


'ã Tâm Đạo Bất Lai, Tâm Quả Bất Lai, 
__ 36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Bất Lai. 


4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 
36 Tâm Sở của bậc Bắt Lai, 


'# Tầm Dạo Vô Sinh, Tâm Quả Vô Sinh, 
36 Tâm Sơ và Níp Bàn của bậc Vô Sinh. 


4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 
36 Tâm Sở của bậc Vô Sinh. 


1 Níp Bàn của bậc Thất Lai. 


Tâm Đạo Thât Lai, Tâm Quả Thât Lai. 
36 Tâm Sở của bậc Thất Lai. 


# Nip Bản của bậc Nhất Lai, 


Tâm Đạo Nhàt Lai, Tâm Quả Nhật Lai, 


36 Tâm Sở của bậc Nhất Lai. 


——= 
# Níp Bản của bậc Bất Lai. 


Tâm Đạo Bắt Lai, Tâm Quả Bất Lai, 
36 Tâm Sở của bậc Bât Lai. 


IỪNj Bàn 
'Níp Bàn của bậc Vô Sinh. 


Pï——_SÖ 


Tâm Đạo Vô Sinh, Tâm Quả Võ Sinh, 
36 Tâm Sở của bậc Vô Sinh. 


1/ Si, 
Šjam cạ; § Tâm căn Tham, hoặc là, 


b = Dị Thục Quá, hoặc là, 
Tkqriyam, €4: 3 loại Duy Tác. là: 


tia 
nh TH eze=á 


Tiblem cứ: '3 loại Dị Thực Quả, là: Dục Dị Thục Quả. Sắc Dị Th 


: = Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, hoặc là ¬ 
Ÿ xay àPanca: Sắc Thành Tựu Duyệt Ý sanh khởi ở cả TẾ 
ˆ THPAfi bhaye; làm thành Cảnh Trưởng Năng Duyên 8!) 
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GHỉ Chú; phận tích tuần tự từ ngữ Pàlì cùng với chỉ pháp như sau: 


ứ Xuất Sinh Xử. 
p đỡ ủng hộ 


Tung ——— nh Giả: Bhitkhu P 


ục Quả, Vô 


11 Tâm Duy Tác Dục Giới, 5 Tâm Duy Tác 


SÁD0 — 


_——ˆ 
ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐMG Lược Nội DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP!- V0Luwp, ¬ 
jimo; đôi với 8 Tâm căn Tham. _. 
d Ƒ -sedet ba loại Thiện. là: 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Gi, 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới. —^- ‹ 
8⁄ .4dhipati bhave: làm thành Cảnh Trưởng Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
9⁄_ Kàmapunnassa S6j4SSđ+ đối với 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm căn Tham, 
10/ Uwaram: 8 Tâm Siêu Thế l 
11/ Adhipati bhaye: làm thành Cảnh Trưởng Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
12⁄. DhìyuttaMWhanna!H: đối với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí và 4 Tậm Đị 
Duy Tác Tương Ưng Trí. 
13⁄/ Tam: Còn 
14/ Nibbànam: Nip Bàn 
15⁄ Adhipaii bhave: làm thành Cảnh Trường Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
1ú/ Dhìyudfafthannar: đối với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đụ 
DuyTác Tương Ưng Trí. 
17⁄ Ufarassa: § Tâm Siêu Thễ. 


PHÂẦN TÍCH GIẢI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHÀ) VÀ 
CHI PHÁP TRONG CẢNH TRƯỞNG DUYÊN 


Tại đây. Dức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện. là Cả: 
Thiện, Câu Bât Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kể đó phân tích Pháp Šở 
Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thầy tiếp sau đây: 


| 
: 
Ỉ 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
*KUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỐI CÂU THIỆN” - 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhamumassa .Ìranunanàdhipatipaecayena paccdy9”” 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Tru0fý 
Duyên 

Pháp Thiện làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô Sinh` 
38 Tâm Sở. | 


: Pháp Thiện làm Cảnh Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sơ (ưừ Nẹ! 
Trừ Phân, Vô Lượng Phản). k , 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 
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_.. DUYÊN THỦ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYEN 


sa sìlam samàdiitvà uposathakamuna 3 
"` .Àằố vẽ là k&hù tam : 
/ „Dành Người Xâ thí, trì giới, hành lễ phát lộ thanh tịnh giới S847 Xane 
ạt kiên cường về những việc Thiện đồ (xà tí, ì giới và phát lọ 

vở „ Và phát lộ 


Di : 
Pu" sát đặC bì 
giới): ¬- Sy IV 3 
nh vá thí thiện, trÌ giới thiện, phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực hiện rồi 
' n. 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân) làm Cảnh Trường Năng Duyên ˆ 
Thiện đã được thực hiện, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở trừN ăn 
Cảnh Trưởng Sở Duyên. x 


ID N 
viản ĐA Thiệ 
¡n sát VIỆC 
Quán À ă 
-RỀN Vỏ Lượng Phần) làm 
Tử" 


arura katvà paccavekkhafi”< Người có việc chú tâm quản sắt 


y/-pubbe suoinnlri 4T 
° iệc Thiện (xã thí, trì giới, và phát lộ thanh tịnh giới) đã được 


ôi kiên CƯỜNE đến V 
nliên tục không ngừng tron8 thời gian trước. 
Tại đây, VIỆC Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, là & Tâm Đại Thiện, 36 
Tảm Sơ (tẨ Võ Lượng Phân) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 
Quản sát việc Thiện đã được thực hiện ] iên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 
Tảm Sơ (từ Ngăn Trử Phản, Vô Lượng Phần) làm Cảnh Trường Sở Duyên 


ạch 
ñục HỆ 


là jhànam garum kavà paccavekkhati*- Phàm Phụ và bậc 


3 ,Jhànà vwthahin 
khi xuất khỏi Thiền, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt 


lu Học đã chứng đắc Thiên. 
liên cường về chỉ Thiển. 
Tại đây, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 
Việc quán sát, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản) 
am Cảnh Trường Sở Duyên. 


| 


Tát cả bậc Hữu Học làm 


TA. 8ofrabliuim gareim katvà paccaveRkhamii " 
¿be quán sát đặc biệt kiên cường về Tâm Chuyền Tộc- _ 5 
TY b huyện Tộc là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Vệc sưng: Phán) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 
ky ng cá,là6 Tâm: Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ng 
"ât Lai làm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


ăn Trừ Phần, Vỏ Lượng Phân) 


#sp "¬ 
Kim hồ vo “Tắt cả bậc Hữu Học làm việt 


Niễm quá đànam garum katvà paccayekkhami " 
đuấn sát 


.8! đầy, Dạ đặc biệt kiên cường về Tâm Dũ Tỉnh. _ . 
đâu ly Ä Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 
tao, làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 
MátLai Lâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ 
và Bất Lai làm Cảnh Trưởng Sở Duyên 


33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 


Vụ 
tạ Kệ) Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản) 


Ạ 
Nhac 
“Sự, ME 
ME "-ˆ...ả.àu bậc 
`. "4g gà vuathaliiftuù maggam1 8ar11 katrà paccavekkla ' 
————— pịnh giá: BMiIMhU PASÁPO 


Sinh, 
TT 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬPI- VOLUMEr ¬ 

Hữu Học khi xuất khỏi Đạo rồi, là Lộ Trình Đắc Dạo ba bậc thấp đã điệt mắt, làm vi 
chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về Dạo. 

Tại đây. Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bất Lai, 36 Tâm Sở a 
được sanh, làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 

Việc quản sát Tâm Đạo đã được sanh, là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tân 
Sở (trừ Ngăn Trù Phần, Vô Lượng Phần) của bậc Quả Hữu Học ở ba bậc thấp, làm Cản), 
Trưởng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì*Kmsaio đhanunð” làm Kafupada: Câu Chỉ Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sỏ, 
cỏ thực tính đặc biệt của việc chú tâm củng tột. 

* Kmsalassa dhamimassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sở Duyên, chỉ Pháp là § Tâm Đại Thiện. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng 
Phản) có thực tính của người chú tâm kiên cường, 

Hoặc một phản khác: 

1⁄ Chỉ pháp của Câu Chủ Từ là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế có thực tính đặc biệt của việt 

chú tâm cùng tỘI. 

* Chỉ pháp của C4 Liên Hệ là Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí, có thực tính của 

người chú tâm kiên cường. 


2⁄ Chỉ pháp của Câu Chủ Từ là 20 Tâm Thiện (rừ Đạo Vô Sinh) có thực tính đất 
biệt của việc chú tâm cùng HỘI. 

* Chỉ pháp của Cáw Liên Hệ là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, có thực tính e2 
người chủ tâm kiên cường. 


*_ Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trons thời 9 
Binh Nhựt. 


Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uẫn, tùy theo thích hớP 
¡y theo 


* 


*- Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học. tử 
thích hợp. Lỗ 
Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đểng Lực Dục I#" 

Trình Thiên Nhập Định, Lộ Trình Đắc Đạo của 3 bậc thấp. 


* 


o bế 
* Arammanàdhipatipaeeayena làm Ñaranapada: Câu Ché Tác. trình Đà bày C” uyế” 
đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của e 


—..— 
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DUYỀN THỨ BA: AÐHIPATipAr¿ 
AM - Thuy, 
(6 DUYEy, 


„vào giúp đỡ ứng hộ trong cùng một thời giạn (Gharana — „, 
n6 £— Bânp Lm 
(1) Cảnh Trưởng Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyện. 


+ paccayo làm Kiriàpad&: Câu Thuật Từ, trình Đùy cho bit đá, ny 
D Vô Ngã. 
+ Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất Đằmam. đanà gi vụn, „2 
qgaathakArtt0411 KAPVÀ lầm, Kemimlpada: trình bạy án nợ to be ni 
và Ñiiyàvisesanapada: trình bày đến việc là ` 80 lâc(thực hiện) 
Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho 


hiện), là tử ngữ đẻ thay 
trình bày cho biết đến củng một loại 


Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Dại Thiện liên quan với việc xả thi, trì giới, thọ thanh 


tỉnh giới. 
*Garum katvà làm Kiryàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tưởng) 
hiện bảy lên rõ ràng, aecavekkhafi làm Âiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp 
vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), 
Tâp hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại 


Thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về xả thí, trì giới, thọ thanh tỉnh giới. đang 
làm thành Cáng,, 


š Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rã eo Địa Gi lên hà ¡ Dục Giới. 
Sảng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Dục `. n 
Ắ Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tủy theo 
thích hợp, Ứ Mô 
: ăn. là Lộ Trình Ÿ Môn 
ˆ Rìng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Tì 
Đông Lực Dục Giới, 


vn. Nàfädhàrapada: tình by đền 
tù ` Tùng phản Cậu Phụ Pàlì điều thứ hai, Pabbe làm tenne a9 —n 
` êm #Meimâmi làm Kammapadu: tình bảy đến người ấn dị php là § Tân Đổ 
veCP !ọP cả hai Cậu này, trình bày cho biết đến Nẵng DỤ những thừi án 
và đã thành tựu với việc xả thí, trì giới, thọ thanh tịnh #t! 
Ốc. ' ệ ` tiết 
9€ tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 


) 
. (Tam Tưởn£ 
te ˆ_` vay đếp việc làm cho (T8 
Nha 9 len làm Nijydyjsesnapade: trnh Xz nh ảnh bùy việ ấp PP 
ẻ R se: >zuàokhayàf4| h —- 
“PYồ rằng, Paccavekkbadi làm Kiriyàdkh@} <= ịana mau S0) 


đụ 
_" 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP1- VOlLumr; 
vấn đề trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 
Tâp hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § âu Đại 
Thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát vê xả thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới, với 
việc chú tâm cùng tột. 


* Rằng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Dục Giới. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
thích hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Giới. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ ba, #wảnà làm .4pàđànapada: trình bày đến tình 
trạng chỗ tách lia khỏi, Ww#hahiwà làm Kiriàvisesanapada: trình bày đến việc làm 
cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, Jàmưm làm Kanunapada: trình bày đến người 
bị tạo tác (thực hiện). 

Tâp hợp cả ba Câu này. trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 
Đáo Đại, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* ŒGarwma kawà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lên rõ ràng, Paccavekkhaf làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp 
vấn đẻ trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại 
Thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về xả thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới. với 
việc chú tâm cùng tột. 


* 


Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa G hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uấn. ` 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân và ba Bậc Quả Hữu Học. tÈ 
theo thích hợp. 

* Răng theo Lộ Trình; h 

1 Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Thiền Cơ Bản, Lộ Trnh 

Thiên Nhập Định. Kế, 

2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình 

Môn Đông Lực Dục Giới. 


Cáu Chủ 


* Trong phản Câu Phụ Pàlì Nhàt 


iễu thứ tư và năm, $økk,k làm Katiupadd: s 
Từ. trình bày cho biết đến người quán sát này là bậc Hữu Học, là bậc Thất Lãi: bậc 
Lai, bậc Bất Lai, vẫn còn sanh khởi Bắt Thiện, Thiện, Pháp Hữu Vi. 


: : ¬"..- "zin 
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+ Gotrabhum Vodànam làm K@mmapada: 

+ trình bảy cho biết đến Nẵng Duyên, chỉ nhá) 

hệm: săn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) sanh khởi troi 
ll nn đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 
HN ung kaevà làm Kiriyàvisesanapada; trình bả 
piện bảy lên TÔ ràng, PaccaveRkhanii làm Xirhààkhayàtapada: trình bảy việc tập hợp 
vấn để trong từng. Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả hai Cầu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chị pháp là § Tâm Đại 
Thiện (trừ Ngăn Trừ Phân, Võ Lượng Phân) sanh khởi ngay sát na làm việc quán sắt vẻ 
xã thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới. với việc chú tâm cùng tột. 


trình bảy đến người bị tạo tác (thực 
p là Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí 
ng Lộ Trinh Đặc Đạo ba bậc thập, có 


\y đên việc làm cho (Tam Tướng) 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Lân, 
* Răng theo Người: hiện hành trong ba Bậc Quả Hữu Học. 
* Răng theo Lô Trình; 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thập 
3/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, | 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


là Lộ Trình Y 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ sáu, Sekkhả làm Kattupada: Cáu Chủ Từ. 
trình bày cho biết đến người quán sát này là bậc Hữu Học, là bậc Thất L ai. bậc Nhật Lai, 
bậc Bắt Lai, vẫn còn sanh khởi Bất Thiện, Thiện, Pháp Hữu Vì. 

* Äfaggà làm pàdànapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách lìa khỏi, ha - 
hinà làm Äiriràwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ 
ràng, Âfaggam làm Xamumapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện) 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đạo của 
3 bậc thấp, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

Ÿ Garum katvà làm Kiriàwisesanapada: trình bày đền việc làm cho (Tam T ướng) 
hiện bày lên rõ ràng, Pøeeavekkhami làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp 
vấn đè trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 


Tị “Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại 
hiệt 


.n Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) sanh khởi ngay sát na làm 
`Š quần sát vệ Đạo ba bậc thấp, với việc chú tâm cùng tột. 


$ Rắn š theo Thời Giai hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. - 
* đằng theo Địa Giới, lên hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uân 
Ÿlng theo Người: hiện hành trong ba Dậc Quả Hữu Học. 


| Mạ 
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* Rằng theo Lộ Trình: 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Dạo bạ bậc thá 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ m" " 
Môn Đông Lực Dục Giới. 
®AKUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỒI CÂU BÁT THIỆN”. 
TRONG CẤU THIỆN 


*Kusalo dhanumno akwsalassa đdhanumassa Arammanadhipefipaccayena DA€Cayg". 
Pháp Thiện làm duyên giúp đờ ủng hộ đôi với Pháp Bãi Thiện với mănh lực Cạn, 
Trường Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (rừ Tâm Đạo Vô Sinh, 
38 Tâm Sở. 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Dànam damà sìlam samàdiyinv nposathakanumam katvà ftam garum kand 
assadeti abhinandati tam gartan katvà ràgo uppajjafi dithỉ appajjati”- Người đã xà 
thí, trì giới và hành lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rồi, thường có sự vui mừng thỏa thích 
đặc biệt kiên cường vẻ những việc Thiện ấy. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến những 
việc Thiện ấy một cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. 

Tại đây. xả thí thiện, trì giới thiện, hành lễ phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực 
hiện, là 8 Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 

Nghĩ đến những việc Thiện đó thì có sự vui mừng thỏa thích thường sanh khởi sự 
tham ái, tà kiên, là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở làm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


23⁄ “Pubbe sucinnàni garum katvd assàdeti abhinandati tam garum kanà ủe? 
tppajjari dighi appajjati*- Người có việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường đến VỀ 
Thiện (xả thí, trì giới, và phát lộ thanh tịnh giới) đã được thực hiện liên tục không ngừš 
trong thời gian trước. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến những việc Thiện ấy một cách 
đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến, "Ổ Tế 

Tại đây, việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiên: Ý 
Tâm Sơ (trừ Võ Lượng Phân) (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên: — 

Có sự vui mừng thỏa thích thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến, là 8 Tâm căn T 

22 Tâm Sở làm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


ham: 


† - .Y và 
? 3⁄ “Jhànà vutthahihà jhànaim garum katvà assàdeti abhinandati tam gar£" kaP 
cà 
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PP DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG ĐUYÊN. 
sụappuijal diwhi HĐP4jj4fi”- - Phàm Phu và bậc Hữu Học đã chứng đắc Thiền, khi 
tử ề 


n thời Thiền, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về chỉ Thiển. Khi chú 
Aniên cường nghĩ đên Thiên ây một cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà 
TY dây, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng 
Năng uyên. { ầ 

việc vui mừng thỏa thích đến Thiển và ©€ó khởi sanh sự tham ái, tà kiến, là 8 Tâm căn 
Tham. 22 Tâm Sở của người phúc lộc Thiền, làm Cảnh Trương Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁp 


* Theo phương pháp Pàlì thì Ñzsafo đhammo làm Kaftupada: Câu Chủ Từ trình 
tày cho biết đến Năng Duyên. chỉ Pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế. 38 Tâm Sở, có thực 
tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tội. 

* Akusalassa đdhammassa làm .Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bảy cho biết 
đền Sở Duyên, chỉ Pháp là § Tâm căn Tham có thực tính của người có sự chủ tâm kiên 
Cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöði Ngũ Uần vả Cöi Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
thích hợp. 3 

7 Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. Lộ 
Trinh Thiền Nhập Định, Lộ Trình Thắng Trí. 


:  Ärammnanàdliipafipaccayea làm Karanapada: Câu Chế Tác. trình bày cho biết 
ẲÈn mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên 
ˆ"§ Vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gafznà — Hiệp Lực) là: 
(1) Cảnh Trưởng Duyên. 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


š £ 
Pưcc à § Ề sả: dẻ 32 21PSD 
“940 làm Äiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biệt đến Pháp Võ Ngã. 
` 
` ""$ phần Câu Phụ Đài điểu thứ nhất, Đảmaw đamd sMam samàdipimà 
Ä_". '4HMEP Karvà. làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác(thực hiện) 
: “HẦ Samapagg; trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rồ ràng. 
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Tập hợp cá hai Câu này, trình bày cho biết đên Năng Duyên ở thời quá khứ, chị pháp 
là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc xả thí, thọ trì giới. thọ thanh tịnh giới. 


* Garum kanà làm Kủ isesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, .1ssàdef abhinandaii làm Âiriypàakhayàtapada: trình bày việc tập 
hợp vấn đẻ trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ dât nước). 

'Tập hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm căn Tham 
câu hành Hỷ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ để 
thay thể cho Câu. Đànam sìlam uposathakammam: trình bày cho biết đến cùng một loại 
Năng Duyên, chỉ pháp lả 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc xả thí, trì giới, thọ thanh 
tịnh giới. 


* Garwm kanà làm Kiripàvisesanapada: trình bày đên vì 
hiện bày lên rõ ràng, Ràgo Di@hi làm Kafwpada: Câu Cỉm Từ, và Uppajjafi làm 
Ñiryààkhaydfapada: trình bày việc tập hợp vẫn để trong từng Câu đẻ thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm kiên cường. 


làm cho (Tam Tướng) 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Dục Giới. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, Pubbe sueinnàni với Pubbe làm 
Kàlàđhàrapada:. trình bày đến thời gian, Sueinnani làm Kamzmapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả hai Câu nảy, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là § Tâm Đả! 
Thiện đã thành tựu việc xả thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới trong thời gian trước. 

* Garum katvà làm Kiriyàvivesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 

___ hiện bày lên rõ ràng, 4ssddef abhinandafi làm Kiriyààkhayàapada: trình bày việc tổỲ 
___ hợp vân đê trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chú đất nước). 
Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm căn Tham 
cầu hành Hy có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường, 
* Tam làm Kammapada: 


ngữ đẻ 
thay thể cho C ị 


Ị trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ " 
: âu. Dănam sừlam 0povathakatmmam trình bày cho biết đến cùng một Mở 
Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc xã thí, tì giới. h9 
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h S2 kana làm Kiripàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
bày lên TÔ ràng, #ảgøo Ø/hỉ làm Kattupada: Câu Chủ Từ, và npdjjati làm 
jện "` - trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 
“h ví như vị chủ đất nước). 
Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tm kiện cườnE- 


+ nàng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Dục Giới. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp. 
* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. 


* rong phần Câu Phụ Pàli điều thứ ba, Jbàng làm ,4pàđànapađa: trình bày đến tình 
vạng chỗ tách lìa khỏi, Vw#thahià làm Kiriyàviscsanapada: trình bày đến việc làm 
cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, /#ànam làm Kanumapada: trình bày đến người 
bịtạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 
Địo Đại, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

7 Gartum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lén rõ ràng, .4ssàđeri abhinandati làm Kiripààkhayàfapada: trình bày việc tập 
"tp vận dẻ trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm căn 
Tham câu hành Hý có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

#Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ để 


 ay thế chọ Cậu Jhànam, trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ pháp là 
Tâm Thiện Đáo Đại, 


ÝGarwm karà làm Kirjyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
— Tö rằng, #àgø Dihỉ làm Kattupada: Câu Chủ Từ, và Uppajjati làm 
ayàfapađa: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đẻ thành mỗi loại 
được vị nhụ vị chủ đất nước). 
lì, h hợp cả bá Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 


. tự Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
cn Cường, 


ng theo Thời Gian. hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 


$ 


Nụ, 
t4ó 
ì 4ÐDHAMA J0Tra c— 191 —————— 


là: Bhillchu PASÄDO. 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP!-VOLUME| 


* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy 
theo thích hợp. k 
Răng theo Lộ Trình: 

1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Thiển Na. 

2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trinh Ý Môn Dồng Lực Dục Giới 


* 


*ABYAKATAPADAVASÀNA ~ PHẢN CUỎI CẤU VỎ KÝ*- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo  dhammno  abyàkatassa  dhanunassa .Ärammanàdliipafipaccayena 
paccayo” Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mảnh lực Cảnh 
Trưởng Duyên 

Pháp Thiện làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là I Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Cảnh Trưởng Sở Duyên là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản), 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Arahà maggà vuthahinà maggam garum katvà paccavekkhawi”- Bặc Võ Sinh 
khi xuất khỏi Đạo. là Lộ Trình Đạo Vô Sinh điệt mất rồi, và làm việc chú tâm quản sử 
đặc biệt kiên cường về Đạo đó, 

Tại đây, Đạo là I Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở (đỏ là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng 
Năng Duyên. 

Việc quán xét. là $ Tâm Dại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phản, Vô Lượng Phần) của Bậc Vô Sinh, làm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CẬU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pài thì “Kwsđf2 đhamumo” làm Kaftupada: Câu Chú Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở, có thứC ° 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* AByàkafassa dhammassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hệ trình ĐầY cho vô 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 36 Tâm Sở (tứ 
Lượng Phân) có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 


o biể 
ỏ 


H ` lu, S2 /65Í ñ»- ⁄A 
ì * Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
| # Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uấn và Tứ Uấn. 
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* Rắng theo Người: hiện hành trong Bậc Võ Sinh. 
+ Rắng theo Lô Trình: 
1 Pháp làm thành Năng Duyên biện hành trong Lộ Trình Đạo Võ Sinh. 
+/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới 


+ Àrammnanàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu C¡ hé Tác, trình bày cho biết 
sắ: mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Trường Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


*Paccayo làm Kiryàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đên Pháp Vỏ Ngã 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, 4rahà làm Keaứupada: Câu Chú Từ, trình bày cho biết 
đền người quán sát này là bậc Vô Sinh. 

*Aaggà làm 4pàdànapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách lia khỏi, Fzwä 
lun Kữjyawisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, 
Maggam làm Kamunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đạo Võ 
Sinh, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

ÝGurwm kawà làm Ñiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiển bảy lên rõ ràng, Paecavwekkhami làm Kiriyàvkhayàfapada: trình bày việc tập hợp 
vân đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đât nước). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy 
Tâẹ Tương Ưng Trí (từ Vô Lượng Phần) của bậc Vô Sinh sanh khởi ngay sát na làm 
'I& quản sát về Đạo với việc chú tâm kiên cường. 


ï Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
¿ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Lân 
` Rằng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 
: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trinh Đắc Đạo Vô Sinh. l 
* Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Y 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP! VOLUME 
“AKUSALAPADAVASÀNA ~ PHÁN CUỒI CÂU BÁT THIỆN». 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo dhamrno akusalassa dhamassa Ẩraminanàiiliipdtipaccayena Ca", 
Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực Cạn, 
Trương Duyên 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là 8 Tâm căn Tham. 22 Tâm Sử (trừ 
Sân. Tật. Lận, Hồi. Hoài Nghỉ). 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Trưởng Sở Duyên là § Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (trừ 
Sân. Tật, Lận, Hồi, Hoài Nghỉ). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Ràgam garua katvà assàdeli abhinandati tam garit katvà ràgo Hpp4jjafi dithỉ 
wppajjafi”- Người chủ tâm vui mừng thỏa thích một cách kiên cường về Tham Ải. và 
khi chú tâm nghĩ đến Tham Ái làm thành Cảnh kiên cường, thường sanh khởi Tham Ái, 
Tà Kiến. 

Tại đây, § Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng Năng 
Duyên 

Việc vui mừng thỏa thích và khởi sanh sự tham ái, tà kiến, là § Tâm căn Tham. 2 
Tám Sở làm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


2⁄ “Dithùm garuim kattà assàdef abhinandati tam garam katvà rap wppajjel 
ditthỉ uppajjafi"- Người chủ tâm vui mừng thỏa thích một cách kiên cường về Tà Kiên, 
và khi chú tâm nghĩ đến Tà Kiển làm thành Cảnh kiên cường, thường sanh khơi Tham 
Ái, Tả Kiến. : 

Tại đây, 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến, 21 Tâm Sở (trừ Ngã Mạn, Sân, Tật, Lân: 
Hỗi. Hoải Nghĩ) (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 

Việc vui mừng thỏa thích và khởi sanh sự Tham Ái, Tà Kiến, là 8 Tâm căn Tham, ? 
Tâm Sở làm Cảnh Trướng Sở Duyên. 


PHÁN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
trình 
* Theo phương pháp Pàlì thì “4&wsalo dhammo*® làm Keftupada: Câu Chủ vã củi 
bày cho biết đên Năng Duyên, chỉ Pháp là 8 Tâm căn Tham, có thực tính đặc P!# 
việc chủ tâm cùng tột. 


a« cho biết 
* Akusalassa dhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho 
194 gu H5400 


Tác 6lá: SADDHAMMA JOTIKA — bịch Giả: Bhikkhl Í 


PP 


DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAVA - TRƯỜNG DUYÊN. 


Sớ Duyên, chỉ Pháp là § Tâm căn Tham có thực tính của người có sự chủ tâm kiên 
đến 


cườn8. 
# Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
ý Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thắp. tùy 
theo thích hợp. - - 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới. 


* Äramuanàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chẻ Túc, trình bày cho biết 
đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mảnh lực của cả 3 Duyên 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (G#zfanà — Hiệp Lực) là 


(1) Cảnh Trưởng Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ. trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Ràgam làm Kammmapada: trình bày đến 
"gười bị tạo tác(thực hiện) trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là § Tảm căn 
Tham có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Garum kareà làm Äiriyàvisesanapada:' trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 

hiện bày lên rõ ràng, ,4ssàđeri ablinandari làm Kiriààkhayàtfapada: trình bày việc tập 

hợp vẫn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm căn 

Im câu hành Hÿ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

5 : Tam làm Kamumapada:: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ đẻ 
*ự thể cho Cậu Ràgam trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ pháp là 8 
Tận Tham có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột 
lện Đào SÓ katyà làm Kirivisesanapađa: trình bày đến V lệ c lâm cho (Tam Tướng) 
e4 lên rỡ ràng, R#àgo Dịzhi làm Katfupada: Câu Gia; sử x Lpajjati làm 
lnc “ẨHdyàtupada:: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 

Su như vị chủ đất nước). 

Thụ Xe cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 

lâm kiên hâm Ai, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 

Cường, 


Rà 


* 
#1E theo 'Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
Tác 
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* 


Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Uẫn, Cði Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và hai Bậc Qua Hữu Học bậc thấp, tùy 
theo thích hợp. 

Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới 


* 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, Điwhữm làm MNanunapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện) trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến. 

* Garum kattà làm Kiriykvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, .4ssảdef# abhinandari làm Ñirjyààkhayàtapada: trình bảy việc tập 
hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm căn 
Tham câu hành Hỷ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Keammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ đề 
thay thẻ cho Câu Ø#/im trình bảy cho. biết đến cùng một loại Năng Duyên. chi pháp là 
4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến 

* Garum kawa làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, Rảgo Đihi làm Kaftnpada: Câu Chủ Từ, và Lppajjari làm 
Kiriyààkhayvtapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). 


Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làn trưởng trội, với thực tính của người có sự chủ 


tâm kiên cường. 


ởi Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 
hiện hành trong Cõi Ngũ Lần, Cõi Tứ Uân. 


* Rằng theo Thỏ 
* Rằng theo Địa Giới 
* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. 


(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÄKATAPADAVASÀNA ~ PHÁN CUÔI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 
*4byàkato dhamưno  abyàkatassa  dhamunassa ÀÌmanmanadhipafiptt°SE 
paccayø”-_ Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh ' 
Cảnh Trưởng Duyên. 
Pháp Võ Ký làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là 1 Tâm Quả Vô Sinh. 36 “Tâm Sở Yê 
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FƑ DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN 


Nịp Bàn. nHIẤ „. IẢ .... 
pháp Vô Ký làm Cảnh Trường Sở Duyên là 4 Tâm Đại Duy Tác tương ưng Trí, 4 
Tám Quả, 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ *drahà phalam garum kahwà paccavekkhatd nihbànam garum kamà 
paccayekkhafi ” Bậc Vô Sinh làm việc quán sát về Tâm Quả Vô Sinh và Níp Bản, với 
Tâm Ý làm việc chú tâm đặc biệt kiên cường. 

Tại đây, 1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở và Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh 
Trưởng Năng Duyên. 

Việc quán xét Tâm Quả Vô Sinh và Níp Bàn, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 
30 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Võ Lượng Phản) của bậc Vô Sinh, làm Cảnh Trưởng Sở 
Duyên 


2⁄ "Nibbànam phalassa Ảrammanàdhipafipaccayena paceaya”-  Níp Bàn làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả với mãnh lực Cảnh Trưởng Duyên. 

Tại đây, Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 

Tâm Quả là 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở làm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHẤP 


* Theo phương pháp Pàlì thì “4ðyàkefo đhamumo ” làm Ña#upada: Cau Chủ Từ trình 
bầy cho biết đến Năng Duyên. chỉ Pháp là ! Tâm Quả Vô Sinh và Níp Bàn, có thực tỉnh 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. ' 

* Abyàkatassa dhamrnassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, ‡ Tâm Quả, 36 Tâm Sở 
tử Vộ Lượng Phần). 

* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhự. 

Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Còi Tứ Uân. 
ị Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Thánh Quả. 

ˆ Bằng theo Lộ Trịnh; 

\ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ 
- Thiên Quả 
¬—= Tâm Quả Vô Sinh hiện hành trong Lê 
kho; `anh trong Lộ Trình Đắc Đạo, trực tiếp cho tới hai 
'ä Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* 


Trình Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập 


| 
| 


ô Trình Đắc Đạo Vô Sinh, Níp Bàn 
¡ hoặc ba sát na Tâm Quả sanh 
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2/- Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, Lộ Trịnh bạ, 
Đạo. Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* Ảrammanàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác, trình bày cho biệy 
đến mãnh lực một cách đặc biệt của Canh Trưởng Duyên. trong mãnh lực của cả 3 Duyện 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Trương Duyên. 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Canh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriapada: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Nga. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, 4rahà làm Kaffupada: Câu Chủ Từ trình 
bày cho biết đến người quán sát là bậc Vô Sinh. 

* Phalam Nibbànam làm Kammmapada: trình bày đến người bị tạo tác(thục hiện) 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh, Níp Bàn. 

* Garuim katà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng. Pœccayekkhadi làm Kiriyààkhayàdtfapadaz trình bày việc tập hợp 
ê trong từng Câu 

Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ưng Trí (từ Vô Lượng Phần) của bậc Vô Sinh sanh khởi làm việc quản sát 
Tâm Quả Vô Sinh, Níp Bàn, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 


ê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 


#* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỷ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa G ên hành trong Cöi Tử Uân, Cõi Ngũ Uẫn. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh 
1 Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh. Lộ 
Trình Nhập Thiên Quả Vô Sinh. 
2/_ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán. 


* Trong phản Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Niððànam làm Kafapada: Câu Chủ Ï 
trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Nip Bàn. n 

* Phalassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hệ trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ 
Pháp là 4 Tâm Quả. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
Ý Răng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cồi Ngũ Uẫn và Cõi Tứ Uần. 
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DUYÊN THỨ BA: IPATIP; M 
+ APHIPATIPACCAYA - Thước puyệ; 
N 


* Rắng theo Người: hiện hành trong bón Thánh Q 
Ha. 


* Răng theo Lộ Trinh: hiện hà ' 
lên hành trong Lộ Trình Đặc Đạo, Lộ Trinh Nh; 
+ “9 1rinh Nhập Thiên Quả 


+ ,Ìrammanàdhipafipaccay‹ ầ 
ấn mành lực một Đa tot dieu làm aranapada: Cáu Chẻ Tú 
đến mảnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Trường Duyên, tro ' By bảy cho biết 
- trong mầnh lực của cá 3 Duyê 
*Z yên 


cùng vào 8ÌÚp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà Hiệp Lực) I 
~ Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Trường Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


Š#za š _ 3 
Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đên Pháp Võ Ngã 


*KUSALAPADÀVASÀNA - PHÁN CUỎI CẬU THIỆN” 
- TRONG CÂU VÔ KÝ 


: _~—.— dhamuno kusalassa đhammassa Ảrammanàdhipatipaccayena paCCayo ” 
háp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Trưởng 
Đuyên, 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là 3 Tâm Qua (t 
36 Tâm Sở và Níp Bàn. 

Pháp Thiện làm Cảnh Trưởng Sở Duyên là 
Sở (trừ Vô Lượng Phần). 


rừ Tâm Quá Vỏ Sinh), 


4 Tâm Đại Thiện Tương ng Trí, 36 Tâm 


ANUVÀDA - CẤU PHÙ 


1⁄ *Sekkhà phaÌkm &arum katvà paccayekkhanfÏ nihhànaIt 84H kanà 
Paccaekkimij”— Tắt cả bậc Hữu Học làm việc quán sát 3 Tâm Quả bậc thấp và Níp 
bún, với Tâm Ý làm việc chú tâm đặc biệt 
% kỘ đây, Tâm Quả là 1 Tâm Quả Thất Lái, 
âm Sở và Níp Bản (đó là Cảnh Pháp) lâm C9 

Và Việt quán xót, là 4 Tâm Đại Thiện Tương Dhế 
ö Lượng Phản) của 3 bậc Quả Hữu Học. làm Cảnh Trườn 


kiên CưỜn§- 
¡. 1 Tâm Quả Nhất Lai, I Tâm Quả Bất Lai. 
nh Trường Nẵng Duyên. - 
ng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngân Trừ Phân, 
g SỞ Duyên 


jdhijpafjpacca)€"4 


sụa yrammanà gi 
âm Dũ Tịnh 


(se4 M466 ko TT 
Chuyên Tộc: lÍ 


a vodàne r6 : 
g hộ đổi với Tâm 


ủni 
DuyÊn: 
làm Cảnh 


TM : _MiBànam gotabliss4 - 
Và he = Níp Bàn làm duyên #!úP đỡ 

Âm Đạo với mãnh lực Cảnh Trưởn 
Tại đây, Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) 


Trưởng Năng Duyên 
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Tâm Chuyên Tộc, Tâm Dũ Tịnh và Tâm Đạo, là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Tyị _ 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Võ Lượng Phân) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc đang sạnh tụ. 
trong bản tánh của Phàm Tam Nhân khi sắp đạt đên Đạo Thât Lai và Quả Thất Lai lì 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phản) lạm, 
nhiệm vụ Dũ Tịnh đang sanh khởi trong bản tánh của bậc Thât Lai, bậc Nhất Lại, bậc Bái 
Lai. Và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của 4 bậc Đạo Nhận, 
lảm Cảnh Trưởng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Ÿ Theo phương pháp Pàlì thì “4yàkaro đhammo” làm Kattupada: Cáu Chú Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 3 Tâm Quả bậc thấp và Níp Bản, có thực tính 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 


* Kusalassa dhantwassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sơ Duyên, chỉ Phán là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở (trừ Vô 
Lượng Phần), với thực tính của người có sự chủ tâm kiên cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân và bảy bậc Thánh (tr bật 
Võ Sinh), l 
* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, cả bón Lộ Trình Đắc 

Dạo. 


ì _. k £ m2. sinh bày cho biế 

* Arammanàadhipatipaccayena làm Karanapada: Cáu Ché Tác, trình bày cho v. 
đén mănh lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của ca 3 Duy 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gkhafanè — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Trường Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ NEP- 
T Ân s›àzŠ : "¿y Chủ Tự trìh 
# Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Sekkhà làm Kaffupada: Cảu 
bảy cho biệt đến người quán sát là ba bậc Quả Hữu Học. 
c hiện) 
* Phalam Nibbànam làm Kamunapada: trình bày đến người bị tạo tác(thỨC ĐP 
——ặpiPh 
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EZ 
|: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN 


sen bày cho biết đên Năng Duyên. chỉ pháp là Tả â ¿a1lSÊ= sã 

Sạn thực tính đặc biệt của việc chú tầm km ên. PIENEDROIEEREitbiD kư 

+ Garum katvà làm ẤiriyàviSesawapada: trình bày đến việc làm cho (T ớ 

kiện bảy lên rõ ràng. Paccayekkliami làm Kiriyààkhaydrapada: trình bảy “ỹ t4 ng 

` tý rong từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước) TENEERC 
Tập hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ phip là 4 Tâm Đại 

Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phần) của ba bậc Quả Hữu BH 

«nh khởi làm việc quán sát Tâm Quả và Níp Bàn, với việc đặc biệt chú tâm cùng tột. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rảng theo Địa Giới: hiện hảnh trong Cõi Tứ Uần, Cõi Ngũ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán của bậc Quả Hữu Học. 


* Trong phần Câu Phụ Pàiì điều thứ hai, Aibbànam làm Kafupadar Cáu Chủ Từ 


trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là Hữu Dư Y Níp Bản, có thực tính đặc biệt 


của việc chú tâm cùng tột. 

*Gotrabhussa Vodànassa Maggassa làm Sampadànapada: Cáu Liên lẻ trình bảy 
¿n Sở Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí,(trừ Ngăn Trừ 
(trừ Vô Lượng Phần) đang sanh khởi trong bản tánh 
chú tâm kiên cường. 


cho biết 
Phản, Vô Lượng Phân), 4 Tâm Đạo 
cua bón bậc Đạo, với thực tính của người 
kỳ Bình Nhựt. 

gũ Lân và Cồi Tứ Uẫn. 

am Nhân, bổn Bậc Đạo và ba Bậc Quả 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời 

* Rằng theo Địa Giới; hiện hành trong Cối Ñ 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm T: 
Hữu Học (trừ bậc Vô Sinh). ' 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong cả bốn Lộ Trình Đắc Đạo. 


Câu Ché Tác, trình bày cho biết 


m_Ñaranapada: ` 
n, trong mãnh lực của cả 3 Duyên 


rưởng Duy: n 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


* Arammanàdhiparipaccayena là 
lên mành lực một cách đặc biệt của Cảnh T 
tlng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 


(1) Cảnh Trường Duyên. 

(2) Canh Duyên. 

(3) Cảnh Cận Y DuyÊn: 

y cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


È Paccayo làm Kiriyàpada: Cả Thuật Từ, trình bài 


z,1 Dịch Giá: Bhikkhu PASÁD0 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I - V0LUME1 


“AKUSALAPADAVASÀNA - PHẢN CUÔI CÂU BÁT THIỆN”. 
TRONG CÂU VÕ KÝ 


*4byàkato  dhamtmo  akusalassa  dhanumassad .Ìyamumanàdllipafipaccayena 
paccayo”-- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Bất Thiện với mãnh lực 
Cảnh Trưởng Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Trưởng Năng Duyên là 18 Sắc Sở Tạo ở phần Cảnh Duyệt Ý 
và 31 Tâm Quả Hiệp Thể (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô thọ), 20 Tâm Duy Tác, 3š 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần). 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Cakkhuuu garam kafvà assàdcti abhinandati tam garum kand ràgo appajjadti 
dinhì uppajjati sotum ghànam jikham kàyam rùpe sadde gandhe rase phanhahbe 
vafthuui vipàkàbyàkate kiriàbyàkate khandhe garuim katvà assàdeti abhinandati tam 
garuin katvà ràgo nppdjjati dithỉ 6ppajjadi”"- Người có sự vui mừng thỏa thích với 
Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc, Canh Thỉnh. Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý_ Vật, Tâm Vô Ký Quả. 
Tâm Vô Ký Duy Tác, với Tâm Thức đặc biệt chú ý một cách kiên cường. Khi có Tâm 
Thức đặc biệt chú ý một cách kiên cường tiếp nối Nhãn Thanh Triệt, v.v, thì thường sanh 
khởi sự tham ái và tà kiến. 

Tại đây. Nhân Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệ: 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Canh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật và 3Ì 
Tâm Quả Hiệp Thể (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khỏ thọ), 20 Tâm Duy Tác, 3Š Tâm 
Sở (trừ Ngăn Trừ Phân) làm Cảnh Trưởng Năng Duyên. 

Khi chú tâm đặc biệt kiên cường đến những loại Cảnh ấy với sự vui mừng thỏa thích 
thì thường sanh khởi sự tham ái và tà kiến, là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở làm Cảnh 


Trương Sơ Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Câu Chủ Từ 


# Theo phương pháp Pàli thì “4ðyàkaio đhammo” làm Kattupada: Di 
âm 


trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chí Pháp là 18 Sắc Thành Tựu Duyệt Ÿ, 31 T 


ế ñ „ tính 
Thục Qua Hiệp Thẻ (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khỏ), 20 Tâm Duy Tác, có thực t 
đặc biệt của việc chú tâm kiên cường. 
ho biết 


* Akasalassa đhamimassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày € 


- _.. 5 —-rmm 
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DUYÊN THỨ BA: ADiiPATipaccayA _ TRU 


ƯỠNG DUYỆN. 
L€ yên, chỉ Pháp là % Tâm căn Th, ới Í 
đến Sở DuyÊn: € " 1 ham, với thực tỉnh tưỜi cả Z 
k2 Của người có sự chú tâm kiên 
* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cồi Ngũ Uẩn và Cời Tứ Uân 
+ Rằng theo Người: hiện hành trong bồn Phà ậ sà 
== \# bôn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
* Rằng theo Lô Trình: 
1/ Pháp Nec TH Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngù Môn, Lộ Trình Cận 
Từ trực tiếp tới Tâm Tái Tục (trong Hữu mới). Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục 
Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Sắc Pháp . 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục 
Giới, có Đồng Lực Tham cực ái hữu (Bhavanikantikalobhajavana) và thông 
thường (Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn). 


. ở Arammanàdhipafipaceayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác. trình bày cho biết 
đền mành lực một cách đặc biệt của Cảnh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả § Duyên 
ÈI§ vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gha/œnà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Trưởng Duyên, 
(2) Cảnh Duyêi 
(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 
(4) Cảnh Cận Y Duyên, 
(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 
(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


 Paessyo làm, Ñiriydpada: Cáu Thuật Từ, trình bày cho biệt đến Pháp Vô Ngà: 
- ` Trong phận Cậu Phụ Đài, Cakkhium Sofn Ghànam Jihham Rày0m Rùpe Sadde 


tuy), tiriyàbyàkate gandlhie làm 
le lầy, - 2pàkàbyàkafe gandhe Kirydbya 1® 
X sẽ Photthabbe Laíthum Vipàkdbyakafe 6 đu), trổ HỘ cho biết đến Năng 


An ẫ ị ve 
IP4đ4: trình bà Ẳ đi bị tạo tác (thực hì n h 
Dụy; trình bày đèn người bị tạo r Ấn Nhg 
. chị pháp là XIẾn Sanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thìn mạn „ È _ 
ìỊ TY hân Thạnh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh ve KacE : lên ko RÀ m 
Tàn Duy Dục Quá Hiệ ế, Tú ân (trừ I Tâm Thât 
l 1 Phục ệ Tứ Danh Uân ( HUTÀPSIEU 
' Ây & Tính tuoi thực tính đặc biệt của việc chủ tâm kiên cường 
l „ có thụ ặ 
n người bị tạo tác (thực 

Địch Giả: Bhikkhu PASÁDO 


hiện), là từ ngữ đề 


* 
Tam, |; sốt Về 
D làm Ấammapadu: trình bày đề! 
“hg = 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THỦ - Tập, _ VOLUME ¡ 


thay thể cho Câu CakÁwm, v.v. trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyện, 
pháp là Nhãn Thanh Triệt, v.v. sh 

* Garaim k@tvà làm Kiiyàvisesanapađa: trình bày đến việc làm cho (Tam T 
hiện bày lên rõ ràng, .4ssdđefi abhinandati làm Kiripààkhayàfapada: trình bế 
tập hợp vấn đề trong từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), nà c 
Diu6thi làm Kaffupada: Câu Chủ Từ, và Uppajjat làm Kiriyàakhayàtapada: thh hy 
việc tập hợp vân đề trong từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước), 
Ị Tập hợp cả bón Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm cạp 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có Sự chú 
l tầm đặc biệt kiên cường 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uần, Cði Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
hợp. 


* Răng theo Lộ Trình: 
1⁄. Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Cân 


Tử trực tiếp tới Tâm Tái Tục (trong Hữu mới). Lộ Trình Ý Môn Đểng Lực Dục 
Giới. Lộ Trình Thiển Na, Lộ Trình Sắc Pháp. 

Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dụe Giới 
có Đông Lực Tham cực ái hữu (hayanikantikalobhajavana) và thông thường 
(Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trinh Ý Môn). 


) 


ÀRAMMANÀDHIPATIPACCAYA SUDDHASANKHAYÀVÀRA 
_ PHẦN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CẢNH TRƯỞNG DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn «suujjiuapadl” # 
đoạn Vẫn Đề của Cảnh Trưởng Duyên có được 7 câu như sau: : 

(1) Kusalo kusalassa Àrammanàdhipatipaecayena paccayo ~ Thiện làm thự 
đỡ ủng hộ đói với Thiện với mãnh lực Cảnh Trưởng Duyên. 

(2) Kusalo a&usalassa ÁrammmanàdhipatipaccayeHa paccay0 — 


iÚƒ 


Thiện làm ó9” 


giúp đỡ ung hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực Cảnh Trưởng Duyên. N. 
t3) Kusalo abydkafassa Arammanàdhipatipaccayena paccay0 — THiỂC 
ˆ giúp đỡ ủng hộ đỗi với Vô Ký với mảnh lực Cảnh Trưởng Duyên. ⁄¡ Thiện làm 
(4) Ákwœsalo akusalassa Aramunanàdhipatipaccayend paccay0 =— ha 
ˆ đuyền giúp đỡ ủng hộ đôi với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Trưởng DuY' yên. iện làm 
(5) .Akusala aqbyäkafassa Aramunanàdihiipafipaccayena paccay0 — út TP P 
` «4 
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g DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN 


đỡ ủng hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Canh Trưởng Duyên. 

gối BẾP) k ao kusalasSA AÂrammanàdhipatipaccayena paccayo — Võ Kỷ làm duyên 
6/4 “hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Trường Duyên. 

ÚP TN vàk aio akusalasSđ& .Àramnanàdhipatipaecayena paccayø —_ Vô Ký làm duyên 


' 2 hộ đôi với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Trưởng Duyên. 
g0 


ÀRAMMANÀDHIPATIPACCAYASABHÀGA 
~ CẢNH TRƯỞNG DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vảo như sau: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Cảnh Cận Y Duyên, 

(4) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình 
tửi Cảnh Trường Duyên khi đã hiện hữu rồi. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ PHÂN TÍCH 
CỦA CẢNH TRƯỞNG DUYÊN 


— Việc phân lếh từng €§ủ trong những Duyên còn lại, như bó Kusalo 
Tai mm Äsffupoda: Câu Chú Từ, Riusalasse dhammassa lại " SHEEAAREDRHGT 
Mà ray Ỷ Suhajàtàdhipatipaccayena làm Keranapada: € đu C nã Tác, cũng hiện 
, Ấn ki phương thức với những Duyên đã được dê cập đền ở phân trên. Do 
là S8hajàtàdhiparipaccaya ~ Câu Sanh Trưởng Duyên, sề không cần phải trình 


Y Viện nha, .; 
$+ phân tích Câu lập lại nữa. 


( 


Ils W n k : 
)ŠÀHAJÄTÄDHIPATIPACCAYA - CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊN 


( ki vị R 
1 H 3Š S ^ - à >ứ ` ?m “Chứ 
ti khu, SIải thích của Câu Sanh Trưởng Duyên đã được trình bày ở trong phản "Chú 


MỈ lược vệ 
C về Trag¿ s1 
Về Trưởng Duyên "). 


lụ 
tự 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ . TẩE) “ ¬a 
ẤP1~ V0uyp, 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA 
CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊN 


Trong Cđa Sanh Trưởng Duyên hiện hữu ba loại Pháp, là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sở Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 


(I) Suhajùtàdhipatipaccayadhanuua — Pháp Câu Sanh Trưởng “Năng Duyện, h 


Tứ Trưởng gôm: 
1. Dực Trưởng là Tâm Sở Dục, 
2. Cẩn Trưởng là Tâm Sở Cần, 
3. Tâm Trưởng là 52 Tâm Đông Lực Hữu Trưởng (Tâm Đổng Lực cụ 
sanh với bẩt luận một chỉ Trưởng nào), 
4. Thẩm Trưởng là Tâm Sở Tuệ ở trong 52 Tâm Dỏng Lực (trừ 2 Tìn 
Đồng Lực căn Si, 1 Tâm Dồng Lực Tiểu Sinh). 


(2) Sahajàtàdhipafipaccayuppannadhauuna — Pháp Câu Sanh Trưởng Sứ Du: 


là 52 Tâm Đông Lực Hữu Trưởng, 51 Tâm Sở (trừ Hoài Nghỉ và chỉ Pháp Trưởng ng? 
khi đang làm Pháp Năng Duyên) và Sắc Tâm Hữu Trưởng (là Sắc Tâm câu sanh với Š 
Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng). 


(3) Sahajàtàdhipatipaccanikadhamma — Pháp Câu Sanh Trưởng Địch DuÈS" ch Du lột: z 
54 Tâm Dục Giới ngay khi không làm Pháp Sở Duyên, 9 Tâm Quả Đáo Đại. 52 Tp - 
và bất luận một trong Tứ Trường ngay khi đang làm Pháp Năng Duyên, Sắc bệ * 
Trường (là Sắc Tâm bất câu sanh với S2 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng), Sắc NEẴ 
Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởnê: 
Nghiệp Binh Nhựt. 


ạ 
¡củ Œ 
uyên °Í na 


Trong từng mỗi Pháp Năng Duyên, Pháp Sở Duyên vả Pháp Địch Du zmh, và Ủ 
t định: 


Sanh Trưởng Duyên lại được chia ra làm hai nhóm, là (1) ekama ~ nhá 
qtekarta — bát định, như sau đây: 


3 


¬ - n n -aụ sanh vớ! ˆ 
1U Pháp Năng Duyên nhất định: là bật luận một trong Tứ Trương Loài 


Tâm Đồng Lực Kiên Có, È khi sanh lở 
_ Có ý nghĩa là Tử Trưởng câu sanh với 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cô ng? 
nhất định sẽ làm Trưởng. 
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DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRưryýnc DUYÊN 


› Năng Duyên bất định: là bất luận mộ ứ 
+ pháp Năm Du —— ` tận một trong Tứ Trưởng cậu s; kiên số Ổ 
gug1tP ĐỤP GIỚI GD 2 Tâm Đông Lực căn Sĩ, 1 Tâm Đồng lực tiê Pa đúc 
lủn# =- 1à “T1 ở {:sÄ mi _ 

(6ý nghĩa là Tứ TƯỜNG trong khi câu sanh với 26 Tâm Đông Lực Dụ P ới. thì đôi 
g- at đôi khi không làm Tường, ực Dục Giới. thì đôi 


y pháp Sở Duyên nhất định: là 26 Tâm Dỗng Lực Dục Giới, 3$ Tâm Sở (rừ chỉ 
nạp Trường DEAY khí đang làm Pháp Năng Duyên) và Sắc Tâm Hữu Trưởng Kiên Có 
(gjc Tâm câu sanh với 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có). 

Có ỷ nghĩa là 26 Tâm Đông Lực Kiên Cố, 38 Tâm Sở và các Sắc Tâm này làm Pháp 
(uảmột cách nhất định được sanh khởi từ bất luận một trong Tứ Trưởng. 


4 Pháp Sở Duyên bắt định: là 26 Tâm Đông Lực Dục Giới (trừ 2 Tâm Đồng Lực căn 
$,¡ Tâm Đông Lực Tiêu Sinh), 5I Tâm Sở (Hoài Nghỉ và chỉ Pháp Trưởng ngay khi 
đang làm Pháp Năng Duyên) và Sắc Tâm Hữu Trưởng Dục Giới (Sắc Tâm câu sanh với 
3 Tâm Dông Lực Hữu Trưởng Dục Giới). 

Có ý nghĩa là Tứ Trưởng câu sanh với 26 Tâm Đồng Lực Hữu Trương Dục Giới ở 
phân Pháp Năng Duyên, đôi khi làm Trưởng và đôi khi không làm Trưởng. 

Nếu vào thời điểm làm Trưởng thì Pháp câu sanh với Trưởng là chỉ pháp đã được đề 
cập ở phía trên trong điều 4 này làm được Pháp Sở Duyên. 

Nếu vào thời điểm không làm Trưởng thì những loại Pháp này không thể làm Pháp 
Sở Duyên được 


š/ Pháp Dịch Duyên nhất định: là 2 Tâm căn Sĩ, 18 Tâm Võ Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 2 
Tâm Quả Đáo Đại, 42 Tâm Sở (trừ Tham, Tả Kiến, Ngã Mạn, Sân. Tật, Lận. Hồi, Ngăn 
Trì Phần), Sắc Tâm Phi Trưởng, Sắc Nghiệp Tái Tục. Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc 
9uý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 

Có ý nghĩa là những loại Pháp này không thể làm Pháp Sở Duyên đ 
'hấ định làm Pháp Địch Duyên. 


lược, do đó mới 


Pháp Địch, Duyôn bắt định: là 26 Tâm Đông Lực Dục Giới (trừ cne Xsrke 
ẫ i1 Tâm Đồng Lực Tiếu Sinh), 51 Tâm Sở (trừ Hoài Nghỉ), Sắc Tâm Hữu Trưởng 
te Giới l 


tăn 


n hành thành Pháp Sở Duyên thì không thể 


9 ý nghĩa là nhữ áp này, nếu hiệ k 
ghïa lả những loại Pháp này. ncủ “1$ Pa! cản Địch Duyên. 


`" Pháp Địch Duyên, nếu không làm Pháp Sở 


N VÁN ĐÈ (PANHÀ) VÀ 


# F 5 AI Y 
PHẦN TÍCH GIAI ĐOẠ ei TRƯỜNG DUY ÊN 


CHI PHÁP TRONG CÂU SA 


| 5 - BhiRRhu PÁSÄĐO_— 
= —~ , 807 = Dịch Giú: Bhikhu 


túi, - 
là. T ŸADDHAMM2 Jorigg —— 


¬ 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - Tập _ VOLUy 
' 1 


Tại đây. Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện ụ, 
Thiện, Câu Bắt Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phận tang 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: Áp 8ÿ 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
*KUSALAPADÀVASÀNA - PHẦN CUÓI CÂU THIỆN". 
TRONG CÂU THIỆN 


“%Kusalo đhamtmmo kusalassa đhamumassa 'Sahajàtàdhipatipaceayena DACCayo" ~ 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh 
Trưởng Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên là Tứ Thiện Trưởng, gồm Dụ 
Trưởng, Cần Trưởng, Thâm Trưởng ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, ‡ 
Tâm Đạo, 3§ Tâm Sở và Tâm Trưởng là 8 Tâm Đại Thiện. 9 Tâm Thiện Dáo Dại và 4 
Tâm Đạo. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đío 
Đại, 4 Tâm Đạo, 38 Tâm Sở (trừ chỉ Pháp Thiện Trưởng đang làm Pháp Năng Duyên). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Kusalàdhipati sampayuwakànam khandhànam Sahajàtàdhipatipaeet" 
paecayo”- Thiện Trưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân (bà hoc 
bỗn Danh Uẫn) tương ưng với Thiện "Trưởng đó, với mãnh lực Câu Sanh Trường SuE£ 
Tại đây, Thiện Trưởng là bát luận một trong Tứ Thiện Trưởng ở trong h Tâm múi 
Thiện Tương Ưng Trí, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 4 Tâm Đạo, 38 Tâm Sở và bắt anh 
trong ba chỉ Thiện Trương (trừ Thâm Trưởng) ở trong 4 Tâm Đại Thiện DAUANPSDCT 
Trí, 37 Tâm Sơ (trừ Tuệ) làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên. .—a sa, 9 TÊU 
Những Danh Uân Thiện Tương Ưng với Thiện Trường, là 8 Tâm Đại dc NătỆ 
Thiện Đáo Đại, 4 Tâm Đạo, 38 Tâm Sở (trừ chí Pháp Thiện Trưởng đang làm Jấ 
Duyên) làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
GIIẾ th 
Su Thoy/2 ột trOHE 
* Theo phương pháp Pàh thì Kwsafø dhamumo chỉ Pháp là bất luận "Iổ, „¡ Tớ" 


3 Ậ: MS, 
Thiện Trưởng, là Dục, Cần, Thằm ở trong 21 Tâm Thiện và Tâm Trưở"# 
Thiện lâm Năng Duyên. 


Kusalassa dhamamassa chí Pháp là ba hoặc bốn Danh Uẩn Thiện phô 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA ` T——— 


[rfởnE: làm Sở Duyên. 


* §ahajàtàdhipafipaccayena làm K; ` 
mảnh lực một cách đặc biệt của Câu SP, sung n Chế Tác, trình bày cho biết đến 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một tới Duyên, trong mãnh lực của cả 11 
C NI gi (Ghalana ~ Hp Lực) 
(1) Câu Sanh Trường Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Hồ Tương Duyên, 
(5) Câu Sanh Y Duyên, 
(6) Danh Vật Thực Duyên, 
(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(8) Đồ Đạo Duyên, 
(9) Tương Ưng Duyên. 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(11) Câu Sanh Bắt Ly Duyên 


* Paccayo làm Kiriyàpade: Câu Thuật Tù. trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngă. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì. Kusalàdhipaii chỉ pháp là bắt luận một trong Tử Thiện 
Trưởng là Dục, Cần, Thâm và Tâm Thiện làm Năng Duyên... Han 6c 
.Šaimtpayutfakànaim khandhànarm, chỦ pháp là ba hoặc bón Danh ân Thiện phôi hợp 


với Thiện Trưởng, làm Sơ Duyên. 
l là thời kỳ Bình Nhựt  — - ¿ 
ng Cõi Ngũ Uẩn vàTứUân : 
bốn Phảm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sm : 
ong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ÿ Môn Đông 
Lộ Trình Đắc Đạ9- 


Rằng theo Thời Gian: 
Răng theo Địa Giới: hiện hành 9 

Rằng theo Người; hiện hành r2" 
ở Rằng theo Lô Trình: hiện hành tr 

Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiên Ýâ: 
làm Karanapadl#: Câu Chế Tả 
h Trưởng Duyên, t9B# 


* 


* 


' * Sahajàtàdhipatipaccayend 
Plằnh lực một cách đặc biệt của Câu San 


Tát Giả: SADDHAMMA JOTIKA 


È ADHIPATpAcray,- TRƯởng, 
'ĐUYỆN 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT Thú _ yập = 


T~ VOLuuy, 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian ((Gharanà — Hiệp L 
MO) là; 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(Š) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên, 
(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(8) Đồ Đạo Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Cáu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỒI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


*Kusalo dhamma abyàkatassa dhammassa Sahqjàtàdhipatipaccayena pacca0” 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Trường Duyên. 3 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên là Tứ Thiện Trưởng, gồm Dự. 
Trưởng, Cân Trưởng, Thẩm Trưởng ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đảo Đại 
Tâm Dạo, 38 Tâm Sở và Tiâm Trưởng là 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 4 Tên 
Đạo. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện Hữu Trườnš 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


h eti 
1⁄ “Kusalàdhipati  cifasamutthànànam_ rùpànam SahajàtàdliPSE SN, 
paecayo”-- Thiện Trưởng lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc mã có Tâm 
Sinh Xứ với mãnh lực Câu Sanh Trường Duyên. 4Tâ sỉ 
Tại đây, Thiện Trưởng là bất luận một trong Tứ Thiện Trưởng ỡ xi vận Ẻ 
Thiện Tương Ưng Trí, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 4 Tâm Đạo, 38 Tâm Sở Và. „ụ UÝ 
trong ba Chí Thiện "Trường (trừ Thâm Trưởng) ở trong 4 Tâm Đại Thiện Đến 
Trí. 37 Tâm Sơ (trừ Tuệ) làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên. 


mất" 


' dit 
— nặn: BHHẾ 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA —”—————— 210 —————— 


R 
= ,DUYÊN THỨ: DA: ADiIPAripAccaya TRƯỜNG DUYỆN 


sác Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Thiện Hữu Trưởng làm Cậu Sanh Trưởng Sự 
puyền: : 
PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀy CHÍ PHÁp 

+ Theo phương pháp Pàlì thì Ấwse#ø đhamwwo chị Pháp là bái luận một trong Tứ 
Thiện Trưởng làm Năng Duyên. : ¬ : 

Ỷ byàkatassa đhammassa chỉ Pháp là Sắc Tâm Thiện T¡ 
Xúc, và Thân Biểu Trí, Ngữ Biểu Trĩ, v.v. làm Sở Duyên. 

* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uản, 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bổn Phảm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh) 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý w 

Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Đắc Đạo, 


rưởng có Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, 


đồn Đông 


* Sahajàtàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác, trình bảy cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 10 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà - Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đỗ Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Š Paeeayo làm Kiriypada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã 
§ ` Trong phần Câu Phụ Đài, Køsalàdhipazi chỉ pháp là bắt luận một trong Tứ Thiện 
“ứng làm Năng Duyên. ó Sắc, Thỉnh 
` “... rùpànam, chỉ pháp là Sắc Tâm Thiện Trường, có Sắc, Thỉnh, 
— Y Xúc, và Thân Biểu Trị, Ngữ Biểu Trị, v.v. làm Sở Duyên. 
* Rẻ ì 
» 3 theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Đình NMP) 
` “Mã theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Lần 
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Tác 


[AMMA JOTIRA 


lÚ - TẬP! - VOLUME+ 


à bây bậc Thánh (trừ bậc Võ sị 


„ bón Ph ban cz<t- Site, 
trong BỒN Trnnh Ngũ Môn. Lộ Trình Ÿ Mà” 


Đẫn, 


Ang Lô Trình: Tườn! 
c Dụ „ kế lạ: Câu Chế Tác. trình bảy cho biá, ạ: 
„ Duyên, tron mãnh lực của Rc 
ụ 


giipaccalV"4 Ì ng Trường 
-a¡ của Cân SP s. 
jc biệt € song cù một thời gian (Ghaianà — Hiệp Lực) là; 


(8) Câu Sanl : 
(0) Càu Sanh Hiện Hữu Duyên: 


(10) Cầu Sanh Bất Ly Duyên. 
*Pnecayo làm Kiriyàpađ#: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 
“KUSALABYÄKATAPADÀVASÀNA E 
PHẢN CUÓI CÂU THIỆN VÀ VỎ KÝ” 
- TRONG CÂU THIỆN 


ca abyùkafassa cả đhaHHtassd Sahajàtàdhipati - 


*Kuwsalo dhammmo kwsalass# 
đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô 


paCCayeHa p4CC4ÿ0”= Pháp Thiện làm duyên giúp 
Ký với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên là Tứ Thiện Trường, gòm Du 
Hhecủ Xi dwnnn Thẩm Trướng ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 4 
âm Đạo, âm Sở và Tíi à8/T4 2201 7An, 81114 22 TẾ) ñ 7g 
Km và Tiâm Trưởng là 8 Tâm Dại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Dại, 4 Tâm 

hp by tac2 #' Hà Ký hạng Cầu TH Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện, 9 Tâm 
BE v52 18a Tri 3§ Tâm Sở (trừ chỉ Pháp Thiện Trưởng đang làm Năm 
yên) và Sắc Tâm Thiện Hữu Trưởng Lôi bi 30-4 24282 ủ 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTI _ 
TIKA Ằ 
, Ắẽ..... ¡4 
Dịch Giá: Bhíkkhu AsÁD0 


=rraaoaoe...eêỶE CO C ——— 


P DUVÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN 


J/ 2Kmealà8fiP ari sampaywftakànar khandhànam citasamutihàna tnà 
suiujitàthiP (HE Đề HỆt xả 7> Thiện Trưởng làm duyên giúi kEteleic l2 484 
gữnẽ Danh Uân (ba hoặc bốn Danh Uẫn) tương ưng với Triển 6k ở ủng hộ đối với 
nộ đôi với Sắc có TỨ Danh Uân Thiện Trưởng làm xuất sinh xứ với n8 hì RẺ thj Bế: 
Trưởng Duyên. F nh lực Câu Sanh 

Tạa dây, Thiện Trưởng là bất luận một trong Tứ Thiện Trưởng ở trong 4 Tâm Đại 
Thiện tương Ư1# Trí, 9 Tâm Thiện Đáo Đại. 4 Tâm Đạo, 3871Smi Ba k3 Tâm Đại 

xong ba chỉ Thiện Trưởng (trừ Thầm Trưởng) ở trong 4 Tâm Đại Thiện Bắt tạp vÉ 

Tr,37 Tâm Sở (trừ Tuệ) làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên. J ề g Ưng 

& Tâm Đại Thiện, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 4 Tâm Đạo, 3& Tâm Sở (trừ chí Phá 
ˆ Tương dang làm Pháp Năng Duyên) và Sắc Tâm Thiện Hữu Trưởng làm Câu Ÿng 


Trường Sơ Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


: Theo phương pháp Pàlì thì Kzsdi2 đhamzmo chỉ Pháp là bất luận một trong Tứ 
Thiện Trường làm Năng Duyên. ý 

XMai6S0E ca ahyàkatassa ca dhannassa chỉ Pháp là ba hoặc bốn Danh Uân Thiện 
và Sãe Tâm Thiện Trưởng có Sắc. Thỉnh, Khi, Vị, Xúc, và Thân Biều Tri, Ngữ Biêu Tri, 
y+. làm Sở Duyên. 


; ——— hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

` Bàn heo Địa Giới hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

3 Răng theo Người: hiện hành trong bồn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đềểng 
Lực Dục Giới, Lộ Trinh Thiền Na, Lộ Trình Đắc Đạo. 

Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 

rong mãnh lực của cả 9 Duyên 

à - Hiệp Lực) là: 


vụ jàtàđhipatipaccayena làm Karanapada: 
lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trường Duyên, L 
š \ằo giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gha#zw 


mân 


tu 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên. 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên. 

=—— 2ÄWẾ Ta — Địch Giả: Bhikkhu PASÄĐO __ˆ 
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` bì 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô w 
gà. 


* Trong phần Câu Phụ Pàh, Ấøwsa#äđhjpadi, chỉ pháp là bất luận một trong Tự Tụ, 

Trưởng làm Năng Duyên. lân 
.Sampayuttakànam khandhànam CiffaSainuufthànànahnca rùpànarm, chỉ pháp là bạ 

hoặc bôn Danh Uân Thiện phôi hợp với Thiện Trưởng và Säc Tâm Thiện Trưởng, có Sắc 

Thỉnh, Khí, Vị, Xúc, và Thân Biêu Tri, Ngữ Biêu Tri, v.v. làm Sở Duyên. : 

* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uấn. 

kẻ Rằng theo Người: hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 

Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Đặc Đạo. 


* Sahajàtàdhipatipaccayena làm Ấaranapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến 
mnãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 9 Duyên 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œha#aza — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpade: Câu Thuậi Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Niễ- 
(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 


“*AKUSALAPADAVASÀNA - PHẢN CUÔI CÂU BÁT THIỆN” 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


-cay0” 
“4kusalo dhantmo akusalassa đhamumassa .SahajàtàdlipafipacceVeT vn Câu 


Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãn) 
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|. DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG ĐUYỆN 


‹ạnh Trưởng Duyên. "âu Sanh Trưở 5 ân Tà & 

$I Pháp Bắt Thiện làm Câu San TẾ Năng Duyên là 3 Bắt Thiện Trưởng (trừ Thâm 
nợ) ở trong 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghỉ). 

k4 Bất Thiện làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên là § Tâm căn Tham. 2 Tâm căn Sản. 

2 Tâm SỞ (trừ Hoài Nghỉ và chỉ Pháp Bất Thiện Trưởng đang làm Năng Duyên) 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


J/ ®Akusalàdhipati sampayuakànam khandhànam Sahajàtàdhipatipaccayena 
pienp0T= Bắt Thiện Trưởng làm đuyền giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Liên (ba 
xúc bốn Danh Uân) tương ưng với Bất Thiện Trưởng đó, với mãnh lực Câu Sanh 
Trưởng. Duyên. . - 

Tại đây, Bât Thiện Trưởng là bât luận một trong ba chỉ Bất Thiện Trưởng (trừ Thâm 
Trưởng) ở trong 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sản, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghĩ) làm Câu 
$anh Trưởng Năng Duyên. 

Những Danh Uân Tương Ưng với Bất Thiện Trưởng, là § Tâm căn Tham, 2 Tâm căn 
Sản, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghi và chỉ Pháp Bắt Thiện Trưởng đang làm Năng Duyên) 
làn Câu Sanh Trưởng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp PàIì thì 4køsafo dhamumo chỉ Pháp là bắt luận một trong ba Bất 
Tiện Trường, là Dục, Cần, ở trong 10 Tâm Bất Thiện và Tâm Trưởng là 10 Tâm Bắt 
Thiện (trừ 2 Tâm căn S¡) làm Năng Duyên. 

„ ÂÄusalassa dhammassa chỉ Pháp là ba hoặc bốn Danh Uẫn Bất Thiện phối hợp với 
Bật Thiện Trưởng, làm Sở Duyên. 


: Răng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
- Bằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uản và Tứ Uần 
3 Rộ heo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 
äng theo Lậ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trinh Ý Môn Đẳng 
Lực Dục Giới, 


" £ £ 
AT... làm Karanapada: Câu C' kế Tác, trình bày cho biết đến 
Đuyện và Tột cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên. trong mãnh lực của cả 10 

“Đề vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên. 


lá 
tị — 
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(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo làm. Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, 4kmsalàdj¿pai chỉ pháp là bât luận một trong ba Bắi 
Thiện Trưởng là Dục, Cần, và 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Si) làm Năng Duyên, 

Sampayutakànam khandhànam' chỉ pháp là ba hoặc bốn Danh Uân Bất Thiện phối 
hợp với Bắt Thiện Trưởng, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẩn và Tứ Uẩn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. : 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình 'Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. 


* Sahajàtàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của tả I0 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trường Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


* Paeeayo làm K#riyäpađa: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Nẽ 


` - —anufisdp0 
TÁC Giá: SADDHAMMA JOTIKA = 246 ——————ggiE BE M\ 4 


|... DUYÊN THỨ BA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỚNG DUYỆN 


=ABYÄÀKATAPADÀVASÀNA - PHÂN CUỒI CÂU VÔ KÝ” 
- TRONG CÂU BÁT THIỆN 


x4kisalð dhamm0 abylkafassa điamimassa Sahajàtàdhipafipaccayena paccayo ”- 
% SẼ Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Tường DUIÊN 
pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên là ba Bắt Thiện Trưởng (trừ 
trăm Trưởng) ở trong 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghi). 
pháp Võ Ký làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện Hữu Trương. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


J/ "lkusalàdhipaii citasamutthànànam rùpànam Sahajàtàdhipatipaccayena 
pcayo”~ Bắt Thiện Trưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có Tâm làm Xuất 
Sinh Xứ. với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 

Tại đây, Bất Thiện Trưởng là bất luận một trong ba chỉ Bât Thiện Trưởng (trừ Thâm 
Trương) ở trong 8 Tâm căn Tham. 2 Tâm căn Sân, 26 Tâm Sỡ (trừ Hoài Nghĩ) làm Câu 
Sanh Trường Năng Duyên. 

Sắc Tâm Bắt Thiện Hữu Trưởng làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyền. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


¬ h Theo phương pháp Pàlì thì 4kusaio đhammo chì Pháp là bất luận một trong ba Bất 
""êt Trưởng, là Dục, Cần ở trong 10 Tâm Bắt Thiện và 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm 
tấn S), làm Năng Duyên. 

“ t24aseg đhammassa chỉ Pháp là Sắc Tâm Bất Thiện Trưởng có Sắc, Thỉnh, 
- Ì Xúc, và Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Trị, v.v. làm Sở Duyên. 


ĩ 4 etheo Thôi Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
"hậu, „5 Địa Giới; iên hành trong Cời Ngũ Uần. _ l 
* Ring gỐ ` SƯỜI: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 1. 
¡le theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
t€ Dục Giới, 


Khí 


* 
SA hgra,› - - l . 

“ảnh lục 0tÀđhipsfipaccayena làm Keranapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 

ỨC một «¿ h 

“NV vào hột cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 9 Duyên 

m À 

N Siùp đợ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là 

\ 
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(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàl, 4&øœsa#àdhipafi chỉ pháp là bất luận một trong ba Bải 
Thiện Trưởng làm Năng Duyên. 

Cifftasaimuftltànànam ràpànưm chỉ pháp là Sắc Tâm Bất Thiện Trưởng, có Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc. và Thân Biều Trí. Ngữ Biểu Tri. v.v. làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. 


* §ahajàtàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết hở 
mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 9 Duyên 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


mm + sẽ phản Võ NEẺ 
* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đền Pháp Võ 
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“#AKUSALÀBYÀKATAPADÀVASÀNA - 
PHẢN CUỐÓI CÂU BÁT THIỆN VÀ VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


«4kusalo dharmmo dkusalassa ca abyàkafassa ca đhaJMđssa .Sahiajàtàdhipafi — 
aeayena paccayo”~ Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt 
tiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên là 3 Bắt Thiện Trưỡng (trừ Thâm 
Tương) ở trong 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghĩ). 

Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham. 2 
Tám căn Sân, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghỉ và chỉ Pháp Bất Thiện Trường đang làm Năng 
puyên) và Sắc Tâm Bất Thiện Hữu Trưởng. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1 “4kmsalàdhipari sampaywfakànam khandhànam  cùtasamudthàananawca 
tùpànam Sahajàtàdhipafipaccayena paccayo”- Bắt Thiện Trường làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đối với những Danh Uẩn (ba hoặc bốn Danh Uẳn) tương ưng với Bắt Thiện 
Trường và giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có Tứ Danh Uẫn Bắt Thiện Trương làm xuất sinh 
ảnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 

Tại đây, Bất Thiện Trưởng là ba Trưởng (trừ Thâm Trưởng) ở trong 3 Tâm căn 
Tham, 2 Tâm căn Sân, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghi) làm Câu Sanh Trường Năng Duyên 

* Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 26 Tâm Sở (trừ Hoài Nghĩ và chỉ pháp Trưởng 
"4 làm Năng Duyên) và Sắc Tâm Bất Thiện Hữu Trưởng lảm Câu Sanh Trưởng Sở 

uyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


X. Phương pháp Pàii thì „1zszfo dhanumo chỉ Pháp là bất luận một trong ba Bắt 
tân Sị Tưởng, là Dục, Cần ở trong 10 Tâm Bất Thiện và 10 Tâm Bât Thiện (trừ 2 Tâm 
là làm Năng Duyên. 
Tao, ca abyàkatassa ca đhammassa chỉ Pháp là bà hoặc bốn Danh Uân Bất 
Bi 4 Sắc Tâm Bất Thiện Trưởng có Sắc. Thinh, Khi, Vị, Xúc, và Thân Biêu Tri, Ngừ 
T Vy, làm Sở Duyên. 
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* Rằng theo Người: hiện hành trong bỗn Phàm và ba bậc Quả Hữu 
* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trng ` 
Lực Dục Giới Ỷ Môn hà 
ẹ 


* §ahajàtàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chế Túc, trìn 
mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trương Duyên, trong mãnh | 
cùng vảo giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghaazà — Hiệp Ƒ, 


h bày chụ bùn 
MC Của cá g Ố 
C) là: đi 
(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên , 

(§) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, Kwsalảđúpa# chỉ pháp là bất luận một trong ba Bà. 
Thiện Trưởng làm Năng Duyên. 

Sampayuttakànam khandhànam cừtasamutthànànanca rùpànam chi pháp là bì 
hoặc bốn Danh Uẫn Bắt Thiện phối hợp với Bắt Thiện Trưởng và Sắc Tâm Bất Thể: 
Trưởng, có Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc, và Thân Biểu Trị, Ngữ Biểu Trị, và. làm Š 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uẩn. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 


ằ n ^ Trình Ý Môn Đônš 
* Răng theo Lộ Trình: hiện hảnh trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn 
Lực Dục Giới. 
ját đến 


khô 2/10 1o 7g - ` Xe sa di 8 
* Sahajàtàdhipatipaceayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác. trình bây ` pnl 
# e của cả 8 P 
mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên. trong mãnh lực Bế 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghaianà — Hiệp Lự2) là: 


{1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 


Tác Giả: S4ADDHAMMA JOTIKA_ 


DUYÊN THỨ RA: ADHIPATIPACCAYA - TRƯỞNG DUYÊN. 


(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(Ñ) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


+ puccayo làm Kiriyàpada: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÀKATAPADAVASÀANA - PHÀN CUỎI CÂU VÔ KÝ”- 
'TRƠONG CÂU VÔ KỸ 


*4byàkafo đhamimo abyàkatassa dhammassa Sahajàtàdhipatipaccayena pacca}y2 số 
Púp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Tmơng Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên là Tứ Vô Ký Quả và Võ Ký Duy 
Túc Trưởng, gồm Dục Trưởng, Cân Trưởng, Thẩm Trưởng ở ưong 8 Tâm Dại Duy Tác, 
!Tâm Duy Tác Đáo Đại, 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở và Tâm Trưởng là § Tâm Đại Duy Tác. 
3Tâm Duy Tác Đáo Đại. 4 Tâm Quả. 

Pháp Võ Ký làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên là 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác 
Đáo Dại, 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở (trừ chỉ Pháp Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác Trưởng 
ng làm Năng Duyên) và Sắc Tâm Vô Ký Hữu Trưởng. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 

-1 *Vipàkàhyàkatà Ririyàbyàkatàdhipati sampayuttakànam _ dhammànam 

Là amutthùnànanca rùpànam Sahqjètàdhipatipaccayerrd paecayo"= Võ Ký Quả và 

')Éý Duy Tác Trưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với những Danh Uân (ba hoặc 

vc Lần) tương ưng với Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác Trưởng đó và giúp đỡ ủng 
"đôi với Sắc có Tứ Danh Uẩn xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 

w kụ đây, Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác Trưởng là bắt luận một trong Tũ Vô Ký Quả 
- "Ký Duy Tác Trưởng ở trong 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 9 Tâm Duy Tác 
.c“. 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở và bắt luận một trong ba chỉ Vô Ký Quả và Võ Ký Duy 

VN (trừ Thâm Trưởng) ở trong 4 Tâm Đại Duy Tác Bât Tương Ưng Trí. 34 Tâm 

săn Trừ Phần và Tuệ) làm Câu Sanh Trưởng Năng Duyên. 

vụ) lầm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Dại, 4 Tâm Quả. 38 Tâm Sở (trừ chỉ Pháp 


Ÿ Quả và Vạ Ký Duy Tác Trường đang lâm Năng Duyên) và Sắc Tâm Vô Ký Hữu 


đắc cà 


h SADDHAMMA JoTigÄ——””” 
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Trưởng làm Câu Sanh Trưởng Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì .4ðyàkøo dhammo: chỉ Pháp là bắt luận một trong Tự 
Võ Kỷ Quả và Võ Ký Duy Tác Trương, là Dục, Cần, Thâm. ở trong & Tâm Đại Duy Tạc 
9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, Tâm Quả, và Tâm Trưởng là 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Dwy 
Tác Đáo Đại, 4 Tâm Quả, làm Năng Duyên. . 

Abyàkatassa đhammassa chỉ Pháp là 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đảo Đại, 
Tứ Danh Lân Tâm Quả (Siêu Thể) phối hợp với Võ Ký Quả và Võ Ký Duy Tác Trưởng, 
Sắc Tâm Hữu Trưởng Võ Ký Quả và Võ Ký Duy Tác, có Sắc, Thỉnh, v.v, làm Sở Duyên 


r Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uấn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Thánh Quả. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Đắc Đạo, và Lộ Trình Nhập Thiền 
Quả. 


* §ahajàtàdhipafipaccayena làm Karanapada: Củu Chẻ Tác, trình bày chủ biết 
đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên. trong mãnh lực của cả l3 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghaiamà - Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hồ Tương Duyên, 

(Š) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Danh Vật Thực Duyên, 

{§) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(9) Đỏ Đạo Duyên, 

(10) Tương Ưng Duyên, 

(11) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(12) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(13) Câu Sanh Bắt Ly Duyên, 


.. là 2x SG Ề: ` & A Ặ. 
Ÿ Paccayo làm Kiriyàpaáa: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp VÔ Hz 


[ Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA — thư To 
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phản Câu Phụ Pàlì, Wipàkàbyàk«à kiriybyakarà chỉ pháp là bất luận một 


| +Tron§ 

muỹ TỪ võ Ký Quả và Võ Ký Duy Tác Trưởng, là Dục, Cần, Thâm, ở trong 8 Tâm Dại 
Ì yy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, Tâm Quả, và Tâm Trưởng là 8 Tâm Đại Duy Tác. 9 
v Duy Tác Đáo Đại, 4 Tâm Quả. làm Năng Duyên. 


§ampayutakànam khandhànam cifasamuithànànanca rùpànam chỉ Pháp là 8 
Tìm Đại Duy Tác. 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, Tứ Danh Uẫn Tâm Quả (Siêu Thé) phối hợp 
di Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác Trưởng, Sắc Tâm Hữu Trưởng Võ Kỷ Quả và Vô Ký 
có Sắc, Thinh, v.v, làm Sở Duyên. 


*Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ ảng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn và Tứ Uiần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Thánh Quả. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Đắc Đạo, và Lộ Trinh Nhập Thiền 


Quả. 


* Sahajàtàdhipatipaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bảy cho biết đến 
mảnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Trưởng Duyên, trong mãnh lực của cả 13 
Đuyên cũng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Danh Vật Thực Duyên, 

(8) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(9) Đỏ Đạo Duyên, 

(10) Tương Ưng Duyên. 

(11) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(12) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(13) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


% 
ĐqcGg. ` B 
“°tw0 làm Ñizjyjpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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JĂNG GIẢI TỐNG tược NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP1- VOLuwy, ¬ 
B lÚ VÀ GIẢNG | 
bại PHÁT THỊ 


IPACCAYA SUDDHASANKHAYÀVARA 


SAHAJÀTADH ÂN ĐƠN Ở CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊN | 


_ pHẢN TÍNH GI 


đoạn Vân ` - T  mujhadijpafipaccalera pacC4y0 — Thiện làm duyên 
đồ l ngàng Thiện với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Dê mã 
š ei Kusalo ahyàkafasS4 Sahajàtàdhipatipaccayene IDEEDHE — Thiện làm duyên giúp 
l2 với Võ Kỷ với mảnh lục Câu Sanh Trưởng Duyên. 
dassa Sahajùtàdhipafipaccayena paccayø — Thiện lạm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên, 
y 0) Akusalo akusalassa Sahajùtàdliipafipaccayene paccayo _ kết Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đổi với Bát Thiện với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 
8 (3) Aktsalo abyàkafassa Sahajàtàdhipatipaccayena Dpa€Caÿ0 — Bât Thiện làm duyên 
giúp đờ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 
(6) .Ausalo akusalàbyàkatassa SahajàtàhipafijpaCCayeHd paCc&ÿ0 — Bất Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Trưởng 


lại số lượng câu đơn * swi/hapzj».. 
được 7 câu như sau: lai 


giúp | 


đỡ ủng hộ vài 
(3) Ñusalo kusalàhyvkai 


Duyên. 
(7) Ahyàkato abyàkatassa Sahajàtàdhipafipaccayena paccayoø — Vô Ký làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Trưởng Duyên. 


SAHAJÀTÄDHIPATIPACCAYASABHÀGA _ 
CẤU SANH TRƯỞNG DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên 
(8) Đô Đạo Duyên, : 
ni Tương ng Duyên, 

: ị ` k Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
Hsẻ _ Sanh Hiện Hữu Duyên. 

` “!*âu Sanh Bất Ly Duyên 


lú: SADDHAMNA lo, 
^ ø Z8 
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có ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa h 


š ` lợp vừa theo trường hợp của mì 
Câu Sanh Trưởng Duyên khi đã hiện hữu rồi, SN ICEA THỊNH 
với 


KẾT THÚC GIẢI ĐOẠN VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH 
CỦA CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊN 
KẾT THÚC TRƯỞNG DUYÊN 


SXe Seo 00000-................... 


Đến đây là chấm dứt TẬP 1 với ba DUYÊN Ị, II và II 
của bộ sách chú giải ĐẠI PHÁT THÚ. 


SADHU ! SÃDHU ! SÃDHU 


— Tịch Giả: Bhikkh“ PASÁD0 


ti: 225 
SADDHAMMAJOTIA ——— 


ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - Tập; _ V0 
k ' 


° = 
VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION 
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CENTER 
12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG 


ÁN TÓNG KINH SÁCH 
KINH PHÁT THÚ TẬP I & TẬP II 


Chúng Con Đảnh Lễ Kính Dâng Phước Báu Ấn Tống Kính Sách Này Đến 
Bhikkhu PASÃD0. 
Trí Ân Bhante Đã Dày Công Dạy Đỗ, Nhắc Nhở Và Sách Tấn Chúng Con Trên 
Con Đường Học Và Hành Đạo Những Pháp Môn Thậm Thâm Ví Diệu Của Đức Như Lai. 
Xin Nguyện Làm Nhân Đến Đạo Quả Níp Bàn. 


Tâm Thiện E Gia Đình 

Jennifer Trần & Gia Đình 

Cô Diệu Hoàng. 

Chị Bạch Tuyết 

Chị Metta & Gia Đình 

Cô Tịnh Trí 

Tháo Lê 

Nguyên Thiện 

Tâm Bảo & Gia Đình. 

Chỉ Phương Trần & Từ Ngọc Hân. 

Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương, 
Nguyễn Phương Khanh 

Lý Thủy Tiên 

Ông Bà Hồ Văn Khánh & Lâm Thị Huệ 
Ông Phạm Ngọc Thành 

Bà Phạm Ngọc Quế 

Cô Lê Thị Bài 

Lý Phạm 

Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 
Viên An & Tịnh Lạc 

Nguyễn Thị Bình An 

Tạ Kiêm Dung 

Chị Tâm Lê & Thảo Trần 

Minh Phương & Diệu Tuyết 

Chị Nguyễn Tủ 

Lanne Huỳnh 8 Gia Đình 

Nương Võ (P/D Tâm Lạc) & Nên Lê (P/D_ Tâm Hỷ) 
Hoa Võ (P/D Chơn Hạnh Thuần) 

Anh Võ, Định Lê, Hoàng Anh 8& Tuấn Anh. 
Thiện Võ, Lắm Đinh, Xuân Trang & Duy Tâm. 
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pại Võ & Chí Thanh 

pức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh W_. 
phước Võ, Sương, Nguyễn & David Tân san 
Hương Võ, luan, Diane_& Kevin =m 
xuân Võ (P/D Tâm Diệu Phú), Trọng Phan, Thư, Trung, Phụng & Hân A000 
1u Nữ Khemika (Tịnh An) mn 
pũng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã 8 Quân Mã „ 


mm... 


Sãdhul Sãdhu! Sãdhut! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


— 


vẽ Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO —ˆ 
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Kinh sách đã được in ấn và phát hành: 


* GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỀN) 

* CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHẦN TÍCH (1000 QUYÊN) 

* TÔNG HỢP NỘI DƯNG VÔ TỶ PHÁP - TẠP I (1000 QUYỀN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I (500 QUYỀN) 

* NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÀO IATILA (1000 QUYÊN) 
* KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỀN) - - 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẠP I(TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYÊN) 
* ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYÊN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẠP I (500 QUYÊN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYEN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYÉN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP III (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỀN) 

* BIỂN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẠT (500 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYEN) YÊN) 
* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QU 

* TỎNG HỢP NỘI DƯNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II (500 QUYẾN) 


HŠTài 
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Quyền Duyên. 


Câu Sinh Quyền Duyên 


Tiền Sinh Quyền Duyên 
Cảnh Trưởng Duyên = Sắc Mạng Quyền Duyên. 
| Câu Sinh Trưởng Duyên. 
Vật Cảnh Tiền Sinh Trưởng, Thiền Na Duyên 
Đồ Đạo Duyên —_ 
04 | Vô Gián Duyên. 7 — 
05 | Đẳng Vô Gián Duyên. —=— Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
06 ˆ Câu Sinh Duyên. Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
07 | Hỗ Tương Duyễn Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
098 | Y Chỉ Duyên Câu Sinh Y Duyên Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Vật Tiền Sinh Y Duyên. 
| Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên Câu Sinh Hiên Hữu Duyên 
Ỉ Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
88 | cận Y Duyên Cảnh Cận Y Duyên Cánh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
'Vô Gián Cận Y Duyên. Tiậu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
Thường Cận Y Duyên Vật Thực Hiện Hữu Duyên. 
[36 | Tiền Sinh Duyên. Vật Tiền Sinh Duyên. Quyền Hiện Hữu Duyên. 
Ỉ h „ Cảnh Tiền Sinh Duyên. Vô Hữu Duyên, 
11 | Hậu Sinh Duyên. Ly Khứ Duyên. 
Tổ ] Trùng Dụng Duyên. Bất Ly Duyên. Cầu Sinh Bất Ly Đuyên 
{ Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 
13 | Nghiện Duyên “Câu Sinh Nghiệp Duyên. 


'Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên 


DỊ Thời Nghiệp Duyên. 


Hậu Sinh Bất ty Duyên 


Vặt Thực Bất Ly Duyên. 


Ì ĐỊ Thục Quả Duyên 
15 | Vật Thực Duyên. 


Sắc Vật Thực Duyên 


Quyền Bất ty Duyên: 


anh Vật Thực Duyên 


BHIKKHU PASÀDO. 


Asr 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I 


Nhân Duyên 
[1 NHÂN HIỆP LỰC Si 
GIETUPACCAVO PHÀN TÒNG QUÁT _ 
GHATANA) Š 
Nẵng Duyên 6 Nhân Tương LÍng. Tham, Sản, Si, Vô Tham, Võ Sản, Võ Sỉ 3 Nhàn Thiện: Võ Tham, Võ Sản, Võ SI 
s 103 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở (- S¡ hợp 2 Tâm Si) 37 Tâm Thiện 
khán du 17 Sắc Tâm Hữu Nhân, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục " 38 Tâm Sở. 
NHÂN ĐUYỆN Nâng Đuyên. Sử Duyên. ‡ — Sử Duyên 
t6 103 Tâm Hữu Nhân Tên: | 
1. Câu Sinh Duyên. 6 Nhãn 53 Tâm Sử ( Sỉ hợp 2 Tâm SỈ) 3 Nhân Thiện nộ EU 60g 
17 Säe Tâm Hữu Nhân, 20 Sắc NghiệpTáiTục — | ta) 
3. Câu Sinh Y' 6Nhãn —J Là k : 
Câu Sinh Hiện Hữu 6 Nhân, = _—— : 
4, Câu Sinh Bắt Ly 6 Nhân. tỏ k: BSU) s. 
66 Tâm Đồng Le Tam Nhân 38 Tâm Hữu Trường. 
S. Câu Sinh Trưởng Võ§i 37 Tâm Sở (- T) Trị Tam Nhân Thiện 
17 Sắc Tâm Trường. ¬¬ 37 Tâm Sơ (- Trí ) 
W " = 79 Tâm Tam Nhân, 37 Tâm Sở (- Trị) 33 Tâm Thiện Tam Nhân 
6. Câu Sinh Quyền vài 17 Sắc Tâm Tam Nhân, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục Tỉ Í37TamSð(TH) 
7. Đồ Đạo Duyên VôN: bị NH — — 
5. Câu Ninh Bắt Tương Ưng, 6 Nhân 17 Sắc Tâm Hữu Nhân, 30 Sắc Nghiệp Tái Tục Sã 
ễ Wx 103 Tâm Hữu Nhân h 37 Tâm Thiện 
l bi báo: SNHA | Ø2TâmSiCSihep2Tamsil —_—__| 3NHh Tin lạm is, 
A0, Hồ Tương 6 Nhân 03 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sử, Sắc Ý Vật Tái Tục ” 
thân Võ Ký _ | T7 Tâm Quá Hữu Nhân, 38 Tâm Sö 
| 1. Dị Thục Quả } Nhân Vô KÝ | 1 sả: Tâm Quả, 20 Sắc Nghiệp Tải Tục 
Ì_ Cộng Đuyên Hiệp Lực Hì 


Tải Tục - Bình Nhựt - Tử 


Tứ Uẫn -Ngh Uấn 


- Nội theo Khi (Thời) = 
Nội theo Côi 
= Nội theo Ngướt | 


4Phàm-4 Quả, 


=------.ẽẽ ẽ  .=.———B B—Ằ—ằẰŸ  —ằẰ—=K TT 
NA PSÁnO 


Ngũ + Ÿ > Kiến Có 


~7 Thánh Hữu Học 
gủ TỶ 


Riển CỔ 


P 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THỦ TẬP L Nhân Duyên, \ 
1A, CÂU #2 CÂU #3 CÂU#4 
HETUPACCAVO GHATANE, Thiện - Võ KẾ "Thim: Thi: yhE 2: 
Năng Duyên 3 Nhân Thiện 3 Nhân Thiện | 3 Nhân Bắt Thiện 
ˆ ra = S.ã 37 Tâm Thiện, 39 Tâm Sở. 12 Tâm Bất Thiện 
Sở Duyên 17 Sắc Tâm Thiện 17 Sắc Tâm Thiện lR Tâm Sơ (- S¡ hợp Tâm Sỉ) 

NHÂN DUYÊN Năng Duyên. Sử Duyên. "Năng Duyên. Sở Duyên. Năng Duyên. Sử Duyên. 
¬ 37 Tâm Thiện _ 2nHÁI | 12 Tâm Bất Thiện 
1. Câu Sinh Duyên 3 Nhân Thiện | 17Ắc Tâm Thiện |3 Nhàn Thiện | 3§ Tâm Sở s bàn BẤt Í +7 Tâm Số (- Sỉ hợp 

17 Sắc Tám “=....Í 
_% Câu Sinh . - " `1. „ D ra 
[4-Casinnni m z z m Lù l 
33 Tâm Thiện Tam Nhân 
5, Câu Sinh Trường Duyên tr * Tủ 37 Tâm Sở (- TH) 
s= - 17 Sắc Tâm 
6, Câu Sinh Quyền Duyên z z š 
TT Đồ bạo Duyên s_— : z 
ÍW,C.&, Bắt Tương Ưng 3 Nhân Thiện Fị 
: 13 Tâm Hất Thiện 
9. Tương Ứi 3 Nhân Bắt | l2 ° 
| . Tương Ưng Đuyên. Thiếu 37 Tâm Sử (- Sĩ hợp, 
10. Hỗ Tương Duyên z SE RỤ J 
Dị Thục Quả Duyên : =— 
'Cộng Duyên Hiệp Lực D 7 Eề 
~ Nội theo Rhi (Thời): _ Định Nhựt —— Đình Nhựt _ 
Nội theo Cũt - Nhi Ngũ Lâu, Tủ TP Tan 
¡theo Người — -4 Phàm - 7 Thành Hữu Học 11 Phàm - 7 Thánh Hữu Hạc Ta ñ Uẫn | 
_~ Nói theu Lộ. Ngũ + Ÿ + Kiên Cá —_ 3 Thâm - 3 Quả Hữu Học. | 


—ễỄ————BBSSSẦòềễâÂộ.. 
BHIKKHU PASÂDO. 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I Nhân Duyên 


1B. NHÂN HIỆP 


LỤC 
Năng Duyên | 3 Nhân BítThiện Thm .V 
" A, k&« h s 13 Tâm Bất Thiện, 37 Tám Sơ (- lợp $4 Tâm Vỏ Ký Hữu Nhân, 38 Tâm Sơ. 
Sử Duyên LJỢ THAI Hưng 2 Tâm Sì), 17 Sắc Tâm Hắt Thiện 17 Sắc Tâm Vô Kỷ, 20 Sắc Nghiệp Tải Tục 
NHÂNDUYÊN  Ï ÑămgĐuyên ] Duyên Sử Duyên [NmD-[- E1 - 
tản Bắi ` " n 12 Tâm Bắt Thiện. %4 Tâm Võ Ký Hữu Nhân. 
1. Cầu Sinh Duyên - là Tà tế | bu |27Tim 8ø(-8 hợp2Tâm 89) 1 đế - | 3R Tâm $6, J7 Sắc Tâm Võ Kỹ 
 G ỀVT- | TT §äe Tâm Bắt Thiện L Y9 - |30 sắc Nghiệp Tái Tục 
hY Duyên h z k z l tS: 


. Câu Sinh Hiện Hữu. 
4. Câu Sinh Bất Ly x „ x = 


20 Tâm Quả Siêu Thể, 13 Tâm Duy 
5. Câu Sinh Trưởng Trí... | Tác Tam Nhân I7 Sắc Tâm Võ Ký 
ii Tam Nhân, 37 Tâm Sở (- Trí) 
36 Tâm Võ Kỹ Tam Nhân 
Cầu Sinh Quyền Trí... |37Tâm Sở(-Trị), I7 Sắc Tâm Võ Kỷ 
20 Sắc Nghiệp Tái Tục 


7. Đã Đạo Duyên. 


ae 3 Nhân Bật T7 Sắc Tâm. Ậ 17 Sắc Tâm Vô Kỳ, “1 
8, Câu S. Bắt T. Ưng. Thiên Bắt Thiện Võ Kỷ —_/ 3 Sắc Nghiệp Tải Tục 
= Nhân [$4 Tâm Võ Kỷ Hữu Nhân 
9. Tương Ưng Duyên. Võ Ký | 3§ Tâm Sở | 
= m 3Nhân | 54TamVóKỳHữaNhân ] 
10. Hỗ Tương Duyên Võ Ký _ | 38 Tâm Sở, Ý Vật Tải Tục J 
† thần _ | 37 Tâm Quả Hữu Nhân | 
3 Nhân 
: 3Ñ Tâm Sở, LS Sắc Tâm Quá Ị 
11 Dị Thục Quả Đà " | 
\ThụcG Y6 Kỹ _ 9 sắc ngụy TH Tục | 
[fREĐuyến Hiệp Lực s - 
ˆ Nội thao KKhi (Thay): Bình Nhất ng 
"Ni theo Cốt: liec  —  “——.= _ 
ói tên Nguồi TMam VQuaHquHw |”  iBBmm SQmHamlHp | ——~ 
lót Noo Ngư Ð Thảm Ông me J Nạn cÝ Ỉ 


Nết theo 
TMwkni nnSAno 


ˆ 


4IÁAV ĐỒ ĐẠI HAT THỦ TẠP L ` 


“| 


IC. NHÂN 
ĐLYÊN 
TÁU HỢP. Hữu Hỗ Hữu Hữu Hỗ 1. 
(SABHÃGA) Biển Hành Tương BÁCT Ung | ĐiếnHành Hữu T. Ù, 
Năng Duyên 6 Nhân 6 Nhân 6 Nhân. 6 Nhân 3 Nhân 3 Nhân 
T03 TâmHaa — | HôïTâm Hữu |T63Tãmii6u |I7SEeTim |®7TimOm 37Tâm Qui 
Nhân Nhân Nhân Hữu Nhân | HữuNhấn Hữu Nhân 
321âmS(.Si | $#TimSð | 52TâmSỏ |20Sắ 38 Tâm Sử 
Tà t hợp 2 Tâm SỈ) (Sihpp | (Sihgp | Nghệp |15SicTâm 38 Tâm Sở. 
__ Sở Duyên 17 Sắc Tâm 3 Tâm Sỉ) 3 Tâm Sỉ) Tái Tục Qui 
Mữu Nhà Sắc Ý 20 Sắc 
30 Sắc Nghiệp Vật Tái Nghiệp 
Tải Tục Tục Ti Tục 
Mãn Lực Duyên 5 B l 6 6 7 ® 7 8 
L1- Nhân Đuyên Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân 
3. Câu Sinh š cs cs cs ca 6s cs cs 
3. Câu Sinh Y csy Cxy csy cay csy. cay. €.s.Y: €sv y 
4C SHiện Hãu  [CSLIL CSnH |CSHN |CSHH |CSHH |CSHH |CSHH |CSHH |CSHH 
%.C S Rất Ly CSHL €.§.B.L. C5.BL CS BỊ C5.BL €.S.B.L. €.5.B.L. CSBL C5.B.L 
HỒTƯƠNG | HỖ TƯƠNG HỖ TƯỜNG _| Hỗ TƯỜNG HỖ TƯỜNG 
TƯỜNG ƯNG TƯƠNG ƯNG. 
CshTƯ €SDTU |€SBTU 
bra DEN bT6 bo bTg 
“Thiện - Thiên 
Thiện - Võ Ký 
Thiện-T ©VK |Thiện-T. | Thiện-T. ă # `. 
Bắt Thiên -B.T. | BT-BT | BT-BT | BT-BT | WKV | ve | vé VâKy- | VõKy- 
Bắt Thiện -Vô Kỷ | VồK-VôK | VôK-VöK | VêK-VõK | VôKý Yô Ký Vô Kỷ Võ Kỷ Vô Kỷ 
BT-RT+VK 
Vô Kỷ - Võ Ký 
L6§mgCam | 7 TCCIEONEEI-SHNEETIESTSSPESTEEHSDTIEEE/ESOGESI 


BHIKKHU PASÁDO. 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I s0 Á(20Ề) 


1D. NHÂN DUYÊN 


Nhân Duyên 


| TẮU HỢP. 
HETUPACCAY( 
6 E1 tha Biến Hành Hữu Hỗ Hữu Hỗ 1, Biển Hành | HữuHỗ | Hữu Hỗ 1 Hữu Hỗ T. 
Ô— Tương | HữuT.Ung Tương | HữuTƯng Hữu B TU 
"Năng Duyên Trị | Trí Trí Trí Trí Trí 
T9TâmTam -[79TâmTam |79TMmTam [iiTamdm [9TimTa -[4šTimQui Sắc Ý Vật 
Nhân Nhân Nhân | _ Tam Nhân |  TụeTam Tam Nhân Tải Tục với 
3? Tâm Số 37Tâmsø — |371imSơ 37 Tâm Sở Nhàn,Cại | 37Tim Sử Nghiệp |Timlam | 
Sở Duyên - |1?5icTin Sắc Ý Vật Ngũ Lần TảiTục - | Nhân 
20 Sắc Nghiệp | - TảiTục 34 Tâm Số 
Tái Tụe Sắc Ý Vật 
Tải Tạc _ 
Mãnh Lực Duyên. 7 % D 8 10 
1. Nhân Duyên Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân 
| 3. Câu Sinh eS cs 6s €§ — 
3. Câu Sinh Ý [ST — |CSY. CsY Œ.8.Y KINY — ] 
c4, C, 6: Hiện Hữu. CSIE |Csun  |csun CsIH CsHH csun csun 
5C S, Bất Ly. csnL [CsnL — ]J6SBL |CSBtL— |TESBL Csni TESBL— 
_6.C.S. Quyền Tcsg cso cso ST) 5 C0, cs0. csạ —j 
LT.Đồ Đạo Đồ DAO ĐÓ ĐẠO ĐÔ ĐẠO. ĐöDA0 — |Dôpao — ĐÓĐAO — TDGĐẠO — |ĐÔĐAO 
8, Hỗ Tương HỖ [UONG _ |HÔTƯƠNG. | HÔIƯONG | 
+9. Tương Ưng. TƯƠNG ƯNG = keo | 
19, C. 5, Bắt T. Ư, §BTUƯ, C§.BTƯ JCSREU | 
11, Đị Thục Quả DTỌ. D19 DT0 _ nạ ] 
Thiện-Thiện 
Thiện-Thiện | Thiện-Thiện VôKj- | VôNy VõKy- Í VóKy 
VKỹ-V Ký |VKý-V Ký Võ Ký Võ Ký Võ Kỷ VôKý —Í 


, 


GEẤNN ĐỒ ĐẠI PHAT TU TẠI” 


1E, NHÂN DUYÊN 


TÁU 28 Tiữm Hỗ Tương. ¬ 
ErUFACCSAO SAMIICA) n Hữu Hỗ Tương Nữu hà:  Tươn 
Biế Hành  lijpuTwwmgUng | BắtHương Ưng Đó BÀI Mu Tương Líng Bắt Lương Vì 
Năng Duyên Tr tr an TH Trí Trí 
46TimĐôngLục — |66T&mĐảngLực |17Si:Tâm 20 Tâm Qua 15 Sắc Tâm 
vế T Hữu Trường Hữu Trường Siêu Thể 
Sở Duyên Tam Nhân Tam Nhân 35 Tâm Sử 
YpTâm S( Tr) — |37Tim Sở 
11 Sắc Tâm. 
"Minh Lực Duyên D H ñ D Hm 1 
[Smnbum — [M Nhân Xhân Nhân Nhân Nhân 
[2-Câu Sinh cÁu sNH CAU Si. CAU SNH CâU SINH. CẬU XIN Câu SINH I 
IExrTrz CAUSINHY ÂU INNY: CAU SNHY: IETETSTE CẬU SINH” CÂU SINHY 
Exaxrrnrrn € 5-LIỆN HPU S-HENHŨU— [C.$NMENHŨU — [C SIHPNHDD, CS HIỆN HỮU, C S HIỆN HỮI 
TY C SBÁT LÝ CS BẤTHY — |C KBẤTIY CS BÁTLY CS BÀI LY CS BÁT LY | 
Trường € STRƯỜNG. C.S TRƯỞNG. C 5, TRƯỜNG. CS TRƯỞNG CS, TRƯỜNG: €.§ TRƯỜNG: 
TC Quyên ES QUYỀN CSQUYỀN —-[C šQUYÊN CS 0UYÊN CS QUYỀN CS QUYÊN 
%DỀDm —— t0 ĐẠO, ĐöbAo. ĐöbẠo Đô ĐẠO. bo DẠO, bÖ ĐẠO 
HỒ Tương Hồ TƯỚNG Hồ TƯỜNG 
Tủ, Tương Ung TƯỜNG UNG THNGUNG 
ITNSEX-TTNUI €sbrE CERREE—— 
L42DJ Tu Quá, — DỊTHỤC QUÁ — [DITHUCQUA. DI THỤC DỰA. 
Thiện - Thiện 
Thiện - Vệ Kỷ h xu 
VN cay | THên-Thến — | Thến -VêK: -VWeKy `, 
Then- Thiện v Võ Ký | TẾ (Ký | VN VIẤY Vô Kỷ - Võ Kỹ Vẽ Kỷ - Võ Kỷ Võ Kỷ - Võ Ký 
2 2 1 ñ ' 


BHIKKHU PASÂDO. 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I Cảnh Duyên 


2. CẢNH HIỆP LỰC 
(ÄrammanaPaccayo Ghatanä). PHẢN TÔNG QUÁT 
ñ 13 Tâm, 53 Tâm Sò 
Năng Duyên 28 Sắc, Nịp Bắn và Chế Dịnh 3 Tâm Sở 
ị X Tâm Đại Thiện, Tâm Thiện Thắng Trí, Thiệp Thức | 2.2 ý 3 
Sở Duyên TA NSE Võ Biện Xứ Thiện Phí Tướng Ph Phí Tường Xi | 17 lâm BấtThện 
33 Tâm Sở ( Ngân Trừ Phân và Về Lượng Phần) S0 xá, 
_ CẢNH DUYÊN: Năng Duyên Sở Duyên Nẵng Duyên. Sứ Duyên. Năng Duyên | Sớ Duyên 
T8Sïcrôthìn | #TâmThàm 
canh tết § Tâm Đại Thiện | 32 Tâm Thiện (- Tâm Đạo Vỏ | 8 Tâm Đại Thiện 17 Tâm Thiện § Tâm Tham. 
š ý 116 Tâm 3 Tâm Đại Duy Sứ Tâm Sử Hiệp Thể |22TâmSò 
1. Cảnh Trưởng Duyên. -47 TâccSỹ tá TúcTương Ủng | 38 Tâm Sở SH lở 38 Tho Sở 
Ninần Tâm Siêu Thể 
48 Tâm Số " Ẫ 1... ~ 
2. Cảnh Cận Y Đuyên k ” B H " B 
" † 7 Tâm nương Vậ 
-3, Vật Cảnh T, Sinh V Cân Từ nhứt định 
44 Tâm 
4, Vật Cảnh Tiên Sinh. : 
C.T.S,B.T. Ưng ủ 
6. V,.C.T,&, Hiện Hữu : 
T.V,C, T. S. Bất L _ == J 
54 Tâm Dục Giới 
È 18 Sắc rõ thành | “3T; 4 
\. Cảnh Tiên Sinh: & 3 Tâm Thăng Trí 
s kGiào 50 Tâm Sử. 
Ì9.C.T. S. Hiện Hữu * . 
10., E,S, Bất Ly ' ï 
| Cộng Duyên Hiệp Lực. 10 2 2 
| - Nội theo Khi: Bình N Bình Nhật ïh Nhật 1 
~ Nội theo Cốt: Ì Ngũ ấn - Tử Uần Ngũ Lần -TứUấn — - Ngũ Uẫn - Tứ Uân 
~ Nội theo Người: ] — 4 Phàm - 4 Quả 4 Phẩm - 3 Quả Hữu Học — # Phẩm - 3 Qua Hữu Học — j 
ði theo Lật | Ngũ + Ý + Kiên Cô Ngũ + Ý + Kiên Cổ. Ngũ + Ý Môn 7 


TSNWVVAU 9RSRĐO. . 


Z3-LAU LẺ TÀI ĐIEA 


vn uyen —N 


TH TH n CÂU #3 CÂU#4 CÂU #$ —— CÂU#& \ 
rammanaPacCayo. ` Tư: : 
Ghatanä) Thiện-Vô Ký | BắtThiện - Bất — BẦU 
37 Tâm Thiện 12 Tâm Bắt Thiện 12 Tâm Bắt Thiện. 12 Tâm Bất Thiện. 
Nẵng Duyên — | ïms, 1210 Sẽ 32 Tâm Sự 271mg \ 
10 Tâm Duy Tác Dục Giới 12 Tâm Bất Thiện % Tâm Đại Thiên 10 Tâm Duy Tắc Đục Gi0ï 
11 Tâm Na Cảnh, Duy Tác Thắng Trí, | 27 Tâm Sử Tâm Thiện Thẳng Trí 11 Tâm Na Cảnh, Tâm Duy. 
' Quê và Duy Tác Thức Vô Biến Xứ, 33 Tâm Sở (- Ngân Trừ. “Tắc Thắng Trí (- Khai 
Sở Duyên Quả và Duy Tác Phí Tưởng Phi Phí Phần và Võ Lượng Phần) Ngũ Môn) 
Tưởng Xứ (- Tâm Khai Ngũ Môn). 33 Tâm Sở (- Ngăn Trử. 
33 Tâm Sở Phần và Võ Lượng Phần) 
_ CẢNHDUYÊN  |NăngDuyên |  SữDuyên "NăngD. | Sỡ Duyên | Năng Duyên | Sở Duyên IEEDNG Sứ Duyên 
Tâm Đạo |4TâmĐạiDuy | §Tâm 8 Tâm 
1. Cảnh Trưởng VêSinh  |TácTươngƯng | Tham Tham 
l 36 Tâm Sở _ | 33 Tâm Sở 32 Tâm Sơ | 22 Tâm Sở 
_1. Cảnh Cận V LÍ . _ kả 
{3. Vật Cảnh T.S.Y SE\| li S7 | 
| 3L Vật Cảnh Tiền Sinh se. 
Ì8.VCT § BấtT Ưng =a BỊ 
si ) —_ 
T.V.C.T. S. Bất Ly —=a....< | 
Ì§. Cảnh Tiền Sinh | 
{9. Cảnh T. S. Hiện Hữu. | 
| 10, Cảnh T, S, Bất Ly | 
lộng Duyên Hiệp Lực. ‡ 2 9 ụ 
~ Nội theo Khi Đình - Nhật Đình - Nhật Đình - Nhật Bình - Nhật 
~ Nói theo Cði Tữ Uân - Ngũ Uận Từ Uẫn - Ngũ Uấn š Uấn -Ngũ Uẫn — [ —ˆTữ Uận - Ngủ Uẫn 
~ Nỗi theo người: 4 Phàm - 4 Quả. 4 Phàm - 3 Quá Hữu Học | 4‡ Phẩm - 3 Quả Hữu Học — 4 Phàm -4 Quá — —” 
[CCNii theo Lệ: Ngũ + Ý + Kiên Cổ Ngũ LÝ Ngũ + Ÿ + Kiến Có Ngũ + Ý + Kiến Cổ. 


————— .Ắ—  ——— _—__ 
'BHIKKHU PASÄDO. 


A-9| 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I Cảnh Duyên 
2B. CẢNH HIỆP LỰC cư ¬ Đơn 
(ÄrammanaPaecaya. ` 
Ghatana) Vô Ký- Võ Ký + 


Qua 
28 Sắc, NỊp Bản, 


5 : 53 Tâm Om, 20 Tâm Duy 1€ 
Năng Duyên 38 Tâm Só, 38 Sắc, Níp Bản hỊ, 3# Tâm Sở, 


23 Tìm Qua Dục Gì .® Tâm Dại Thiện 
' I1 Tâm Duy Tác Dục Giới, Tâm Duy Tác Thức Tâm Thiện Thắng Trí 
Sở Duyên Và Biện Xứ, Tâm Duy Tác Phi Tường Phí Phí — | 20 Tâm Đạo 

Tường Xứ và 2U Tâm Qui Siêu Thể, 36 Tầm Sẻ | 36 Tìm Sở 


CẢNH DUYỄN Nẵng Duyên Sử Duyên Năng Duyên | — Sở Duyên Sở Duyên. 
Tâm Quả 3 Tâm Đại Duy Tác 3TâmQuá | #TâmĐại 31 Tâm Quả Hiệp § Tâm Tham 
Võ Sinh Tương Ưng „ Thấp Thiện Thể (-Thần thức _ |7 
D ân |36TâmSởvà |  DuyTácThẳngT 36 Tâm Sơ Tương Ưng Khổ thọ) 
‡,CSNE1Nröông Thuận) NịpBìn — |20TâmQuảSiêu Thế NipBàn  |20TâmĐạo 20 Tâm Duy Tác, — | 
36 Tâm Sở 36 Tâm Sở 35 Tâm Sơ 
=— 1§ Sắc thành tựni 
Duyên LEaaiis b E— : l . 
cWvạ |[IITimDuyTáeDạeGiỡi _—m 5 Tâm Đại Thiện 13 Tâm Bắt 
_3. Vật Cảnh Tiên Sinh Y VN. Í 11 Tâm Na Cảnh Duy Tác kOAtg “Thiện Thắng Trì | SấcÝ Vậ CặnTử 
Thắng Trí, 33 Tâm Sở - |36 Tâm Sử 
4, Vật Cảnh Tiện Sinh tr z * [— g 
5 V:C.T.S Bất T. Ung m m m m m —Ì 
6.V.C.T. S, Hiện Hữu bị k P z .— 
[T.V.C. 1. S. Bất Ly LÃ cử = _ KG. 
IR Sắc thành Tỷ Sc thành tựu TN SẼ thành tựu 13 Bất Thện 
c3. Cảnh “Tiền Sinh Tạu hiện —" hiển tại # hiện tại _|3? Tâm sẽ 
9, Cảnh T, S. Hị lữu = - = = _ + = Là 
L 10, Cảnh T. S. Bắt Ly lũ L bà » H — .— 1 
[ Cộng Đuyên Hiệp Lực H 10 1U 
{Ni heo Khi _ Bình Nhật Bình Nhật —_- Tình 0 
{CNiteeCBi:—— Tế Uân - Nụô Dẫn Từ Uẫn - Ngủ Uấn. Tỉ Dân - Nga Lần ] 
Ì  -Nội theo người: " L Phàm Tam Nhân - 7 Thánh Hữu Học __8 Phàm - 3 Quá Hữu Học — 


Nối theo Lộ Ngũ + Ÿ + Kiến Có | 


\WShU PASASO va 


Bất Thiện - Bất Thiện 


m n & 
[2108215777218 x17.Xï Nay 
LẠC. CẢNH TÁU HợP CÂU #1 CÂU #2 CÂU “3 CAU” | CAU#S | 
(ÄrammanaPaccayo. — ¬ \ 
L abhãga) Cảnh Trưởng. Cảnh Tiền Sinh Vật Tiên Sinh. Cảnh Tiền Sinh Trưởng ( Vật Tiền Sinh Trưởng „ 
— 18 §ắc thành tưu thành | 6 Cảnh Sắc là 18 Sắc | Sắc Ý Vài Cân Từ. | 1§Sắc thành tựu Sắc Ý Vật | 
cảnh tốt thành tựu. thành cảnh tốt. thành cảnh ưa thích 
Năng Duyên | neram | 
47 Tâm Sỡ và Níp-Bản 
§ Tâm Tham, 3⁄4 Tâm Dục Giới 43 hoặc 47 Tâm Ñ Tâm Tham § Tâm Tham. .. 
8 Tâm Dại Thiện, 2 Tâm Thăng Trí và nương Vật 32 Tâm Sở. 32 Tâm Sở | 
5 pụ 4 Tâm Đại Duy Tác 50 Tâm Sở (- Vỏ s84 Tâm Sở. 
Sở Đuyên Tương Ưng và Lượng Phân) 
40 Tâm Siêu TỊ | 
45 Tâm Sở | 
Mãnh Lực Duyên 3 4 6 6 
1. Cảnh Duyên CANH CANH. CANH CẢANH: CANH _ 
CANH TRƯỜNG CANH TRƯỜNG —TCANH TRƯỜNG. | 
CẢNHCANY — CANHCAN Y CANH CĂN Y 
4.Canh Tiền Sinh — | ¬ VNH TIỀN SINH CẢNH TIỀN L 
.C. 1.5. Hiện Hữu €TS.tLN CTSLH 
L8,C. Tiền Sinh Bất Lạ: CTsHE CTSRL x3 
T, Vật Cảnh Tiền Sinh Y VCTSY V€TSY KG 
%.V, Cảnh Tiền Sinh | — VCTS — —yrcrs Ị 
VCTSHTEU vẹ 
| V.CT.sLt ẹ | 
VCrsmt = F: —= 
{ “Thiện - Thiện & 
. Võ Ký - Thiên Thiên . | 
Thiện - Bắt Thiện 'Võ Kỷ - Bắt Thiện ~ BÍ Thiện Võ Kỷ - Hắt Thiện Võ Ky - Bất Thiện — | 
qhiện - ý Võ Kỷ - Vỏ Võ Ký | 


|b2245xftg 


'BHIKKHU PASẢDO. 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I 


Ậ. CẢNH TRƯỜNG Á 
HIỆP LỰC (GHATAN Ã) PHẢN TỎNG QUẤT 
TÌ6 Tâm (- Sàn, Sỉ, Thân Thức Khổ thọ —_ [32 Tâm ThiệnC Đạo Võ are 
714m Àê Smy | TMếm Tâm Đạn Võ Snh 
lăng Duyên I8 Sắc thành lưu thành cảnh a thích và — |38Tâm Sở Ta h 36 Tâm Sử 
——_ |  # Tâm Tham, 8 Tâm Dại Thiện. Đại Thiện § Tâm Tham 4Tâm Đại Duy Tác } 
Sở Duyên 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung ở (- Ngân Trữ Bà He Tương Ưng 
-40 Tâm Siêu Thẻ, 43 Tâm Sở xà Võ Lượng Phẩn) sa 33 Tâm Sở 
CẢNH TRƯỜNG. "Năng Duyên. Sử Duyên. Năng Duyên | Sở Duyên | NăngD. | SửD. |NângÐ.| Sở Duyên 
T6 Tâm STân Tham P P 1? Tâm ám | Tâm n 
| 4?Tâm Sơ - | #Tôm Đại Thiện H qua | 9IãmÐạ | Thiện | tiêm [Do  |U Tà Đi 
1. Cảnh Duyên 1# Sắc thành | 3 Duy Tác Tương Ưng “nh | Thiện Miệp |2 êm [Vệ ginh | Uy Tấn 
cảnh tốt và. | 40 Tâm Siêu Thể 33 Tâm Sở Thế |“ sục |36Tâm | 2y Tạnse 
(| NipBản |45TâmSở 38 Tâm Sở. SN Độ CC 
_3:Cảnh Cận Y' g k „ m—[ + z * „ 
3. Cảnh T, SH. Hữu k bạ Nhàn |8 Tâm Tham,22 Tâm Số 
4.C.T.S Bất Đt bi 
5.C. Tiên Sinh l2 lj 
6, Vật Cảnh T, §. Y Ý Vật Cận Từ | 8 Tâm Tham, 22 Tâm Sứ 
Vật Cảnh Tiên Sinh. 
Hiện Hữu. Ì kị s ¬ 
ấtLy Hi lũ : 
[TR.V.CCT.S.B.T.Ứng - m 7 
(.V.C.T.S, Trường. Ì & = 
| Công Duyên Miệp Lực ‡ 1 2 
— Nội theo Kht - Bình Nhất Tịnh Nhất 
“Nội then Cột z —TTữ Uân - Nai Uân. “Tứ Uấn - Ngủ Uấn Tự Uẫn - Ngủ Dần 
(CNh nhesNgnl vn c4 Qui Thành Hữu Học — | 4 Phàm - 1 Quản H 
Nữ thạo LỆ 1 Ngì LÝ + Kiến Cô Ngủ} ÝtKinCổ —Í Nũ tŸ 


TNvAPASADS 


X.AYWN TXY XE VU, NYVNN GA Mị 


Câu #S 
Ất Thiện - Bất Thiện. Võ Ký - Võ Kỷ "Võ Ký - Thiện. 
Ñ lâm Tham Tâm Quả Võ Sinh 3 Tâm Quá Thấp, 
Sử 36 Tâm Sự Thức Khô Thọ] 
Nip-Bản Nip Bàn 20 Tâm Duy Tác 
ảm Số, ÌE Sẵ: thành tựu 
Tương Ưng 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung | Tâm Tham. 
Sở Duyên ễ 30 Tâm Đạo 22 Tâm Sơ 
36 Tâm Sử (- 
CẢNH TRƯỞNG Sử Duyên | ÑăngĐuyên |  SờDu T 
8 Tâm § Tâm Tâm Quả 4 Tâm Đại 3 Tâm Quả 4 Tâm Đại 31 Quả Hiệp Thỉ § Tâm Tham. 
Tham. Tham. Vô Sinh. uy [ác Thấp Thiện. 30 Tâm Duy Tác. 32 Tảm Sở 
1. Cảnh Duyên. 32Tâm Sở |22TãmSở | 36Tảm Sở Tương ng 36 Tâm Sử TươngƯng | 35TâmSở. 
Nip-Bản, 20 Quá Siêu Thế Nip-Ban | 30 Tâm Đạo 1§ Sắc thành. 
II —_ | 36 Tâm Sứ. 36 Tầm Sở. cảnh tốt 
3, Cảnh Cận V. D L] t) m ” 3 l | ra ] 
3. Cảnh Tiền Sinh IRSắctảnh - [ § Tâm Them | 
Hiện Hữu. ưa thích. | 32 Tâm Sẽ 
4.C. Tiền Sinh Bất Ly. m 
5. Cảnh Tiền Sinh r 
Sốc Ÿ Vật 
6, Vật Cảnh T, Sinh V Cận Tử 
Vật Cảnh Tiền Sinh - I8 » -| - 


? 
“Bình Nhựt = š Bình Nhựt 
~ Nói theo Côi mi Tử - Ngũ. | Từ -Ngh — — 
Nội theo Người — } 4 Phẩm - 3 Quả Hữu Học -4 Phàm - 3 Quả Hữu Học. 
-NôihebLô | — NghtŸ — Ngũ + Ý t Riên Cổ _- — Ngũ+Ÿ tKIếnCổ — Ï Ngũ! Ÿ 
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nh Trưởng Duyên 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP I 8 
LINH TINH TÂU HỢP Có3 Cách _ (PAKINNAKASABHÃGA) 


3B. CẢNH TRƯỜNG TÂU HỢP 


Câu #1 


Câu #2 


| Câu #3 


(AdhipatiPaeenyo Sabhäga) 
L 


1I8 Tâm (- Sân, Sỉ. Thấy Thức Khổ Thọ) 


Năng Duyên 47 Tâm Sở Sắc thành trợ ảnh tốt Sắc Ý Vật Căn Từ 
L Sắc thành tm ưa thệh và Np Bến 
Ñ Tâm Đại Thện, STâm Tham WTâmThmn | 
Sở Duyên 44 Tân Đại Duy Tắc Tương ng 39 lâm Sơ 32 Tâm Sơ | 
8 Tâm Tham, 40 Tâm Siêu Thể 45 Tôm Sở | 
3 6 HH 
Cảnh lrường Canh Trướng Duyên: Canh Trường Duyên. 
2. Cảnh Cận Y Duyên CảnhC Cảnh Cận Y Duyên Cảnh Căn Y Duyên — —” 
th Duyên, Cảnh Duyên. 


.4. Cảnh Tiên 


Cảnh Tiền Sinh Duyễn 


Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu. 


“Cảnh Tiện Sinh Hiện Hữu 


Cảnh Tiền Sinh Bắt L 


Cảnh Tiên Sinh Hát Ty — 


-Vậi Cánh Tiên Sinh Y 


Vật Cánh Liên Sinh Duyễn: 


“Vật Cánh Tiên Sinh, Hắt lương 


-Vật Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu 


Vật Cảnh Tiên Xnh Rất Ly 


Thiện - Thiện 
“Thiện - Bất Thiện 


Võ Kỹ - Thi 
Võ Kỳ - Bắt Thiên 


Vô Kỷ - Hắt Thiện 


“Vật Cảnh Liên Sinh Trương: 


Về Kỷ - Bắt Thiện 


7 


Ghatana) 


PHẦN TỎNG QUÁT 


S1 Tâm Đống Lục Nhị và Tam Nhân 
Tâm Sử Dục 


Năng Duyên Tấm Sở Cứ: Jhựp với 84 Tâm Đềng Lực Nhị: Tam Nhân, Tứ Trưởng: Dục. Cần, Tâm, 
Tâm Sử Trí hợp với 53 Tâm Đồng Lực Tam Nhân 
3 84 Tâm Đồng Lực Nhì và Tam Nhân (Hữu Trường). 37TâmTHèn — 
Sở uyên 51 Tâm Sử (- Hoài Ngh), I7 Sắc Tâm Hữu Trưởng 38 Tâm SỐ 
CÂU SINH TRƯỜNG Năng Đuyên k Sở Duyên Sứ Đuyên 
1. Nhân Duyên trí 66 Tâm Đồng Lực Tam Nhân 33 Tâm Đồng Lực Thiết | 
37 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm. Tam Nhân, 37 Tám Sở: 
3. Câu Sinh Duyên. 'ứ Trục 84 Tâm Dỗng Lực Hữu Trưởng 37 [âm Thiện. 
“ Xi Tởng $1 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm. #9 trường, 3§ Tâm Sơ. 
| 3. Câu Sinh Y Duyên Tử Trường : 3 z 1 
| 4. Câu Sinh Hiện Hữu Tử Trưởng l ~ > 
| : TH E4 Tâm Đồng Lực TIữu Tiường E E | 
(6. Mã Tương Tứ Trưởng HỆ: Ï 
[T,Danh Vật tực R4 Tâm Đồng Lực Hữu Trườn 51 Tâm Sử, 17 Sắc Tâm fThiện Tam Nhân — | 38Tâm Sơ ] 
ArcsPii Gãni X4 Tâm Đồng Lự HÌnu Trương 34 Tâm Đồng Tực Hữu Thương : : 37Tâm Thến 
Y,Câu nh Quyền Tâm sgCũnvi Tâm SoTỦ — | Lm DNeTRm cận lên Hiến [Thy Ị 
bóc ` : : | 
9. Đồ Đạo Duyên Cần TH, Hết SE Ni Si hoa Cấn Trí l Ị 
X4 Tâm Đồng Tư HỊ : : 
10, Tương LĨng Duyên “Tứ Trường, THẾ Ghi. Tứ Thưởng 
{ TẾ Cấu Sinh BấUT. Ưng. Từ Trường. it Tân : IZ=-3'Gicic* Si 
| 20 Tâm Qui Siếu Thể 
13. Dị Thục Quá Từ Trưởng 36 Tâm Šø + 13 Sắc Tí 
_ 12 ,) 
——— Bính Nhật Bình Nhậ: 
[ Nết theo Côi = "Tứ Lần - Ngủ Uiấn TELin-MgũUẪn ———| 
{Ni theo Người — 4t Phàm = 3 Phâm - 7 Thánh Hữu Học 
E P= Ngũ + Ý + Kiên Cổ. ' Ngũ Ð Ý + Kiến Có 


Nội theo Lộ: - = 


| 'BHIKKHU PASÃD0. 


Re c2 4A2 at 
Nẵng Duyên 


Sở Duyên 


Từ Trường 


3 Trưởng (- Trí) 


— Y7Tâm Thin 
3Ñ Tấm Sơ, |7 Sắc Tâm _ 


10 Tâm Bắt Thiện (~2 Tâm Sỉ) 
36 Tâm Sở (- Sỉ Hoái Nghị) 


“Nẵng Duyên 


Sở Duyên 


Nẵng Duyên. Sử Duyên. 


17 Sắc Tâm Trí 


33 Đông Lực Thiện Tam Nhân 
37 Tâm Sở, L7 Sắc Tâm. 


Tử Trường 


1? Sắc Tâm | Tử Trưởng 


37 Tâm Thiện 
3§ Tâm Sở, L7 Sắc Tâm. 


10 Tâm Hất Thiện 
26 Tâm Sở (-Sỉ Hoài 


Ính Hiện Hữu 


& Câu Sinh Bắt Ly 


6, Hỗ Tương Duyên. 


(7. Đanh Vật Thực 


“Thức Thực Thiện 


(37 Thiện) 


Ì Thức Thực Thiện 
(7 Thiện) 


3 Tâm Sơ 
T7 Sắc Tâm 


10 Tâm Bất 


Thiện 36 Tìm Sử. 


8. Câu Sinh Quyền 


Cần, Tâm, Thâm. 


Cần, Tâm, Thắm. 


37 Tâm Thiện. 
38 Tám Sở, l7 Sắc Tâm. 


10 Tâm Bắt Thiện — | 
26 Tâm Sở (- S 


Cần, 10 Tâm. 
Bắt Thiện (- Sỉ) 


|* Đỗ Đạo Duyên. 


Cần, Trí 


Tô Tâm Bất Thiệ 


KH: 36 Tâm Sơ (- Cần, Sị 


Ì 
10. Tương Ưng Duyên 


3 Thường 
Tr) 


10 Tâm Bắt Thiện 
36 Tâm Sơ ` 


L1I,CâuS.B.1. Ứng 


Từ Trường. 


17 Sắc Tâm. 


l 


| 


VỆ thục 0n 


3 


Tịnh Nhựt 


Rinh Nhựt 


Định Nhựt 


Ngo Uấn — 


1 


Ngũ Dần, 


TH Lấn - Ngn Cặp, 


Thành Nữu Học 
Ä = kiên Có 


Ngà 


-ÃPhậm =7 Thanh Hữu Ho 


Phạm - 1 Qi Hiệu Học — 


+ Kiện Cả. 


= EEEEI 


M ĐO ĐẠI 


1A. 


NV Vrwg, yeei 


“ 


"Câu #6 —__ CâuHT 
HẸP TỤC (GHATAVÀ, | — Bất Thiện-Yô Kỹ Đất Thiện - Đất Thiện và Võ Ký Wwyuyv | 
Năng Duyên 3 Trưởng (- Trí) 3 Trưởng (- Trí) Tứ Trưởng 
SEN co) : 10 Tâm Bắt Thi 20 Tâm Quả Siêu Thể, 36 Tâm Sơ, 15 Sắc Tâm 
Sở Duyên MÔNG T000 26 Tấm Sở, 17 Sắc 1 17 Tâm Duy Tác Hữu Trưởng, 35 Tâm Sử 
CÂU SINH TRƯỜNG | Năng Duyên Sở Duyên "Năng Duyên "Năng Đuyền. Sử Duyên 
r ¬ 20 Tâm Quả Siêu Thế 
EliUzDiC ii Si 35 Tâm Sở, l7 Sắc Tâm — —| 
_ n 10 Tâm Bắt Thiện 30 Quả Siêu Thể 1 36 Tâm Sở 
2. Câu Sinh Duyên _ bườnG HIEMETREM [| 4 Chả | 26 Tảm Sử Tứ Trưởng 17 Tâm Duy Tác Hữu Trưởng 
L = | 17 Sắc Tâm 17 Sắc Tâm | 
3. Câu Sinh Y Duyên z n, | ll 5 ki 
¡_4, Cầu S, Hiện Hữu bó H Ei ö » 
'Câu Sinh Bắt Lạy: Lủ Sẽ ki Là G ` 
[30 Quả Siêu Thể Ò 36 Tâm Sơ ( 
6, Hỗ Tương, Tứ Trưởng 17 Duy Tác Hữu Trưởng + 35 | 
`5 | Tâm Sở | 
R T0 Tâm Bắt _— Tn Bất Thiên | 26 Tâm Số, 20 Tìm Quả Siêu Thể "Ï36 Tâm Sơ, 
7. Danh Vật Thực Thiện (- S) 17 Sắc Tâm | 10 Tâm Bất Thiện | 1; vị qăm 17 Duy Tác Hữu Trưởng | L7 Sức Tâm. | 
“Tâm Sở Cận. Tâm Sơ Cả 10 Tám Bắt Thiện | Cần - 20 Tâm Quá Siêu _ ƒ20 Quả Siêu Thể + 36 Tâm Sở | 
$. Cầu Sinh Quyền —_ | 10Tâm Bắt . 10 Tâm Bắt 36 Tâm Sử Thể J7Tâm Duy Tác _ | 7Tâm Dạy TácHôu Tưởng | 
sẽ Thiện. Thiện -S) — 17 §ắcTảm Hữu Trưởng + Trí + 35 Tầm Sử 
9, Để Dạo Duyên. Cần: kẻ Cần H Cần, Trí M | 
vương Ứng, Tú Tnưùng k | 
11.Câu Sinh B.T.U, | 3Trưởng | T7SấcTâm Tử Trường. 17 Sắc Tâm. sẽ 
5 5 20 Tâm Quả Siêu Thể, 
13. Dị Thục Quả = 5 TW 7h 36 Tâm Sử, 15 Sắc Tâm 
'Cũng Duyên Hiệp Lực 9 1 
Nói heo Khi Rình Nhựt Tịnh Nhựt Bình NÌ 
=Nỗi theo Cố 'Ngh Uăn, Ngũ Lần ThUản - | 
~Nôi theo Người. 4RBẩm 3QueHữuHe | -4Phảm -1Qui [8n Tiee rên ——— 
~ Nội theo Lộ: Ngũ + Ý. | Ngũ + Ý Ngũ + Ÿ + Kiên Có. sẽ 
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\H 


DỤC TRƯỞNG TÁU HỢP. 


TRƯỜNG TÁU HỢP 
BH Iiữu Hỗ Tì Hữu Hỗ Tươn| 
PaCCay0 SABHÃGA), im" tương Ế Hỗ Tư | Hữu BấtT.Ưn 
Có 34 Cách Mữu Tương Ưng | HỮU Bắt bs Vng Biểu Hành: Hữu Tương Ưng hE 
lục Thường hợp - | Dục Trường hợp | pus Trường h Dục Trưởng hợp _ | Dục Trường hợp, 
Năng Duyên - | 81 Tâm Dóng Lực ¡84 Tầm Dẳng Lực | 84 Tâm Đồng Lực SỐI âm Ôn tị sức Thẻ | 20 Tâm Quả 20 Tâm Quả 
Nhị - Tam Nhân — Nhị-Tam Nhân |Nhì-TamNhân |“ ” Siêu Thể Siêu Thể 
84 Tâm Dông Lực | 84 mg Đồng Lực ks 30 Tâm Quả Siêu Thể | 20 Tâm Quá 
Ö/yŠ-,/ề lừu Trường. 17 Sắc Tâm ä 3t đi 15 Sắc Tâm 
Sở Đuyền " 3§ Tâm Sở (- Dục) Siêu Thế 
h 50 Tâm Sử (- Dục, TRSEITA 4s Tâm 8đ bi Dụg 
Ti Nghỉ) Sắc Tâm 35 Tâm Sở (- Dục] 
Mãnh B D 6 8 7 
1, Cầu Sinh Trưởng |c sT €§T CST, CST. 
cs cs cs 
CsY csy csy 
CSEH csHH Csun 
ESh1 CsRI CSRL 
HỒ TƯỜNG 
TƯỜNG ƯNG 
C.S.B.T.U CSHTU 
b0 pro, DTọ 
2 Ký 
T- Thiện + Võ Ký | Thiện- Thiện “Thiện - Vô Kỷ 
\ BẤC Thiên - R_T R Thiện - B Thiên | Bắt Thiên - Vô Kỷ Võ Kỹ - Võ Kỷ VõKý- Võ Ký | VâKy-VäKý Í 
Bắt Thiện - Vô Ký | VôKý~ Võ Ký Vò Ký - Võ Ký Ị 
ĐT-BT + Võ Kỷ | j 
Vỏ Kỷ - Võ Ký _ Ị J 
1 3 _— == 1 1 T _ 


SN Si 


` 
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4D. CẤU SINH 


CN TRƯỜNG TÁU HỢP. 


TRƯỜNG 
TTÁU HỢP 
(SABHAGA) ến Hàn! Hữu Hỗ Tương Liữu Bắt lành Hữu Hỗ Tương, | 
Cũ 34 Cách bo Hữu Tương Ưng “Tương Ưng BicEt Hữu Tương Ưng | TươngUng — 
Tâm Sở Cần hợp. “Tâm Sở Cần hợp. Tâm Sở Cảnhợp |_ Tâm §ö Cảnhợp [_ Tâm Sở Cẩn hợp | Tâm Sơ Cản hợp 
Năng Duyên | §4Tin Đồng Lực &4Tâm DểngLực — |&4TâmĐổngLực | 20Tâm Quả 30 Tâm Quả 30 Tâm Quả 
Hữu Trưởng Hữu Trường — Hữn Trưởng Siêu Thể Siêu Thể Siêu Thể 
X4 Tâm Dồng Lực 54 Tâm Đồng Lực 30 Tâm Quả 201108008 
Hữu Trưởng, Hữu Trường. trslbzr Siêu Thể .... [8 sảng 
Sở Duyên |zoTamso 30 Tâm Sở SätTRu 35 Tâm Sở (- Cẩn) Í ;s Tạm Sự Du 
17 Sắc Tâm (- Dục, Hoài Nghĩ) ác Tâm. = | 
| Mãnh Lực Duyên | - ãi D 8 8 HT ï 
(1-Câu Sinh Trưởng |C S1 cs+ cst csT cst | 
3, Câu Sinh Duyên 'c S BS, cs CS ©,5 lÌ 
ÌA: Câu Sinh V. [S2 Ccsy _ c§.Y C.5.Y CsY ] 
[ 4, Câu Sinh H. Hữu |c sn1 €3 1L €.S.IET. €.S HH CSHH lÌ 
| 5. Câu Sinh Bất ly |c siaL €.§.B.L. CSRL CSBL CS.BT. — 
6, Câu Sinh Quyền “ÌC SỐ cso. csa csg cso cs 
7. Đồ Đạo Duyên — | ĐOĐẠO ĐỒ ĐẠO, ĐỒ ĐẠO ĐỒ ĐẠO, ĐÔ ĐẠO. ĐỒ ĐẠO. 
l Hỗ Tương Đuyên HỘ TƯỜNG. HỖ TƯỜNG. = 
9:1ương Ứng TƯỜNG ƯNG — Trương ưng, 
JA0.C.s.B.T.Ung €SD.TU, CSHTrL ] 
(ni BỊ Thực Quá DITHUC0UA PImUE9UA DỊTHỤCQUÁ——| 
| Thiện - Thiện | 
Thiện - Vô Ký 
Thiện - Thiên t Vô Kị Sử : 
Dột Thiện Bắt Thiện “| pạ,ThỆn Thiện - “ H- Võ? 
Đãt Thiện - Võ KỶ Bắt Thiện - Bật Thiện | Bắt Thiện - VâKý | Vô Ký-VôKý | Vô Kỷ - Võ Kỹ 
Bắt Thiện -Bất Thiện | - VÕKÝ- VôKỷ YðKý- Võ Kỹ 
+ Võ Kỷ 
Về Kỷ - Võ Kỳ _ 
7 3 3 1 1 1 | 
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4E. CÂU SINH 
TRƯỜNG 
TÁU HỢP. n ! 
(SABHAGA) ti Hà Hữu Hỗ Tương, Hữu Bắt Hữu HỖ Tương (— Hữu Bắt 
Có 34 Cách KG: Hữu Tương Ứng |  TươngƯng Biển Hành | HạuTươngƯag | TươngƯng 
n "4 R4 Tâm Hữu 84 Tâm Hữu. 20 Tâm Quá. 30 Tâm Quả. 
Năng Duyên | #4Tâm Hữu Trương Tư Anh Bi | SH | 
51 Tâm Số ( Sĩ Hoài SE \ 
Nghị) | SI Tâm Sở 17 Sắc Tâm Na 36 Tâm Sơ 15 Sắc Tâm 
17 Sắc Tâm 15 Sắc Tâm | 
T2 9 N 10 _ac | 
Sinh Trương. csT CST = cs.T. LC-ST \ 
2. Câu Sinh Duyên €5 €5, cs Tes | 
3. Câu Sinh Y Duyên Gi5/Y CS Csy CsY | 
L4. Hiện Hữu €.S.H.H cs €CSILH csnn 
5. Câu Sinh Bắt Ly €.S.B.L CSRTL CSRT CSBT 
6, Hỗ Tương Duyên. HỖ TUÔN: HỖ TƯỜNG: 
7. Tương Ưng Duyên TƯỜNG UNG TƯƠNG UNG. 
$ Danh Vật Thực ]DVT Đ.VT D.VT Ð.V.T, Đ.VT D.VT 
9. Câu Sinh Quyển |CS0 C5.0. CS 9. €.S.9, ŒS. 9, €s@. 
10, C. S. Bất T. Ứng. CS.B.T Ư ===  ltsnri 
11. Dị Thục Quá DTÓ E ĐTỌ. pro | 
"Thiện = Thiện 
Thiện - Võ Kỷ 
Thiện - Thiện + Võ Ký Thiện - Vô Ký 
hi Bắt Thiện - Vỏ Ký | VõKÿ-VöKý | VôKy-VôKý | VñKy-VôKỳ 
Bắt Thần - Bế Thiện Võ Kỹ Võ Kỹ Vô Kỷ - Võ Kỹ 
| mm Ị 
\ Võ Ký - Võ K; = s 
\ Cộng Câu: Ế: : : =—=- 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHẤT THÚ TẬPL Câu Sinh Trường Duyên 


4F. CÂU SINH 


TRƯỜNG 
TÁU HỢP. 
(SABHAGA) Am " Hữu Hỗ Tương 
Có 24 Cách Biến Hành Hữu Tương Ung | Hữu BắI Tương Ưng Biển Hành Hữu Tương Ưng Tương Ưng 
Năng Duyên Trí Trí Trí "Trí Trí Trí 
66 Tâm 1 2 =1 
Sở Duyên Đệ vn SỐ to Tmm Nến kí 17 Sắc Tâi : " Thể “in Thể 15 Sắc Tả 
vy 37 Tâm Sở, 37 Tâm Sở (- Trì, lx 35 Tâm Sỏ, 3n gi bu 
17 Sắc Tâm 15 Sắc Tâm PC óc 
Mãnh Lực Duyên 8 10 9 9 1 10 
1. Câu Sinh Trường |€ ST [TY cst, csr CsT 
2. Câu Sinh Duyên | s cs c& cs cs 
(3.C.S.Ý Duyên |CsyY €SY. €SY CsyY csy 
4.C.S.Hiện Hữu |c si CSIÉH €.S.HLH CS.H.H € S.H.H ị 
5, Câu Sinh Bắt Lạ CSBL — CS§.BL _ R CSRL. CSB.L 
6. Câu Sinh Quyền |c sọ csạ _ |esg_  Ạ Jcso - 
T. Đỗ Đạo Duyễn —_ | bo DAO DUYÊN: ĐỒ ĐẠO DUYÊN ĐÔ DAO DƯYÊN ĐÔ ĐẠO DUYÊN ĐÔ DAO DUYÊN 
Ì 8 Nhân: Duyên NHÂN DUYÊN, NHÂN DUYÊN. NHÂN DƯYÊN. NHÂN BUYỆN, NHÂN DUYÊN: NHÂN DILYÊN: 
9. Hồ Tương Duyên HỒ TƯƠNG. HỒ TƯƠNG: 
10. Tương Ứng TƯƠNG ƯNG TƯƠNG ƯNG. 
11,C,S, Bất T, Ưng CSBTU, 
13. DỊ Thục Quả KT ĐTg — 5 
“Thiện. 
“Thiên - “Thiên - Thiện. Thiện - Võ Ký. K: ⁄( N VðK 
Thên- Vô Ký - Võ Ký Võ Kỷ - Võ Ký KG 2 ke 1| Su ad tc/ 
Va Ký- 
? 2 1 1 IS 
———Ƒ-ỆỄễỄễễễỄẰỄễỄ—Ễ—ỄẼỄỄễễ_ễ_. 
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Vật Cảnh Tiền Sinh Trưởng Duyên 


L5. VẶT CẢNH TIỀN SINH TRƯỞNG 5A. VẬT CẢNH TIỀN SINH TRƯỞNG |_LINH TINH. 
__ DUYÊN HIỆP LỰC DUYÊN TẤU HỢP TÁU HỢP 
{VathArammanaPurejatAdhipatiPaccayo (VattbÄrammanaPurejatAdhipatlPaccayo | (PAKINNAKA. 
GHATANA) SABHAGA) $ABHÀGA) 
Năng Duyên Năng Duyên Sắc Ý Vật Cân Từ 
Sở Duyên § Tâm Tham, 22 Tâm Sở 8 Tâm Tham 
VẬT CẢNH TIÊN SINH TRƯỞNG DUYÊN. Năng Duyên | Sở Duyên Sở Duyên 22 Tâm Sở 
1. Cảnh Duyên lv <= Mãnh Lực Duyên bả 
3. Cảnh Trướng Đuyền - 1. Vật Cảnh Tiền Sinh Trưởng Duyên. Vật Cảnh T, §, T 
3.Cảnh Cận V Duyên — - ' : 2. Cảnh Duyên, Cảnh Duyên. 
4, Cảnh Tiên Sinh Duyên " . (_ 3. Cảnh Trưởng Duyên ___ Cảnh Trường — 
Š. Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên. § 4. Cảnh Cận Y Duyên. Cảnh Cận Y Duyên | 
6; Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Đuyên hi = 5. Cảnh Tiền Sinh Duyên Cảnh Tiên Sinh —_ | 
7. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên 22 TA Ng” | | 6:€ảnhTiỀnSnhHiệnHữuDuyên [C-T.§,Hiệu Hữu — 
§. Vật Cảnh. Tiền Sinh. Duyên. ` 7. Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Ỉ Canh T S. Rải Ly 
9. Vật Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. bả _ bụi 8. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. V.C.T.S. Y D. 
10, Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên 5 Ì __ | 8.Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên Vật Cảnh T. S. D, 
11. Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Tương Ưng : = 10. Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên Ì VC ï SH 
Cộng Duyên Hiệp Lực 1 11. Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên [V€T.sBuuy | 
lam (Thủ): K Nà 1#. V.C.T.5. Bất Tương Ưng Duyên [vcTspTru 
ị ~ Nói theo Người: " 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học. Võ Kỹ - Bất 5) 
| ~ Nôi theo Lộ: Ngũ LÝ 
mm 
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